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2⁄2q/ 6V với (ức 


VU GIA 


“Phật giáo cà những dờng suy tư” của TTTS Thích Đồng 
Bổn hay nói đúng hơn là những dòn§ suy tư của một tu sĩ 
Phật øiáo. Và những dòng suy tư này được TTTS Thích Đồng 
Bổn thể hiện qua các thể loại: điếu văn, chúc văn, tùy bút, 
thơ, nöhiên cứu... Với tôi, khôn6 có đạo nào xấu, bởi nếu 
xấu thì không thể tồn tại với thời 6ian. Đạo pháp không phân 
biệt chính tà, chỉ cần øiữ vững bản tâm, bảo vệ cho linh đài 
tron6 sánó, không phạm tới lươn6 tâm, thì tà cũng là chính, 
néược lại thì chính cũng thành tà. Nöười xưa từng nói: Đọc 
vạn quyển sách, đặt bút như thần. Tôi không tin những øì 
được TTTS Thích Đồng Bổn viết trons “Phật giáo tà những 
dòng suy tư” là “lời lời châu nẽọc, hàng hàng6 øấm thêu”, 
dẫu tôi biết thầy thích đọc, thích viết và nhiều lần øặp thầy ở 
nhiều hội thảo. Nhưng nhân sinh thường khônä như ý, mười 
được tám chín, thậm chí năm sáu là tốt lắm rồi. Rất nhiều 
sự tình không thể làm được như ý muốn bản thân. Nếu tất 
cả đều như ý muốn của con n#ười thì chưa chắc đã hay, bởi 
trăn có khi tròn khi khuyết, trời phải có lúc nắns lúc mưa, 
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như vậy mới hợp đạo tự nhiên, còn nöược lại chưa hẳn có thế 
6ian này. 


Khi đọc bản thảo “Phật điáo cà những dòng suy tử”, tôi 
thú vị với nhữn§ suy néh1 của 6iới trí thức theo đạo Phật thời 
hậu phonsé trào chấn hưng Phật giáo đã “chọn cách đứng 
điữa 6iáo quyền của tăng đoàn và thế quyền của xã hội”, và họ 
đã làm được thônsẽ qua các hội Phật học. TTTS Thích Đồng 
Bổn ủng hộ cách nghĩ, cách làm này. Qua hội thảo “Ơư sĩ 
Chánh Trí Mai Thọ Truyền với Hội Phật học Nam Việt”, TTTS 
Thích Đồng Bổn đề xuất: “Bài học từ Cư sĩ Chánh Trí, là bài 
học đem lại hiệu quả vô cùng và áp dụng thức thời cho hiện 
trạné tu học hiện nay của 6iáo hội và hàng Phật tử. Vậy thì cái 
đì tăng đoàn quản lý được, nhất là về mặt øiáo dục đạo đức, 
thì quý vị hãy quản lý cho đúng chức năng. Cái 6ì tăn6 đoàn 
liệu khôn6 quản lý được về nhận thức, thì các vị cũn6 nên 
chuyển øiao cho tầng lớp cư sĩ trí thức, để họ đón6 éóp theo 
chức năng tài trí của họ. Thực tế hiện nay, nhiều vị từ tăng 
đoàn hiện vẫn cho mình có học thức uyên thâm và tài trí hơn 
né#ười, nhưng thật ra đối với tăng lữ, đức độ mới là điều làm 
cho hàng6 cư sĩ mến mộ noi theo, chứ còn tài trí học thức thì 
không phải là điều mà siới tăng lữ có thể cho mình øiỏi hơn 
điới cư sĩ được, bởi các vị đâu thân cận, øần 6ũi thế øian và 
học tập, nshiên cứu rộng§ như 6iới cư sĩ”. 

Đề xuất này, theo tôi, Giáo hội Phật øiáo Việt Nam cũng 
nên suy néhï để giới cư sĩ có điều kiện đóng øóp nhiều hơn 
cho đạo pháp. Đã nói tới hồng trần thì không thể không nói 


tới sác (chỉ cái đẹp, có thể dao động nội tâm của con nóười), 
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thực (thức ăn néon, làm mọi tâm linh đều runs động), khí 
(loại tâm tư, øhen øhét, phẫn nộ, đắc thắng...), tài, tình 
(làtìnhthươn, làmchoeonná6ười cam tâm đứt ruộtvẫnn6uyện 
ý; là tình cảm làm cho nøười ta nóng ruột nón6 6an), oán 
(là oán khi dẫu lấy hết nước bốn biến vẫn khôns tẩy rửa 
được)... Những chuyện “rất đời” ấy chỉ có øiới cư sĩ mới đủ 
điều kiện cảm ngộ hơn siới tăng sĩ. Sống ở đời, dường như 
ai cũng biết, ai cũng nói được rằng thời øian như nước chảy 
không lưu lại dấu vết, không có øì có thể ngăn cắn được uy 
lực của nó. Anh hùng rồi cũns phải bạc đầu, hồng nhan cũné 
đến lúc hóa thành xương trắng, không ai thoát khỏi, nhưng 
để hiểu sâu nó thông qua cuộc sốnø, chắc chắn øiới tu sĩ 
không thấu hiểu mấy, dẫu đó là những tu sĩ thuộc hệ phái Cổ 
SƠn MÔN. 

Cao tăng thạc đức cũng chỉ như bài điếu văn viến6 Hòa 
thượng Đồng Huệ do TTTS Thích Đồng Bổn thay mặt chư 
tăn6 trường Hạ chùa Xá Lợi cun6 soạn: 

.. Nơi Hạ trường, 

Sớm tối hai thời, thỉnh chuông trên chánh điện, 

Quá đường ba bữa, chẳng hề thiếu bóng cao niên. 

Tuổi thầy già, nhưng bao dự định cho mình, cho đời 

cờn trẻ mãi, 

Bệnh thầy nhiều, nhưng thân tứ đại cẫn dáng ung dưng! 

Thế mà, 

œo ước nóuyện đã chẳng thành hiện thực, Rhi nhắm mắt, 

Mọi lo toan đều tổng lại thành không, lúc xuôi tqy!”... 
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Theo thuyết nhà Phật, tất cả mọi việc trên thế 6ian này 
dù là kẻ quyền uy đến tột bậc cuối cùng đều là “không như”, 
tức là trở về chân nøã, không nhiễm bụi trần. Alexander đại 
để thì sao? Napoléon thì sao? Thành Cát Tư Hãn thì sao?, Trần 
Nhân Tông thì sao?, v.v... Họ vẫn phải tiêu tan về với không 
như, bởi vì tất cả các pháp hữu vi, 6iống như chiêm bao, ảo 
thuật, siốns như bọt nước, như khói như sương... Nhưng khi 
còn hít thở khôngẽ khí ở trần øian này, không mấy ai không 
chạy theo, chí ít là nóón6 theo những bọt nước, những khói 
sương đầy mê hoặc đó. 

Hiểu ra phần nào đạo lý ấy, TTTS Thích Đồng Bổn tự 
khuyên mình và cũng khuyên nóười: 

... “Hãy dừng trốn chạy khới chính ta, 

Dừng tìm chân lý chốn đường tà. 

Dừng ôm đo tưởng tôi luôn đúng, 

Dừng ước hào quan6 cối Tu Bà”... 
(Đừng lại) 

Khi làm thơ, TTTS Thích Đồng Bổn lấy bút danh: Chiêu 
Đề Tăngø. Vầnø, chỉ có “Tăn6” mới có suy néøhïĩ như vậy, chứ 
n#ười thế tục khó lắm, bởi ăn uống, tính dục là bản tính con 
người (thực sắc dã tính). Xã hội phát triển, thì không thiếu 
n#ười tìm một tín néưỡng mới, đó là tiền! Với họ, có tiền là 
có tất cả, đồng tiền là vạn năng. Vì vậy, lắm n#ười vì tiền tài 
mà hiến dâng cả đời mình, đến khi nhắm mắt xuôi tay mới 
phát hiện tiền tài không phải vạn năng. Nhưng chỉ cẦn còn 
sốnø, sẽ khôns ai không muốn có thật nhiều tiền. Đó là sự oái 
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ăm của cuộc đời. Chỉ cẦn cho họ đủ lợi ích, thì dù có giết cha, 
điết mẹ họ, họ sẽ vừa thù hận vừa hợp tác với kẻ thù. Nếu có 
cơ hội, họ sẽ trả thù, không có cơ hội thì họ sẽ vui vẻ hợp tác. 


Thực tế cuộc sống là vậy. Có nhiều khi chỉ cần một 
chút niềm tin, cũnø đủ để con n#ười bám víu ra sức chống 
chọi suốt cuộc đời. Trong lòng khônø đủ kiên trì, không có 
khát vọng thì không thể làm được việc øì nên hình nên dáng. 
Chuyện do nöười làm, trên đời này khôns có chuyện øì là 
không có khả năng. Vì thế, qua bài điếu văn trên, tôi có lòng 
khâm phục những bậc chân tu. 

Một đời tu hành, nhất là khi đã đi qua một vòng hoa 
điáp, Chiêu Đề Tăng khuyên mình, khuyên néười: 

... “Buông thân đắm đuối, bao trần tục, 
Buông khẩu lắm điều, khổ thế nhâm. 
Buông ý tham cầu, mưu cới Ré, 

Buông tủi-nhục-cinh, giữa bụi trần”... 


(Buông6 xẩ) 


Trên tinh thần øiáo lý nhà Phật, sự buông xả là nöoài 
không sở cầu, tronéø không sở đắc. Buông là không bám chấp 
vào sự bên nóoài, xả là ý nệm tâm tư bên tronø. Do vậy, buông 
xả là đưa tâm về với yên n§uyên thanh tịnh, không có øì khiến 
ta buồn, cũnø không điều gì khiến ta vui. Tôi tin điều ấy, bởi 
tồn tại tức là hợp lý! Sức néười có hạn, chuyện không siải 
thích được trên đời này nhiều không đếm hết. Nhưng nếu 
như một néười hoàn toàn vô dục vô cầu, cái 6ì cũné khôné 


13 


muốn, cái 6ì cũn6 không cần, thì cuộc sống còn bao nhiêu ý 
néóh1a đây? 

Với tôi, nöười sống trên đời phải có ước mơ mới eó 
hy vọnø. Nếu nøay cả nöhĩ cũng không dám, vậy còn sống 
cũng là tầm thường, sốns tạm cho qua ngày. Đức Phật có 
dạy: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Trên đời không có 
kẻ cứu thế, hết thảy phải dựa vào bản thân mình. Mỗi nẽười 
đều có lựa chọn của bản thân, đều có cuộc sống của riêng 
mình, đều nhận lấy kết quả cho quyết định mà mình chọn. 
Có khi là sunø sướng, có khi là đau khổ, nhưng đây là đời 
n#ười, cho dù thất bại cũnẽ không uống một đời này bởi 
mình đã là hết sức mình. Cuối đời, nếu ngộ ra đó là khói 
sươn6, là bọt nước thì cũng6 đã xonó một đời và cũng... thú 
vị, bởi nếu ai ai cũn6 “Sớm tối hai thời, thỉnh chuông trên 
chánh điện”, thì cuộc sống sẽ đi về đâu? Vì thế, tôi càng 
đồng thuận với suy nøhĩ của TTTS Thích Đồng Bổn: “đối 
với tăng lữ, đức độ mới là điều làm cho hàng cư sĩ mến mộ 
noi theo”. 

Cập kề đẳng tuổi “tri thiên mệnh”, tôi thấy tronø cuộc 
sống, nhiều khi eũné cần phải buông xả bớt, nếu không thì 
đánh khổ nẽày càng nặng. Đau thì cầu thầy cầu thuốc, chứ 
khổ thì chỉ có cầu mình, nên lắm lúc phải biết “Buông tửi- 
nhục-cinh, 6iữa bụi trần”. Khó chăngø? Chuyện do nöười làm, 
chỉ cần kiên nhẫn, ắt có øặt hái. Cần phải tỉnh táo tự hỏi lòng 
mình thời sian qua đã làm được những, øì? Nếu chỉ biết đắm 
chìm tronø hối tiếe quá khứ, hết thảy đều đổ cho chuyện cơ 
duyên bị néười khác øiành được, thì chỉ có nhận lấy cái khổ. 
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Chẳng lẽ không có cơ duyên ấy thì không thể có cơ duyên 
nào khác? Con đường tương lai nào có bằng phẳng và luôn 
được trải hoa? Phải luôn nỗ lực chứ không nên than thở, tiếc 
nuối, phải buông xả những øì không vui đã qua, nhưng khôné 
buông cơ duyên phía trước. Nản lònsé thoái chí, 6 mục cũng 
không thể bẻ øãy. Kiên nhẫn không buông, vàng đá cũng có 
thể hao mòn. Buông bỏ nøoài tai những lời thị phi. Rừn6 rậm 
bao la, loài chim øì cũng có, nên đừng để tronsé lòng tại sao 
néười này bỏ việc nhà đi làm công quả, nóười kia cúng dường, 
nhiều tiền như thế, nẽười nọ hé miệnø cười phì... Xưa nay, 
hư danh và ỷ lại hại chết không biết bao nhiêu nöười. Thế 
6ian được mất tùy duyên só, vạn vật tự nhiên khó cưỡng cầu. 
Thiên địa tự nhiên, vạn vật đều có quy luật, cẦn øì phải vất vả 
suy nøh1, lãn6 phí côn6 sức... 


Một số suy nöhï được viết ra ở đây là tôi cảm nhận được 
từ bản thảo “Phật điáo cà những dòn6 suy tư” của TTTS Thích 
Đồng Bổn. Với tôi, n#ười có chia tốt xấu, nhưng tri thức thì 
không. Do đó, tri thức cần phải truyền lại cho đời sau. Tôi 
nshï, “Phật giáo cà những dờng suy tư” của TTTS Thích Đồng 
Bổn, eơ bản đã làm được điều ấy. 
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I 
NHỮNG ĐỀ TÀI 
PHẬT GIÁO 





VAI TRÒ HỘ QUỐC AN DÂN 
CỦA PHẬT GIÁO 
Ở TRIỀÊU ĐẠI ĐINH - LÊ - LÝ 


ặe dù giáo lý của đạo Phật không đề cập 

đến mục đích chính trị xã hội, nhưn§ quan 
tâm đến hạnh phúc nhân sinh. Qua lý tưởng từ bị, 
bình đẳng, vị tha, đạo Phật øóp phần ổn định xã hội 
và rèn luyện nội tâm trở thành một nhân cách hoàn 
mỹ ở mỗi con n6ười. 

Tronø quá trình du nhập, đạo Phật luôn biến 
chuyển và thích n¿hi với từng điều kiện xã hội ở mỗi 
dân tộc. Bằng cách đó, đạo Phật Việt Nam đã có 
nhiều thiền sư, danh tăng đóné séóp rất lớn vào sự 
néhiệp 6iữ nước, dựng nước và củng cố pháp quyền 
quốc øia, khiến đất nước một thời hưng thịnh. Và 
ảnh hưởng đó đã gắn chặt tư tưởng Phật 6iáo vào 
hệ chính trị xã hội nước ta, để rồi đạo Phật đã trở 
thành một tôn øiáo của dân tộc đi đôi với vận mệnh 
lịch sử của đất nước qua bao thăng trầm. 
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Thể hiện tính chất đặc thù ấy là vai trò các tăng 
sĩ thiền sư, nhữn§ nöười đã sóp phần cho sự nøhiệp 
dân tộc vào các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần: một 
thời đại độc lập tự chủ của đất nước và cũng là đỉnh 
cao của đạo Phật. Đạo Phật đã tham gia hầu hết các 
mặt văn hóa, chính trị xã hội và 6iữ hình thức cao 
nhất là chức Quốc sư, tức lãnh đạo tinh thần và có 
vấn triều đình của một số tăng sĩ nổi tiếnö. 

Tronø mục đích đời sốn6 của các vị tăng sĩ ấy, 
ta thấy họ đã quan niệm rằng Phật nơi tự tâm con 
néười, cầẦn phải biến thành hiện thực. Điều này nếu 
biết kết hợp hài hòa øiữa trí tuệ và từ bi, 6iữa tri 
thức và hành động, sẽ đưa đến kết quả một xã hội tự 
do hạnh phúc ở đỉnh cao của nhân bản, cải tạo đất 
nước hùng cường, độc lập, kỷ cươn6, luật pháp hợp 
lòn6 nóười. 

Đó là hoài bão của các tăng sĩ đã ra 6iúp nước, 
tham øia chính sự, 6óp phần ổn định xã hội Việt Nam 
trons suốt bốn triều đại rực rỡ nhất của lịch sử. 

1. Tổng quan về Phật øiáo và xã hội thế kỷ X-XI 

Chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt năm 938 đã 
chấm đứt thời kỳ nøhìn năm Bắc thuộc, mở ra một 
kỉ néuyên mới troné lịch sử Việt Nam: kỷ nóuyên 
độc lập và phát triển. 
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Tronø thế kỉ thứ X, nhà nước độc lập mới được 
xây dựnø, đané dần dần tự củng có, vừa phải chuẩn 
bị đương đầu với nhữns cuộc chiến tranh xâm lược 
từ bên nøoài, vừa phải đối phó với những yếu tố phân 
tán cát cứ ở bên trons. Tronø bối cảnh đó, tất nhiên 
bạo lực và quân sự là ứn§ xử trội của các ôn6 vưa và 
bộ máy nhà nước. Soné cũng thật kì lạ, đó cũng là 
bước đầu thời kì phát triển mạnh mẽ của Phật giáo. 
Chính những ông vua từng “Đặt vạc dầu øiữa sân, 
nuôi hổ báo tron6 cũi” để trấn áp mọi chống đối, lại 
ủng hộ Phật giáo. Có hiểu được cái tình thế dườn6 
như mâu thuẫn đó, chúng ta mới thấy rõ được đặc 
điểm của Phật øiáo Việt Nam tronø thế kỉ thứ X. 

Từ cuối thời kỳ Bắc thuộc, Phật øiáo đã lan 
rộn khắp mọi miền của xứ “An Nam đô hộ phủ”, 
tức đất nước ta néày ấy. Đã xuất hiện một lớp cao 
tăng nöøười Việt, tronø đó nhiều nøười đã đến Trunø 
Quốc, xuốné Nam Dươn6, san6 Ấn Độ, hiểu rộng, 
biết nhiều, kiêm thông Hán Phạn, có thể coi là 
những, trí thức đương thời. Và lực lượng Phật 6iáo 
óồm các nhà sư và các tín đồ, đã thực sự tham øia 
vào cuộc vận động giải phóng dân tộc, đứn§ vào 
hàng6 nøũ nhân dân chốn, áp bức, øiành lại nền độc 
lập cho đất nước. 
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Khi đất nước đã được độc lập, cũng là lúc uy 
tín và vai trò xã hội của lực lượng Phật 6iáo được 
khẳng định. Nhà nước độc lập non trẻ lại đanø cần 
một điểm tựa về ý thức, một công cụ tinh thần để 
xây dựng và quản lý đất nước. Các vua đã chọn Phật 
điáo, Đạo giáo làm hệ tư tưởng chính thống, dễ 
được lòng dân hơn là Nho øiáo của phương Bắc có 
náuy cơ đồn6 hóa dân tộc thành Bắc thuộc lần nữa. 


2. Hành trạn6 một số tăng sĩ tham øia vào 
chính trị xã hội 


Thiền sư KHUÔNG VIỆT 
(933- 1011) 


Sư tên là Nóô Chân Lưu, quê ở hương Cát L], 
huyện Thường Lạc, tu ở chùa Phố Đà nay là Hà 
Bắc). Sư được vua Đinh Tiên Hoàng ban danh hiệu 
Khuông Việt vào năm 971, hàm ý n6hĩa tích cực: 
6iúp đỡ nước Việt. Nöoài ra, ôn được phon6 chức 
Tăng thống, chính thức là giai cấp Tăng lữ hoạt 
động trong triều chính, ổn định xã hội bằnø đường 
lối Phật giáo. Ông søiúp vua Lê Đại Hành với vai 
trò cố vấn nöoại 6iao tronsé vấn đề banẽ 6iao với 
nước Tốnö. 


Ông là néười phân tích các bài thơ văn của sứ 
thần nhà Tống là Lý Giác dưa sanø phon§ vương, 
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nhận định cách đáp trả khiến sứ thần nước Tống bái 
phục nøười Nam quốc. Đặc biệt vào năm 980, vua 
Lê Đại Hành sai ông làm bài văn hát để tiễn chân sứ 
thần Lý Giác: 
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Tường quang phong hảo cắm phàm trương 
Dao cọng6 thần tiên phục đế hương 

Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lương 
Cửu thiên quy lộ trường 

Nhân tình thống thiết dối ly trường 

Phan luyện sử tỉnh lan6 

Nguyện tươn6 thâm ý vị Nơm cươn6 

Phân mình tắu nóã hoàng. 


Dịch: 


Gió suân dầm ấm cánh buồm giương. 
Trông vị thần tiên cê đế hương. 

Muôn lần nơn nước cượt trùn6 dương, 
Đường về bao dặm trường. 

Tình lưu luyến chén đưa đường, 

Nhớ cị sứ lung. 

Xin hưu ý đến tiệc biên cương, 

Tầu rõ lên Thánh Hoàng” 


Khả năng, tài trí của ôngó đã 6iúp vua Lê ban6 
óiao tốt đẹp với nước Tốnø và nhà Tống khâm phục 
cách ứng phó đầy trí thức của nöười An Nam. 


Ông mất năm Thuận Thiên thứ hai đời Lý (1011). 


Thiền sư 
ĐÔ PHÁP THUẬN 
(924-990) 


Trons đời Tiền Lê, vua Lê Đại Hành thường mời 
Sư Pháp Thuận vào triều để trao đối ý kiến về quốc 
sự, như chính trị và néoại øiao, đặc biệt là vua còn 
nhờ thiền sư soạn thảo các văn kiện nóoại 6iao. 
Tiếp đến năm 986, nhà Tống cử Lý Giác sanö 
nước ta để phonsé tước hiệu cho vua Lê Đại Hành. 
Vua phái ông cải tran6 làm néười lái đò để đón tiếp 
sứ thần Lý Giác. Trên sônø nhận thấy có đôi nóỗng 
đan6 bơi, Lý Giác bèn ứng khẩu đọc hai câu thơ: 
Nóa nóa lưỡn6 nóa nóa 
Ngưỡng điện hướng thiên nha 
Đỗ Thuận đanø chèo, đọc tiếp hai câu ứng đối 
tiếp về thơ trên: 
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Bạch mao phô lục thủy 
Hồng trạo bãi thanh ba 
Dịch: 
Son6 sơn6 nông một đôi 
Ngửa mặt nóó ©en trời 
Lông trắng phơi dòng biếc 
Sóng xanh chân hồng bơi 
Lý Giác cảm phục, sau khi về nước, vị sứ thần 
đã làm một bài thơ tặng ônø. Ông đem dâng vua. 
Vua cho gọi nhà sư Khuông Việt đến xem. Khuông 
Việt nói: “Thơ này có ý tôn trọné bệ hạ khôngs khác 
óì vua Tốn§”. 
Sau đó, vua hỏi ônø về vận nước được ngắn dài 
thế nào, ônø đã trả lời bằng một bài kệ: 
Quốc tộ như đằng lạc 
Nam Thiên lý thái bình 
Vô œỉ cứ điện các 
Xứ xứ tức đao bình 
Dịch: 
Vận nước thật cững bền 
Trời Nam hưởng thái bình 
Thoải mái tron6 triều chính 
Khếp nơi dút chiến tranh. 
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Sách Thiền Uyến Tập Anh chép: “Khi nhà Tiền 
Lê mới sáng lập, sư vận trù kế hoạch rất đắc lực. 
Đến khi trong nước thái bình, sư khôné nhận phon6 
thưởn6 của nhà vua, nên vua Đại Hành càn6 kính 
trọng, thường, chỉ soi là Đỗ Pháp sư chứ không dám 
6ọi tên và 6iao cho sư 6iữ việc văn hàm”. 

Ông là một cố vấn quan trọng của đời Tiền Lê 
trons lĩnh vực bảo vệ danh dự quốc øia và làm rạn6 
rỡ chủ quyền dân tộc truớc nhà Tống. 


Thiền sư VAN HẠNH 
(?- 1018) 


Sư là một vị cao tăng học hành uyên bác, đạo 
lực tỉnh thâm, quán triệt cả Tam 6iáo Phật, Lão, 
Khổng, được vua Lê Đại Hành rất mực kính trọng. 

Vào năm 980, nhà Tống đem quân sanø đánh 
nước ta. Do đó, vua mới hỏi Ông: “Quân ta thắng 
bại thế nào?”. Ông đáp: “Chỉ tronø 3 nøày đến 7 
n6ày, 6iặc sẽ lui”, sự việc xảy ra đúng như tiên đoán 
của Ôônó. 

Đến đời bạo chúa Lê Long Đỉnh, nhân dân đều 
oán 6hét. Bởi thế, sư Vạn Hạnh và Đào Cam Mộc đã 
sắp xếp thành công mọi việc để suy tôn Lý Côn Uẩn 
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lên nẽôi, lập nên nhà Lý sau khi Lê Longø Đỉnh chết. 
Sự việc này xảy ra, cũn6 đún§ như lời tiên đoán và 
khuyến khích toàn dân của ông: 
“Tật Lê trầm Bắc thủy 
Lý tử thụ Nam thiên 
Tứ phương can qua tĩnh 
Bát biếu hạ bình yên” 
Dịch: 
Vua Lê chìm biển Bắc 
Nhà Lý trị trời Nam 
Bốn phương dứt chỉnh chiến 
Tám hướng hưởng bình an 
Sư Vạn Hạnh trong suốt 3 triều đại Đinh, Lê, 
Lý đã đem tài trí của mình cống hiến cho 3 vị vua 
lỗi lạc, và trở thành vị anh hùnø dân tộc troné sự 
néhiệp øiữ øìn độc lập dân tộc, đồng thời 6iúp các 
triều vua về quốc sách trị nước có hiệu quả nhất. 
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Thiền sư VIÊN THÔNG 
(1080-1151) 


Được phong Quốc sư và hai lần được trao toàn 
quyền lãnh đạo việc nước, ônø đã dứt khoát từ chối. 
Tuy nhiên, vào năm 1130, vua Lý Nhân Tông mời 
ông vào cunø điện để hỏi việc trị loạn, mất, còn của 
đất nước ra sao, ôn6 liền đáp: 


“Thiên hạ ví như món đồ dùns, đặt vào chỗ yên 
thì yên, đặt vào chỗ néuy thì néuy, chỉ cốt ở đức nhà 
vua thực hành khác nhau mà thôi. Đức hiếu sinh 
của nhà vua thấm nhuần đến nhân dân thì nhân dân 
yêu mến vua như cha mẹ, tôn kính vua như mặt trời, 
mặt trănø, thế tức đặt thiên hạ vào chỗ yên vậy”. 


Về trị loạn, ông trả lời như sau: 


“Việc trị loạn còn cần ở các quan, được lòng 
néười thì trị an, mất lòn6 nøười thì loạn lạc. Tôi đã 
xem các để vương thời trước: chưa từné khônø dùns 
néười quân tử mà được hưng thịnh, vì dùngẽ tiểu 
nhân mà bị suy vonø. Xét lý do như thế, thì không 
phải tại một sớm một chiều, mà néuyên nhân của 
nó đã phát sinh lần lần từ lâu vậy. Trời đất không thể 
làm nón6 lạnh néay mà phải dần dần từ xuân sanø 
thu. Nhà vua không thể làm trị loạn nøay, mà phải 
dần dần từ việc thiện, việc ác. Các Thánh vương đời 
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xưa biết thế, nên đã bắt chước trời để tu đức, sửa 
mình, bắt chước đất để chăm lo tu đức, an dân. Sửa 
mình là cẩn trọng bên tronø, sợ hãi như đi trên lớp 
băng mỏng. Yêu dân là kính cẩn công chún§, nơm 
nớp như cầm roi, nắm cương néựa. Được như thế, 
thì đâu mà chẳns hưng thịnh, trái lại, thì đâu mà 
chẳng suy vonø. Đó là lý do hưng - voné dần dần 
như vậy”. 


Thiền sư NGUYÊN MINH KHÔNG 
(TK 12) 


Vào năm 1130, vua Lý Thần Tôns mắc bệnh kỳ 
quái, tâm hồn rối loạn, miệng thường øầm thét, và 
thân thể mọc đây lôné như lông cọp. Thời øian ấy, 
tất cả lương y đều chịu bó tay. Một hôm, n6øhe tronø 
dân gian có bài đồnø dao do trẻ em hát rằng: 

Tập tầm tông, tập tằm tông 
Có ông Nguyễn Minh Không 
Chữa được bệnh Thiên tử 

Nøay sau đó, các quan trons triều đình cho đi 
đò hỏi, tìm mời ông về triều chữa bệnh cho vua. 

Tới cunø điện, ôn6 yêu cầu nấu một vạc nước 
sôi, bỏ 100 cái kim troné đó và man6 vua ra 6Ần nơi 
đó. Khi thăm bệnh vua, ông lớn tiếnø hét rằng: “Bậc 
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đại trượn6ó phu đứng đầu muôn dân, trị vì bốn bể, 
sao lại làm cách cuồng loạn như thế?”. 


Sau đó, ông trị bệnh vua bằng cách châm kim 
vào các huyệt. Nhà vua bình phục như xưa và tánh 
tình thay đổi khác xưa, trở nên hiền lành, tin vào 
đạo Phật, và phoné cho ông làm chức Lý Triều 
Quốc Sư. 


Ta có thể thấy qua câu truyện thần thoại ông 
vua hóa hổ, Nguyễn Minh Không đã dùng chước 
hay để triều thần phải mời ôná, thức tỉnh vua bằng 
câu nói hét lên mà nếu bình sinh không ai có thể 
dám khuyên bảo, huống chi lại lớn tiếnø. Và ý n#hĩa 
troné câu nói ấy là sự thức tỉnh vua về chính sự có 
thể nhiễu nhương bởi quần thần bất lực. Cũng từ 
đó, khi vua lành bệnh, ôns đã trở thành một “Lý 
Triều Quốc Sư” cố vấn cho vua và quần thần troné 
mọi việc lớn nhỏ của đất nước. 


Trên đây là một số điển hình cụ thể về các tăng 
sĩ tham øia quốc sự ở 3 triều đại Đinh, Lê, Lý. Tiếc 
rằng các sử 6ia phong kiến chỉ nói đến vua quan quý 
tộc ở triều đại, nên sách sử chỉ 6hi lại các sự kiện rất 
ít, mà chỉ nêu tên và chức vụ của các Tăng sĩ tham 
chính bằng cách được vua vời hỏi việc đạo việc nước 
mà phon6 làm Quốc sư, cố vấn như: 


có 


SÙNG PHẠM (mất 1087), THẢO ĐƯỜNG 
QUỐC SƯ (1054 - 1105), KHÔ ĐẦU, KHÔNG 
LỘ, THÔNG BIỆN, VIÊN CHIẾU, MÃN GIÁC, 
CHÂN KHÔNG, GIÁC HẢI, HUỆ SINH. 


3. Đặc điểm vai trò chính trị của các Tăng sĩ 


Ta thấy có nhiều lý do để họ tham dự chính 
trị. Thế kỷ thứ mười là thế kỷ Việt Nam bước đầu 
thực sự øiành được quyền tự chủ. Khúc Thừa Dụ, 
Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ nối nhau dấy nghiệp, rồi 
Ngô Quyền phá quân Nam Hán. Tiếp đến Đinh Tiên 
Hoàng đẹp loạn 12 sứ quân, lập ra nước Đại Cô Việt 
độc lập. Chính tronø thế kỷ này Đạo Phật tích cực 
đóng 6óp vào việc dựn6é nước. Năm 971, vua Đinh 
Tiên Hoàng định øiai cấp cho Tăng sĩ và ban chức 
Tăng Thống cho Néô Chân Lưu hiệu là Khuôn, Việt 
Thái Sư, chính thức nhận Phật giáo làm nöuyên tắc 
chỉ đạo tâm linh cho chính sự. Cũn§ troné thế kỷ 
này, vua Lê Đại Hành mời Thiền sư Pháp Thuận và 
Vạn Hạnh làm cố vấn chính trị. Các Thiền sư Khuông 
Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh cũng đã tiếp tục 6iúp 
vua Lý Thái Tổ trong thế kỷ kế tiếp. 

Các tăn6 sĩ tham dự chính sự nhưng không 
tham dự chính quyền. Họ chỉ tới øïiúp ý kiến và công 
việc, rồi trở về chùa. Lý do nào mà họ sóp phần vào 
chính sự? Lý do thứ nhất: Họ là những n§ười có 
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học, có ý thức về quốc øia, sốné øần 6ũi với quần 
chúng và biết được nhữns khổ đau của dân tộc bị 
một chính sách đô hộ hà khắc bóc lột. Lý do thứ 
hai: Họ không có ý muốn tranh nöôi của vua, không 
óiành quyền bính và địa vị nöoài đời, nên vua tin họ. 
Lý do thứ ba: Họ khôns cố chấp vào thuyết trunø 
quân (chỉ biết øiúp một vua mà thôi) như các nhà 
Nho, nên họ có thể cộng tác với bất cứ ông vua nào 
có thể đem lại hạnh phúc cho dân. Lý do thứ tư: Các 
vua cần sức học của họ, nhất là tronø đời Đinh, Lê, 
các vua đều không phải thuộc giới trí thức. Nho sĩ 
thì chắc đã không có mấy nøéười, mà lại chỉ trung 
thành được với một triều đại. 


Tronø phần nói về hành trạnø của các Thiền 
sư Nóô Chân Lưu, Pháp Thuận và Vạn Hạnh, ta đã 
thấy hành độné của họ đóng øóp nhiều tronø lĩnh 
vực chính trị. Danh hiệu “ KHUÔNG VIỆT” đủ nói 
lên tẦm quan trọns về công tác của ôn6. Năm 986, 
khi sứ thần nhà Tống là Lý Giác qua, vua Đại Hành 
nhờ ông ra ứng đối, bởi vì ông là néười có khả năng 
nhất lúc bấy øiờ. Chắc hẳn công trình của Khuông 
Việt tronø chính sự khá lớn, cho nên sách Thiền 
Uyển Tập Anh mới chép: “Vua Lê Đại Hành rất kính 
trọné, phàm những việc quân quốc tron triều đình 
đều đưa cho Ngài cả” (Lê Đại Hành hoàng để vưu 


ðÍ 


óia lễ kính, phàm triều đình quân quốc chi sự, sư 
6iai dữ yên). 

Tuy øiúp nhà Tiền Lê, nhưng khi thấy tình trạng 
tệ hại do Lê Long Đỉnh tạo ra, Thiền sư Vạn Hạnh 
đã không nõần nöại ủng hộ Lý Công Uấn trong việc 
chấm dứt chế độ dã man này. Sau khi Lê Đại Hành 
mất, eon là Lonẽé Việt lên nóôi mới được có 3 nóày 
thì bị Lonø Đỉnh giết. Biết trước Loné Đỉnh sẽ rất 
tàn bạo, Lý Cônø Uấn đã ôm xác Lonø Việt mà khóc. 
Vạn Hạnh cũng thấy rõ néuy cơ ấy nên bắt đầu mới 
nuôi ý đưa Lý Công Uẩn lên chính quyền, qua sự 
kiện lời phù sắm ở cây øao bị sét đánh làng Cổ Pháp. 
Ông đã tỏ rõ ý nầy và bộc lộ tài thông thái, quyền 
biến sắp đặt nên sự việc. Sau đó phối hợp với Đào 
Cam Mộc làm nên việc lật đổ triều Lê, đưa nhà Lý 
lên ngôi và ổn định triều thần, nhân dân bằng uy tín 
của mình. 

Các vua đời Lý so sánh với các vua Đỉnh, Lê thì 
óiỏi hơn rất nhiều về phương diện học thức. Sự 
sùné Phật của các vua Lý cũng có tính cách tâm 
linh và trí thức hơn. Họ đều có học Phật và thường 
mời các Thiền sư đến để đàm luận về siáo lý. Tronsø 
triều đã xuất hiện nhiều néười Nho học, trons số 
nầy có nhiều néười do các Thiền sư đào tạo. Vì vậy, 
các Tăng sĩ chỉ đóns øóp về mặt chỉ đạo tinh thần và 


si, 


có vấn quốc sự chứ khônø phải trực tiếp làm nhữnø 
việc tiếp sứ, thảo chiếu dụ và văn thư. Lúc này, họ là 
néười đưa sách lược về kinh tế và chính trị. 


Thuở ban đầu lập quốc của 3 triều đại này, các 
Thiền sư đã mở những cuộc vận động 6ây ý thức 
quốc sia, đã sử dụn6 nhữn6ø môn học phong thủy và 
sấm vĩ tron6ø cuộc vận độn, ấy, đã trực tiếp thiết lập 
kế hoạch, thảo văn thư, tiếp nøoại 6iao đoàn, bàn 
luận về cả những vấn đề quân sự. Sau khi triều đình 
đã có đủ néười thay thế họ lo các việc đó, thì họ trở 
về 6iữ vai trò hướng dẫn tinh thần và cố vấn đạo 
đức cho triều đình và cho mọi tầng lớp nhân dân. 
Có nhữns Tăng sĩ thường đi lại cửa khuyết, nhưng 
nhiều nöười lại từ chối về kinh khi có chiếu mời. 
Nöay cả Vạn Hạnh là néười có tham dự chính sự 
nhiều, tronø khi làm việc vẫn øiữ phong cách xuất 
thế của mình, xon¿ việc thì rút lui về chùa. Triết 
lý hành động của Vạn Hạnh tiêu biểu cho thái độ 
chuné của các Thiền sư: làm thì làm vì đất nước, 
nhưng khôné mắc kẹt vào công việc, khôn6 nươn6 
tựa vào danh thế, địa vị, mà cuối cùnø họ cũng trở 
về với việc tu hành yên lặns, tịch tĩnh của đạo Phật. 
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CHÙA PHẬT TÍCH 
VỚI THIÊN PHÁI TRÚC LÂM 


óôi chùa với huyền thoại Từ Thức øặp tiên, 
Nà pho tượng Phật Di Đà tuyệt tác bằng 
đá xanh cổ nhất Việt Nam, tuy chùa phát tích từ đời 
Lý (xây dựng năm Thái Bình thứ tư -1057) với côn6 
đức của vua Lý Thánh Tông và vương phi Ỷ Lan, 
nhưng vẫn có chứng tích của thiền phái Trúc Lâm 
qua việc vua Trần Nhân Tông đã cho xây dựng một 
thư viện lớn tại đây và xây dựng cunø Bảo Hoa, để 
rồi khi khánh thành cung điện này, Vua-Phật Trần 
Nhân Tông đã viết nên tác phẩm “Bảo Hoa dư bút” 
dày đến 8 quyển.! 
Mặc dù tác phẩm này đã không còn với thời 
óian, nhưng tên của tác phẩm “Bảo hoa” đã nói lên 
được nhiều điều: 


Thứ nhất, đây là một ngöôi chùa có đầy hoa 
thơm báu lạ, đã khiến nhà vua tức cảnh sinh ý thiền 
1. Lịch sử chùa Phật Tích, Wikipedia website 
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mà viết nên các bài thơ về “Bảo hoa” này. Văn bia 
Vạn Phúc Đại Thiền Tự Bi năm Chính Hòa thứ bảy 
(1686) ca néợi vẻ đẹp của cảnh chùa: “Đoới trôn6 
danh thắng đất Tiên Du, danh sơn Phật Tích, ứng 
thế ở Càn phương (hướng Nam) có núi Phượng Lãnh 
bao bọc, phía tả Thanh Lon6 rước chửy còn6ó quanh. 
Phúa hữu Bạch Hổ múi ôm, trên đỉnh nhà khơi bàn 
KH sac ch: 


Thứ hai, câu chuyện Từ Thức-Giáng Tiên viếng 
chùa lạc vào vườn hoa Mẫu đơn, đủ thấy vườn hoa 
mẫu đơn nơi đây đã một thời runø độn§ bao lòng 
néười trước cảnh sắc hương hoa mà quên mùi tục 
lụy. Theo tương truyền, bậc nền thứ nhất là sân chùa 
tới tườn hoa mẫu đơn, nơi sổ ra câu truyện Từ 
Thức đặp tiên: “...Từ Thức đi xem hội hoa mẫu đơn, 
đặp Giáng Tiên bị bắt trới tì tội hứi trộm hoa. Từ 
Thức bờn cởi áo win tha cho tiên rữ. Sau Từ Thức 
từ quan đi du nóogn các danh lam thống cảnh, đến 
động múi ở cửa biển Thần Phù gặp lại Giáng Tiên... ”. 
Do tích này, trước đây chùa Phật Tích mở hội Hoa 
Mẫu Đơn hàn năm ào néúày mông bón tháng 
điên để nhân dân xem hoa tà các tăn nhân thi sĩ 
bình thơ.” 


1. Sđd. 
2. Sảd. 
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Thứ ba, các thiền sư đời Trần troné thiền phái 
Trúc Lâm vốn là các thi sĩ tài hoa, trước cảnh đẹp 
với muôn hoa nổi tiến6 của chùa Phật Tích, chắc 
chắn trên bước đường vân du đều phải đến đây để 
tìm ý thiền và tứ thơ, trau dôi tư lương cho hành øiả 
trên đườn6 du hóa hành đạo. 

Thứ tư, với tuyệt tác là pho tượng đá xanh Phật 
Di Đà, rồi với vườn hoa, cảnh đẹp, phải chăng là một 
óóc nhỏ của cõi Cực Lạc Tây phươn6ø, mà tiền nhân 
đã dày côn6 vun tạo cho n#ười tín tâm tìm đến nơi 
này thấy được một cõi tịnh độ nhân 6ian? 

Thứ năm, troné Ức Trưi thi tập của thi hào 
Nguyễn Trãi, ông có một bài thơ vịnh cảnh chùa 
Phật Tích, khiến n#ười xem mọi thời đều runø 
động. Bài thơ cũng nói về hoa nơi vườn chùa này 
nhiều đến nỗi xác hoa néập đầy suối, nước cuốn trôi 
đi mà hương vẫn còn ở lại:! 

Đoản trạo hệ tà dương 

Thông thông6 vết thượng phương 
Vân quy thiền sáp lãnh 

Hoa lạc điển lưu hương 

Nhật mộ viên thanh cắp 

Sơn khôn, trúc ảnh trườn6 


1. Sảd. 
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Có trunó chân hữu ý 
Dục néữ hốt hoừn tương 


Bản dịch của Đào Duy Anh: 


Bóng xế cơn thuyểền buộc 
Vội lên lễ Phật dài 

Mây về 6iường Sãi lạnh 
Hoa rụng suối hương trôi 
Chiều tối tượn kêu rộn 
Núi quan, trúc bóng dời 
Ở trong dường có ý 
Muốn nói bỗng quên rồi! 

Với năm ý nóhĩa trên đây, chùa Phật Tích nóày 
xưa xứng danh là “nóôi chùa của hoa” điều này 
chúng tôi muốn nói cho chùa Phật Tích của chúng 
ta néày nay, troné quá trình phát triển của lịch sử, 
dù có lúc thịnh lúc suy, nhưng nøày nay đã và đan6 
được phục dựn6, trùng tu, phát triển to lớn hơn, xin 
hãy siữ được cái hồn của “ngôi chùa của hoa”, để 
mùi thơm tự néàn xưa lan tỏa đến nöàn sau vậy. Có 
như thế, truyền thốnø về chùa Phật Tích sẽ là điểm 
đến cho n#ười tu hành và văn nhân thi sĩ eó nơi tức 
cảnh sinh thiện tâm để øieo duyên lành với néôi nhà 
Phật bảo vậy. 
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Điều quan trọng mà chúng tôi nêu ở đầu đề 
“Chùa Phật Tích với thiền phái Trúc Lâm” mục đích 
nói lên quan điểm của thiền phái Trúc Lâm n§ày xưa 
có sự dunø nạp cả ba pháp môn “Thiền-Tịnh-Mật”. 
Ở đây, chúng ta thấy vua Trần Nhân Tông đã đến 
đây viến6 cảnh lễ Phật, tất nhiên là sẽ lễ pho tượng 
Phật Di Đà nöồi ở øiữa chùa rồi ! Nöoài tượng Phật 
Di Đà, chùa nøày xưa còn có cây tháp Cửu Phẩm, 
một đặc điểm minh chứngs cho hai pháp môn Mật 
- Tịnh soné hành cùnø pháp môn thiền định, mà vị 
tổ sư tiêu biểu là thiền sư Chuyết Cônø-Lý Thiên Tộ 
(1664), ngài thị tịch lúc 55 tuổi đã để lại di cốt nới 
tháp Báo Nẽhiêm của chốn tổ này. 


Tư tưởng Tam Hợp của thiền phái Trúc Lâm bén 
duyên nơi n#ôi chùa này, cho thấy thiền phái này 
đã dunsé thôns được Tịnh-Mật hòa quyện với Thiền, 
làm cho Phật øiáo Trúc Lâm trở thành một thiền 
phái đặc biệt của Việt Nam, manø đủ ba yếu tố trên 
từng tồn tại và phát triển tại chùa Phật Tích. 


Suốt tiến trình từ đời Lý cho đến ngày nay, 
bao dấu tích của Phật øiáo Việt Nam như khu vườn 
tháp với 32 nøôi tháp và nóhệ thuật trên đá (10 
pho tượng thú) ở chùa Phật Tích vẫn lưu dấu tích 
với thời øian, cho thấy sinh hoạt tín néưỡn§ tu học 
từ nöôi chùa này, trải qua néàn năm vẫn được duy 
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trì liên tục, đó là điều hiếm thấy tronø lịch sử Phật 
óiáo, bởi hầu hết các đạo tràng chốn tổ cũng có một 
óiai đoạn trở thành phế tích, có nơi chỉ còn là di chỉ, 
hoặc có nơi được khôi phục sau thời 6ian dài hoanó 
phế bởi chiến tranh hay theo định luật “Thành Trụ 
Hoại Khônø” của lẽ thường cuộc đời. 

Đúc kết bài viết này, chúng tôi xin tóm tắt vào 
ba ý chính như sau: 

1. Chùa Phật Tích xứns danh là “Nøôi chùa của 
Hoa”, cụ thể là hoa mẫu đơn như truyền thuyết, 
hoặc gọi là “chùa hoa mẫu đơn”. Thế thì các nhà 
phục dựng và Sư tăng trụ trì phải làm thế nào cho 
tên 6ọi này được xứn6 đán với truyền thuyết. Như 
thế thì nơi đây sẽ lại trở thành điểm thu hút sự 
chiêm bái của thập phương, thiện tín và văn nhân 
nshệ sĩ, trở thành thắn6 cảnh du lịch tâm linh của 
tỉnh nhà vậy. 


2. Chùa Phật Tích là điển hình minh chứng cho 
sự duné hợp ba pháp môn Thiền-Tịnh-Mật của thiền 
phái Trúc Lâm đã từng có chứng tích tại đây từ sơ 
tổ Trúc Lâm Đầu Đà. Thế thì thiền phái Trúc Lâm là 
niềm tự hào cho mọi nøười học Phật Việt Nam được 
xem mình là đệ tử của thiền phái này, chứ Trúc Lâm 
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khônø phải chỉ riênø của thiền phái không duné 
hợp được pháp môn Tịnh-Mật. 

3. Thi hào Nsuyễn Trãi cám cảnh chùa Phật Tích 
mà viết nên bài thơ Vịnh cảnh chùa Phật Tích tron6 
Úc Trai thi tập, rồi đến bản dịch của cụ Đào Duy 
Anh, cũng là sự runø động bài thơ trên mà chuyển 
san6ø quốc néữ thành thể néũ nøôn. Nay chúng tôi 
cũnøé có chút cảm nhận tâm hồn của hai vị tiền bối, 
mạo muội chuyển néữ thêm thể Lục bát, để øóp 
phần cún6 dườn§ của mình vào tài sản văn học của 
chốn tổ Phật Tích: 

Hoàng hôn nhẹ lướt mới chèo 
Cắm sào dưới bến ta ào Không môn 
Tác lòng lễ Phật thơn6 dons 
Chợt mây ùa đến lạnh phòng Thiền tăng 
Hoa rơi đầy suối nóát hương 
Nước Rhe trôi tiễn nguồn cơn bụi trần 
Chiều buông ượn hú dập dồn 
Non thiền bóng trúc øợi hồn quê xưa 
Dường6 như nơi ý có thừa 
Bỗng nhiên quên mắt dâu chưa nên lời. 
Viết tại TP. Hồ Chí Minh, 
này 23.12.2010 
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TRÚC LÂM ĐẦU ĐÀ 
MỘT PHONG CÁCH XUẤT TRẦN 
THƯỢNG SĨ 


ìm lại dấu xưa là để ôn có tri tân vậy. Bài 

viết này chúng tôi muốn nói lên phoné cách 
đặc thù của Tổ Trúc Lâm, một phons cách tiêu biểu 
cho Thiền sư Việt Nam, cho Đạo Phật Việt Nam, mà 
néày nay chúng ta đang tôn vinh và học hỏi. 


Phong cách bình đẳng 

Đạo Phật bản chất là một tôn siáo bình đẳng 
mọi tầng lớp øiai cấp. Ở một xã hội phonø kiến như 
nước ta thời ấy, Trúc Lâm Điều Nøự (Trần Nhân 
Tông) lại chọn cho mình hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà, 
néhïa là một tu sĩ khổ hạnh. Mục đích của Nẽài là 
néười tu hành phải tạo cho mình phonø cách bình 
đẳnø, hầu øần 6ũi với mọi tầng lớp xã hội. 

- Bình đẳng trong khoa cử 
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Nöài cũng tạo cho tầné lớp Nho siáo hiểu rằng, 
mặc dù Phật øiáo bấy øiờ ở thế độc tôn, nhưng để 
bình đẳng troné khoa cử, nhà Trần vẫn tổ chức các 
khoa thi cử tuyển nøười làm quan theo Nho 6iáo. 
Mặt khác, 6iới Tăng lữ Phật øiáo phải lập hệ thốns 
thi tuyến sát hạch, trình độ kiến thức phải tương 
đươn6, bình đẳng kiến thức Phật học mới được tu 
hành, øiới tăng lữ không được ỷ lại vào triều đình 
là Phật øiáo mà tu hành với kiến thức không tương 
ứn6, như thế sẽ làm làm cho tầng lớp Đạo øiáo, Nho 
óiáo thiếu đi lòng tôn trọng Phật giáo, mất đi sự 
bình đẳn§ tương§ quan troné xã hội. 


- Bình đẳng trong nhận thức 


Ngoài ra, phong cách bình đẳng xã hội ở Ngài 
còn thể hiện ở đối đãi xã hội. Tronø chiến tranh với 
óiặc Nguyên Mông, Nóài mở hội néh¡ Diên Hồng, 
tôn trọné ý kiến nhân dân để cùng nhau tạo nên 
sức mạnh chiến thắng quân xâm lăns. Troné hòa 
bình thì Ngài từ bỏ vương quyền, theo hạnh Đầu đà 
mà thâm nhập vào dân øian, 6Ần 6ñũi một cách bình 
đẳng khuyến hóa họ bỏ từ các hủ tục mê tín tu theo 
Phật đạo. Một phonsé cách Xuất trần Thượng sĩ của 
Trúc Lâm Đầu đà tựa như cuộc đời đức Phật Thích 
Ca thuở xưa, cho đến nöày nay vẫn chưa có ai thực 
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hiện được. Đó là những phoné cách bình đẳng xã 
hội mà nöài vận dụng, thành công từ øiáo lý Phật đà. 


Phonöø cách dunéó hợp 


Hòa hợp xã hội là một phương pháp chính 
trị của vươn6 quyền nhà Trần, nhưn§ cũnø man6 
phons cách của Nöài từ ảnh hưởng, øiáo lý nhà Phật 
thấm nhuần. 


- Dung hợp Nho - Thích - Đạo 


Để tạo nên đối trọng của ba tôn 6iáo Nho, Phật, 
Lão là bình đẳng vẫn chưa đủ, còn phải eùné dunø 
hợp với nhau, bố suné cho nhau troné nhiều lĩnh 
vực thì đất nước mới phát triển vữnó mạnh, cùns 
đồng lòng tronø mọi vấn đề thì không việc øì mà 
khônø øiải quyết được. Đấy là tư tưởng Tam hợp 
mà Phật hoàng đã thực hiện tronø suốt thời øian 
trị vì cũné như troné øiai đoạn hoằngé hóa Phật đạo 
của Nöài. 

- Dung hợp ba dòng thiên 


Về tư tưởng học thuật, Ngài là nöười tạo nên 
dấu ấn đặc biệt của Thiền phái Trúc Lâm khi dunø 
hợp được cả ba dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi - Vô 
Ngôn Thôngẽ và Thảo Đường, tiếp thu những tỉnh 
hoa ấy đúc kết thành một dòng, thiền đặc biệt mané 
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đậm chất Việt, đó là thiền phái Trúc Lâm. Điều đó 
nói lên được tư tưởng độc lập tự chủ của một bậc 
tu hành biết nhìn xa trôn6 rộn6 về một nên món6 
Phật giáo mới tại đất Việt, mangø phons cách đặc 
thù của tinh thần Việt, được xuất phát điểm từ nơi 
Trúc Lâm Thượng sĩ. 

- Dung hợp ba pháp môn. 

Thiền phái Trúc Lâm dưới sự hướng dẫn của 
Nöài đã có khuynh hướng dung hợp cả ba pháp môn 
Thiền, Mật, Tịnh. Ta có thể thấy được điều đó qua 
các néôi chùa có cây tháp Cửu phẩm do các thiền 
sư Trúc Lâm trụ trì, tượng trưng cho sự dungó hợp 
cả Tịnh độ và Mật øiáo tronø ấy. Hay như xá lợi của 
Phật hoàn, còn lưu 6iữ nơi chùa Hương Tích, Thanh 
Hà, Hải Dương, là một xâu tràn6é hạt đeo tay, chứn6 
tỏ Ngài hòa đồng với thế øiới tịnh độ như thế nào. 
Đây là một phong cách thiền chỉ có tại nước Việt do 
Phật hoàng tạo nên. 


Phong, cách đơn 6iản 

Mỗi một dòng thiền, mỗi vị thiền sư, đều mané 
phong cách riêns biệt, nhưng dấu ấn của Phật hoàn6 
còn thể hiện lên hành trạné siảän đơn mộc mạc troné 
cuộc đời hành đạo, qua tư tưởng “Cư Trần Lạc Đạo” 
nơi Nöài. 
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Chúng ta thử nhận xét sự 6iản đơn của Nöài và 
trùn6 hợp đến nøẫu nhiên với cuộc đời đức Phật Tổ 
Thích Ca Mâu Ni: 

- Đức Phật Tổ bỏ nöai vàng điện néọc đi vào núi 
rừng xuất øia tìm đạo, Phật hoàné cũng như thế. 

- Đức Phật Tổ cắt ái từ thân lặng lẽ ra đi; Phật 
hoàng cũng biệt vương triều ra đi như thế. 

- Đức Phật Tổ vì cầu đạo, sáu năm khổ hạnh nơi 
rừng sià; Phật hoàngé cũng chiếc bón6 một mình 
nơi non cao Yên Tử. 

- Đức Phật Tổ du hành hóa đạo không trụ nơi 
nào; Phật hoàng cũng, vân du thiên hạ tế vật độ sinh 
không nơi nào trụ. 

- Đức Phật Tổ cuối đời quay về rừng Sa La Niết 
bàn; Phật hoàng khi cảm nhận lão suy trở về núi Yên 
Tử mà thị tịch. 

- Đức Phật Tổ nhập Niết Bàn trên øiường dây 
6iăng 6iữa hai cây Sa La; Phật hoàn6 cũng không ở 
tronó am Nsọa Vần, mà 6iăng võn6 nằm thị tịch ở 
hai cây bên rừng Hoa Yên. 

Qua những hành trạng trên, chúng ta thấy được 
sự đơn øiản biết chừng nào tronø cuộc đời hành đạo 
của Phật hoàng Trần Nhân Tônø, không rời ý chỉ 
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Phật tổ mà unø dung tự tại, néao du hóa độ khắp 
chốn non sông, đất Việt thời bấy siờ. 


Qua tổné hợp về ba phong cách Xuất trần 
Thượng sĩ trên đây, chún6§ ta nóày nay thử suy n6hĩ 
việc này sẽ manó lại thông điệp øì cho việc khôi 
phục, phát triển thiền phái Trúc Lâm mới hiện nay 
của Phật øiáo Việt Nam? Chúng tôi không dám đặt 
mục tiêu nào cao xa, chỉ nhấn mạnh đến ba điểm 
nổi bật nơi Nøài, để mình tự cân nhắc cảnh tỉnh 
lấy mình, để nøười tronø cuộc thời nay tự thân nỗ 
lực làm mới mình, và phải nhận thức rằnø, yếu tố 
con néười vẫn là động lực quan trọné nhất để xây 
dựng quần thể di tích Yên Tử nøày nay đi đến thành 
côn6ø. Từ đó, đưa øiáo hội, tăng đoàn, xã hội, nhân 
sinh phát triển cộng hưởngs, đó chính là hành trạng, 
phons6ó cách cà tư tưởng. 


Người muốn kế tục sự nøhiệp thiền phái Trúc 
lâm; néười sẽ đươn§ cơ lãnh đạo Giáo hội; nóười 
mongé thành tựu nhiếp hóa đồ chúng, nếu thiếu đi 
ba phong cách trên, chắc chắn rằng Phật øiáo Trúc 
Lâm không thể phục hồi phát huy. Dẫu rằng nøày 
nay đi tích chùa cảnh nøuy nóa, tăng lữ phẩm cao 
chức trọnø, Phật sự sinh hoạt được cún6 dường đủ 
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đầy. Thử hỏi, những điều ấy có thể làm nên một 
phonø cách Xuất trần Thượng sĩ được chăng? 


Có được những nền móng nøàn xưa để lại quá 
ư tốt đẹp, chún6 ta có quyền tự hào và hãy phát huy 
truyền thống ấy bằng nỗ lực tự thân nơi mỗi hành 
trạnó, sao cho phong cách, tư tưởn6 của néười thời 
nay hãnh diện rằng, ta là con cháu đích thực của 
Phật hoànø, là nóười xứng đán§ với kỳ vọn6 của 
Phật Giáo Việt Nam thống nhiếp đại chúng, phục 
vụ nhân sinh. 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 25.11.2013 
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PHỔ CHIÊU THIÊN SƯ, 
MỘT NHÀ THƠ NÔI TIÊNG THỜI HẬU LÊ 


hật 6iáo ở thời Lê mạt, đã từn6 có một nhà 
Sư để lại cho văn học Việt Nam nhiều tác 
phẩm văn chương chữ Nôm có thể nói là bất hủ. Đó 
là Phổ Chiêu thiền sư, tức danh nhân Phạm Thái. 
Có thể nói ai trên văn đàn ai cũnø biết đến văn 
chương của một Phạm Thái đầy lãns mạn, đầy sắc 
sảo, nhưng ít ai biết đến một Phạm Thái ở mảnø văn 
thơ Phật øiáo dưới bút hiệu là Phổ Chiêu thiền sư. 
Chúng§ tôi may øặp được tập bản thảo, là tác 
phẩm øóp nhặt của Hội Văn học dân øian Bắc Ninh, 
do nhà địa phương học Bắc Ninh Nguyễn Duy Hợp 
cho mượn. Tronø ấy có một số bài văn, bài thơ viết 
về đề tài Phật øiáo của Phổ Chiêu thiền sư khi ôns 
sốn6 và tu hành tại địa phương này. 
Trước khi tìm hiểu về hành trạng của Thiền sư 
Phổ Chiêu, ta cần nhìn rõ ônø hơn về tiểu sử, cuộc 
đời và thơ văn của ôné qua một số nhận định khác: 
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Phạm Thái còn có tên là Phạm Phượng, Sinh, tự 
Đan Phượng, hiệu Chiêu Lầ. Ông sinh nöày 19 tháng 
Giên6 năm Định Dậu (1777), néười làng Yên Thị, 
xã Yên Thườnø, tổng Xuân Dục, huyện Đông Nöàn, 
trấn Kinh Bắc (nay là ngoại thành Hà Nội). Cha là 
Trạch trunsé hầu Phạm Đạt (có sách sh¡ là Thạch). 
Ông là một võ tướng thời Cảnh Hưng nhà Lê, từng 
tham øia cuộc nổi dậy chống Tây Sơn nhưng thất 
bại. Bản thân Phạm Thái cũns cùng cha can dự vào 
việc này nên có thời øian phải lần trốn khắp nơi. Khi 
óặp Nöuyễn Đoàn, một néười đan tụ n6hĩa chống 
Tây Sơn, ônø dâns bài Quân yếu, 6óp bàn kế dụnẽ 
binh nhưng không được dùns. Chán nản, Phạm 
bỏ đi tu, lấy đạo hiệu là Phổ Chiêu thiền sư. Nơi tu 
không cố định, nhưng chùa Tiêu Sơn ở Yên Phoné 
(Kinh Bắc) là nơi nhà sư hay đi về hơn cả. Một thời 
6ian sau, ôn6 lên Lạng Sơn theo lời mời của một 
néười bạn là Trấn thủ Thanh Xuyên hầu Trương 
Đăng Thụ để cùng bàn chuyện cần vươn6. Năm sau, 
troné khi ôné về thăm nhà thì hay tin Trươn6ó Đăng 
Thụ đột nöột qua đời, linh cữu được đưa về quê an 
táné. Hay tin dữ, Phạm Thái vội về Thanh Nê, Kiến 
Xương, Thái Bình, viếnø bạn, được thân phụ bạn là 
Kiến Xuyên hầu Trương Đăng Quỹ lưu lại nhà. Tại 
đây, Phạm Thái đem lòng yêu em 6øái bạn là Trươn6 
Quỳnh Như. Đôi bên quấn quýt, làm thơ xướng họa, 
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hạnh phúc tràn đầy: “Thế là toàn bộ ý chí, nshị 
lực của Phạm Thái đặt hết vào cuộc tình. Mọi sự 
néhiệp, công danh, kế cả mối hận về dònø chính 
thốnø đều bỏ lại đằng sau tất cả”. Tuy nhiên, tình 
duyên chẳng thành. Quỳnh Như tự tử. Khôn§ sượng 
dậy nổi sau cái chết của nöười yêu, Phạm Thái bỏ đi 
lans bạt kỳ hồ, chìm đắm tron men rượu với những 
cơn say tỉnh triền miên. Không có tài liệu nào cho 
biết Phạm Thái chết ở đâu, cụ thể ra sao, năm nào, 
sonø các øiả thuyết đều øhi ông mất năm 1814, 
tại Thanh Hóa, tuổi chưa trọn tứ tuần. Bởi vì các 
sáng tác của nhà thơ hiện còn lưu lại đến nay cũn6 
dừng ở thời điểm 1814. Còn về néười con øái “định 
mệnh” của cậu Chiêu họ Phạm thì tiểu sử cũng chỉ 
thể hiện trên có mấy dòn6 néắn nẽủi: là con 6ái ông 
bà Kiến Xuyên hầu Trương Đăns Quỹ, sau cái chết 
của néười con trai Trương Đăng6 Thụ thì hiện gia 
đình chỉ còn có một mình cô: 


Hoa có một cành, tuyết có một quãng, nđuyệt 
có một ẳng, mây có một đóa; thân là thân hiếm hơi 
chừng ấy. 


(Văn tế Trương Quỳnh Như) 
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Đó là một cô con øái néoan, øia 6iáo, có khiếu 
làm thơ và sâu sắc tronø tình yêu mà phải chết yếu 
vì tình. Cũng từ mối tình của mình, Trương Quỳnh 
Như đã sán6 tác một số bài thơ như: Sơ âm cổ 
tự, Tặng ôn6 Chiêu Là oề quê và mười hai bài thơ 
Nôm Đường, luật ứng với mười hai múi 6iờ tronø 
néày, diễn tả tâm trạn6 moné nhớ n6ười yêu của 
một nóười con 6ái đang6 yêu mà phải xa cách nóười 
yêu (có hai bài Phạm Thái làm, Quỳnh Như ra vận). 
Những bài thơ này hình thức không có vẻ øì đặc biệt 
nhưn6 cảm xúc yêu đương diễn trons đó thì như 
“một luồng øió lạ”. 


Còn Phạm Thái thì sao? Nöoài Chiến tụng Tây 
Hồ một bài phú từng làm sửng sốt giới trí thức văn 
thi sĩ Hà Thành đương thời cả ở thái độ cực đoan của 
néười cầm bút lẫn cái tài n6hệ của tác phẩm, Phạm 
Thái còn để lại một số thơ văn (chủ yếu bằng chữ 
Nôm), tronø số đó phải kế đến các bài: Tự trào, Đề 
tranh tô nữ, Đề chùa Tiêu Sơn, Đề núi con coi, Họa 
thơ mừng tiệc sinh nhật Thanh Xuyên hằu, Văn triệu 
linh (Tức Đề nhà néhĩa lư của Long Cơ) Diễn thơ 
Trương tứ lan6, và một bài Văn bia mộ Thanh Xuyên 
hằu bằng chữ Hán (sau chính tác siả lại dịch ra lục 
bát) v.v... Đặc biệt, từ mối tình với Trương Quỳnh 
Như, Phạm Thái đã sán§ tác một số thơ văn hết sức 
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đặc sắc: các bài làm troné khi xướng họa với Quỳnh 
Như: Cẩm tháo, Thuật hoài... khi n§ười yêu chết, 
ông có bài Văn tế Trương Quỳnh Như, bài Văn triệu 
linh Trươn6 Quỳnh Như và một truyện thơ nhan đề 
Sơ kính tân trans - mà thực tế, tác phẩm này cùn6 
bài văn tế là nhữnẽ tran6 “tự bạch”, nhữns “hàns 
tình lệ” - như ônø đã soi về mối tình vừa lãn mạn 
vừa đắnø cay của bản thân. Sơ kính tân trang độc 
đáo và nổi tiến đến mức về sau hễ cứ nhắc đến tên 
Phạm Thái, néười ta không thể không hình duns về 
một Phạm Thái - nhà thơ đầy phong cách và cá tính. 
Tuy nhiên, trước khi bước vào Sơ kính tân trưng, - 
cũng tức là bước vào thế giới tình yêu say đắm, lãnø 
mạn và vô cùng thi vị nhưng cũng đầy nước mắt của 
đôi tình nhân thì một phươns diện khác tronø tư 
tưởnó, tình cảm của Phạm Thái được thể hiện ở thể 
loại phú cũnø cần được xem xét kỹ, để thấy được 
cá tính trái nöược, tình cảm, lý trí cực đoan đến 
cùng tột của họ Phạm. Vì điều này mà trước đây có 
lúc ông đã bị côn6 kích khá øay 6ắt ở phương diện 
chính trị, tư tưởng mặc dù ônø là một nhà thơ tài 
hoa bậc nhất. 


(trích Đặng Thị Hảo, Theo: anh nhân Hà Nội, 
Vũ Khiêu (CD), NXB Hà Nội, 
2004, Tr.542-552) 


Si 


Nhận xét về ôn6, Phạm Thái là một nhân vật 
tài hoa và nöanø tànø. Thơ văn ôns đã thể hiện 
khá chân thật đôi điều ấy. Đôi khi nẽøòi bút tài 
hoa ấy chuyển thành nøônø nøhênh, bảo thủ; 
chỉ biết chốns lại những điều mà lý tưởnö của 
ôné không thừa nhận, không cần biết về khách 
quan chún6 đúng hay sai. 


Nhưns một phần rất quan trọn§ tronø thơ 
văn ônø, là nhằm diễn tả một tâm hồn khao khát 
yêu đươns, bất chấp mọi khuôn phép lễ øiáo của 
mình. Về mặt này, nøòi bút “trữ tình, táo bạo, 
phónø túnø, bén nhạy trước mọi vẻ đẹp (nhất 
là vẻ đẹp bên tronø của con né6ười)” của ôné đã 
bắt øặp môi trường thuận lợi để phát huy tác 
dụnø. Từ tác phẩm Sơ Kính Tân Trưng, sau này 
độc øiả được biết đến rộng rải thân phận của 
ôn6 qua nøòi bút của Khái Hưng tronø Tự Lực 
Văn Đoàn với tiểu thuyết “Tiêu Sơn trứng sĩ” đã 
làm nức lòng bao néười về một câu chuyện tình 
bất hủ của Phạm Thái và Trươnó Quỳnh Như. Ta 
hãy xem nhà văn Vu Gia bình luận về tác phẩm 
này của Khái Hưng: 


“Viết Tiêu Sơn trứng sĩ, Khái Hưng đã dựa 
vào Hoàng Lê Nhất Thống Chí và Sơ Kính Tần 
Trưng. Tiêu Sơn trứng sĩ lại còn phẳng6 phât cái 


S 


khônø khí nghĩa hiệp của những tiểu thuyết 
chương hồi Trunø Quốc như Từm quốc chí, Thủy 
hử. Đó là chưa nói đến ảnh hưởng của Bư chừng 
Ngự lâm pháo thủ của Alexandre Dumas. Khái 
Hưng đã khéo léo kết hợp những ảnh hưởn6 của 
Đông và Tây để xây dựng một cuốn tiểu thuyết 
“anh hùng nóhñ« sĩ” theo kiểu Việt Nam”. 

Về mặt nøhệ thuật, Phạm Thái là một tron6 
nhữné néười đi đầu trons việc cách tân thể thơ trữ 
tình tiếng Việt, đưa thể thơ này lên một cuné bậc 
mới: nói tiếng nói yêu đương đầy sức 6iao cảm 6iữa 
nam và nữ. Nói son, Phạm Thái là một tronó những 
nhà thơ đề cao tình yêu, chống đối lễ øiáo, khuôn 
phép phonø kiến. Về hình thức nséhệ thuật, phần 
lớn thơ văn ông viết bằng chữ Nôm, có phonø cách 
phóng, túns§ lãns mạn độc đáo. 

Tự trào 
Có di muốn biết tuổi tên 8ì, 
Vừa chẳn hơi mươi, sợi chú Là. 
Năm bảy bài thơ nóâm lếu láo, 
Một cài câu kệ tụng œ ê! 
Tranh cờn sơn thủy màu lem luốc, 


1. Vụ Gia, Khái Hưng - Người đổi mới văn chương, NXB Thanh 
niên, 2011, tr 863. 


54 


Bầu giốc căn khôn giọng bét be. 

Miễn dược nóày nào néưng dọc đã, 

Sống thì nuôi lắy, chết chôn đi! 
Tự thuật 

Dăm bắy năm ndy những loạm Ìy, 

Cảm thương thân phận lỡ qua thì. 

Ba mươi tuổi lẻ là bao tá, 

Năm sáu đời cua thật chóng 6hê! 

Một tập thơ sầu nóâm đã chứn, 

Vời be ruột lạt uống ra gì. 

Chết về tiên phật cho xon6 nợ, 

Cái hiếp trần 6ian sóng6 mãi chỉ! 


(trích Phạm Thái, VViRipedia qeebsfte) 


Về tác phẩm Phật øiáo, chúng tôi sưu tầm được 
một số tác phẩm, tuy chưa thể gọi là đầy đủ tất cả, 
nhưng, cũng gọi là chứng cứ của Phổ Chiêu thiền sư 
óóp phần tài hoa của ôné cho nền văn học Phật 6iáo 
thời Hậu Lê. 
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Bài thứ nhất của Phổ Chiêu thiền sư: 
SÁM VĂN PHÔ KHUYẾN 

Từng mảng rằng: 
Rẻ dựng phúc ắt là 6ặp phúc, 
Tên øhi muôn kiếp đá không mòn; 
Người tìm nhân âu lại 6ặp nhân (1) 
Dầu để nghìn năm ương chẳng bụi. 
Nêu cắm thẳng, chiếc bóng nào theo lệch? 
Cân nhắc bằng mảy tóc nhận không sdi. 
Đức Phật ta: rmmở cử từ Dị, 
Rộng đường phương tiện. 
Lá buồm đắm thối gió từ bể giác, 
Thuyền mê nhẹ chở khách trầm luâm. 
Bóng dèn hoa lồng mây tuệ nóàn thiêng, 
Bể khổ sáng đưa người đm muội. 
Cơ báo n6 phải cân6 như cậy, 
Phép huyễền vi nào dễ biết đâu? 
Lò hóa công nungð nấu kiếp phù sinh, 
Còn trần cảnh áy nhờ trời đắt cả. 
Chén biến thực mớm nuôi hồn ảo thế, 
Về tĩnh phương mới biết thán6 nóày lâu. 
Trời cao ru, nhưng nhe cũng khôn6 «xa, 
Phật ở đấy, có dối dâu được khởi? 


Trong thế giới ba néhìn du, 

Nầa trời đất xanh danh nào có phụP 
Đường tu hành ba mươi sáu, 

Với có hoa hơn hớn cũn6 là “cui. 

Làm chỉ tham dục để nên lòng, 

Luống chịu khiên ưu cho lụy tiếng. 

Đỉnh Thứu lĩnh làu làu trăn6 tuệ, 

Đá kiếp dù muôn dợt cẩn không mòn. 
Giòng Đà đian6 hây hấy gió hòa, 

Sóng ân dâm néhừn tâm khôn dễ lộng. 
Gâm đạo chân như là thế ấy, 

Xem cơ huyền diệu dẫu hay đâu! 

Của hồng trần thoảng bóng bạch câu, 
Hồn Rim cổ: Bông hoa, dòng nước. 

Tranh Bích Hán cờn hình thương cấu, (2) 
Niếp tử sinh: giây chớp, đóa mây. 

Luân hồi chưa Rhỏi hiếp Tây đianð, (3) 
Khuyết hãm còn đeo sầu hạ giới. (4) 

Tứ dại ấy để dựng hành nhân thế, 

Thủy, hỏa, phong một phút bỗn6 như Rhông, 
Ngũ uiấn kia làm bận kẻ trần duyên, 

Thọ, tưởng, thức nhiều điều em cũn6 oậy. 
Cối Liêm hoàn âu là cảnh phù sinh, 

Chốn Tịnh thổ mới thực miền lạc quốc. 
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Đỉnh Tưm châu, ao Thát bảo, 

Xe chân như cờn để đãi chân tu; 
Ngựa thiên tứ, lộc cạn chun6, 

Của ảo thế cũng xem bằng ảo mộng. 
Vưi miền tứ thú, (5) 

Trú cảnh tưm thanh, 

Có hoa nóào nóạt nức hương trời, 
Thưa nhặt téo on chim lắng kệ. 

Nơn nước rỡ ràng thêu vẻ dắt, 

Tháp cao chơn chứa đá nóhe hinh. 
Cảnh cũng thanh mà am tự lại thanh, 
Phật dã tĩnh dẫu người thì cũng tĩnh. 
Sới nước bạc, xin rửa niềm trần tục, 
Nên chuông tàng cho cương tiến đạo tâm. 
Hỡi œi là Rẻ trì âm?” 


(1) Nhân: là nhân quả trong nhà Phật. 

(2) Tranh Bích Hán: Sông Ngân hà xinh đẹp như tranh. 

(3) Tây giang: Tục truyền qua được sông này mới thoát khỏi luân 
hồi. 

(4) Khuyết hãm: Thiếu thốn, quẫn bách. 

(5) Miền tứ thú: Miền đất có đủ bốn lạc thú: Phong, hoa, tuyết, 
nguyệt. 
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Bài thứ 2 của Phổ Chiêu thiền sư 
SÁM VĂN PHỔ THÍ 
Từng mảng rằng: 
Chữ hiếu ấy trước chưng trăm nết, 
lìa Nho sử còn đhi. 
Đạo hằngð dù trên trả bốn ân, 
No Phật hinh hãy tạc. 
Làm nhân tử phải ẹn bè hiếu tử, 
Há thiên hạ cô phụ Rẻ đạo tâmP 
Đức Phật ta: mở điáo Nam châu, 
Vâng truyền Tây thổ. 
Nước tịnh rắy cành dương thánh thót, 
Đập tưn nhà lửa cháy bừng bừng. 
Bè từ chèo bể giác lênh đênh, 
Lặng chở són6 ân tuôn œuồn cuộn. 
Từi trí tuệ nóhe thấu lời thiện ác, 
Mắt quang minh sơi suốt chốn tt mình. 
lìa xem cơ rước chứy hoa tàn, 
Hồn Rim cổ bón6 ngựa câu thắp thoáng. 
Thì phải sợ sương đông chớp sáng, 
Đứm lợi danh hình dá lửa lập lòc. 
59 
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Gương âm dương sơi cạn cổ hhông lòa, 
Căn họa phúc nhắc hai đường chẳng méch. 
Đức A Nan mông sơn thí thực, 

Vậy thân sau hhởi chốn luân hồi. 

Đức Mục Liên phá nóục độ thâm, 

Mà mành được ẹn bề báo đáp. 

Ấy kẻ trưóc mở lòng ra thế nhẽ, 

Mà người sau tìm đạo chẳn6 nơi ru? 
Trượng6 thừa chân nôn Phật tổ, 

Hạ tế thập loại cô hồn. 

Thỉnh Đông Tây Nam Bắc trung ương, 
Đương niên hành khiển thiện thần, 

Ngũ phương nớũ thổ các bộ tôn thân. 

Về đây chứng giám. 

Rẻ ra tay tực nước chốn nhưng hoàng, (1) 
Thê chí ấy tới nơn sôn6 mà chẳn6 quản. 
Người cảm đội ơn trên nơi thú khốn, (2) 
Phó lòng hia cho hoa cỏ cũng không nể. 

Rẻ quyết chí cho cợn nghề phu phụ, 
Thuyền đi ân chèo dòng biếc lênh dênh. 
Người căm 6œn chưa trọn đạo quân thân, 
Gươm trưng nöhũœ liếc nehiêm sương lóng lánh. 
Liệt nữ đương thu sơi tiết chánh, 

Anh hùng gió bắc thối hồn trung. 


Sông6 Lô sớn6 cuộn, 

Nổi điọt cương thường. 

Nói Tản đá xây, 

Bền san tiết néhĩa. 

Khách: của nóoc nóười rơm, (3) 

Miền nơn núi ma thiêng nước độc, 

Để hồn tan cho đá thẳm hoa sâu. 

Rẻ: lợi ruôi danh ếch, (4) 

Chón sông khơi sớng thét gió 6ào, 

Đem phách lạnh để nước sầu nöuyệt ủ. 
Góc trời đáy dắt, dày khách cô đơn, 
Cháo Bụt cơm trời, tmrớm loài quả độc. (5) 
Lại có Rẻ 6ặp hhi hung hiểm, 

Vì cơ hàn nên nỗi quai Ìy. (6) 

Cũng có nđười cì lúc phonó sương, 

Dấu bùa thuốc chẳng phương hiệu ứng. 
Có sinh có diệt, tạo hóa khôn lường, 

Rẻ ở kẻ về, nhân tình chạnh cảm. 

Cơ âm dương ấy mới gọi là 6hê, 

Niếp hữm cổ bỗng xui nên nhẽ thế. 

Đạo giải quá thấy lời hinh Thủy sám, (7) 
Nước Cam lô nhờ rẳy sạch bụi trần. 
Chữ tu nhân néóhe câu Rệ im (ương, 
Gươn6 Bảo tuệ mượn đứt không niềm tục. 
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Nay có kinh ăn phổ thí, 

Tụng Bát nhã cũng sinh về Cực lạc, 
Thí Mông sơn dân lộ đến Tây phương. 
Thập loại mưu chứng chân thường, 
Hàm lĩnh thấy dồng thoát hóa. 

Khắp mong hết thấy chứng trí. 


Cả hai bài trên được trích soạn từ hai bài văn 
“Phổ Khuyến kết hạ” và bài “hao thần ôn dịch”, 
được in tronø quyển “Sơ Kính Tân Trans¿” bản chữ 
Nôm của Phạm Thái, do Lại Nóøọc Cans phiên âm 
và chú øiải, nhà địa phương học Néuyễn Duy Hợp 
cuné cấp bản photoeopy, nên không rõ nơi và năm 
xuất bản. Theo tra cứu tronsé thư viện sách của 
Gooølebook, thì sách này có 306 tranø, do Nxb Văn 
hóa, Viện Văn học ấn hành năm 1960. 

Hai tác phẩm dẫn giải trên rõ ràns là thuần 
túy Phật øiáo, dẫu không còn là néuyên bản, bởi có 
một số chữ cổ khiến néười đọc néày nay khó hiểu. 
Chúng tôi đã biên soạn lại, có thêm bót một số câu 
từ cho phù hợp để trở thành bài Sám văn, đăng 
trons Tuyển tập Sám căn quyển VI. RẤt tiếc nöuyên 
bản øốc ban đầu trước khi sửa chữa, chúng tôi chưa 
tìm lại được. 
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Qua những bài thơ văn đó, quan điểm của chúné 
tôi có khác với những nhận định xưa nay về nhân vật 
Chiêu Lì này. 

1. Tác phẩm về Phật øiáo của ônø, troné các tư 
liệu được ¡in từ trước đến nay chưa được thể hiện đầy 
đủ trên sách vở. Có thể vì vậy, các nhà nöhiên cứu 
văn học nhận định rằné ôn6 không phải là một nhà 
tu hành thực thụ, bởi phần lớn họ cho rằn§ tuyệt 
tác của ôn nằm ở văn chương tình ái, nổi loạn, 
bất mãn... Nhưng chúng tôi trên quan điểm Phật 
óiáo, có thể chưa xem qua hết văn chương thế øian, 
nhưng chỉ đọc qua mảng tác phẩm về Phật 6iáo của 
ôns, thì có thể thấy rằng đây là bậc có cônø phu tu 
hành, có am hiểu giáo lý nhà Phật sâu sắc, như thế 
thì không thể là nöười lạm dụng chiếc áo của nhà 
Phật mà có được sự uyên thâm ấy. 


2. Giai đoạn mà ông sán6é tác nhữn§ bài văn 
Phật øiáo chúng tôi dẫn chứng trên, chưa có 6h lại 
thời øian, chưa thấy in tronø tác phẩm phổ biến, có 
thể là vì nó chuyên về Phật øiáo quá chănø, hay vì 
néười ta muốn đề cao sự nøhiệp của ông trên bình 
diện một nhà thơ lãn6 mạn? Nếu tác phẩm chuyên 
về Phật øiáo này phổ biến chung với các tác phẩm 
khác, thì khác nào có sự mâu thuẫn øiữa giải thoát 
và thế tục? Theo chúng, tôi, Phạm Thái sau khi mối 
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tình với Trương Quỳnh Như tan vỡ, có thể việc ônø 
néhêu néao với bầu rượu, roné ruỗi đó đây, cũng là 
lúc ôns thực sự tỉnh nóộ được lý vô thường nhà Phật 
và cũn, là lúc trở lại chiếc áo tu hành néày nào. Bởi 
thế, tôi cho rằng ôns thực sự là tăng sĩ tu hành sau 
những sónó6 øió nợ trần ở thế øian là chỉn chu hơn, 
nshïa là giai đoạn đến với đạo toàn tâm toàn ý của 
ông sau khi xa rời tất cả, thì mới có được những bài 
văn đầy chất Phật như thế. 

3. Chúng ta có thể đem so sánh những áné thơ 
văn về Phật øiáo ở øiai đoạn trước, lúc này man6 
tính đem Phật øiáo là một phương tiện trêu chọc, 
tán tỉnh, chơi chữ... 

“Đã khếp sơn lâm, khắp hải hà, 
Khen dây cảnh trí, khéo thay là. 
Gió Từ hây hấy đưa buồm đắm, 
Trăng Tuệ làu làu rựn6 tứn hoa. 
Tiêu điểm tiếng hinh xen trông 6iục, 
Mõ đion6 giọng Rệ lẫn chuông hòa. 
Nào đi là Phật, œi là tục” 
Có biết tiên chăn6P Chẳng, gợi ta! 
(Phạm Thái họa bài Sơn Âm Cổ Tự 
của Trươn6 Quỳnh Như) 
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Và cách cách dùng chữ của Phổ Chiêu thiền 
sư khi sáng tác những áng văn đậm chất tu hành ở 
óiai đoạn sau của cuộc đời, đó là sự chín chắn, thoát 
tục, vì mọi nóười kêu 6ọi phát khởi thiện tâm... như 
hai bài văn Phổ khuyến và Phổ thí ö trên, đấy là chữ 
néhĩa của một bậc phát nguyện Bồ tát hạnh vậy. 
Dẫn chứng việc này qua đoạn viết của tác 6iả Hoàng 
Hữu Yên troné tác phẩm Sơ Kính Tân Trang, NXB 
Giáo dục 1994, phần phụ lục ông viết như sau: 


“Tron6 phần phụ lục này, chúng tôi tập hợp thơ 
tự thuật, thơ đề cịnh, thơ xướng họa (có ba bài rút 
ra từ Sơ Nính Tần Tranó). Là nhà Sư, Phạm Thới 
để lại nhiều bài căn Phả khuyến, chúng tôi chỉ chọn 
một bài”. 

Qua nhữns dẫn chứng trên, chúng tôi kết luận 
rằné, Phạm Thái khôné những, là nhà thơ lãn6 mạn 
xuất sắc, ônø còn là một bậc Tăng sĩ trí thức thực 
thụ, có bản lĩnh tu hành ở øiai đoạn cuối triều Lê 
mạt, xứng đáng với đạo hiệu Phổ Chiếu thiền sư, 
chứ không hắn là nöười thất chí chán đời lánh mình 
vô chốn cửa Khôns, như bao nhận định phiến diện 
xưa nay của các nhà văn học sử viết về 6iai đoạn này. 
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(1) Nhung hoàng: Quân đội. 

(2) Thú khốn: Nơi đóng quân ở biên thùy. 

(3) Của ngọc người rơm: Ý nói quá trọng tiển tài đến nỗi khing 
rẻ thân mình. 

(4) Lợi ruồi danh ếch: Ý nói lợi nhỏ, danh hão. 

(5) Loài quả độc: Những kẻ không có gia đình, những người vợ 
góa chồng, những kẻ không có vợ. 

(6) Quaily: Vì không bằng lòng nhau (quai) mà phải xa nhau (ly). 

(7) Giải quá: Thoát khỏi tội lỗi. 
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SUY NGHĨ VỀ PHẨM VỊ BỒ TÁT 
CỦA CHÚA NGUYÊN PHÚC CHU 


ất nước ta đã có một vị Vua-Phật Trần Nhân 

Tông ở phía Bắc, và đây là hội thảo để vinh 
danh một vị Chúa-Bồ Tát Nsuyễn Phúc Chu ở phía 
Nam. Sự đối xứnö về nóữ néhĩa cụm từ này 6iữa hai 
danh nhân lịch sử néhe rất chỉn chu, chúng ta đặt 
ra ắt để tôn xưng côn6 hạnh một vị đánh đuổi quân 
xâm lược phươnø Bắc, một vị mở mané bờ cõi về 
phương Nam. Nhưng hơn hết là cả hai vị đều được 
tôn vinh ở hai quả vị cao nhất của đạo Phật, là biểu 
tượng cho việc lấy nền tảng tín nóưỡng tâm linh là 
Phật øiáo chủ đạo để phát triển quốc øia. 

Từ khi có cụm từ tôn xưng “Chúa-Bồ tát” để đối 
xứng với “Vua-Phật”, thì đây đó cũng có nhiều ý kiến 
về sự so sánh này. Néười thì đồng thuận, thì cũns 
có nhữn6 nöười hoài néhi. Để rộng đường nséhiên 
cứu và tìm hiểu sát sao vấn đề này, chúng tôi xin 
bàn về vai trò và ý nöhĩa của phẩm vị Bồ Tát trons 
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Phật øiáo mà chúng ta tôn xưnó Quốc chúa Nguyễn 
Phúc Chu. 


1. Bồ tát tronsé 6iáo lý Phật 6iáo 


Bồ tát là viết tắt của Bồ-đề-tát-đóa, là cách 
phiên âm từ tiếng Phạn bodhisattva sanø Hán Việt, 
dịch ý là Giác hữu tình, hoặc Đại sĩ. Tron6 Phật 6iáo 
Đại thừa, Bồ tát là một hành siả sau khi hành trì các 
Ba-la-mật-da đã tựu Phật quả, nhưn§ néuyện không 
nhập Niết-bàn khi chúng sinh chưa øiác nöộ. 


Yếu tố cơ bản của Bồ tát là lòng Từ bị đi sonsø 
son6 với Trí huệ. Chư Bồ tát thường cứu độ chún6 
sanh và sẵn sànø thọ lãnh tất cả mọi đau khổ của 
chúng sanh cũné như hồi hướnã cônø đức mình cho 
mọi néười. Con đường tu học của Bồ tát bắt đầu 
bằng luyện tâm Bồ-đề và øiữ Bồ tát hạnh nøuyện. 

- Giới Bồ tát 

Về giới luật tronø Phật øiáo có chia làm 2 loại: 
Tâm giới và Tướng giới. Tâm giới là những điều 
thuộc về bản tánh, về lương tri, hành øiả n#uyện 
6iữ 6iới này lòn6ó cảm thọ được an lạc khi làm lợi ích 
cho néười và cảm thấy cắn rút trons tâm khi không 
làm được như øiới đã phát nöóuyện thọ lãnh. Tướng 
điới là những siới điều đã thọ lãnh từ mắt thấy tai 
nóhe trước mọi n6ười. 
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Bồ tát siới chính là Tâm giới, là sự phát néuyện 
làm lợi ích cho nhân sinh bót khổ thêm vui. Khi đã 
thọ øiới này thì không mất, nếu ta không làm được 
thì giới lặn đi, còn nếu làm được tốt thì øiới sẽ hiện 
hữu trở lại. 

- Hạnh Bồ tát 


Khi một hành siả phát nöuyện thọ lãnh øiới Bồ 
tát, thì họ phát nguyện lành nhữné hạnh nóuyện 
để siúp đời theo khả năn6ø của mình. Nöười nøhệ 
sĩ thì đem tiếng nhạc lời ca để øiúp nöười øiúp đời. 
Người làm lãnh đạo đất nước như chúa Minh Vươn6 
Nguyễn Phúc Chu thì phát néuyện làm cho dân tình 
ấm no, đất nước thanh bình, an cư lạc nöøhiệp. Đó 
đều là những hạnh néuyện của Bồ tát vậy. 

- Quả vị Bồ tát 

Quả vị Bồ tát là một thứ bậc chỉ đứng sau Phật, 
quả vị cao nhất của đạo Phật. Nếu Phật là đắng siác 
néộ hoàn toàn, thì Bồ tát là bậc øiác hữu tình, có 
néhïa là đem khả năng của minh ra để giúp nöười 
6iúp đời được thức tỉnh, tránh xa nóuyên nhân 6óây 
ra phiền não và đau khổ. Quả vị Bồ tát có 10 bậc, từ 
sơ địa đến thập địa, rối đến Đắn6 giác, cuối cùng là 
quả vị Phật. 

69 


- Tỉnh thần Bồ tát 


Vô nøã vị tha đó chính là tỉnh thần của Bồ tát. 
Đây là mặt tích cực của Phật giáo phát tiến đóng 
óóp và xây dựng xã hội đi đến tốt đẹp an vui. Cho 
nên, những ai có khuynh hướng sốns và thực hành 
được theo tinh thần này, thì đó là sống và thực hành 
theo tinh thần của Bồ tát vậy. 


Chúa Nguyễn Phúc Chu néoài việc tự mình thọ 
điới Bồ tát, bản thân N#ười cũng đã sống và thực 
hành theo tinh thần Bồ tát tronsø quốc kế dân sinh, 
vốn đã làm triều đại của N6ười trở thành điểm sáns 
của lịch sử mở manø đất nước. 


2. Bồ tát tron6 hiện thực nhân 6ian Việt Nam 

- Bồ tát Quan Âm Thị Kính 

Nhân vật Thị Kính từ lâu đã trở thành một điển 
hình sắc sảo cho số phận của néười phụ nữ troné 
xã hội cũ, nơi tập trunø chồng chất mọi nỗi bất 
côn6, oan n6hiệt. Và thôné qua cuộc đời Thị Kính, 
bức tranh néang trái đầy mâu thuẫn của xã hội 
phonẽ kiến thời tác siả sốné, hiện lên thật rõ nét... 
(GS. Nguyễn Huệ Chỉ). 

Tư tưởng tron Quơn Âm Thị Nính là tư tưởng 
Phật øiáo. Đời là một bể khổ mà mỗi néười là một 
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con thuyền vô trạo, một cánh bèo trôi dạt ở bến mê. 
Đời Thị Kính là một thí dụ. Đời buồn là thế, chúnø 
sinh muốn hết khổ thì phải tìm đến eon đườn§ tu 
hành. Do vậy, luân lý của truyện có thể tóm lại ở câu: 
Nhân sinh thành Phật dễ dâu, 
Tu thân, cứu khổ, rồi sưu mới thành. 
(GS. Thanh Lãnð) 
Truyện Quan Âm Thị Kính chính là một lời cảnh 
báo cho những néười chọn con đường thanh nhàn 
khi đi tìm tới đạo Phật. Để đắc đạo, n#ười ta phải 
chỉ chịu khổ hạnh, mà còn phải chịu những oan ức 
bất công nữa... Như Thị Kính, oan uống đến vậy mà 
không hề oán trách trời và số phận, chỉ lấy từ tâm 
mà chiến thắnø cảnh nóộ... 
Chữ rằng nhẫn nhục nhiệm hòa, 
Nhãn điều khó nhẫn mới là châm tu. 
(GS. Phạm Thé Nøñ) 


- Bồ tát Quan Âm Diệu Thiện (Bà chúa Ba) 


Chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, 
Hà Tĩnh là một di tích, danh thắng nỗi tiếng của xứ Nghệ, 
nơi công chúa thứ ba Diệu Thiện hóa Phật. Khách thập 
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phương về chùa quanh năm nhưng tấp nập vào ngày hội 
chùa 18-2 âm lịch. 


Chuyện kể rằng, khoảng 500 năm trước Công 
nguyên, Sở Trang Vương sinh hạ được ba cô công chúa là 
Diệu Ân, Diệu Duyên và Diệu Thiện. Khi ba công chúa 
trưởng thành, vua cha gả hai người chị cho hai viên quan 
trong triều. Đến lượt công chúa út Diệu Thiện, vua muốn 
gả cho một viên quan võ có tài thao lược để sau này chăn 
dắt muôn dân. Biết tên quan võ là kẻ độc ác, nham hiểm, 
nàng không tuân theo ý vua cha. Mặt khác, Diệu Thiện đã 
hẹn biển thể non với quan Ngự y Triệu Chân. Không nghe 
theo sự sắp đặt của vua cha, Diệu Thiện đã quyết định rời 
nhung gẫm, lụa là để lên chùa đi tu. Viên quan võ không 
được như ý bèn phóng hỏa đốt chùa. Diệu Thiện và tăng 
ni đều được Phật Tổ che chở, cứu thoát. Phật Tổ lại sai 
Bạch Hỗ đưa nàng trốn sang đất Việt Thường. Đến vùng 
núi Ngàn Hồng, Thân Hồ cõng công chúa đến con suối có 
tên là Hương Tuyên và tạm nghỉ chân ở đó. Chỗ này sau 
gọi là Trạm nghỉ Phật Bà - một hang đá rất đẹp. Chính nơi 
đây Diệu Thiện hóa Phật và gọi là Am Diệu Thiện. 

- Bồ tát Thích Quảng Đức 


Hòa thượng Thích Quảng Đức (1897 - 11 tháng 
6 năm 1963), thế danh Lâm Văn Tức, là nöười đã 
tẩm xăn§ tự thiêu tại nøã tư Phan Đình Phùng- 
Lê Văn Duyệt ở Sài Gòn vào nóày I1 thánø 6 năm 
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19623, nhằm phản đối sự đàn áp Phật øiáo của chính 
quyền độc tài Nøô Đình Diệm. Tấm ảnh chụp Hòa 
thượng tự thiêu đã được truyền đi khắp thế siới và 
óây nên sự chú ý đặc biệt của lươnö6 tâm thế giới đối 
với chính sách độc tài của chế độ Ngô Đình Diệm. 

Phóng viên Maleolm Browne đã siành Giải 
thưởng Ảnh Báo chí Thế øiới năm 1963 nhờ một 
bức hình chụp cảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức 
tự thiêu, và nhà báo David Halberstam, một n6ười 
sau được trao 6iải Pulitzer, cũng đã có bản tườn6 
thuật sự kiện. Sau khi chết, thi hài của Hòa thượng 
Thích Quảng Đức đã được hỏa tán6 lại, nhưng trái 
tim của nöài thì vẫn còn néøuyên. Đây được coi là 
biểu tượng của lòng trắc ấn, dẫn đến việc toàn thể 
6iới Phật øiáo Việt Nam suy tôn Nöài thành một vị 
Bồ tát, làm tăng sức ảnh hưởng của cuộc đấu tranh 
Phật øiáo đến dư luận thế øiới, dẫn đến sự sụp đổ 
của triều đại nhà Nsô. 

- Bồ tát N6uyễn Phúc Chu 

Sứ mạn, Bồ tát của Chúa Minh Vương Nsuyễn 
Phúc Chu ở đây có thể được tóm gọn tron6 hai sứ 
mệnh: một là Hộ quốc và hai là Hộ pháp. Nhìn qua 
sự néhiệp của ôn6 đã làm tronøé lúc trị vì sau khi 
kế vị phụ vươnó Nöuyễn Phúc Trăn, ta mới thấy hết 
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được tầm nhìn của một vị Quốc chúa và tấm lòng 
của một Phật tử-Bồ tát: 


Nguyễn Phúc Chu được nuôi ăn học cẩn thận, 
văn hay chữ tốt, đủ tài văn võ. Khi nối nöôi chúa mới 
có 17 tuổi (1691), lấy hiệu là Thiên Túns đạo nhân, 
một hiệu mới mẻ sùn6 đạo Phật, øọi là Chúa Minh 
hay có sách 6hi là Quốc Chúa Minh Vương. 

Minh vương là một vì chúa hiền đức và có tài 
nănø. Khi mới lên nöôi, ôné quan tâm chiêu hiền 
đãi sĩ, cầu lời nói thắnóø, nạp lời can øián, bỏ xa hoa, 
bớt chi phí, nhẹ thuế má øiao dịch, bót hình nsục. 
Ông còn cho xây dựng một loạt chùa miếu, mở hội 
lớn ở chùa Thiên Mụ, chùa Mỹ Am. Bản thân chúa 
cũng ăn chay ở vườn Côn Gia một thánó, phát tiền 
óạo cho néười néhèo. Bờ cõi yên ổn do chiến tranh 
Trịnh - Nsuyễn đã tạm néừng 30 năm. Ông mở rộng 
bờ cõi đất đai xuốn6ø phía Nam, đạt được nhiều 
thành tựu như: 

*® Đặt phủ Bình Thuận năm Đinh Sửu (1697) 

óồm các đất Phan Ranø, Phan Rí trở về Tây. 

°®_ Đặt phủ Gia Định. 

° Chia đất Đông Phố, lấy xứ Đồng Nai làm 

huyện Phúc Lons, dựng dinh Trấn Biên 
(Biên Hòa). 
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* Lấy xứ Sài Gòn làm huyện Tần Bình, dựng 
dinh Phiên Trấn, lập xã Minh Hương. 

3. Xứng danh Bồ tát 

Qua những luận cứ và diễn øiải trên đây, ta có 
thể nhìn khái quát về hệ thống thần thánh hóa các 
vị anh hùng, dân tộc của nhân dân ta trải qua bao sự 
thăns trầm của lịch sử nước nhà. Suốt dải đất non 
sôn6, chúng ta nhìn thấy đầu có sự tôn xưn6 quả vị 
Bồ tát: 

- Quan Âm Thị Kính (Hải Dương) - miền Bắc 

- Côn6 chúa Diệu Thiện (Hương Sơn) - Hà Tĩnh 


- Minh Vương, - Nöuyễn Phúc Chu - Thừa Thiên 
- Huế 

- Bồ tát Thích Quảng Đức (Sài Gòn) - miền Nam 

Hai vị ở miền Bắc, hiện thân Nữ, biểu trưng cho 
Hạnh néuyện Từ bi. 

Hai vi miền Nam. Hiện thân Nam, biểu trưn§ 
cho Tĩnh thần Bồ tát, lấy Vô nøã vị tha làm đầu. 

Toàn đất nước ta cả ba miền đều có sự tôn vinh 
Bồ tát để làm điểm tựa cho hệ thống Bồ tát Việt 
Nam. Đây là điều chúng tôi muốn nhấn mạnh, Bồ tát 
Việt Nam của Phật øiao Việt Nam, chứ không còn là 
một Quan Âm Bồ tát đến từ trời phươn§ nöoại nữa. 
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Ý nöhĩa của tinh thần dân tộc tronø hệ thống 
Bồ tát Việt Nam, chính là ở chỗ này, đó là: 

- Tỉnh thần chốn§ trả giặc nöoại xâm (Công 
chúa Diệu Thiện; hạnh nöuyện Từ bi (Quan Âm Thị 
Kính); 

- Tinh thần cứu khổ ban vui (Chúa Nöuyễn Phúc 
Chu); 


- Tinh thần khôné khuất phục cường quyền (Bồ 
tát Quản6 Đức). 


Cả ba ý néhĩa này đã nói lên một điều chuné 
nhất: tư tưởng Phật giáo hòa quyện vào tinh thần 
Việt Nam, cùn6 dân tộc này đồng hành và làm nên 
những, trans lịch sử muôn đời không thể phai mờ. 

Tôn vinh Minh Vương - NÑsuyễn Phúc Chu lên 
phẩm vị Bồ tát, thật sự xứns danh và xứng tẦm với 
côn6 trạné của Nöười qua sự néhiệp phát triển Phật 
6iáo và qua côn6 cuộc mở man6 bờ cõi, sách lược trị 
an. Bởi vì, chỉ eó ở quả vị này, sẽ khônø còn cần bàn 
lại hay bị lãng quên của đời sau vậy. 


TP. Hồ Chí Minh, nóày 10.7.2011 
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HÒA THƯỢNG KHÁNH HÒA 
VÀ CÁC ĐÔNG CHÍ CỦA NGÀI 


^ 
C).. bà ta có câu ca dao rắn: 


Một cây làm chứng nên non 
Ba cây chụm lợi nên hờn múi cao. 


Thật vậy, phons trào chấn hưng Phật giáo tronø6 
điai đoạn 1930-1945 do Hòa thượng Khánh Hòa 
khởi xướng đầu tiên ở miền Nam, đã được sự hưởné 
ứng lan tỏa khắp cả ba miền đất nước. Công đầu 
tiên thuộc về nöài, nhưng nếu không có các đồng 
chí cộng sự đồn6 tâm hiệp lực, thì một mình nöài 
chắc chắn khônø thể làm nên sự nøhiệp lịch sử. Ở 
một mặt khác của lịch sử phong trào chấn hưng, 
óiả sử nếu không phải là nóài Khánh Hòa mà là 
một vị khác đứng lên, cũng chưa chắc kêu øọi được 
điới Phật øiáo cùng hưởng ứng phong trào. Có thể 
nói, phon6 trào chấn hưng Phật siáo là một tập thể 
nhữnø đồng chí đồng cam cộng khổ, hưởng ứng lời 
kêu øọi cùng với nøài thực hiện sứ mạn§ đi cùng 
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lịch sử Việt Nam, tạo nên phonø trào chấn hưng 
Phật øiáo đi đến thành công. 


I. Các thế hệ đồng chí tron6 phong trào chấn 
hưn6 


Xét về các vị đồnø chí làm nên phong trào ấy, có 
3 thế hệ: 

- Thế hệ đầu là các bậc tiền bối của nöài Khánh 
Hòa, đã tạo ra tiền đề, tạo ra điều kiện vừa và đủ 
để chín muồi điều kiện cho nõài Khánh Hòa phát 
khởi lời hiệu triệu chư Sơn đứng lến cùng nöài chấn 
hưng Phật øiáo. Như các nöài: Hải Lương - Chánh 
Tầm, Phi Lai - Chí Thiền, ... 


- Thế hệ thứ hai là các bậc pháp lữ đồng soné 
với nóài Khánh Hòa, đã hưởng ứng lời kêu øọi của 
nöài, chun6 sức đứng vào những hội đoàn đầu tiên 
tiến hành chấn hưng nền Phật øiáo thời bấy giờ. 
Điển hình như các nøöài: Huệ Quanø, Giác Hải - Từ 
Phonø, Thiện Chiếu, Như Mật - Bửu Thọ, Khánh 
Thôns, Khánh Huy, Khánh Lonsé (miền Nam); ... 


- Thế hệ thứ ba là lóp kế thừa sự néhiệp của nöài 
Khánh Hòa, được phong trào đào tạo bài bản để tiếp 
bước thế hệ khai sán6 mà xiến dươn§ phong trào đi 
đến thành cônø. Điển hình có thể kể đến các nöài: 
Thiện Hoa, Thiện Hòa, Hồng Liên, Từ Hóa, Trí Tịnh, 


78 


Hành Trụ (miền Nam); Trí Quanø, Trí Thủ, Thiện 
Siêu, Phúc Hộ, Kế Châu (miền Truns); Tố Liên, Trí 
Độ, Trí Hải (miền Bắc)... 


Tronø phạm vi có giới hạn của bài viết này, 
chúng tôi chỉ xin lược dẫn một số danh tăn6 ở miền 
Nam có liên hệ với nøài Khánh Hòa làm điển hình. 


I. Hành trạng tiêu biểu của lực lượné khởi xướng 
phonó trào 


A. THÊ HỆ TIỀN BÓI 
* HT Hải Lương - Chánh Tâm (1836-1906) 


Thuở nhỏ, ngài xuất gia tu học với Hòa thượng Tánh 
Châu, hiệu Từ Lưu ở chùa Linh Sơn, được Hòa thượng 
cho thọ giới Sa di và ban pháp húy là Hải Lương, thuộc 
Lâm Tế đời thứ 37. Sau khi bổn sư viên tịch, ngài đến 
tô đình Giác Lâm, cầu thọ cụ túc giới tại Trường kỳ giới 
đàn do Tổ Tiên Giác-Hải Tịnh làm Hòa thượng đàn đầu 
truyền giới, ngài xin cầu pháp được Tổ ban pháp tự là 
Minh Lương, nối pháp dòng Lâm Tế Gia Phô đời thứ 38. 

Lúc bấy øiờ ở huyện Cửu An, phủ Tân An có một 
néôi chùa hiệu là Phước Lonø, chùa này do thiền sư 
Đại Bồ Thiên Đề khai sơn. Nhân vị trụ trì viên tịch 
đã lâu, néhe danh tiếng nöài, dân làng khăn sói đến 
cầu thỉnh ngài về đây trụ trì. Nöài nhận lời và di đời 
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chùa về cạnh bờ sông, xây dựng lại và đổi hiệu là 
Kim Oanó. 


Từ lúc ngài về đây hoằng hóa, tứ chúng khắp 
nơi nóhe danh tiến6, nóưỡnø mộ uy đức của nöài, 
quy tụ về tu học rất đông. Sự kiện thịnh hành Phật 
pháp ở thời kỳ này theo các nhà néhiên cứu sử học 
mô tả thì: “Chùa Kim Cang là Trunø tâm Văn hóa 
Phật 6iáo miền Nam lúc bấy siờ”. Dưới pháp tòa của 
nöài, nhiều bậc cao tăng thạc đức được sản sanh, 
óóp phần rất lớn tron6 phons trào chấn hưng Phật 
óiáo thời kỳ đầu, như: 

- Hòa thượng Khánh Hòa (trụ trì chùa Tuyên 
Linh, Bến Tre). 


- Hòa thượng Khánh Thông (trụ trì chùa Bửu 
Sơn, Bến Tre). 

- Hòa thượng Khánh Đức (trụ trì chùa Phước 
Thạnh, Cái Bè-Tiền Gianẽ). 

- Hòa thượng Khánh Huy (trụ trì chùa Phước 
Lâm, Cai Lậy-Tiền Gianẽ). 

- Hòa thượng Khánh Lons (kế thế trụ trì chùa 
Kim Can). 
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Và các bậc cao tăng khác như: Hòa thượng 
Khánh Hưng, Hòa thượng Khánh Dư, Hòa thượng6 
Khánh Tường, Hòa thượng Khánh Thoại, v.v... 

Ngoài việc đào tạo tăng tài để truyền trì mạng 
mạch Phật pháp, nẽài còn cho trùng khắc in ấn 
kinh luật để truyền bá chánh pháp và tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc tu học của tứ chúns. Một số bảnø 
khắc số bằng chữ Hán hiện nay vẫn còn lưu øiữ lại 
tại chùa Kim Canø như: 

1. Tứ Phần Luật 

4. Bồ Tát Giới Kinh. 

3. Sư Di Oai Nóhĩ, ảnh Sách Luật Giải. 
4. Kim Cang Chư Gia. 

5. Phật Thuyết Từm Thé Nhân Quả Ninh. 
6. Chuẩn Đề Nøũ Húi, t.%... 

Hòa thường làm Đườnẽ đầu truyền øiới cho 
không biết bao nhiêu giới đàn ở khắp Nam kỳ Lục 
tỉnh. Đến năm Bính Néọ (1906), ngài thâu thần thị 
tịch, hưởng thọ 70 tuổi. 

B. THẾ HỆ ĐỒNG SONG 

° HT Như Mật-Bửu Thọ (1893-1972) 


Hòa thượng pháp danh Như Mật, húy Bửu Thọ 
thuộc dònø Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 38. Nöài thế 
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danh Nguyễn Thế Mật, sinh tại làng Vĩnh Tế, Núi 
Sam, Châu Đốc. Ngài xuất øia với tổ Hoằng Ân-Minh 
Khiêm, chùa Tây An, Châu Đốc. 


Năm 20 tuổi (1910), ngài thọ đại giới tại chùa 
Phước Sơn, làn6 Cẩm Sơn, huyện Mõ Cày, tỉnh Bến 
Tre do Hòa thượng Niệm N¿hĩa làm Đàn đầu truyền 
6iới. Sau đó, nöóài được øiao chức Thú tọa chùa Tây 
An, quản lý ngôi cổ tự này thay tổ Hoằng Ân-Minh 
Khiêm đi vân du hành đạo. 


Năm Bính Dần 1926, chùa Trường Thạnh ở 
vùnó Bến Nøhé-Sài Gòn được vợ chồng Hội đồng 
Ninh dânø cún§ nøôi chùa cho Hòa thượng Từ Văn 
(1877-1931) ở Thủ Dầu Một. Hòa thượng Từ Văn 
tiến cử nöài Thiện Tòng (1891-1964) về đây trụ trì, 
được một thời øian chùa lại bị chủ đất nöười Ân Độ 
đem phát mãi do ông bà Hội đồng Ninh còn nợ tiền 
đất. Biết nöài có lòng trắc ấn hay øiúp đỡ đồng đạo, 
nên đã lặn lội xuống chùa Tây An cần cầu. Nöài đã 
hiến cúng 5 tờ giấy bạc bộ lư 100 đồngs, để tiếp sức 
néài Thiện Tòng lấy lại và bảo tồn néôi chùa. 

Năm 1931, troné khi vận động thành lập Hội 
Nam kỳ Nsöhiên cứu Phật học, Hòa thượng Khánh 
Hòa (1877-1947), néóười khởi xướn6 phon6 trào có 
xuốnsé chùa Tây An vận độnẽ; hưởng ứng lời kêu 6ọi 
óóp phần chấn hưng Phật giáo, nöài đã hiến cúng 
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một số bạc lớn để Hòa thượng làm kinh phí xuất 
bản tạp chí Từ Bi Âm cho sự nẽhiệp chấn hưng Phật 
óiáo buổi đầu, trụ sở của hội đặt tại chùa Linh Sơn, 
Cầu Muối, Sài Gòn. 

Ba năm sau (1934), do vì khôné thành lập được 
trường Phật học, Hòa thượng Khánh Hòa từ chức 
Hội trưởng Hội Nam kỳ Nöhiên cứu Phật học, trở về 
Trà Vinh hợp tác với Hòa thượng Huệ Quanø (1888- 
1956) lập ra Hội Lưỡn6 Xuyên Phật học, mở trường 
Phật học, xuất bản tạp chí Duy Tâm, trụ sở đặt tại 
chùa Long Phước, Trà Vinh. Nøài cũng thể theo tâm 
néuyện của chư sơn mà thườn6 xuyên tán trợ tịnh 
tài cho Hội Phật học Lưỡng Xuyên, đồng thời vận 
động với ôn Hàm Trươn6 Hoàng Lâu (nhạc 6ia của 
ôn6 Nsuyễn Nsọc Thơ) làm đại thí chủ cho trường 
Phật học này. 

Nöài nổi tiếng là nöười hay ủng hộ việc trùng tu 
và kiến tạo. Hầu hết các chùa vùng Châu Đốc đều 
có sự 6iúp đỡ tài lực của nøài. Năm 1958, nöài xây 
dựng lại néôi cổ tự Tây An, mangø phonø cách kiến 
trúc Ân-Hồi bằng vật liệu bền chắc. Đây là ngôi chùa 
có kiểu dáns kiến trúc rất khác so với kiểu đáng 
truyền thốn6 xưa nay. 

Năm 1966, Hòa thượng Thiện Hoa là Viện 
trưởng Viện Hóa Đạo cung thỉnh n§öài vào nöôi vị 
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Trưởng lão tronø Hội đồng Viện Tăng thống Giáo 
hội Phật øiáo Việt Nam Thống nhất, nhưnø ngài 3 
lần từ chối. Hòa thượng viên tịch năm 1972, trụ thế 
79 tuổi đời với 59 mùa an cư. Sinh thời, nöài theo 
truyền thốnø phụng đạo yêu nước, đón6ø 6óp vật 
chất nuôi øiấu cách mạn, qua hai thời kỳ hoạt động 
kháng chiến chống Pháp - chống Mỹ. Mặc dù đã viên 
tịch, nhưn6 nöài vẫn được Nhà nước truy tặng huân 
chương Kháng, chiến hạnø Nhất. 


° HT Thích Huệ Viên (1884-1961) 


Hòa thượng pháp húy Ngộ Chỉ, pháp hiệu Tâm Viên, 
sinh tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu 
Thành, tỉnh Sa Đéc. Ngài xuất gia với tô Chánh Cần chùa 
Phước Long, Cái Tàu Hạ, Lắp Vò, Sa Đéc năm 1908. Lúc 
này, ngài 24 tuôi. 

Trải qua bao nhiêu năm học đạo với chư vị cao 
Tăng danh tiếng thời bấy giờ và cũng là thời øian 
chừng ấy, nóài đã theo thầy vân du cùns khắp Lục 
tỉnh Nam Kỳ hoạt động pháp sự, nøài đã néhe và 
thấy được hai sự việc đanø diễn ra: một là các phonø 
trào yêu nước đang nổi lên đối khánẽ với chính 
quyền thực dân Pháp đang cai trị nước ta, hai là 
có một số tăng sĩ vận động kêu øọi Tăng ni đoàn 
kết xây dựng néh¡ thức chấn chỉnh phong hóa Phật 
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pháp. Các sự việc này tạo thêm tron6 tâm tưởng của 
nöài một tỉnh thần dân tộc và đạo pháp. 


Khi nhận trách nhiệm trụ trì chùa Châu Viên 
Bạc Liêu (1928) và nhận làm Chứng minh Đạo sư 
trường 6ia 6iáo Phật học ni chùa Giác Hoa, đặc biệt 
hơn nữa là khi øặp được Hòa thượng Khánh Anh 
cùng tronó Ban Chứng minh, nöài càn6 sán6 thêm 
ý tưởng phụng sự, nên nöài liền øắn kết với Hòa 
thượn6 Khánh Anh và trở thành là thành viên tron6 
phonø trào chấn hưng Phật øiáo Việt Nam ở miền 
Tầy Nam Bộ. 

Chùa Châu Viên là nơi ngài khởi đầu xây dựn§ 
sự nöhiệp đạo pháp phụng sự dân tộc: mở man6 
việc thu nhận đệ tử dạy nhạc lễ, chữ Nho, chữ Quốc 
nóữ cho đạo chún6 và con em tron làn6ó, mở phòng 
mạch Đông y kê toa cho thuốc chữa bệnh cho nhân 
dân. Cũng, tại đây, nöøài đã đào tạo một lớp học trò 
như Trí Đạt, Trí Đức, Trí Tầm, Trí Minh, Trí Chánh, 
Trí Kỉnh và sau này có thêm Trí Từ, Trí Bổn. Các vị 
về sau trở thành những vị Hòa thượng có tên troné 
hàné nøũ lãnh đạo Giáo hội Phật øiáo Việt Nam qua 
các thời kỳ. 

Với công lao phụn6§ sự đạo pháp tại chùa Châu 
Viên, uy danh của ngài lan tỏa khắp vùné Bạc Liêu. 
Năm 1934, được chư Phật tử, troné đó có các vị thân 


85 


hào nhân sĩ như ônó Cả Phượng, Hương sư Hiệu, 
Hương hào Phát, thương øia Mẹo v.v... thỉnh nöài về 
trụ trì chùa Vĩnh Hòa nơi trun6 tâm của thành phố 
Bạc Liêu để dễ dàng công việc Phật pháp. 


Tại chùa Vĩnh Hòa, néøoài việc øiáo dục, đào 
tạo đồ chúng bằng phương, tiện nsh¡ lễ cổ truyền 
Phật øiáo, nöài còn liên kết với các vị cao tăn6 ở các 
chùa lân cận. Các vị liên kết thành một nhóm Lục 
Hòa Tăng, tiền thân của Giáo hội Tăn§ øià Bạc Liêu 
về sau. 

Năm 1939, khi phong trào Chấn hưng Phật 
óiáo phát triển, Hòa thượng Khánh Anh chính thức 
mời n6ài vào Ban Lãnh đạo phong trào và chịu trách 
nhiệm các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăns, Cà Mau, Rạch 
Giá. Và cũng6 từ phong trào đó có sự cộng hưởng 
về sau, khi phonø trào Phật 6iáo Cứu quốc thành 
lập, hoạt động có các đệ tử của nöài như: Trí Từ, 
Trí Đức, Trí Tâm, Trí Tân, v.v... tham gia lãnh đạo tổ 
chức Phật siáo Cứu quốc tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, 
Rạch Giá, Sóc Trăng§. 

Năm 1950, Giáo hội Tăng øià Việt Nam được 
thành lập, néài được Giáo hội suy cử TYị sự trưởn6 
Giáo hội Tăng øià tỉnh Sóc Trăns, Ba Xuyên và sau 
đó làm Trị sự trưởng Giáo hội Tăng sià Bạc Liêu. 
Nöài là nóười đặt móng khởi côn6 xây dựng và khánh 
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thành chùa Phật học, nay là chùa Huệ Quanø, trụ sở 
Thành hội Phật øiáo Bạc Liêu. 


Năm 1964, Hòa thượnẽ viên tịch tronø lúc 
đi hành đạo từ Cần Thơ về Bạc Liêu, thọ 77 tuổi. 
Nhục thân nhập tháp tại chùa Vĩnh Hòa, thành phó 
Bạc Liêu. 


° HT Khánh Huy (1883-1932) 


Nöài là sư đệ của Hòa thượng Khánh Hòa. Tron6ø, 
huynh đệ đồn6 mơn với néài Khánh Huy 6ồm có: 


- KhánhThôn, (chùa Bửu Sơn, Ba Tri) 

- Khánh Hòa (chùa Tuyên Linh — Mỏ Cày) 

- Khánh Hưng (Hội Linh —- Cần Thơ) 

- Độ Lonø (Tổ đình Kim Cang - Tân An) 

- Khánh Đức ( chùa Phước Thạnh - Cái Bè) 

- Khánh Tường (Thiền Lâm - Hậu Mỹ) 

- Khánh Thoại (tục øọi là Thầy Trầm ở Ba Giồn§). 


Năm Ouý Hợi (1928), tại chùa Phước Lâm mở 
khóa kiết đông, tham dự nội thiền nöoại thiền có 
hơn 200 vị. Khóa này, nóài Huệ Đăn6 (Thiên Thai - 
Bà Rịa) làm Chứng minh; nöài Khánh Đức (Phước 
Thạnh - Cái Bè) làm Thiền chủ; ngài Khánh Huy làm 
Chủ hương. 
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Sau khóa kiết đôné, nøày 1ó, 17 và 18 tháng 
9 ~ nhân néày ky Tổ Quảng Huệ, nẽài đã thiết lập 
6iới đàn báo đáp ân sâu Tam bảo. Giới đàn do Hòa 
thượng Khánh Đức làm Đường đầu Hòa thượng. Có 
thể nói, đây là lần đầu tiên tại huyện Cai Lậy có một 
đại lễ long trọnø, đã mời rất nhiều Tăng ni các nơi 
về dự. Nöài đã thỉnh Hòa thượng Huệ Tịnh (chùa 
Linh Tuyền) làm Pháp sư, thỉnh thầy Thiện Nöhĩa, 
Tịnh Trí... lo việc chẩn tế. Tronsé khóa kiết đông này 
lại có một vị trẻ tuổi nổi danh là thầy Thiện Chiếu 
dự nội thiền. 


Khoảng năm 1930, Hòa thượng biết eơ duyên 
đã mãn, nöài néuyện nhập thất vĩnh viễn. Đến năm 
Giáp Tuất (1934), ngài viên tịch lúc 52 tuổi. Có thể 
nói, Hòa thượn6 Khánh Huy là một bậc cao tăng đạo 
hạnh, mặc dù nöài lưu trú ở thế øian này không lâu, 
nhưng với đạo hạnh lớn lao, nên dân chúng thêu dệt 
thành nhiều siai thoại. 

Về công đức, nöài đã dành rất nhiều néân khoản 
để khắc ván kinh và ấn tống các bộ kinh: Phép 
Hoa, Từm Bảo, Thiền Môn Nhật Tụng... đồng thời, 
đóng øóp rất nhiều tài lực ủng hộ phong trào chấn 
hưng Phật øiáo năm 1930 trước khi nhập thất rồi 
viên tịch. 
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C. THẾ HỆ KẾ THỪA 
* HT Thích Từ Hóa (1909-1966) 


Hòa thượns pháp húy Bổn Từ, pháp tự Chơn 
Minh, pháp hiệu Từ Hóa, thế danh Nsuyễn Văn 
Nhu, nẽài sinh tại xã Phước Tường, tổnẽ Bảo Hòa, 
quận Sóc Sải, nay là huyện Châu Thành, tỉnh Bến 
Tre. Nöài xuất søia với Hòa thượng Lê Khánh Hòa 
năm 1924, lúc 15 tuổi, tại chùa Tuyên Linh, xã Minh 
Đức, huyện Mõ Cày, tỉnh Bến Tre. 


Năm 1927 (Định Mão), Hòa thượng Khánh 
Thông khai giới đàn tại chùa Thắng Quanáø-Giồns 
Tre, Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Troné đàn giới tử, ngài 
thuộc lòng bón bộ luật được chấm dậu Thủ Sa di. 

Năm Canh Nøọ (1930), nöài nhập hạ tại trường, 
hương chùa Viên Giác, tỉnh Bến Tre và thọ Cụ túc 
6iới tại đây. 

Năm Tần Mùi (1931), Hòa thượng Khánh Hòa 
cùné các bậc cao tăn6 khác thành lập Hội Nam kỳ 
Nöhiên cứu Phật học, đặt trụ sở tại chùa Linh Sơn, 
đường Dumond, Sàiøòn, néøài được Hòa thượng cho 
vào học tại đây suốt tám năm. 

Năm 1939, nöài về Mỹ Tho học trường 6ia 6iáo 
Vĩnh Trànø. Trường này do Hòa thượng Thích Thiện 
Nøọc làm Pháp sư 6iản§ dạy. 
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Năm Tần Ty (1941), nöài được 32 tuổi, nhân 
duyên ứng pháp đã đến, ngöài được Phật tử thân 
thỉnh về trụ trì chùa Bửu Thành, xã Thành Triệu, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 


Về phương diện hoằnø pháp, ngài thường 
đi thuyết giảngø trons những lễ húy ky, trai đàn 
nên Tăng ni, Phật tử đều gọi ngài là Pháp sư 
Thành Triệu. 

Năm Kỷ Sửu (1949), chùa Minh Đức, xã Phú 
Túc, Bến Tre, khai đàn truyền øiới, nóài được ban 
tổ chức suy cử làm Yết ma A xà lê. Lúc này, nöài vừa 
được 40 tuổi. 

Năm Canh Dần (1950), Giáo hội Tăng øià thành 
lập tại tỉnh nhà, Tỉnh hội bầu ngài làm Trưởn6 ban 
Hoằng pháp. Đến năm Nhâm Thìn (1952), Giáo hội 
Tăng Già tỉnh Bến Tre bầu nöài làm Trị sự trưởn§ 
tỉnh Giáo hội. 

Ngài một đời hành đạo, tiếp tăng độ chúng, 
hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Nöài 
thị tịch năm Bính Ngéọ 1966. Trụ thế 58 năm, hạ lạp 
38 mùa hạ. 

° HT Thích Hồng Liên (1915-2003) 

Hòa thượng pháp danh Thiện Lạc, pháp hiệu 
Hồng Liên, dònø kệ Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40. 
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Nöài sinh tại xã Lonø Khánh, huyện Cầu Nöanó, 
tỉnh Trà Vinh, xuất sia năm 12 tuổi với Hòa thượng 
Chánh Thành, chùa Vạn An, Sa Đéc. 


Thời øian sau mấy năm chấp tác học đạo, thấy 
nöài thông minh tinh tấn, nên được Hòa thượng Tổ 
cho nöài vào học tại Phật học đường Lưỡng Xuyên, 
tỉnh Trà Vinh. 


Năm 1935, nöài được thọ cụ túc 6iới tại Đại 6iới 
đàn tổ chức tại chùa Longø Hòa, huyện Tiểu Cần, 
tỉnh Trà Vinh, do Hòa thượng Thích Khánh Hòa làm 
Đàn đầu truyền siới, Hòa thượng Thích Khánh Anh 
làm Yết ma A xà lê, Hòa thượng Thích Huệ Quané 
làm Giáo thọ A xà lê. 


Đến năm 1938, nøöài cùng đoàn tăng sinh của 
Phật học đường Lưỡng Xuyên như: Hòa thượng6 
Thích Thiện Hòa, Thích Thiện Hoa, Thích Hành 
Trụ... được chuyển cấp ra Phật học đường Báo Quốc 
- Huế du học. Bốn năm sau, vì tình hình chiến tranh, 
nên trường Báo Quốc phải dời lên Tòng lâm Kim 
Sơn. Hòa thượng chịu nhọc nhằn theo học suốt 8 
năm dài, từ 1938 đến 1945 tại đất thần kinh. 


Năm 1945, lớp học vừa mãn thì chiến tranh trở 
nên khóc liệt khi quân Pháp tái chiếm Truns kỳ và 
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Nam kỳ. Hòa thượng trở về tu học ở chùa tổ Vạn An, 
Cái Xếp, tỉnh Sa Đéc. 

Từ năm 1945 đến 1951, phon6 trào cách mạng 
kháng Pháp néøày càng lớn mạnh. Hòa thượng, ý thức 
rằné hàng tu sĩ cũn6 cần phải có trách nhiệm khi Tổ 
quốc kêu 6ọi chốné 6iặe néoại xâm. Được sự hướng 
dẫn của ông 6iáo Quý, Hòa thượns được kết nạp vào 
tổ chức cách mạn,, hoạt động trons Ty Giao thông 
liên lạc tỉnh Trà Vinh, với nhiệm vụ vận chuyển côn6 
văn từ khu 9 về tỉnh Sa Đéc. 


Thời 6ian này, Hòa thượng phải phương tiện hóa 
trané nhiều hình thức như một nhà sư ở thôn quê 
áo vải nâu sònø, xách túi đệm chuôné mõ và quyển 
kinh chữ Hán đi qua đồn siặc; có khi là anh nông 
dân, đôi tay không với chiếc xuồn6 eon âm thầm 
vượt qua nhiều trạm øác của lính Tây lính nụy.... 
Hòa thượng đặt nặng tỉnh thần vì tổ quốc trên hết, 
xem nhẹ bản thân, kham chịu gian khổ đội nắns 
tắm mưa, nhẫn nại đói khát... có khi vì côné tác đặc 
biệt, nöài phải thức trắns đi suốt đêm. 

Bởi trách vụ vô cùn6 nhưng sức néười hữu hạn, 
nên nöài thường bị đau ốm. Tháng 4 năm 1951, 
nöài bị bệnh nặng troné lúc mặt trận chiến đấu 
óặp lúc khó khăn quyết liệt. Tuy nhiên, tổ chức 
cách mạng, lo lắng sức khỏe của ngài, nên đồng ý 
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cho Hòa thượng được tạm nøhỉ công tác để dưỡng 
bệnh. Hòa thượng đến chùa Thiện Bửu, ấp Phước 
Thiện, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, ở tạm để 
điều dưỡng bệnh và phụ công tác tại địa phương. 


Sanó năm 1952, Hòa thượns Hồnó Khương, 
trụ trì chùa Thiện Bửu giới thiệu nøöài đến trụ trì 
chùa An Phước, xã An Hóa, huyện Giồns Trôm. Hòa 
thượng nhận lời về đây an trụ và hoằnø hóa đạo pháp 
cho đến nöày viên tịch. 


° HT Thích Thiện Tài (1912-1985) 


Hòa thượng pháp húy Hồng Thanh, pháp tự 
Ngộ Tài, pháp hiệu Pháp Bửu, thế danh Trần Văn 
Tài, sinh tại làn6 Phoné Nẫm, quận Cao Lãnh, hạt 
Sa Đéc, là đệ tử của tổ Phổ Lý, hiệu Như Liễn, thuộc 
dòng Lâm Tế Đạo Bổn đời thứ 39, chùa Bửu Lâm, 
làn Bình Hàng Trung. 


Năm 17 tuổi, chí néuyện rộn§ lớn cao xa, nöài 
xin bổn sư đến tham học với pháp sư Bửu Chung- 
Như Kim, chùa Phước Lonø, Sa Đéc và Hòa thượng, 
Chánh Thành, chùa Vạn An, Sa Đéc, cho đến năm 
Nhâm Nøọ (1942). 


Bấy øiờ, phons trào Chấn hưng Phật giáo miền 
Nam điễn ra sôi nổi dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng, 
Khánh Hòa và chư tôn túc, sau đó trường Phật học 
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Lưỡng Xuyên khai 6iảnø, Hòa thượng tham dự Phật 
học đường Lưỡns Xuyên. Suốt nhữn§ năm tháná tu 
học, nöài luôn luôn lưu tâm, khôn6 nöừng tìm tòi 
néhiên cứu ba tạné kinh điển. 


Năm 1943, Hòa thượng rời khỏi trường về làm 
Chánh na, kiêm Pháp sư tại Trường hương chùa Hội 
Phước, Nha Mân, Sa Đéc. 


Đến năm 1945, đất nước óặp lúc chiến tranh 
tàn khốc nên lớp øia 6iáo chùa Hội Phước nöừng 
sinh hoạt, néài cùng Hòa thượng Hành Trụ, Hòa 
thượng Thiện Tường lên Sài Gòn mở chùa Tăng Già 
và Giác Nguyên tiếp Tăng độ chúng. Ngài luôn 6iữ 
nhiệm vụ Pháp sư cho những khóa an cư tại đây. 
Nöưỡn6 mộ tài đức của nöài, Hòa thượn6 Đạ TỶ- 
Hoằng Đức mời nẽài kế truyền tổ vị tại chùa Bình 
Hòa đời thứ 30 Thiền phái Lâm Tế - dòng Tổ Đạo với 
pháp hiệu Thiện Tài. 

Năm 1947, nöài về lại Sa Đéc kế thừa trụ trì 
chùa Tổ Bửu Lâm, đời thứ 10. 

Mảnh Tăng, bào qua lại đó đây, 6ót Tăng sĩ nóày 
đêm dạo khắp, vừa tham phương cầu học, vừa lo 
hoằng pháp độ sanh, chư tăné bấy øiờ tôn xưn§ 
nöài là bậc “Giá na bất khuyết” bởi lý sự viên dunø 
nơi nóöài. 
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Năm 1951, Giáo hội Tăng 6ià Nam Việt được 
thành lập, Hòa thượng được cử làm TYị sự trưởn6 
Giáo hội Tăng øià Nam Việt tỉnh Kiến Phong, suốt 
sáu nhiệm kỳ. 

Năm 1964, Hòa thượng là Chánh đại diện Phật 
óiáo tỉnh Kiến Phong suốt ba nhiệm kỳ cho đến nóày 
thống nhất đất nước. 

Hòa thượng6 có côn6 lao biên dịch và 6iảng dạy 
các tác phẩm: 

- Tòng Lâm Quy Thúc, 5 quyển 

- Tòng Lâm Thanh Quy, 5 quyển 

- Di Giáo hinh giảng giải, 1 quyến 

- Tứ Thập Nhị Chương giảng giải, 3 quyển 
- Quy Nguyên Trực Chỉ giảng giải, 3 quyển 
- Nhị Thời Khóa Tụng giảng giải, 2 quyến. 

Hòa thượng thị tịch năm 1985, trụ thế 73 năm, 
có 52 mùa hạ lạp. 


II. Nhận xét 


Là néười khởi n#uồn cảm hứng cho phon§ trào 
chấn hưnø phát triển rộng khắp, tạo nên hiệu ứnö 
suốt 3 thế hệ. Sự nöøhiệp của Hòa thượng Khánh 
Hòa tuy không nhiều nhưn§ quá lớn cho một 6iai 
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đoạn lịch sử Phật øiáo Việt Nam và øiai đoạn lịch sử 
đấu tranh siành độc lập cho nước nhà. 

Xin gởi đến hội thảo nhữné kỷ niệm về những 
đồng chí của Nøöài đã cùng chung vai sát cánh nơi 
mảnh đất Nam bộ này, éóp phần tưởng nhớ công lao 
khai sáné phonø trào của một bậc tiền nhân lỗi lạc 
có xuất phát điểm từ quê hương Bến Tre vậy. 


TP. Hồ Chí Minh, nóày 15. 10. 2016 
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HÒA THƯỢNG HUỆ ĐĂNG, 
NGƯỜI TIÊN PHONG 
VỚI TRÀO LƯU DIỄN NGHĨA 
KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


H- thượng Huệ Đăng là một nhân vật kiệt 
xuất của Phật øiáo miền Nam ở 6iai đoạn 
chấn hưng Phật øiáo và øiai đoạn thống nhất Phật 
óiáo đầu tiên (1951 - 1953). Thành quả của ngài, là 
niềm tự hào của Phật øiáo Bình Định, bởi ngài xuất 
thân từ quê hương Bình Khê, Tầy Sơn. Cuộc đời nöài 
đã sống vắt qua 2 thế kỷ và 2 giai đoạn bình minh 
của lịch sử Phật øiáo Việt Nam. Và ở đây, chún§ ta 
nhận thấy có 3 điểm nhấn tronø sự nöøhiệp đã làm 
rạng danh một n#ười con đất võ: 


1. Là một néhĩa sĩ Cần vươns khi ở quê nhà, bị 
quân Pháp càn quét, néài bôn ba vào tận vùng đất 
đỏ Bà Rịa, ø6ặp nhân duyên với Phật pháp với tổ Hải 
Hội Chánh Niệm chùa Long Hòa, nöài đã thốt lên 
câu nói bất hủ: “Cứu quốc không xonø, thôi đành 
cứu đời oậy”. Chính sự nöøhiệp cứu đời ấy mà nöài 
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đã dốc lòng tinh tấn tu học và hóa duyên hành đạo 
néané dọc khắp miền Nam, lập nên sơn môn Thiên 
Thai Thiền Giáo Tông. Cuối đời, ngài lại hướng về 
quê hương xây dựng chùa Thiên Tôn để tĩnh tu và 
viên tịch tại đây, như đem thành quả hóa đạo một 
đời dâng về đất tổ nöuồn cội vậy. 


2. Troné phong trào Chấn hưng Phật øiáo Truns 
Nam Bắc, đã có rất nhiều hội đoàn xuất hiện, và đã 
có rất nhiều tờ báo và tạp chí Phật giáo xuất bản, 
nhưng chỉ có 3 tờ tạp chí dũn6 mãnh mang6 tinh 
thần yêu nước chống thực dân. Tờ thứ nhất đó là 
tờ Pháp Âm của HT Khánh Hòa chủ trương tại chùa 
Sắc tứ Linh Thứu - Mỹ Tho; tờ thứ hai là tạp chí 
Tiến Hóa của Hội Phật học Kiêm Tế do HT Thích Trí 
Thiền và Sư Thiện Chiếu chủ trương tại chùa Tam 
Bảo - Rạch Giá; tờ thứ ba là tạp chí Bác Nhã Âm 
do HT Huệ Đăng và Hội Liên hữu Thiên Thai Thiền 
Giáo Tôn6 chủ trương tại chùa Thiên Thai - Bà Rịa. 


Tư tưởng yêu nước của của cả ba tờ báo đã đại 
diện cho biết bao nøười con Phật thời bấy øiờ hun 
đúc tỉnh thần và trách nhiệm đối với dân tộc và đất 
nước, cốn6 hiến cho Phật øiáo một sứ mệnh của 
mình luôn sắn kết với vận mệnh thănsé trầm của đất 
nước Việt Nam. 
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3. Điều nổi trội troné sự nöøhiệp đời nöài và 6iai 
đoạn chấn hưng này, là sự bùng nổ của việc làm 
troné sán6 văn chương tiếng Việt, thay vì dùng tiếng 
Việt âm Hán như trước đây. Điển hình lớn nhất của 
các thiền sư tron6 phon6 trào chấn hưng, đó là diễn 
néhĩa Nôm kinh điển nhà Phật mà trước đều sử 
dụng âm Hán Việt. 


Hòa thượng Huệ Đăng là một tron6ø những vị 
đi tiên phoné troné phon§ trào diễn néhĩa này, với 
hàng loạt tác phẩm kinh điển được diễn nöhĩa Nôm 
ra văn vần. Ta có thể nhận thấy tác phẩm Kinh Vu 
Lan Báo hiếu là một ví dụ, sức lan tỏa lưu truyền 
của kinh này đến néày nay vẫn là một chuẩn mực 
sử dụng troné néày đại lễ Vu Lan hàng năm của 
Giáo hội Phật øiáo Việt Nam. Nöoài điễn Nôm các 
kinh điển ra, nöài còn hưởng ứng phong trào thi tài 
sáng6 tác văn chương diễn Nôm các bài Sám văn với 
các Thiền sư đương thời, có nhữnø tác phẩm đơn 
cử như: 

- Sám Tống Chung của HT Thái Khôn§; Sám 
Châu Hoằng của HT Huệ Lưu; Sám Tư Vần sứm 
chủ HT Thích Từ Vần; Văn Khuyến Tu của HT Thích 
Thiền Tâm ở miền Nam... 

- Sám văn Bát Nhã Nöộ Đạo Quốc Âm của Toàn 
Nhật thiền sư, các bài: Sđmn Nhứt Tâm nóhũa IV Sám 
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Khể Thủ nghĩa IV; Văn Hồi hướng cúng thí, Sm tán 
Khô Lâu, Trạo căn diễn âm, Văn thỉnh Thập loại cô 
hồn của HT Bích Liên-Thích Trí Hải; Sứm Nhứt Tâm 
néhñũa V cà Sứm Nhể Thủ néhña VII của HT Khánh 
Anh ở miền Trung... 


- Sđm căn Uy Nohi Tại Gia của HT Tuệ Tạn6; 
Sám Hi Nguyện Văn của HT Thích Quảng Độ, Ủy 
néhi Xuất gia của HT Thích Thái Hòa, Sứm căn Tứn 
dương Từm Bảo, Sám căn Phật tử Tại Gia của HT 
Thích Trí Hải ở miền Bắc... 

Qua các tác phẩm Sám văn diễn néhĩa Nôm mà 
các ngài hay sáng tác các dị bản đối đáp với nhau 
có số lượng nhiều như: Sớmn Nớã Niệm, Sứm Khể 
Thủ, Sứm Quy Mạng, Sứm Nhất Tầm, Sứm Khuyến 
tu... Tron6 đó, riên6 bài Sớm Thảo Lư của nöài Huệ 
Đăng trước tác, là một bài Sám văn có hiệu quả lưu 
truyền sâu rộng đến nøày nay tronø hầu hết chùa 
chiền miền Trun§ và miền Nam. 


Giai đoạn này là đanø trong thời kỳ phong trào 
Chấn hưng Phật giáo nở rộ, có thể nói là thời kỳ 
vàné son của văn chương Phật 6iáo Việt Nam trước 
sự phô diễn tài năns diễn néhĩa của các vị. Qua đó, 
phân tích về loại hình Sám văn, ta thấy các tác phẩm 
của các nøài được phân làm bốn loại: 
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1. Các nhà trước tác bằng chữ Hán: Hầu hết là 
các Tổ bên Trunó Quốc biên soạn. 

2. Các nhà trước tác bằng chữ Nôm: HT Huệ 
Đănø, HT Từ Vân, Toàn Nhật thiền sư... 

3. Các nhà chuyển nøữ diễn Nôm: HT Bích Liên, 
HT Huệ Lưu, HT Khánh Anh, HT Thái Không... 

4. Các nhà biên soạn bằng chữ Việt: HT Trí Hải, 
HT Nhất Hạnh, HT Thiền Tâm... 

Trons đó, ta có thể thấy Hòa thượng Huệ Đăng 
(1873 - 1953) sử dụng 2 phương pháp trước tác 
bằng chữ Nôm và chuyến nøữ diễn Nôm trong hầu 
hết tác phẩm của nöài để lại. Có thể nhìn thấy số 
lượng tác phẩm cụ thể như sau: 

- Ninh Vu Lan Báo Hiếu (chuyển néữ diễn Nôm) 

- Ñih A Di Đà (chuyển nøữ diễn Nôm) 

- Bát Nhã Tâm Kinh (chuyển néữ điễn Nôm) 

- Tịnh Độ Chánh Tông (chuyển nøữ diễn Nôm) 

- Kinh Tim Bảo diễn nöhữa (chuyển nóữ diễn Nôm) 

- Bài sám Nöã Niệm nöhña (chuyển néữ diễn Nôm) 

- Bài sđm Di Đà néhña (chuyển néữ diễn Nôm) 

- Sđm Thập Phương nøhña (chuyển néữ diễn Nôm) 

- Sám Phổ Hiện dại n#uyện (chuyển nữ diễn Nôm) 
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- Tạp chí Bác Nhã Âm (chuyển n§ữ và trước tác) 

- Bài sám Thảo IAt (trước tác bằns chữ Nôm) 

- Bài sám Thái Bình (trước tác bằng chữ Nôm) 

+ Ở bài Sớm văn Di Đà nghĩa: 

“Muốn đi có một đàng này, Nhút tâm niệm Phật 
khó øì thoát ra. 

Vậy hhuyên hãy niệm Di Đà, Hồng danh sáu chữ 
thiệt là rắt cao. 

Hay trừ tám vạn trần lao, Tham thiền quán 
tưởng pháp nào cũng thua”. 

Bài sám văn Di Đà nøhĩa này nằm tronsé bản 
sách Ninh Tưm Bảo Diễn Nshĩa, được chúng tôi sắp 
xếp tron6ó phần Tứn thán Phật Thánh Hiền Tăng, ký 
hiệu số 21, là Sứm Tứn Di Đà I, trans 139, trons 
sách Tuyển tập 55 bài Sứm văn thường dùng, tập 1, 
Nxb Tổng hợp TP. HCM ấn hành, năm 2011. 

+ Ở bài Sớm Thập Phương nóhũu: 

“Thập phương diễn nghĩa một trương, Ai dùng 
thời chép để thường tụng kinh. 

Tung rỗi quỳ trước Phật đình, Âm thanh tán thán 
độ mình nhiều phương...” 
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Bài Sám văn Thập phương nóhữaœ lII này, được HT 
Thích Pháp Lan xác nhận là của HT Huệ Đăn6§ sángø 
tác vào khoản6 năm 1930, được lưu hành tron§ tổ 
đình Thiên Thai, trích tron6ø Tuyến tập 55 bài Sứm 
căn I, ký hiệu số 37, tran6 209, Nxb Tổnø hợp TP. 
HCM, năm 2011. 

+ Ở bài Kinh Bát Nhã diễn nghĩa: 

“Tâm trí huệ thỉnh thính rộng lớn, Sóng6 tronó 
ngàn chẳng bợn mảy trầm, 

Làu làu một tứnh thiên chơn, Bao trùm muôn 
loại chẳn6 phân thánh phàm...”. 

Bài Kinh Bát Nhã diễn nehñq này trích trons Ninh 
Từm Bảo diễn néhñ« của HT Huệ Đăng biên soan, 
được in lại tronó Ninh Vu Lưn Báo hiếu n6ày nay, và 
tron6 Tuyển tập 55 bài Sám căn I, ký hiệu số 55, 
tran6 314, Nxb Tổng Hợp TP. HCM năm 2011 

+ Ở bài Sớm săn Nóã Niệm néóhĩa, nóoài bản 
văn chữ Hán do các tổ bên Trun6 Quốc trước tác: 

“Nöã niệm tự tùng cô lượng kiếp, Thắt tiên mảnh 
tnh tác trần lao. 

Xuắt sanh nhập tử thọ luân hồi, Dị trạng thù 
hành tao khổ sở” thì ở Việt Nam chúng tôi đã thu 
thập được 05 dị bản theo thể loại chuyển nữ diễn 
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Nôm, tron6ø đó HT Huệ Đăng là I tronẽ 4 vị đã thi 
tài chuyển nøữ để đối đáp văn chươn§ cùng các bậc 
đương thời: 

“Nghĩ cơn trởi tự hiếp nào, Chơn tâm mắt hết 
trần lao Rhởi hoài. 

Đường6 sanh nẻo từ tăng lai, Thay hình đối dạng 
đặp tại nạn liền. 

Chút lành nhờ có túc duyên, Làm néóười lại được 
pháp truyền xuất gia. 

Hình dung tuy điốn6 Tăng già, Hủy trưi phá giới 
tạo rd tội nhiều... ”. 

(Bài Sứm Nøã Niệm II, ký hiệu số 12, tranø 83, ở 
Tuyển tập 55 bài Sám văn I, Nxb Tổng hợp TP. HCM, 
năm 2011). 

Những bài còn lại là: 

- ám Nøã Niệm nøhñœ I, ký hiệu số 11, trang 79 
ở Tuyến tập 55 Bài Sám căn I, chưa rõ tác 6iả diễn 
Nôm; trích tronó Liên Hoàn Sứm Nguyện và Kinh Di 
Đà néhĩa cà 36 bài sám hay của tác öiä HT Thích 
Thiệm Tầm ấn bản, Sa Đéc, năm 1961. 

- Sđm Nóã Niệm 3, ký hiệu số 138, ở Tuyển tập 
55 bài Sám săn HII, Nxb Tổng hợp TP. HCM, năm 
2011, chưa rõ tác øiả diễn Nôm, trích tronéø Nøhi 
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thức tụng niệm hàng6 nóày, tác 6iả HT Thích Thiện 
Thanh, Thành hội PG TP. HCM xb năm 1994. 


- Sm N6ã Niệm 4, ký hiệu số 183, trang 102, 
ở Tuyển tập 55 bài Sđm ăn IV Nxb Tổng hợp TP 
HCM, năm 2011, chưa rõ tác 6iả, trích trong Nöhi 
thúc tụng niệm, chùa Đại Giác ấn hành, Sài Gòn 
1974. 

- Nöoài ra, còn một Bài sớm Nóã Niệm V, ký 
hiệu số 227, tran6 4ó, ở Tuyển tập 55 bài Sứm tăn 
5, Nxb Tổng hợp TP. HCM, năm 2011. Tương truyền 
do HT Huệ Đăng sán§ tác, được truyền khẩu tronø 
sơn môn Thiên Thai Thiền Giáo Tônø, do Thượng 
tọa Thích Chánh Đức, Gò Công chép lại. Tuy nhiên, 
chúng tôi vẫn chưa rõ có phải chính do HT Huệ Đăn, 
đã sáns tác thêm một dị bản này nữa hay khôné? 

Với bài Sớm Thảo La: 

“Chón thảo lư an cư dưỡng tứnh, Dốc một lòng 
nhập thánh siêu phàm, 


Sốc tài danh lợi chẳng ham, Thị phi phải sạch 
luận đàm mặc di... ”. 

Bài này còn có tên khác là Sớm Hồi Tâm, được 
in troné nhiều sách. Nöuyên bản tronø Kinh Tưm 
Bảo diễn nóhña của HT Huệ Đăng sáng tác khoảng 
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năm 1930 tại tổ đình Thiên Thai-Bà Rịa, được in lại 
trons Tuyển tập 55 bài Sđm văn I, ký hiệu số 47, 
tranó 264, Nxb Tổng hợp TP. HCM năm 2011 


Với bài Sứm Thái Bình: 

“Gico mình trước tọa Liên dài, Chí thành đảo 
cáo bị di nđuyện câu, 

Lòng tì khắp hết năm châu, Thay cho thiên hạ 
toàn cầu nhơn dâm... ”. 


Trích tron6 Ninh Từưm Bảo diễn nghĩa của HT 
Huệ Đănó, lưu hành trons tổ đình Thiên Thai, được 
in lại tronø Tuyển tập 55 bài Sám căn I, ký hiệu số 
44, trans 249, Nxb Tổng hợp TP. HCM năm 2011 

Giữa hai bài Sớm căn Thảo LaAt và Thới Bình, ta 
thấy được tư tưởng của néài khônø chỉ lo một bề 
tĩnh tu ðiải thoát như Sứm Thảo Iar, mà còn thấy 
một tư tưởng tích cực nhập thế lợi sanh, mons đất 
nước sớm thoát cảnh lầm than đao binh, nhân dân 
được sống troné cảnh thái bình, thiên hạ toàn cầu 
được an cư lạc nséhiệp. Thông qua bài Sứm Thái 
Bình. Nsöài Huệ Đăng là một nhà sư yêu nước chân 
chính, hướng dẫn đồ chúng nhân dân theo mình 
bằné con đường đạo đức Phật đà, và định hướn§ 
ủng6 hộ con đường cách mạnø cứu quốc bằn6 ngòi 
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bút. Ngài khuyến hóa đồ chúng đệ tử một lòng thủy 
chun§ với cuộc Cách mạng, Giải phóng dân tộc. 


Ta thấy rõ việc này qua toàn bộ đệ tử của ngài, là 
những bậc xuất øia lươnø đống lỗi lạc, đều một lònø 
đi theo con đường cách mạn6 như quý HT Thích 
Minh Nöuyệt, HT Thích Pháp Lan, HT Thích Thiện 
Hào, HT Thích Pháp Dõng, HT Pháp Thân... Các vị 
ấy noi tư tưởng của nöài 6iáo huấn, đã sóp phần to 
lớn cho sự nshiệp thốnø nhất đất nước, thống nhất 
dân tộc và thống nhất Phật 6iáo nöày nay. 


Nhắc đến Hòa thượng Huệ Đăns, vốn là một 
n#ười con của đất võ Tây Sơn Bình Định. Ngài đã 
dành cả một đời để øiáo dưỡng và phát huy một 
dòng phái riêng biệt, đậm chất yêu nước, đó là thiền 
phái Thiên Thơi Thiền Giáo Tông, được truyền thừa 
mạnh mẽ ở phương Nam nóày nay, mà cội néuÖn 
quê hương của nöài là cảm hứng hướng thượng cho 
đồ chúng thiền phái nhất mực tôn thờ quy nóưỡnö. 

Chùa Xá Lợi, mùa ơn cư 
năm Mậu Tuất - 2018 
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HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NHUẬN 
VÀ MỘT THÊ HỆ DANH TĂNG 
ƯU TÚ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


" hệ này có thể gọi là “Thế hệ vàn” của 
Phật øiáo Việt Nam ở thế kỷ 20 - một thế kỷ 
đầy thăng trầm, biến động của lịch sử Việt Nam và 
của Phật øiáo Việt Nam. 


Đất nước chúng ta trải qua hai lần độc lập 
thống nhất năm 1945 và năm 1975, thì Phật øiáo 
cũng trải qua hai lần hợp nhất năm 1952 và 1981. 
Tron6 cả hai lần ấy, cuộc đời và sự nöhiệp của Hòa 
thượng Thích Đức Nhuận vừa là nóười tron6 cuộc, 
vừa là tác nhân tạo ra lịch sử Phật øiáo thành tựu 
sau cùnó, với sự suy tôn Nöười lên nöôi Pháp chủ 
Giáo hội Phật ø6iáo Việt Nam năm 1961. 

Đã mấy mươi năm trôi qua từ khi Hòa thượn§ 
mãn duyên về với chư Phật chư Tổ, hôm nay chún6 
ta đúc kết lại về một cuộc đời, một sự néhiệp điển 
hình cho một thế hệ vàng một thuở. Thế hệ ấy để lại 
cho hậu học kế thừa tập tễnh noi theo nhưng khó 
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thể bằngø được chư vị tiền nhân ấy. Đó là hai chữ 
ĐẠO và ĐỨC. 


Chính một lòng vì Đạo khôné néhiên6 nóả trước 
bao sóng 6ió của lịch sử, của hoàn cảnh, Nsười là 
danh tăng trọn vẹn mà Bắc Trunø Nam đều tự hào 
là Phật øiáo Việt Nam. Chính vì một Đức độ cao vời, 
mà hàn, xuất øïa và tại 6ia quy n6óưỡng, xã hội đồng 
tình khi suy tôn Nöười lên nöôi Pháp chủ. 


Điều chúng ta muốn nhắc đến ở đây, N§ười 
là ngôi vị tiêu biểu, nhưng hình thành nên lịch sử 
rực rỡ đó, là cả một thế hệ đồng tranø lứa, đồng 
lý tưởnø, đồng tài năng đức độ, mỗi vị một hạnh 
néuyện khác nhau để làm nên tranö sử vàn6 ấy. 

Bài viết này xin nêu lên và vinh danh những bậc 
danh tăng đã có mặt trons thế hệ vàné, mà cônø 
trạn6 sự n6hiệp đã được øiáo hội tôn vinh, để chúng 
ta thấy được øiai đoạn lịch sử làm nên thế hệ vànø 
này như thế nào. Rồi qua đây, thế hệ hôm nay học 
thêm được nhữns điều mà ta còn chưa vươn tới, 
để châm néôn “Bỉ Ký Trượng Phu, Néã Diệc Nhĩ” 
là kết quả của lễ kỷ niệm hôm nay và hành tranéø 
cho chúng ta man6 theo trên đườn6 hoằng pháp lợi 
sinh vậy. 
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Chún6 tôi sưu tập tron bộ sách DANH 
TĂNG VIỆT NAM thế kỷ 20, tập I và II, một thập 
kỷ trước sau với Người, thì ta có các vị đồng hành 
như sau: 

A. Nếu nhìn về thập kỷ những vị có năm sinh 
trước sau 5 năm với Hòa thượng (1892 - 1902) có 
cả thảy 33 vị (xem phụ lục đính kèm). 

Chọn thời điểm øần nhất trước và sau một năm 
(1896-1898), thì Tổ Pháp chủ có những pháp lữ 
đồng hành như sau: 

1. TTĐ THÍCH THIỆN LAI (MIỄN NAM), 1896 

2. HT. TĂNG SANH (KHMER), 1897 

3. HT QUẢNG ĐỨC (MIỄN TRUNG), 1897 

4. HT. ĐẠI TRÍ (MIỄN TRUNG), 1897 

5. HT. THIỆN LUẬT (NAM TÔNG), 1898 

B. Nếu nhìn về những vị thụ đại siới với Hòa 
thượng có niên đại trước sau 10 năm (1912 - 1922) 
cả thảy là 15 vị (phụ lục đính kèm) 

Chọn thời điểm gần nhất trước sau một năm 
(1916-1918), thì Tổ Pháp chủ eó những pháp lữ 
đồng hành như sau: 
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1, 
2. 


HT: HUỆ PHÁP (MIỄN TRUNG), 1916 
HT. PHÁP HẢI (MIỄN NAM), 1917 


C. Nếu nhìn về những vị viên tịch đồng với Hòa 
thượng trước sau 10 năm (1988 - 1996) cả thảy là 
48 vị (phụ lục đính kèm) 

Chọn thời trước sau ba năm (1992-1994), thì 
Tổ Pháp chủ có những pháp lữ đồng hành như sau: 


1: 
. HT. THIỆN CHƠN (MIỄN NAM), 1992 

. HT. HOẰNG ĐỨC (MIỄN NAM), 1992 

. HT ĐÔN HẬU (MIỄN TRUNG), 1992 

. HT. MẬT HIẾN (MIỀN TRUNG), 1992 

. HT. THIÊN TÂM (MIỄN NAM), 1992 

. HT NHỰT MINH (MIỄN NAM), 1993 

. HT CHÂN THƯỜNG (MIỄN BẮC), 1993 
. HT. PHÁP MINH (NAM TÔNG), 1993 
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HT. DANH DINL (KHMER), 1992 


10. HT. THIỆN THẮNG (MIỄN TRUNG), 1993 
11. HT HUYỆN ĐẠT (MIỄN TRUNG), 1994 
12. HT. PHÁP LAN (MIỄN TRUNG), 1994 

13. HT. THANH THUYỀN (HOA TÔNG), 1994 
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14. HT. PHƯỚC NINH (MIỄN TRUNG), 1994 
15. HT. BỬU NGỌC (MIỄN NAM), 1994 


Gần hơn nữa, chúng ta chọn thời điểm 6ần nhất 
troné cùnø một năm, thì Tổ Pháp chủ có những 
pháp lữ đồng hành như sau: 


1. HT. TĂNG SANH (KHMER), 1897 

2. HT. QUẢNG ĐỨC (MIỄN TRUNG), 1897 

3. HT. ĐẠI TRÍ (MIỀN TRUNG), 1897 
Năm thụ Đại 6iới: 

1. HT. PHÁP HÃI (MIỄN NAM), 1917 

2. HT QUẢNG ĐỨC (MIỄN TRUNG), 1917 
Năm viên tịch: 

1. HT. NHỰT MINH (MIỄN NAM), 1993 

2. HT: CHÂN THƯỜNG (MIỄN BẮC), 1993 

3. HT: PHÁP MINH (NAM TÔNG), 1993 

4. HT. THIỆN THẮNG (NAM TÔNG), 1993 


Ngoài những vị mà con số 6hi mốc thời øian 
thực tại đồné hành với Hòa thượng đã kể trên dây, 
thì sự néhiệp lớn nhất của thế hệ vàn6 này không 
chỉ căn cứ trên thời øian cụ thể ấy, mà còn có 
những, vị khôné đồng hành với thời sian, nhưng lại 
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đồng hành theo chiều không øian với sự néhiệp của 
Người tronä hai phạm trù ĐẠO và ĐỨC. Ở phạm trù 
này, chún§ tôi xin được tôn vinh nhữns bậc danh 
tăng đã có không øian hoàn cảnh tươn6 đồng trên 
chặng đường lịch sử với N6ười. 

- Ở phạm trù về ĐẠO, là nói đến những vị có 
sự nöóhiệp vì Đạo pháp-Dân tộc, cuôc đời dấn thân 
cho thành tựu của Giáo hội Phật øiáo Việt Nam. Mỗi 
miền đất nước, xin được đoơn cử hai vị như sau: 

1. HT. TRÍ ĐỘ (MIỄN BẮC), 1894-1979 

2. HT. THÊ LONG (MIỄN BẮC), 1909-1985 

3. HT. TRÍ THỦ (MIỄN TRUNG), 1909-1994 

4. HT HƯNG TỪ (MIỄN TRUNG), 1911-1991 

5. HT MINH NGUYỆT (MIỄN NAM), 1907-1985 

6. HT. THIỆN HÀO (MIỄN NAM), 1911-1997 

- Ở phạm trù về ĐỨC, là nói đến những vị có 
phonø cách và đạo hạnh cao vời, uy tín lan tỏa khiến 
mọi 6iới tronsé và nóoài Phật øiáo đều kính mến quy 
néưỡnó, xin được tiêu biểu mỗi miền đất nước là 
hai vị như sau: 

1. HT. TỔ LIÊN (MIỄN BẮC), 1903-1977 

2. HT. TRÍ HÃI (MIỄN BẮC), 1906-1979 
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3. HT. ĐÔN HẬU (MIỄN TRUNG), 1905-1992 
4. HT QUẢNG ĐỨC (MIỄN TRUNG), 1897-1963 
5. HT. THIỆN HÒA (MIỄN NAM), 1907-1978 

6. HT. HÀNH TRỤ (MIỄN NAM), 1904-1984 


Tronø trọn cuộc đời và sự néhiệp hành đạo của 
Người, những bậc danh tăn6 néans cùng thế hệ vẫn 
còn rất nhiều vị đạo eao đức trọné ẩn tàn6 khuyết 
danh âm thầm cùng N§ười hợp thành thế hệ vàng 
óóp phần tạo nên lịch sử Phật øiáo Việt Nam ngày 
nay, mà họ khônø muốn để lại dấu vết øì cho hậu 
thế biết đến. Đối với các vị ấy, cuộc đời và sự đến đi 
thanh thoát nhẹ nhànø, khôné vướns bận như một 
cuộc đạo chơi troné cõi Sa bà này vậy. 


Riêné với Hòa thượng Pháp chủ, Nẽười là bậc 
cao tănö tiêu biểu cho phạm trù ĐỨC, nên xin được 
tôn cử Nsười điển hình đại diện cho thế hệ những 
bậc danh tăn6 đức hạnh khả kính để nói lên chủ thể 
bài viết này. Chúng tôi nhữn§ mon6ø muốn đời này, 
đời sau, nhữnsé bậc Sứ siả Như Lai sẽ noi tắm ương 
của Người, lấy Đức độ và Giới hạnh làm câu trau 
mình, như câu nói bất hủ của Hòa thượng Thích 
Thanh Kiểm khi còn sinh tiền, đã nói với chúng tôi 
khi viết lời tựa eho bộ sách DANH TĂNG VIỆT NAM 
thế kỷ 20: “Danh tăng thì có nhiều, nhưng là một 
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bậc Cao tăng thì chưa œi dứm sứnh ví, tì dạo hạnh 
những tị ấy mới là năng lực nối truyền mạng 
mạch Phật pháp cho tmuôn đời sau”. 


Ở một sự so sánh khác, thế hệ chúng, ta hiện nay 
khác với thế hệ vàng trước như thế nào? Ôn cố tri 
tân là một việc chúng ta rất cần thiết, nhằm nhận 
diện lại chính mình trons hôm nay để định hướng 
đúng hơn cho thế hệ nối truyền mạn mạch chánh 
pháp nóày mai. 

Chúnø tôi đã từnồ có nhân duyên chiêm 
néưỡng kính lễ và vấn an Tô Pháp chủ khi N6ười còn 
sinh tiền. 

Số là vào năm 1982, sau khi Đại hội Đại biểu 
Phật øiáo toàn quốc họp tại thủ đô Hà Nội năm 
1981, thành lập nên Giáo hội Phật øiáo Việt Nam. 
Đại hội đã suy tôn Nöười lên nöôi vị Đệ nhất Pháp 
chủ Giáo hội Phật øiáo Việt Nam. Với lòng khát 
néưỡng công đức đã lâu, bởi khi ấy chúng tôi còn là 
học trò của Hòa thượng Thích Tuệ Đăng dạy về Nho 
học, Hòa thượng Thích Bình Minh dạy về Luật học 
ở miền Nam. Troné lúc siảngé bài, các Cụ thường 
hay ca nöợi công hạnh của Tổ rất nhiều. Rồi đến 
lúc khi Người vào thăm miền Nam lần đầu tiên, 
Cụ Tuệ Đănø đã đến đảnh lễ và cầu Tổ truyền trao 
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điới Bồ Tát tại Tổ đình Vĩnh N6hiêm Thành phố Hồ 
Chí Minh. 


Từ nhân duyên đó, nên lần đầu tiên chúng tôi 
tổ chức đoàn hành hương sau đại hội ra chiêm bái 
đất Bắc. Mục tiêu chính là mons được đến đảnh lễ 
ra mắt bậc trưởng thượng đạo cao đức trọn mà 
chúng tôi hằnø ước có nøày được tận mắt chiêm 
néóưỡng cho thỏa lòng lớp hậu sinh hậu học, nhữn6 
moná theo nươné nhờ đức độ của NÑ§ười mà tiến tu 
học hỏi, để thuận duyên tiếp nối sự nẽhiệp truyền 
đăng chính pháp. Và chúng tôi đã thỏa lòng ước 
néuyện, trở về Nam tron6 tâm trạns hoan hỉ, tỉnh 
tiến phát tâm đũn6ó mãnh hiến trọn đời mình cầu 
đặt hái được một phần nhỏ của Néười. Nhữnø tấm 
ảnh gặp Tổ nøày nào, hễ cứ nhìn vào là như thấy 
năng lực ĐẠO và ĐỨC của Người luôn toát lên đâu 
đây để sách tấn mình. 

Tôn vinh Người để xét lại mình, thế hệ chún§ ta 
néày nay đã học hỏi, kế thừa chư Tổ ở thế hệ vàns ấy 
được bao nhiêu? Được những6 øì? 

Tự nøẫm lại mình và chư pháp lữ cùn§ tran6 
lứa, rồi nhìn về Tổ Pháp chủ và chư vị tiền bối thế 
hệ vàng ấy, chúng tôi tạm đưa ra nhận xét dưới đây: 
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Bảng so sánh 8 đặc điểm của thế hệ xưa và nay: 
- Xưa, hạnh tu xuất thế - Nay, xu hướng nhập thế. 
- Xưa, chuyên về tu ĐỨC - Nay, chuyên về tu TRÍ. 


- Xưa, TÀI năng là quan trọng, - Nay, DANH tiếng 
là quan trọnö. 


- Xưa, chuyên sâu nội điển - Nay, học rộng 
néoại điển. 


- Xưa, uyên thâm Nho học - Nay, biết nhiều 
sinh nóøữ. 


- Xưa, trì tụnó kinh điển nhiều - Nay, nẽhi lễ 
cúng bái nhiều. 

- Xưa, ít chú trọng vật chất - Nay, vật chất là 
phươn/ tiện. 


- Xưa, chú trọn6 6iáo pháp - Nay, chú trọng6 
chùa cảnh. 


So sánh khập khiễng trên cũnø là phần kết 
thúc để ngỏ của bài viết này. Mỗi n#ười tronø thế 
hệ chúng ta hôm nay tự biết sẽ làm gì và mình đané 
đứng ở đâu tron6ø những đặc điểm của bản§ so sánh. 
Hy vọng rằng, với điểm tựa là chư vị danh tăn6 của 
thế hệ vàngé, mà tiêu biểu là Hòa thượng Đệ nhất 
Pháp chủ Giáo hội Phật øiáo Việt Nam, chún§ ta 
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cùné nhau kính n6uyện trước 6iác linh N6ười, sẽ là 
thế hệ vững chãi hoàn thành nhữn6 tâm nóuyện mà 
Người mon6ø mỏi ở thế hệ kế thừa hôm nay. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
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PHỤ LỤC 
MỘT THẬP KỶ DANH TĂNG CÙNG THỜI 
HÒA THƯỢNG ĐỆ NHÂT PHÁP CHỦ THÍCH 
ĐỨC NHUẬN (1897-1993) 


A. Những vị có năm sinh trước sau 5 năm với 
Hòa thượng (1892 - 1902) 


1. HT. TÂM AN (MIỄN TRUNG), 1892 

.TTĐ THÍCH TIÊU DIÊU (MIỀN TRUNG), 1892 
. HT. ẨN LÂM (NAM TÔNG), 1893 

. HT HỘ TÔNG (NAM TÔNG), 1893 

. HT. BÍGH KHÔNG (MIỄN TRUNG), 1894 

. HT. THIỆN NGÔN (MIỄN NAM), 1894 

. HT. THÀNH ĐẠO (MIỄN NAM), 1894 

. HT. KHÁNH ANH (MIỄN TRUNG), 1895 

. HT. PHÁP HÃI (MIỄN NAM), 1895 

10. HT. MINH TRỰC (MIỄN NAM), 1895 

11. TTĐ THÍCH THIỆN LAI (MIỄN NAM), 1896 
12. HT. TĂNG SANH (KHMER) 1897 

13. HT. QUẢNG ĐỨC (MIỄN TRUNG), 1897 
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14. 
l. 
1ó. 
17. 
Tố, 
Ta 
20. 
241, 
can 
23. 
24. 
cỜ: 
26. 
1+ 
28. 
mơ: 
30. 
31. 
cz. 


HT: ĐẠI TRÍ (MIỄN TRUNG), 1897 

HT. THIỆN LUẬT (NAM TÔNG), 1898 
HT. TỪ NHẪN (MIỄN NAM), 1899 

HT. TƯỜNG VÂN (MIỄN TRUNG), 1899 
HT. TĂNG NÊ (KHMER), 1899 

HT: GIÁC QUANG (NAM TÔNG), 1899 
HT. HUỆ CHIẾU (MIỄN TRUNG), 1895 
HT: PHÁP TRÀNG (MIỄN NAM), 1896 
HT: HUYỀN QUÝ (MIỄN NAM), 1897 
HT. THIỆN CHIẾU (MIỄN NAM), 1898 
HT. LÂM EM (KHMER), 1898 

HT. THIỆN THUẬN (MIỄN TRUNG), 1900 
HT. ĐẠT HƯƠNG (MIỄN NAM), 1900 
HT: HOÀN KHÔNG (MIỄN NAM), 1900 
HT. PHÁP LONG (MIỄN NAM), 1901 
HT. NGỘ CHÂN TỬ (MIỄN BẮC), 1901 
HT. BỬU LAI (MIỄN NAM), 1901 

HT. THÁI KHÔNG (MIỄN NAM), 1902 
HT. MINH ĐỨC (MIỄN NAM), 1902 


33 
B. 
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. HT HOẰNG THÔNG (MIỄN NAM), 1902 
Những vị có 6iới đàn với Hòa thượng trước 
sau 10 năm (1912 - 1922) 


. HT. PHƯỚC NHÀN (MIỄN TRUNG), 1915 
. HT HUỆ PHÁP (MIỄN TRUNG), 1916 

. HT. PHÁP HÃI (MIỄN NAM), 1917 

. HT QUẢNG ĐỨC (MIỄN TRUNG), 1917 
. HT. THIỆN CHIẾU (MIỄN NAM), 1919 

. HT HUỆ QUANG (MIỄN NAM), 1919 

. HT HUỆ CHIẾU (MIỄN TRUNG), 1919 

. HT KHÁNH ANH (MIỄN TRUNG), 1920 

. HT TRÍ THẮNG (MIỄN TRUNG), 1920 


. HT. LÂM EM (KHMER), 1920 

. HT.PHÁP TRÀNG (MIỄN NAM), 1920 
. HT BÍCH LIÊN (MIỄN TRUNG), 1921 
. HT TĂNG NÊ (KHMER), 1921 

. HT. PHÚC HỘ (MIỄN TRUNG), 1922 
HT. THÁI KHÔNG (MIỄN NAM), 1922 


Những vị viên tịch đồng với Hòa thượng 
trước sau 10 năm (1988 - 1998) 
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. HT. NGỘ CHÂN TỬ (MIỄN BẮC), 1988 

. HT. BÌNH MINH (MIỄN BẮC), 1988 

. HT PHƯỚC QUANG (HOA TÔNG), 1988 
. HT. HOẰNG THÔNG (MIỄN NAM), 1988 

. HT ĐỨC TÂM (MIỄN TRUNG), 1988 

. HT. THANH CHÂN (MIỄN BẮC), 1989 

. HT. HUỆ HƯNG (MIỄN NAM), 1990 

. HT BỬU LAI (MIỄN NAM), 1990 

. HT. TÂM NGUYÊN (MIỄN BẮC), 1990 


. HT. BỬU HUỆ (MIỄN NAM), 1991 

. HT. HƯNG TỪ (MIỄN TRUNG), 1991 

. HT. HOẰNG MINH (MIỄN NAM), 1991 

. HT VIÊN QUANG (MIỄN TRUNG), 1991 
. HT. TRỪNG SAN (MIỄN TRUNG), 1991 
. IT. DANH DINL (KHMER), 1992 

. HT THIỆN CHƠN (MIỄN NAM), 1992 

. HT HOẰNG ĐỨC (MIỄN NAM), 1992 

. HT. ĐÔN HẬU (MIỄN TRUNG), 1992 

. HT MẬT HIẾN (MIỄN TRUNG), 1992 


20. 
D, 
si 
chỘ; 
24. 
s0; 
26. 
2c 
iu 
29. 
30. 
kì 
đón 
Si, 
34. 
35. 
36. 
37. 
ĐÓ, 


HT. THIÊN TÂM (MIỄN NAM), 1992 
HT. NHỰT MINH (MIỄN NAM), 1993 
HT. CHÂN THƯỜNG (MIỄN BẮC), 1993 
HT. PHÁP MINH (NAM TÔNG), 1993 
HT. THIỆN THẮNG (MIỄN TRUNG), 1993 
HT: HUYỆN ĐẠT (MIỄN TRUNG), 1994 
HT: PHÁP LAN (MIỄN TRUNG), 1994 
HT. THANH THUYỀN (HOA TÔNG), 1994 
HT. PHƯỚC NINH (MIỄN TRUNG), 1994 
HT: BỬU NGỌC (MIỄN NAM), 1994 
HT. TRÍ TẤN (MIỄN TRUNG), 1995 
HT. OUL SREY (KHMER), 1995 
HT: MINH TÁNH (MIỄN TRUNG), 1995 
HT: QUẢNG THẠC (MIỄN BẮC), 1995 
HT. PHÁP TRI (NAM TÔNG), 1996 
HT: ĐẠT HẢO (MIỄN NAM), 1996 
HT. BỬU Ý (MIỄN NAM), 1996 
HT: DIỆU QUANG (MIỄN TRUNG), 1996 
HT: KẾ CHÂU (MIỄN TRUNG), 1996 

123 


, 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
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TT. MINH PHÁT (MIỄN NAM), 1996 

HT: HOÀN KHÔNG (MIỄN NAM), 1997 
HT. TÂM MINH (MIỄN BẮC), 1997 

HT. TỪ HUỆ (MIỄN NAM), 1997 

HT. THIỆN HÀO (MIỄN NAM), 1997 

HT. GIÁO NHU (KHẤT SĨ), 1997 

HT. TUỆ ĐĂNG (MIỄN BẮC), 1997 

HT: SIÊU VIỆT (NAM TÔNG), 1997 

HT: HƯNG DỤNG (MIỄN TRUNG), 1998 
HT. THIỆN CHÂU (MIỀN TRUNG), 1998 


HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH 
VỚI ĐẠI NGUYỆN PHÁP THÍ NHÂN GIAN 


Ới tôi, Cụ Viên Thành là nóười pháp lữ 

Vu» niên, 6ặp nhau trên con đường chí 

hướnø, để rồi đồng hành làm sự nghiệp pháp thí, 

tâm nóuyện phổ biến kinh sách chữ Việt trên khắp 
3 miền đất nước quê hương. 


Thầy là một vị chân sư trên hành trình tìm kiếm 
con đường tu tập đạo 6iải thoát qua pháp môn Chân 
néôn tôné. Cũng tại chốn tổ chùa Thầy này, tôi được 
néhe Thầy say sưa kể về chuyện đi tìm học đạo với 
các vị Chủ pháp Lama ở Bhutan, và khuyên nhủ tôi 
thử tìm hiển về pháp môn này, nếu muốn thì Thầy 
sẽ 6iúp tôi tìm đến các bậc chân sư ấy. Chúng tôi đi 
rảo bước quanh chùa, nhìn về phía hanø Cắc Có như 
là mơ về thế øiới quyền năn6 của tổ sư Từ Đạo Hạnh 
néày xưa. Sự runé động thuở nào ấy tại chốn tổ này, 
đã truyền néuồn cảm hứng cho tôi tiếp bước Thây, 
đi vân du nhiều xứ sở tìm về những cội n6uồn Kim 


1) 


cương thừa ấy, để nghiên cứu về triết học và tìm 
hiểu về quyền năn6 tông phái này. 


Rồi từng lúc, Thầy và tôi đồng tâm n6uyện, cùné 
vài pháp lữ khác, nøười biên dịch, kẻ in ấn; n§ười 
lưu truyền phương Bắc, kẻ phân bố trời Nam; cứ thế 
chúng, tôi đã miệt mài từngø đợt từng§ đợt, xin phép 
được đến đâu, øóp tiền được đến đâu, thì ấn hành và 
manø đến các vùng miền thiếu thốn, đem lại niềm 
vui có được pháp bảo cho mọi néười. Bước khởi đầu 
ấy từ Cụ Viên Thành và tôi ở øiai đoạn đầu còn sơ 
khai của thời kỳ đất nước còn khó khăn. Chúng tôi 
khi ấy, kẻ 6ïa công, nöười lo tài chính, 6óp phần làm 
động lực cho thế hệ kế thừa có điều kiện phát triển 
hoằng bá hạnh nguyện pháp thí rộng rãi hơn, đầy đủ 
hơn sau này. 


Nhìn lại sự n#hiệp hoằnø truyền pháp thí nóày 
nay, dấu ấn của Cụ Viên Thành vẫn in đậm tron§ tôi 
và các pháp lữ như lúc ban đầu. Nhớ lại thời kỳ sơ 
khai ấy, chí hướng chúng tôi 6ặp nhau khi phát tâm 
néuyện về hạnh pháp thí này. Khi ấy, khoản năm 
1990, bắt n§uồn từ tâm nguyện của 4 vị: Thứ nhất 
là có Hòa thượng Thích Chân Thường ở chùa Quané 
Âm nước Pháp, nöài muốn øiúp kinh sách tiếng Việt 
truyền bá cho quê hươnø. Thứ hai là Cụ Thích Viên 
Thành, là nóười đóng 6óp tài chính và lựa chọn kinh 
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sách cần thiết ở Việt Nam. Vị thứ ba là Thượn6 tọa 
Thích Thanh Giác, néười có côn6 đức liên hệ với 
cố Hòa thượnø Thích Chân Thường và phân bố cho 
khắp miền Bắc, miền Trunø. Và thứ tư là tôi, phụ 
trách xin phép và in ấn thành phẩm, vận chuyển ra 
đất Bắc. 


Điểm lại suốt quá trình làm việc ấn tốn6 của 
chúng tôi cho tới khi Cụ Viên Thành về cõi Phật, 
chúng tôi đã làm được như sau: 

1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa trên 10,000 quyến 

2. Chư Kinh Nhật Tụng trên 20,000 quyến 

3. Kinh Địa Tạng trên 10,000 quyển 

4. Bộ Mật Tông 5,000 bộ 

5. Nöh¡ thức trì Lục Độ Ta Ra trên 25,000 quyển 

6. Đại Bi Sám Pháp trên 10,000 quyển 

7. Sự Lý Lễ Tụng trên 10,000 quyến 

8. Kinh Kim Cương Bát Nhã trên 10,000 quyển 

9, Phật học Tinh yếu trên 5,000 bộ 

10. Kinh Thủ Lăn6 Nøhiêm 5,000 quyển 

11. Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa 5,000 quyển 

12. Lonø Thư Tịnh Độ trên 10,000 quyển 
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Tronø việc phổ biến Luật học, Cụ Viên Thành 
rất tâm đắc với tạn6 Luật để làm søiền§ mối đạo 
đức cho néười tu hành giải thoát. Vì thế, mỗi khi 
có nhân duyên in ấn sách Luật nào, Cụ Viên Thành 
đều bảo tôi phải cho Cụ hay để cùng chun§ tay 
óóp phần. Một lần đi công tác 6ặp phải tắc đường, 
chúng tôi 6ặp nhau và cùng nøồi trên bờ đê đoạn 
qua cầu Phú Lương ở Hải Dươnø, sau câu chuyện 
thăm hỏi tôi được Cụ tâm sự và 6ửi 6ắm: “Làm rán6 
thêm sách Luật cho miền Bắc quê mình thêm nhé! 
Họ còn đang thiếu thốn rất nhiều, tăns ni không 
am tường Luật học và như thế hành trì sai sót sẽ 
tội nöhiệp cho họ”. Thế là không thiếu lần nào in 
sách Luật mà không có dấu ấn của Cụ cúné dàng tài 
chính để thêm phần lợi lạc cho miền Bắc. 


Những sách Luật mà Cụ Viên Thành và tôi cùng, 
làm cúné dàng cho tăn6 ni như sau: 


1. Yết Ma Chỉ Nưm 4.000 bộ 2 quyền 

2. Tứ Phật Giới Bốn Như Thích 2.000 bộ 
3. Kinh Phạm Võng 5.000 quyền 

4. Sa Di Luật Giải 4.000 bộ 

5. Tỳ Ni Hương Nhũ 2.000 quyền 
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Còn rất nhiều quyển kinh chú khác mà bản 
thân tôi thực hiện cho Cụ cũng không sao nhớ hết 
được. Néhĩ đến một con nöười trọn đời hi sinh tất 
cả vì thành tựu đạo pháp, tôi xin có đôi lời tán thán 


như sau: 
Pháp thí nhân đian đại nóuyện 
Viên Thành bổ xứ thiện duyên 
Nhiếp hóa quân sinh bắt quyện 
Sời Sơn ấn mật lưu truyền. 
Tục diệm tòn6 lâm Hương Tích 
Truyền đăng độ chúng Hà Tây 
Phạm Vũ bồi công tú lệ 
Già Lam tích đức Tăng tài. 
Thập tải Sa môn vô trụ 
LAtu danh tứ chúng tằm nguyên 
Hội lễ niên niên Rỷ niệm 
Tôn sư ấm tích cổ huyễền. 

Tạm dịch: 


Nhân 6ïian pháp thí trọn đời 

Viên Thành đại nóuyện chờ nớười hóa duyên 
Xứ Đoài nöhiệp TỔ nói truyền 

Quân sinh chuyến hóa bao phen Mật đồ. 
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Nói đèn Hương Tích tòng lâm 

Tiếp nóười học Phật ấn tâm nơn Sài 
Trùng tu chùa cổ rạng ngời 

Già Lam néhiêm trác nhớ Người biết bao! 


Mười năm cắng6 bóng Thầy xưa 
Nhưng danh Thây mãi in chưa phai mờ 
Hằng năm lễ hội khai cờ 
Ngước trông thoảng bóng Thây về đâu đây... 
Nay, nhân dịp Giỗ hội chùa Thây và hội thảo kỷ 
niệm về sự néhiệp Hòa thượng Thích Viên Thành, 
tôi xin có đôi dòng 6hi lại kỷ niệm của mình với Cụ 
Viên Thành khi còn sinh tiền, và xin thắp nén hương 
tưởn6 niệm nóười anh cả của đại nöuyện pháp thí 
nhân øian. Tôi và những pháp lữ còn lại, vẫn tiếp 
bước của Thầy trên con đường đại nöuyện pháp thí 
ấy, hình thành và hoạt động lâu nay dưới tên gọi 
“Quỹ ấn tông Hoa Sen”, côn việc theo tâm nóuyện 
của Thầy hoài bão néày xưa, là chuyển tải kinh sách 
án tống khắp mọi nơi có nhu cầu, để phục vụ n6øười 
học Phật và lợi lạc nhân sinh. 
Thành kính tưởng niệm. 
Nam mô Ma ha Sa môn Thích Viên Thành tác chứng. 
Nöày 10 thứn6 3 năm 2012 


130 


HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 
VỚI CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI 


L Vu Lan vừa xonóø, thì chúng tôi nhận được 
tin buồn Hòa thượng Thích Minh Châu đã 
thâu thần viên tịch vào lúc 9 øiờ sáng nóøày 16 tháng 
Bảy năm Nhâm Thìn tại Thiền viện Vạn Hạnh, thành 
phó Hồ Chí Minh. Hòa thượng ra đi nhằm ngày Phật 
Hoan Hỷ, tức nóày chúng tăn6 mãn Hạ, 6iữa cái 
buồn đau của đất trời tháng Bảy sụt sùi hạt mưa 
khóc thương... 


Lần øiở lại tạp chí Từ Quanø (bộ cũ), chúnẽ 
tôi mới biết được bao lớp cư sĩ tiền bối tron6ø Hội 
Phật học Nam Việt trước đây, đều là học trò của Hòa 
thượng nơi Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn, như cư sĩ 
Trúc Thiên, Trần Hơn, Vũ Phan, Vũ Văn Phường... 
và sau này là các học tăng Học viện Phật 6iáo Việt 
Nam đang tu hành tại chùa Phật học Xá Lợi. Nóay cả 
chúng, tôi cũn6 là học trò cùa N6ười tron6ø quá trình 
côn6 tác tronø sự nøhiệp giáo dục. Chính vì thế, 
Hòa thượng được Ban Quản trị Hội Phật học Nam 
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Việt trước đây, cùng Ban Trụ trì chùa Phật học Xá 
Lợi sau này cunsé thỉnh Ôn vào Ban Giảng Sư chính 
thức, phụ trách thuyết siản6 thường xuyên của tại 
6iản6ó đường Chánh Trí của chùa. Hòa thượng phụ 
trách thuyết øiản6 nơi này 6Ần 20 năm cho đến khi 
sức khoẻ của Ôn khônẽ còn cho phép. 


Nhớ về những kỷ niệm với Hòa thượnö, vào năm 
1991, chúng tôi có bài viết về Phật øiáo Nshệ Tĩnh 
đăng trên báo Giác Nøộ, tôi cẦm tờ báo lên øặp Ôn 
để tặng và đọc cho Ôn nøhe. Nöhe xonø, tôi hỏi Ôn: 
“Con rất bức xúc vì chưa ai đứng ra 6iúp đỡ xây dựng 
lại Phật øiáo Nöhệ Tĩnh, Ôn là nsười Nøhệ Tĩnh, vậy 
Ôn có phương cách gì, tiến6 nói gì với Giáo hội và 
Nhà nước để thúc đấy việc øây dựng lại chănẽé?”. 
Vẻ trầm nøâm và từ tốn, Ôn nói: “Tôi có quan tâm 
và cầu néuyện cho Phật 6iáo quê hươn6 sớm được 
phục hồi. Muốn như thế thì cầẦn có ba yếu tố: quần 
chúng Phật tử, chính quyền quan tâm và eon nóười 
lãnh đạo. Bây 6iờ, nóoài nớ chỉ mới có một yếu tố 
thôi thì chưa đủ, phải chờ thôi!”. Tôi thưa tiếp: 
“Bạch Ôn, đúng là xứ ấy còn thiếu hàng nøũ Tu sĩ để 
lãnh đạo, không lẽ chúné ta cứ nøồi chờ mà không 
làm øì thì bao øiờ mới thành tựu?”. Ôn nói: “Tôi 
cũng sẽ tác động với Phật øiáo nöoài Bắc, vì xứ nó 
thuộc nøoài ấy quản lý, mình không thể đưa nöười 
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ra được đâu! Tôi cũng monø rằng đến khi nào Phật 
óiáo quê hương được phục hồi, thì tôi mới yên lònø 
về cõi Phật”. 

Quả thật như lời kỳ vọng của Ôn, Phật øiáo 
Nghệ An đã được thành lập năm vừa qua, rồi đến 
Tuần lễ Văn Hoá Phật øiáo Nöhệ An vừa kết thúc mỹ 
mãn, chắc chấn rằnø, Ôn đã trọn vẹn tâm nöuyện 
của nóøười con xứ Nshệ đối với Phật øiáo quê hương, 
óiờ thì Ôn đã an lòng ra đi mãi mãi, để lại bao tiếc 
nuối cho xứ N6hệ vừa mắt một bậc danh tăng cao 
đức, để lại nẽậm nöùi kính tiếc cho bao lớp nöười 
được đào tạo từ Đại học Vạn Hạnh và Học viện Phật 
điáo trons Nam lẫn nöoài Bắc, nhất là xứ Huế, nơi 
óhi dấu Ôn đã xuất sia trở thành nöười con xuất 
chúng, của Phật øiáo Việt Nam. 


Ban Trụ trì, Ban Phật học Xá Lợi, cùng chư tăng 
và Phật tử của chùa đã tổ chức đoàn kính viếns lễ 
tan6 của Ôn nơi Thiền viện Vạn Hạnh, để tỏ lòng tri 
ân sâu sắc bậc cao đức đã có thời øian dài thuyết 
6iản6 nơi 6iản6 đường Chánh Trí. Thay mặt Ban 
biên tập Tủ sách Phật học Từ Quøangø, xin thắp nén 
hươn6 tưởng niệm 6iác linh Hòa thượng an dưỡng 
Niết bàn: 


lão 


Đường trần Ôn thối bước 
Lời dạy tân đi xa 

Học đồ bao nhiêu lớp 
Thương tiễn bậc cha già! 
Hành trang cho hậu thế 
Trí tuệ tượt bờ rnê 

Giáo dục là sự néóhiệp 

Ân - Đức, cẹn đổi bề. 

Gieo mành kính lễ Ôn 
Chúng con nuyện tiếp bước 
Vì thế nhân Nớũ trược 
Chữ HỌC - cẹn tâm hồn... 


TINH THÂN NHẬP THẾ 
CỦA MỘT BẬC TINH THÔNG GIỚI HỌC 


T biết về Hòa thượng Kim Cương Tử khi còn 
néồi shế Tăng sinh, học Giới học tại trường 
6ia 6iáo của Hòa thượng Thích Bình Minh chùa Hòa 
Bình. Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là môn học khó 
nhất tronø ba tạnø kinh điển của Phật øiáo là Kinh, 
Luật và Luận và là bộ môn ít nöười theo học nhất. 

Chính vì sự khó khăn ấy, khiến tôi quyết tâm 
“nuốt trôi” bộ môn này mà theo đuổi tìm học hầu 
hết các vị tinh thông giới học thời bấy giờ. Trons 
làng øiới học, cũng khôns nhiều các bậc xuất chúnó 
để thế hệ chúng tôi tìm học. Thời bấy øiờ cho đến 
hiện nay, số lượng các bậc ấy cũng đếm trên đầu 
néón tay thôi, tronø số các vị luật sư xuất chúng 
ấy, tôi được nhị vị øiáo thọ sư là Hòa thượng Thích 
Thanh Kiểm, Thích Bình Minh thường nhắc đến, đó 
là Hòa thượng Kim Cương Tử ở miền Bắc. 

Bởi có tỉnh thông gøiới học thì mới vận dụng 
Khai, Gia, Trì, Phạm nhuần nhuyễn vào cuộc sống 
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đạo pháp của một nhà sư, còn không tinh thôn6 
bộ môn này thì néười tu học sẽ rơi vào sự cố chấp 
về 6iới hay øọi cách khác là “6iới cắm thủ”, còn có 
néhïa là “chủ néhĩa siáo điều” tronsé Phật 6iáo vậy. 

Là néười đã từng chuyên về giới học, tôi suy 
néhĩ bộ môn này như néóành Luật học troné xã hội 
hiệ đại ngày nay. Ai thông hiểu luật pháp thì sử dụns 
kiến thức về điều luật để hành xử đúnø luật pháp 
khỏi sa vào vi phạm. Còn tronø đạo pháp cũng thế, 
néười tu hành nếu thông hiểu luật học, thì hành xử 
tự tại và biết ứns dụng vào xã hội để hóa độ chún6 
sinh. Nöười tu sĩ thường có 3 cách ứn6 dụng 6iới 
luật vào thực tiễn: 


1. Ứng dụng cho mành: Nẽhĩa là đem sở học để 
trau dổi đạo đức tự thân Giới - Định - Tuệ, làm 
tấm øươns mô phạm là “thân giáo” để giáo hóa 
đồ chúné, khiến mọi nöười quy nóưỡng, làm nên 
sự nöhiệp đạo đức tôn øiáo. Đó chính là Thinh 
Văn 6iới. 

2. Ứng dụng cho n#ười: Nöhĩa là tình thông giới 
học, đem khả năng ấy làm vị Luật sư øiảng dạy cho 
mọi nöười học đạo, cho thế hệ sau nắm được siỀnö 
mối Ba La Đề Mộc Xoa mà thực hành siới học để 
chính pháp tồn tại thế øian lợi lạc quần sinh. Đây 
cũng, là Thinh Văn øiới phát triển. 
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3. Ứng dụng cho đời: Chính vì thông hiểu giới 
luật, mà mọi việc làm tronø sự nøhiệp ứng hợp thế 
óian và ứng hợp Phật pháp không chống trái nhau. 
Sử dụng pháp “Khai, Gia” mà làm việc thế 6ian tức 
là cúng dường Phật pháp vậy. Đây là Bồ Tát giới 
nhiêu ích hữu tình. 


Cũng chính vì sở học thông đạt cốt lõi của 6iới 
học, nên Hòa thượng Kim Cương Tử đã sử dụng 
cách thức thứ 3 đệ thiệp thế øiúp đời mà không trái 
óiới phạm luật, đây mới là sự thônsé suốt luật tạnø 
mà lợi lạc quần sinh vậy. 


Cứ nhìn cốt cách của Người khi sinh tiền, oai 
nsh¡ đĩnh đạt, đi đứng nằm nöồi cốt cách oai phong, 
đủ khiến néười néười nøưỡng mộ khi chiêm néưỡng 
hình thái của một bậc xuất trần thượng sĩ vậy. Dấu 
ấn của Hòa thượng tronø ký ức của tôi là như thế, có 
thể nói cho đến bây øiờ tronó cuộc sống đạo pháp, 
tôi vẫn chưa thấy được một phong thái n6øhiêm túc 
như thế. Đó quả là xứng đánø hình tướng của bậc 
sư tượn6 tỉnh thông øiới học, như 6iáo pháp có câu 
“Tầm tùy tướng hiện, tướn6 tùng tâm sinh” vậy. 

Còn nhớ vào năm 1986, khi Hội đồng Trị sự 
Trun6ø ương Giáo hội họp thường kỳ tại Văn phòng 
2, bấy øiờ còn tọa lạc tại chùa Xá Lợi. Các đại biểu 
phía Bắc nséhỉ đêm tại chùa, Tôi tranh thủ buổi tối 
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khi Nẽười dạo quanh sân vườn, bèn đến hầu bên 
cạnh để tham vấn về øiới học. Khi biết tôi cũng 
néhiên cứu về bộ môn này, Hòa thượng rất hoan hỷ 
trả lời một cách tường tận những vấn đề mà tôi còn 
thắc mắc, nhất là về chủng loại 6iới Thâu Lan Gia 
mà néười học giới luôn bị lúné túng về định dạng 
của chủng loại nầy tronø Nøñ thiên Thát tụ vậy. Chỉ 
một lần tronø đêm cùng Người trao đổi sở học, đã 
bổ sunø nhận thức của mình về nền tản§ giới học. 
Và từ đó, tôi cũng đi theo con đườn6 của Nöười đem 
6iới học ứn6 dụng vào đời trons sự néhiệp hành đạo. 

Chính vì sự khó nắm bắt căn bản øiới học như 
thế, nên néày xưa khi đức Phật khi còn tại thế, 
Ngài đã ngần nöạai chưa vội phổ biến tạng luật, mãi 
cho đến khi trước 6iờ nhập diệt, Ngài mới đặn bảo: 
“Sœu Rhi ta diệt độ rồi, các Tỳ khưu hãy v theo giới 
Ba La Đề Mộc Xoa làm thấy, cũng như ta còn tại 
thế” (1), bởi Nsài đã nhận định tronsé thế øian có 2 
hạns néười đáng lo nöại: 

“Một là, lo cho những nớười chưa thụ điới, coi tới 
nội dun6 giới luật thấy Rhó, rồi dành lòng thoái lưi. 

Hai là. hạn6 nóười họ dã không làm được, rmmà họ 
thấy những néười giữ giới có chút ít khuyết điểm, liền 
trở sinh tâm hủy báng, làm cho họ 6ây lấy cới khổ 
báo ở troné6 địa nớục A Tỳ.” (2) 
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Sự chấp siới của chúng sinh đã khiến cho 
những nøười dù có tỉnh thông øiới luật, đi ra cuộc 
đời nhập thế hành đạo, lãnh đạo hội đoàn xã hội 
cũng bị ít nhiều điều tiếng như loại thứ hai mà đức 
Phật đã nói, tronø đó có bản thân Hòa thượng6. Là 
một nøười có chuyên môn về siới học, tôi thán phục 
dũn6 cảm của Nsười trước bao són6 6ió cuộc đời. 
Vì hơn ai hết, Hòa thượng đã dung thông được øiới 
học, nên sự Khai, Gia. Trì, Phạm, Nẽười đều nắm rõ, 
do đó mà hành sự tự tại vô néøại, chan hòa 6iữa đạo 
và đời làm nhiều ích hữu tình của Bồ tát hạnh vậy. 


Mục đích của bài viết này, là để chúné ta nhìn 
lại công6 lao của Hòa thượng, sự nöhiệp của Hòa 
thượng để lại cho hậu thế, cũné là chúné tôi mon6 
ước thế hệ tăng sĩ nóày nay, nên học hỏi bước đi 
của Néười khi muốn dấn thân vào đời. Nếu chún6 ta 
không có tranẽé bị đủ kiến thức Phật học, siới học, 
thế học, và chưa đủ khả năng vận dụng pháp Nhơi, 
Gia, Trì, Phạm, thì chắc chắn việc hành đạo tronø 
xã hội dễ bị lôi cuốn và lầm lạc. Và chún§ tôi cũng 
monéø muốn hơn nữa, là thế hệ tăng lữ néày nay 
cần thiết nên trané bị cho tốt nền tản§ øiới học, để 
chúng ta tu trì những pháp môn khác nhau, khôn6 
rơi vào Giới cắm thủ, cũns như tùy hỉ tán trợ những 
vị tănó lữ dùng pháp quyền phương tiện dấn thân 
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vào xã hội, đảm trách Phật sự thay cho chúng ta an 
tâm tu học nơi chốn thiền môn. 


* 


Với tôi, Hòa thượng Kim Cương Tử là một bài 
học lớn để tự rèn luyện mình qua những đức tính 
của N6ười: 

- Quyết đoán tronø sách lược, nói là phải làm 
được. Đó là phong, thái của néười lãnh đạo. 

- Oai néhi đĩnh đạt, đi đứn§ nằm nöồi uy n6hiêm 
khiến n#ười nể sợ. 

- Thẳng thắn troné khen chê, trực chỉ đả phá 
những điều hủ tục, mà không e sợ sự phê phán. 

- Nshiên cứu học hỏi đến nơi đến chốn, để 
không bị sai lầm và có chấp vì thiếu hiểu biết. 

- Luôn cầu tiến, dám thay đổi để quan điểm 
đừng bị lạc hậu về tri thức và hiện thực phát triển 
của xã hội. 

Đó là nhận định của tôi về Hòa thượng, một 
phon6 cách, một nhân cách đặc biệt tronó Phật 
óiáo Việt Nam, đã øóp phần to lớn của mình vào 
sự néhiệp ổn định Phật siáo miền Bắc tronø øiai 
đoạn khó khăn của đất nước chia cắt, cho đến siai 
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đoạn thốns nhất Phật giáo khi đất nước độc lập, 
và đến 6iai đoạn phát triển của Phật øiáo vào cuối 
thế kỷ vừa qua. Tắm 6ương tốt đời đẹp dạo của Hòa 
thượng, đã được tuyển trạch tôn vinh troné bộ sách 
Danh Tăng Việt Nam, 6iai đoạn thế kỷ XX - XXI, 
tập II. 


Viết tại chùa Xá Lợi, 
nóày 30 thứn6 3 năm 2011 


(1) Thích Hành Trụ (dịch), Kính Di Giáo: Sa Di Luật thượng hạ, 
Nhà in Sen Vàng ấn hành, 1972. 

(2) Thích Hành Trụ, Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, Nxb Tôn giáo, 
H, 2011, trang 6. 
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NÉT THUẦN VIỆT 
Ở MỘT HỆ PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


hật øiáo Việt Nam được bắt nuồn hơn 2.000 

năm từ Ân Độ truyền vào, rồi từ phương Bắc 
truyền sanø, theo hệ phái Bắc truyền Đại thừa. Từ 
đó, phát triển theo con đường mở man¿ bờ cõi lần 
xuốné phương Nam. Trải qua hơn 2.000 năm ấy, đất 
nước mở rộng đến tận mũi Cà Mau, thì Phật 6iáo 
cũné theo bước chân nhữnø néười di dân mà lan 
tỏa khắp chốn. 


Bước đườn6 di chuyển ấy, dân tộc ta hòa nhập 
với thổ nhưỡn§, øiao thoa với nhữné sắc thái văn 
hóa địa phương mà tính cách, øiọn6 nói, sinh hoạt 
có thay đổi theo phong thổ, nhưng ý chí, tinh thần 
dân tộc thì không khác nhau. Đó là điểm đặc biệt 
của của nóười Việt, cho dù họ chu du năm châu 
bốn biển cũns vẫn không mài mòn bản chất Việt ấy 
tron6 con nóười họ. 

Phật giáo Việt Nam cũng thế, từ phương Bắc 
theo chân néười mở cõi, Phật øiáo đã lan vào đất 
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Nøũ Quảng với một sắc thái khác hẳn Phật øiáo 
miền Bắc. Rồi tiếp tục mở cõi đi dân vào Nam kỳ 
Lục tỉnh, Khi Phật øiáo miền Trung lan đến xứ này, 
óiao thoa với néười Khmer bản địa với sắc thái Phật 
điáo Nam truyền Theravada, thì phát sinh ra những 
hình thái Phật 6iáo mới, tronø đó nổi bật lên một 
hình thái 6iao thoa, hòa quyện tính cách của cả hai 
hệ phái chính Bắc tông và Nam tônø, đó là hệ phái 
Khất sĩ Việt Nam, một hệ phái manø hình thức Nam 
truyền Theravada, nhưng chất tu hành trì lại thuần 
chất Việt và manø tính chất của Đại thừa Phật 6iáo 
Bắc truyền. 


Qua khảo sát, chúns ta có thể thấy được 6iai 
đoạn lịch sử ra đời của hệ phái này bắt n6uồn từ nhu 
cầu thực tiễn của néười dân Việt thuần phác ở mảnh 
đất phương Nam, moné muốn độc lập tự chủ về tư 
tưởn6, khôns lệ thuộc vào văn tự Hán truyền của 
tần6 lớp phons kiến triều đình, cũng khôn muốn 
bản địa hóa bởi Phật øiáo Nam truyền sử dụng văn 
tự Pali, hay vướng mắc vào thời thế bởi tiếng Pháp 
của thực dân đô hộ. Họ đã có một sánó tạo tuyệt vời 
dựa trên cơ sở tiếng Việt, diễn đạt bằng chữ Quốc 
néữ mà phổ biến øiáo lý căn bản của Phật øiáo vào 
cộn6 đồnø dân Việt đanø có xu thế phản kháng 
nhữnø nền văn hóa ngoại, làm lu mờ bản chất Việt. 
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Đó là một cuộc cách mạn6 tư tưởn6§ tronó6 trào lưu 
dùng chữ Quốc néữ thuần Việt, nhằm mở đường 
cho một nền Văn hóa thuần Việt, thoát khỏi những 
ách lệ thuộc của thực dân, phong kiến. 


Tổ sư Minh Đăng Quaná, néười khai sáng ra hệ 
phái, đã nhìn thấy nöười dân Việt thuần phác bấy 
óiờ, khônø thể có đủ điều kiện đến trường lớp để 
học tập cái chữ, mà có cái chữ, chắc øì đã học hỏi 
néhiên cứu được kinh Phật vốn là một nền tảng triết 
lí thâm diệu sâu sắc, vả lại triết lý ấy lại nằm troné 
các cổ nóữ Pali, Hán, và nóoại nóữ khác... còn chữ 
Quốc nøữ theo hệ thống chữ viết dùné bảng chữ cái 
Latinh quá mới và đâu phải ai cũnø có điều kiện đến 
trường lớp mà học. Mans tâm niệm hoài bão phải 
làm thế nào øiáo lý đức Phật đến gần hơn với nhân 
dân lao động,, cũng là cách mà néười tu sĩ Phật 6iáo 
Khất sĩ tiếp cận quần chúnsé bằng nøôn nøữ bình 
dân, nóôn néữ của nóười dân lao độn6, nóôn nóữ 
mà học đang sử dụng sinh hoạt hằng ngày. Đây là 
điều kiện trưởns thành của một hệ phái mới phát 
xuất từ tầng lớp bình dân, có sức lan tỏa mạnh mẽ 
thời ấy, bởi vì, ứnø hợp với hoàn cảnh, điều kiện của 
nhân dân muốn tìm đến với một nền siáo lý dễ hiểu 
của đạo Phật. 
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Một đặc điểm nữa của hệ thốnø øiáo lý Khất 
sĩ, đó là tính khế hợp dân gian về thể loại văn vần, 
hầu hết giáo lý căn bản của hệ phái nằm troné bộ 
sách Chơn lý do tổ sư Minh Đăng Quan§ soạn ra, 
vừa nöắn øọn, dễ hiểu và dễ nằm lòng nhờ thể loại 
văn vần. Thể loại này phù hợp nøười dân Nam bộ, 
vừa lao độn§, vừa nóâm nóøa kinh kệ nằm lòng ấy, 
óiốn6 như họ thường nóâm néa thơ Lục Vân Tiên, 
Truyện Niều... mà tự răn mình răn đời. Thể loại văn 
vần này còn được sử dụn§ rộng rãi ở Nam bộ tron6 
các 6iáo phái khác như đạo Bửu Sơn Kỳ Hươn6ø, Hòa 
Hảo, Cao Đài... 


Chiếc áo bá nạp mà Tổ Minh Đăng Quans đắp 
trên nóười cũné là một đặc điểm riêng của hệ phái 
Khất sĩ. Thời ấy, nẽoại trừ các vị Sư sãi Khmer tiêu 
biểu cho Phật øiáo Nam truyền, còn lại là chùa chiền 
và Sư tănø đều là hệ phái Bắc truyền, đa phần thiên 
về cúng bái lễ nhạc với sắc phục maná tính cun§ 
đình. Bản chất néười dân Nam bộ là thật thà, đơn 
điản, tâm n¿éhï thế nào thì bề nóoài của họ cũné thể 
hiện như thế ấy, nên họ monø chờ nhìn thấy hình 
bóng một nhà Sư dân dã hơn, øần øũi với họ hơn. 
Hình bóng vị Sư với chiếc y bá nạp khôns phải Nam 
tôn cũné chẳns siống Bắc tông, rao øiảnẽ siáo lí 
Phật øiáo bằng thi, kệ văn vần tiếng Việt, hằng nóày 
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đi bộ chân đất khất thực, đã làm xúc động tâm hồn 
dân dã của họ, và thế là đạo Phật Khất sĩ ra đời đã 
chiếm được cảm tình của đa số tầng lớp bình dân ở 
vùnø đất này. 


Về trụ xứ sinh hoạt của hệ phái Khất sĩ là một 
đặc điểm khác với chùa chiền truyền thống Việt 
Nam, nhưng là một nét rất Việt Nam, bởi Tịnh xá 
không mans sắc thái thuần túy như chùa Khmer 
hay cổ kính phoné kiến như chùa Bắc tông. Đó là 
điểm thu hút quần chúng, đến với hệ phái mà khônø 
có một kiểu cách bắt buộc nào. Kiến trúc nøôi Tịnh 
xá ban đầu đơn sơ tre lá mộc mạc với hình trụ tám 
cạnh, là chỗ để tập hợp øiảng đạo, tụng kinh, không 
chuông mõ nhạc khí, các nhà Sư 6iảngó đạo khôn§ ở 
có định một Tịnh xá nào, cũng làm cho tín đồ không 
ràng buộc lệ thuộc vào một ai, đó là tính chất đặc 
thù của chư Tăng thời Phật tại thế được thể hiện 
qua hình bóng các nhà Sư khất sĩ thuần Việt đã dễ 
dàng đi vào lòn6 néười và hệ phái nhanh chóng lan 
tỏa theo chân các nhà Sư khất sĩ ra đến miền Trunö 
nước Việt. 


Với ba đặc điểm trên, hệ phái Khất sĩ đã tạo nên 
chỗ đứng§ vững chãi troné quá trình phát triển của 
Phật øiáo Việt Nam thời cận đại. Một hệ phái dù 
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mới phát triển thời cận đại, chưa có lịch sử dài lâu, 
nhưng là một hệ phái Phật øiáo có xuất phát điểm 
từ Việt Nam, man, tính cách Việt Nam, đã hòa cùn6 
bao thăng trầm của dân Việt tronø những cuộc đấu 
tranh chốné áp bức bất công. Bằng øiáo lí văn vẦn 
thuần Việt của mình, Tổ sư Minh Đăng Quang và 
các đệ tử của nöài đã đi chunó con đường lịch sử 
với Phật 6iáo, øóp phần mình cùng với Phật siáo 
Việt Nam chung tay hóa giải nỗi đau, xây dựn6 một 
xã hội nhân văn bằng từ bi và trí tuệ của nöười eon 
Phật, xứng đáné là một hệ phái chính danh troné 
néøôi nhà chuns Phật ø6iáo Việt Nam vậy. 


Chùa Xá Lợi, này 18. 02. 2014 
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PHẬT GIÁO NGHỆ AN - 
HÔM NAY VÀ NGÀY MAI 


ó lẽ câu nói “Đi trước về sau” mới đúng, là 

dành cho Phật øiáo Nöhệ An, các bạn đã đi 
sau nhưng là một đi sau đầy kinh néhiệm đã rút tỉa 
được bao kinh nöhiệm từ các Tỉnh, Thành hội Phật 
óiáo đi trước. Và đó là lợi thế to lớn bởi biết hiệp 
thương, tìm hiểu và chọn lựa đội néũ lãnh đạo Phật 
óiáo tỉnh nhà một cách cầu thị, có năng lực, khônø 
bó hẹp tronø cục bộ địa phương. 

Đó là lý do tôi muốn lấy tiêu đề cho bài tham 
luận này, vì chỉ nhìn vào những vị lãnh đạo Phật 
óiáo tỉnh nhà hiện nay, tôi biết được năng lực tác 
động của họ với ban nöành liên quan, các Phật 6iáo 
tỉnh bạn đều biết đến uy tín của họ mà tán trợ, ủnó 
hộ cho Phật øiáo xứ Nöhệ sẽ phát triển xa, mạnh, 
nhanh chóng, vươn lên sánh vai cùngó Phật 6iáo các 
tỉnh, thành tronø cả nước. 


Tuy nhiên, tham luận này tôi cũné muốn 6ợi mở 
một số sách lược, để các bạn néhiên cứu tham khảo, 
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chuẩn bị cho bước tiến dài, bỏ qua giai đoạn quá 
độ từngé bước từng bước lập lại quá trình chuyển 
đổi mô hình như Giáo hội đã làm trước đây. Được 
như thế, thì mới gọi là Phật 6iáo xứ Nøhệ của ngày 
mai Vậy. 


1. Chọn người tài đức lãnh đạo, tránh vết mờn 
cục bộ địa phương. 


Phật øiáo Nøhệ An hiện nay đang là mảnh đất 
sơ khai sau quá trình phát triển lịch sử, nên nhân sự 
lãnh đạo tại các địa phương vẫn là vấn đề cấp thiết. 
Muốn vậy, Tỉnh hội Phật øiáo phải mạnh dạn đề xuất 
những vị tăng sĩ hay cư sĩ có đủ tài đức năn§ lực, 
không nhất thiết là n#ười của địa phươn§, miễn là 
họ có ý chí phát triển không xa rời truyền thống địa 
phương. Như thế là một thành công cơ sở. 

4. Gửi nóười có năn6 lực đi đào tạo nơi các 

chốn tổ, trường lớp cà du học. 

Nghệ An vốn dĩ là đất học, nên việc đào tạo Tăng 
sĩ bản xứ hết sức cần thiết để có được thế hệ kế 
thừa nøang tầm thời đại. Việc phát hiện, bồi dưỡng 
và 6ửi đi đào tạo phương xa là kế sách cho một Phật 
6iáo Nöhệ An vững mạnh ở néày mai. NÑóày hôm nay, 
chúng ta chiêu hiền đãi sĩ về xây dựng Phật 6iáo xứ 
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sở, nhưn6 nøày mai vẫn phải là thế hệ tăng sĩ bản xứ 
có học thành tài trở về øánh vác kế thừa vậy. 


3. Sưu khảo lịch sử, phế tích Phật giáo để có 
phương ứn bảo tồn, phục hồi. 


Chiến tranh đã qua lâu rồi, đi theo nó là hoàn 
cảnh lịch sử, để lại những đống tro tàn của một 
quá khứ văn hóa tín nóưỡngö, đã từng là bản sắc của 
Phật øiáo Nghệ An. Nhưng cũns không phải tất cả 
là phế tích, năm 1989, có dịp ra thăm Nøhệ An và 
trò chuyện với Nhà Địa phương học Ninh Viết Giao, 
tôi được biết N6hệ An còn lưu øiữ nhữn6 nøôi chùa 
làng hết sức độc đáo, không ở đâu có được, đó là có 
4 nöôi chùa làn6 man, cái tên rất đặc thù là “Ơi; 
Hỡi; Dạ; Vần6” (không biết có đúns vậy chăng và ở 
đâu thì tôi quên rồi). 

Như vậy, chúng ta thấy bản sắc độc đáo này là 
vốn quý của văn hoá tín nóưỡng xứ Nshệ, nhiệm vụ 
của chúng ta tìm hiểu, khảo sát, lập đề án khoa học 
về văn hóa vật thể và văn hóa tâm linh về những di 
tích đặc thù ấy để tôn tạo quảng bá, hoặc nếu đã hư 
hoại rồi thì trên cơ sở phế tích ấy đề xuất xin khôi 
phục lại hoặc xây mới trên cứ liệu lịch sử xưa, chúng 
ta cũng tránh đặt vấn đề lịch sử mà hãy nhìn về một 
Phật øiáo Nöhệ An tương lai sánẽ lạn, huy hoàn6 
hơn từ những con néười cụ thể nóày hôm nay. 
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4. Chống hủ tục mê tín, không sử dụng các giáo 
phái không chính thốn6 hoạt động trong hệ 
thống Phật giáo Nghệ Am. 


Rút kinh nghiệm từ các tỉnh bạn, chúng ta thấy 
Phật giáo tỉnh nào buổi sơ khai thành lập lại đều 
vướng phải vấn nạn dị giáo hoạt động phi tín 
ngưỡng truyền thống, đã có mặt từ trước xen lẫn 
vào hoạt động Phật giáo, họ rất thu hút quần chúng 
nhẹ dạ đi theo con đường mê tín dị đoan, làm xấu 
đi hình ảnh tốt đẹp của Đạo Phật và làm mắt lòng 
tin với các cấp chính quyên. Chúng ta phải mạnh 
dạn thanh trừ và cải hóa quần chúng băng những 
luồng giáo pháp chính thống từ lực lượng giảng sư 
thuyết pháp có uy tín. 


5.. Hội nhập với xã hội tron6 vưi trò điền mối 

đạo đức cà từ thiện. 

Phật øiáo nóày nay khônó còn quay vào cửa 
chùa tìm sự 6iải thoát tự thân, mà Phật øiáo đã trở 
thành một độn6 lực giúp eon nöười cân bằng cuộc 
sốnø, lợi lạc nhân sinh. Đóné éóp của Phật 6iáo với 
xã hội về mặt văn hóa, đạo dức và từ thiện đã được 
coi là phương châm đưa đạo vào đời, tạo dựng hạnh 
phúc nhân øian, là đóng séóp thiết thực nhất cho 
cuộc sống và phát huy được mặt tích cực của Phật 
óiáo mà tất cả tôn đức lãnh đạo Giáo hội đều nỗ 
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lực truyền bá øiáo lý đem đến sự an lành cho xã hội. 
Phật øiáo Nghệ An nsoài huấn luyện sự tu tập chánh 
pháp, phải lưu ý đến phương châm này để làm cho 
tốt đạo đẹp đời. 


6. Củng cô cơi trò người Cư sĩ, trí thức, tronó 
Phật giáo. 


Lực lượng Cư sĩ Phật tử Nshệ An rất là vữnẽ 
mạnh, kiên cố lòng tin, tinh tiến tu tập từ trước khi 
Phật øiáo tỉnh nhà được thành lập. Có thể nói, họ 
thực sự có tâm huyết và øiỏi về mọi mặt như truyền 
thống6 xứ Nshệ. Phát huy được néuồn lực Cư sĩ Phật 
tử này, tôi tin chắc rằng Phật giáo xứ Nshệ sẽ tiến 
nhanh và xa, là nền tản6 Phật học tiêu biểu (từ tính 
ham họe), là đội nøũ hộ pháp bền chắc (từ tính kiên 
trì). Bởi thế, điều này quyết định sự thành công ở 
néày mai làm cho vẻ vanø Phật óiáo Nöhệ An vậy. 

Trên đây là 6 điều mà tôi thấy cần thiết và cấp 
thiết để 6óp phần phục dựng lại diện mạo Phật 6iáo 
N6hệ An nóøày hôm nay và cho nóày mai. Thực sự, 
tôi chưa tìm được nhiều về quá trình lịch sử Phật 
điáo xa xưa, nhưng bản chất Phật siáo luôn đồng 
hành và sắn bó với địa phương xứ Nghệ là có thật, 
minh chứng cho điều này là phonsé cách vĩ nhân của 
Hồ Chủ Tịch tronø nếp sốns, cách néhĩ luôn mané 
đậm màu sắc Phật giáo của cuộc đời Nöười. Bác đã 
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từn6 nói một câu bất hủ tronẽ thởi kỳ chiến tranh: 
“Thắng siặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười nöày nay”. 
Câu nói ấy sẽ làm động lực cho nhân dân và Phật 
óiáo Nöhệ An phải làm được điều mà Bác đã nói. 
Tôi tin chắc rằnø, chính quyền sở tại và các eơ quan 
chức năng, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Phật 6iáo 
Nöhệ An hoàn thành mục tiêu xây dựng lại cơ sở tín 
néưỡng và đào tạo nên một thế hệ nhân sự mới, đáp 
ứng nhu cầu và tâm néuyện của nhân dân. 


Ngày 28.6.2012 
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NHỮNG BÀI HỌC TỪ NỀN TẢNG 
PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER 


1. Truyền thốnö xuất 6ia niên thiếu 


Trons ý néhĩa Phật øiáo Khmer đồné hành cùng 
dân tộc, chúng tôi xin nói về một truyền thốná đáng 
quý của Phật øiáo Khmer. Truyền thốns này đã thấm 
sâu vào tập quán của các cộng đồn6 nöười Việt ở 
vùn6 quê, nơi có nhữné néôi chùa làn6 øần 6ũi với 
với nóôi chùa Khmer, đó là truyền thốn6 xuất gia 
niên thiếu của trẻ em làn6 quê nøười Việt, vào tu ở 
những nöôi chùa địa phương ở Nam bộ. 


Lâu nay, chúng ta ai cũn6 biết truyền thốns đưa 
trẻ vào chùa ở tất cả phum, sóc nóười Khmer. Đó là 
một truyền thốn6 tu báo hiếu, 6iáo dục đạo đức làm 
néười đáng quý tron# cộng đồng Phật øiáo Khmer, 
và mọi néười néóhï rằn6 truyền thống này chỉ có ở 
Phật øiáo Khmer thôi. 


Thế nhưng, theo khảo sát của chúng tôi, truyền 
thốnø này đã được néười Việt tiếp thu và thực hiện 
thành tập tục địa phương tại các vùng đất Nam bộ 
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có ảnh hưởng Phật øiáo Khmer. Rồi dần dần, tập 
tục này lan tỏa ra đến miền Trunø, miền Bắc, tuy 
không phải là truyền thống tập quán của Phật 6iáo 
Bắc truyền, nhưng nó có ảnh hưởn6 sâu đậm đến sự 
hình thành một tập tục của Phật øiáo Nöười Việt. 
Có thể nói, ở Phật giáo Khmer thì gọi là truyền 
thốnø, ở Phật 6iáo néười Việt thỉ øọi là tập tục vậy: 
Ta thử tìm hiểu mục đích ý nöhĩa của truyền thốns 
này troné Phật øiáo Khmer như thế nào. Xuất øia 
niên thiếu có 4 ý nöhĩa: 

1. Tu đền trả hiếu. 

2. Rèn luyện đạo đức. 

3. Học tập chữ néøh1a. 

4. Nếp sốn6 tập thể. 


Với bốn ý nøhĩa trên, ta thấy truyền thống 6iáo 
dục để vào đời của Phật øiáo Nam tông Khmer 6óp 
phần rèn luyện căn bản cho tuổi trẻ đạt một chuẩn 
mực nhân cách đạo đức cho bản thân để bước vào 
cuộc sốné xã hội. 

Thế thì, việc học hỏi truyền thống tốt đẹp này để 
trở thành tập tục cho xóm làné của nóười Việt, quả 
là tập tục man, tính tích cực cho việc định hướng, 
óiáo dục nhân cách cá nhân để bước vào xã hội. 
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2. Truyền thốns tâm linh nội tại 


Mỗi dân tộc đều có truyền thốns tâm linh nội 
tại của mình. Nếu như tập quán của né#ười Việt là 
truyền thống mở, thích học hỏi và dunø hòa được 
các lĩnh vực tri thức, văn hóa, tôn øiáo khác nhau 
trên thế øiới, thì néười Khmer lại có suy néhĩ khác. 
Họ luôn trung thành với quan niệm: chỉ có nền tảnö 
Phật øiáo truyền thống là tâm linh nội tại của họ. 


Cho đến bây øiờ, chúng ta thấy rằng, hầu hết 
các nước trên thế øiới đều có sự 6iao thoa tư tưởng, 
truyền bá học hỏi các tôn øiáo khác nhau, chúng 
tôi lấy điển hình là đạo Tin Lành, hiện đanø phát 
triển lớn mạnh và truyền bá sâu rộng ở các đất nước 
phát triển lẫn các nước chưa phát triển. Thế nhưng, 
đối với néười Khmer ở Nam bộ và néay cả đất nước 
Campuchia, vẫn là thuần túy một nét Phật giáo 
néuyên thủy, đạo Tin Lành chưa thể phát triển vào 
cộn6 đồng này, nóay cả Phật øiáo Bắc truyền cũn6 
không dễ dàng được chấp nhận tronø đời sốn6 tâm 
linh của họ như thế. 

Vì sao như vậy? Đó chính là nền tảng dân tộc 
tính của họ, luôn được dạy dỗ tôn trọng truyền 
thống tâm linh nội tại tronø chính mỗi con nöười 
Khmer. Chúng tôi đã thử trực tiếp phỏng vấn và tìm 
hiểu xem vì sao các luồn6 văn hóa tôn søiáo khác 
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khônø dễ xâm nhập vào cộn6 đồné Khmer, và cũné 
đặt câu hỏi với nhữn6 học 6iả tại Viện Hàn lâm Khoa 
học Hoàng s¡a Campuchia về khía cạnh này, và được 
họ trả lời rất cụ thể: Đó là do truyểền thống nội tại 
tâm linh vốn có của dân tộc Khmer, được hun đúc 
từ nóàn đời, chỉ eó một tôn øiáo duy nhất làm nên 
bản sắc văn hóa tâm linh của họ, đó chính là Phật 
6iáo Nam tôn Khmer. Nöười Khmer được øiáo dục 
từ bé tronø chùa và từ ônø bà tổ tiên nối truyền, đó 
cũng chính là nền tảng tỉnh thần dân tộc, đó cũnø 
chính là truyền thống văn hóa, đó cũnø chính là tâm 
linh nội tại đã øắn bó hữu cơ với họ không thể tách 
rỜi Vậy. 

Bài học thứ hai này tuy khác hẳn truyền thống 
néười Việt, nhưng øiá trị của nó là khiến cho nöười 
Việt hãy quý trọns những truyền thống§ thật sự của 
mình, đừng để bị sự xâm nhập øiao thoa của những 
néuôn văn hóa tư tưởng khác mà làm phai nhòa đi 
bao nền tảng bản chất tốt đẹp sẵn có của néười Việt. 
3. Góp phần tron6ø sự nöhiệp Thống nhất Phật 

óiáo và Giải phóng, dân tộc 

Tronø quá trình đồng hành cùns dân tộc Việt 


Nam trên vùng đất Nam bộ, sự chunø sốné sinh 
hoạt và chunø lòngó thủy chuné của néười Khmer 
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được thể hiện qua những đóné éóp cho Phật 6iáo 
Việt Nam, cho sự néhiệp cách mạng óiành độc lập 
thốn6 nhất đất nước. Biết bao tấm øương hy sinh 
của các nhà Sư Khmer, biết bao đón§ 6óp xương 
máu, vật chất lẫn tinh thần của các chùa Khmer 
ở từng phum, sóc cho vùng đất này được mầu mỡ 
bình yên. 

Điển hình cho nhữns đóng sóp này, là công lao 
và sự n6hiệp của các vị danh Tăng Nam tông Khmer, 
một số vị đã được vinh danh tronø hai quyển “Danh 
Tăng Việt Nam thế kỷ XX” được Giáo hội Phật 6iáo 
Việt Nam xuất bản năm 1994 và 1997. Còn lại 
những vị khác, chúng tôi đanẽ lần lượt tiến hành 
tôn vinh tron6 nhữns quyển sách kế tiếp. Xin đơn 
cử các vị Danh Tăng Khmer mà chúng tôi sưu tập 
được như sau: 


- Các vị giai đoạn Tiên chấn hưng (1880— 1927): 
1⁄ Hòa thượng Tăng Phô (1847 —- 1896) 


- Các vị Danh Tăng giai đoạn chia đôi đất nước 
(1954— 1975): 


1⁄ Hòa thượng§ Sơn Vọng (1886 — 1963) 

2/ Hòa thượng Tăng Nê (1899 — 1965) 

3⁄ Hòa thượng Hữu Nhiêm (1917 - 1966) 
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4⁄ Hòa thượng Thạch Koôns (1879 - 1969) 
5⁄ Hòa thượng Tăns Sanh (1897 - 1970) 
6/⁄ Đại đức Liệt sĩ Danh Hoi (1951 - 1974) 
7/ Đại đức Liệt sĩ Danh Tấp (1941 - 1974) 
8/ Đại đức Liệt sĩ Lâm Hùng, (1947 - 1974) 
9⁄ Đại đức Liệt sĩ Danh Hom (1950 - 1974) 
10/ Hòa thượng Danh Hâu (1910 -— 1974) 


- Các vị Danh Tăng giai đoạn Thống nhất đất nước 
(1975 — 2000): 


1⁄ Hòa thượn§ Lâm Em (1898 - 1979) 

2/ Hòa thượng Nam Huân (1899 - 1982) 
3⁄ Hòa thượng Danh Dện (1917 —- 1987) 
4⁄ Hòa thượng Châu Phượnø(1914-~ 1988) 
5⁄ Hòa thượng Tăns Đuch (1909 —- 1985) 
6⁄ Hòa thượng Danh Dinl (1908 — 1992) 
7/ Hòa thượng Oul Srey (1910 ~ 1995) 

8/ Thượng tọa Néô Văn Ẩm (1949 ~ 1998) 


- Các vị Danh Tăng viên tịch đầu thế kỷ XXI (2001 — 
đến nay): 
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1⁄ Hòa thượn6 Maha Saray (1918 - 2001) 
2⁄ Hòa thượng Châu Mum (1921 - 2002) 
3⁄ Hòa thượng§ Kim Tốc Chơn... 


Và còn biết bao vị tôn đức Sư sãi Khmer khác 
mà chúng tôi chưa thể thống kê được ở các vùn6 
đất Kiên Gians, An Gianø, Trà Vinh, Vĩnh Lonø, Bạc 
Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng... và các vùng đất Nam bộ 
khác. Có vị đã néã xuống vì mảnh đất này để tô đẹp 
màu sắc quê hương; có vị lưu dấu tích thiên thu nơi 
những nøôi chùa, làm điểm tựa đạo đức cho bao thế 
hệ Sư sãi nối truyền chánh pháp Phật đà. Họ đã đại 
diện cho Phật 6iáo Nam tông Khmer ở Nam bộ, 6óp 
phần chứng minh sự nøhiệp đồng hành của họ với 
dân tộc, với đất nước quê hương Việt Nam. 


Chúng tôi monø rằnø, qua cuộc hội thảo này, 
tất cả chúng ta, hãy cùng với chúng tôi, quyết tâm 
chung, tay khảo cứu thêm, biên soạn và xuất bản cho 
bằng được quyển sách chuyên đề “Dưnh Tăng Phật 
Giáo Nhmer ở Nem bộ”. Đó mới được xem là tổng 
hợp kết quả sự đóng #óp to lớn của họ, đã đồn§ 
hành cùnø dân tộc, với Phật øiáo Việt Nam như 
thế nào. 
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Qua ba bài học nền tảng trên đây của Phật 
óiáo Khmer hay của chính néười Khmer, dù trên 
đất nước Campuchia hay trên đất nước Việt Nam, 
chúng ta học hỏi được rất nhiều kinh nöhiệm quý 
báu từ các truyền thống mà chúng ta gọi là bài học 
này, để đóng øóp vào lịch sử Phật øiáo nước nhà, vào 
nền tảng văn hóa xã hội, và vào đời sống tâm linh 
của néóười Việt. 

Ngày nay, đất nước hòa bình thạnh trị, Phật 
óiáo Việt Nam phát triển bền vữnø. Tronø nøôi nhà 
chung ấy, Phật øiáo Nam tôn6 Khmer cũng đã phát 
huy truyền thống tốt đẹp của họ trên quê hươn6 
Nam bộ với bản sắc riên6 luôn được tôn trọnö. 


Tóm lại, Phật 6iáo néười Việt cũng đã có được 
những, bài học nhiều điều từ Phật siáo Khmer, đó là 
phương cách øiữ gìn bản sắc riêng không bị đồng 
hóa, bền bỉ thủy chung với truyền thốns tâm linh 
nội tại, và với truyền thốné xuất 6ia niên thiếu, đã 
óieo mầm đạo đức từ rất sớm, một cách øiáo dục xã 
hội căn bản mà chính nøười Việt cần phải tiếp thu 
bổ suné cho nền øiáo dục Việt Nam hiện nay. 


TP. Hồ Chí Minh, nóày 20.5.2014 
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TỪ PHƯƠNG NAM NGHĨ VỀ 
HÒA THƯỢNG TUỆ TẠNG 


ước tiên phải nói đến yếu tố sống còn của 

đạo Phật, đó chính là giới luật. “Giới luật 

còn thì Phật pháp còn”, mà øiới luật chỉ có ở bậc 

chân tu tinh thông luật tạn6 mô phạm tòn, lâm. 

Tổ Tuệ Tạng là bậc được muôn néười néưỡn§ mộ, 

là néọn đuốc chính pháp làm nhân tố cho sự néhiệp 

chấn hưng, và uy danh của Nöười đã khiến cho hậu 

học khắp ba miền đất nước nøhe tiếng quy tụ nươn6 
về học hỏi. 


Miền Nam thời bấy øiờ tuy vẫn có các bậc cao 
đức, nhưng riêng luật tạng thì khôné đâu hơn được 
chốn Tổ Côn. Vì thế, quá trình tìm tòi lặn lội ra tận 
miền Bắc của các Tăng sĩ phía Nam để được néøhe 
pháp âm của Người øiảnø dạy, là phúc duyên lớn 
cho việc truyền thừa mạng mạch chính pháp mạnh 
mẽ ở phương Nam sau này. 

Sau đây là những, sự kiện, những, tư liệu mà Phật 
óiáo miền Nam đã phát biểu, đã viết về một bậc eao 
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tănó danh đức mà tầm ảnh hưởng của nöười để lại 
troné lòné Tăng ni Phật tử miền Nam: 


- Tổng hội Phật øiáo Việt Nam 


Đối với Tổng hội, Hòa thượng được tôn cử chức 
Nguyên Lão Chứng Minh Đạo sư Tổng hội Phật 6iáo 
Việt Nam trước khi được suy tôn lên chức Thượng, 
thủ Giáo hội Tăn§ øià toàn quốc. Tronéø điếu văn 
của mình, Tổng hội đã viết: 

“Hôm nay, Tổng hội Phật giáo Việt Nam chúng 
tôi cảm khích ân đức tiền nhâm, làm lễ cầu siêu Có 
Hòa thượng Thượng thủ Giáo hội Tăng già toàn quốc, 
tại chùa Xá Lợi, Sài óòn. Chúng tôi đứng6 trước linh 
tòa, sđu tập đoàn như một, thề nói đót nóười xưa, 
dù biển lý sơn hà, phon6 suy tũ chuyển, nguyện noi 
đươn6 thủa trước, mặc cổ kim thế thái tật đối sao 
đời. Dân6 nén tâm hương, chúng tôi thành khẩn cầu 
âm trên Từm bảo độ trì Hòa thượng siêu sinh Tịnh 
cảnh, tới hiện độ sinh, viên thành Chính điác..... ” 


(Trích Điếu ăn của Tổng hội PGVN, trang 
01, tạp chí Từ Quang số 89 tháng 6 - 59) 
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- Hội Phật học Nam Việt 


Là một troné những tập đoàn của Tổng hội Phật 
6iáo Việt Nam, Hội đã đăng nøuyên văn “Lá Tâm 
Thư” trong hai số 92 - 93 của tạp chí Từ Quang, 
để tưởng nhớ và học tập những lời dạy khuyên 
của Nöười. Phần mở dầu, Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ 
Truyền đã viết như sau: 


“Sœu Đại hội nöhị Phật điáo toàn quốc Rỳ III, ba 
điáo hội Tăng già có hợp dại hội Rỳ nhì, trong hai nóày 
10 cà 11 - 9 — 59, tại chùa Ân Quang, để suy tôn 
nôi Thượng thủ, thay Hòa thượng nđuyên Thượng 
thủ Thích Tuệ Tạng đã viên tịch nóày 10 - 5 — 59. 
Nhân dịp này, Từ Quang tháy có bốn phận nhắc lợi 
sơu đây những lời tâm huyết mà cị có lãnh đạo tỉnh 
thần tối cao của Phật giáo toàn quốc đã Rính gửi, hồi 
năm 1953, đến chư sơn Trưởng lão, nhị bộ Thánh 
chứn6 cà thập phương thiện tín. 


Chư quý độc giả thân mến sẽ thông cảm mối hoài 
bão và nỗi lo âu của một bậc đạo cao đức cả dối 
với tận mệnh Phật giáo nước nhà, tà chắc cũng sẽ 
thương tiếc Hòa thượng quá sớm về miền An dưỡng, 
tronsé khi công cuộc chấm hưng cờn mons chờ nhiều 
Ở Hòa thượng”. 


(Trích phần Lời Tòa Soạn, trang 16, tạp chí 
Từ Quang số 92 tháng 9-1959) 


164 


- Tạp chí Từ Quanó 

Trước đó, khi hay tin Hòa thượng viên tịch, tạp 
chí Từ Quang, cơ quan truyền bá giáo lý của Hội 
Phật học Nam Việt, nøay trané nhất, đã dành trọn 
trané để in ảnh của Hòa thượng. Phía dưới ảnh có 
lời phân ưu của tạp chí như sau: 

“Hòa thượng Tuệ Tạn6ó, Thượng thủ Ciáo hội 
Tăng già toàn quốc. Nguyên chứng mình Đạo sư 
Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Đã thị tịch tại chùa 
Vọng Cung (Nam Định) nóày mông 3 tháng Tư Ñỷ 
Hợi (tức 10-5-59). 

Tổng hội PGVN đã long trọng cử hành lễ Kỳ siêu 
cà truy mm Hlòa thượng tại trụ sở chùa Xá Lợi, 
sánð nóày 14-6-59 hồi 8630 tới sự tham đia của cả 
nàn thiện tín. 

Tiểu sử của Hòa thượng được 6hỉ rõ tron bài 
điếu ăn đăng trang sau. 

TỪ QUANG kính nguyện chư Phật øia hộ Hòa 
thượng thượng phẩm thượng sanh, Bồ đề tiên đốn”. 

(Tựp chí Từ Quang só 89, 
xuất bản tháng 6-1959, trang nhất) 
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- Đức Hội chủ Thích Tịnh Khiết 


Ngài thay mặt Tổng hội Phật øiáo Việt Nam đã 
viết tronø Thông bạch của Tổng hội nhân nøày Phật 
đản Phật lịch 2504: 


“Tron6 năm qua, chúng ta đã mắt một cị lãnh 
đạo tỉnh thần cao cả mà tin thị tịch đã làm chắn động 
hàng nóũ chúng ta. Tôi muốn nhắc đến cđi tang của 
Hòa thượng Tuệ Tạng, Thượng thủ Giáo hội Tăng 6ià 
toừn quốc, đã ở ra nóày mông 3 tháng 4 Ñỷ Hợi, 
tức 10 thứn6 5 năm 1959 tại chùa Vọng (unó, thuộc 
tỉnh Nam Định. Để cảm riệm giác linh Hòa thượng, 
một tị cao tăng trọn đời tha thiết cới công cuộc thống 
nhất cà trùng hưng Phật điáo nước nhà, tôi hính mời 
toàn thể Phật tử giữ một phút yên lặng...” 

(Trích thông bạch của Tổng hội Phật điáo 

Việt Nam, đăng trơn tạp chí Từ Quang số 99 

tháng 4,1960, trang 3) 


- Ban Chính Tín Phật tử chùa Giác Minh 

Chùa Giác Minh vốn là trụ sở Giáo hội Tăng øià 
Bắc Việt tại miền Nam và là nơi sinh hoạt của các 
Phật tử miền Bắc di cư, Ban Chính Tín Phật tử Giác 
Minh, khi hay tin Hòa thượng viên tịch, đã làm bài 
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điếu văn kính dân, lên øiác linh Nsười tron6 buổi 
lễ Tứ cửu được tổ chức tại chùa Giác Minh nøày 22 
tháné 5 năm Kỷ Hợi tức 27/6/1959 tại số 578 Phan 
Thanh Giản Sàisòn. 

Bài văn này néuyên là bản viết tay, còn lưu 6iữ 
troné đi cảo của Cố Hòa thượng Thích Bình Minh, 
xin trích một đoạn như sau: 

“Suốt một đời Hòa thượng chỉ biết phục tụ cho 
đạo cà ly sinh tì người. Nhi đất nước thanh bình, 
lúc thời cuộc dối thay, Hòa thượng vẫn bền lòng tiếp 
nhân độ chúng, không hề lui chuyến. Vậy công nöhiệp 
của Hòa thượng làm, nếu không phải là Bồ tát tái 
sinh, thà thử hởi đã mắy đi làm được? 

Chún§ con cũn6 tưởn6: 

Chúng sinh n6hiệp quả cờn sâu, 
Hòa thượng cờn nặng lời nguyễn... ”. 
(Trích bản viết tay troné di cảo của Cô Hòa 
thượng Thích Bình Minh) 


- Hội Phụ nữ Phật tử chùa Dược Sư 


Chùa Dược Sư ở vùng Gia Định, nay thuộc quận 
Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, vốn là nøôi chùa có nhiều 
Phật tử Bắc và Nam cùng sinh hoạt, đã tổ chức tuần 
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Tứ cửu tưởng niệm cố Hòa thượng tại đây. Troné 
điều văn của mình, các nữ Phật tử của hội đã viết: 

“Nœy Hòa thượng viên tịch, theo sự nhận xét của 
bậc thượng căn thượng trí, thì dứn6ó mừng, chứ không 
có chỉ mà phàn nừn ân hận. Nhưng dối với hàng6 hạ 
căn hạ trí, phúc rmmỏn6 nóhiệp dày, quen tính Ÿ lại, 
không chịu tự học tự tu như chị em chúng con đây 
thì œi chẳng bùi nöùi tắc dạ, dau thương mến tiếc toà 
bừng hoàng sợ hãi, như nhà mắt chủ, như thuyền mắt 
lái, như đêm tối mắt ánh sán6 %œ.ằ... Nhắt là trong thời 
đại: Phật cao nhất xích, ma cao thiên trượng, Hòa 
thượng mắt di, di là nóười hé ngôi Hòa thượng lèo lái 
cơn thuyểền Phật điáo Việt Nam, đứng mũi chịu sào, 
đương dầu tới cơn són6 đió, nóõ hẳầu nhiếp chính ma 
tương, thiệu lon6 Từm Bảo”. 


(Trích bản oiết tay trons di cảo 
của Cố Hòa thượng Thích Bình Minh) 


- Tuần báo Đuốc Tuệ, Sài Gòn 

Báo Đuốc Tuệ là tuần báo của Tăng ni Phật tử 
miền Vĩnh Nshiêm. Tronøé số báo kỷ niệm 6 năm 
néày 6iỗ Hòa thượng6 Tuệ Tạnẽ, đã cho đăng 3 bài 
viết: bài một của Đuốc Tuệ nhan đề Hoài niệm Tôn 
sư; bài thứ hai là Tiểu sử cố Hòa thượng Tuệ Tựng 
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do Hòa thượns Thích Thanh Cát phụn§ soạn; bài 
thứ ba là Lá tâm thư của Tổ viết lúc sinh thời. Ở đây, 
chúng tôi xin trích phần đầu tronø bài viết “Hoài 
niệm Tôn sư”: 

“Nén hương viễn xứ lại bắt đầu lan tỏa trong 
những tắm lòng nười đệ tử biết ơn. 

Tình sư đệ làm sao có thểphưi mờ dưới bao cành 
lá thời đian rơi tron6 cườn dân tộc. Hình ảnh Tôn sư 
vấn là một vết tích quen thuộc tron6 cặp mắt Rính 
mến của những Phật tử Bắc Việt di cư. 

Pháp âm và dạo hạnh Tôn sư mãi mãi truyền 
cảm mọi người, Tăng nỉ oà Cư sĩ trơn6 toừn quốc. 

Dà đó chỉ là những6 can bón của nđười xưa, 
những quá trình nổi bật trong lịch sử Phật giáo Việt 
Nam. Chúng ta, những néười Rế cũng Rhai lai, có bốn 
phận 6h ơn bằng những sứ mạng duy trì, phát triển, 
bảo vệ Phật pháp cà dâm tộc. Nehĩa là, chúng ta biết 
cách kỷ niệm Đúc Thượng thủ dầu tiên, Hòa thượng 
Thích Thanh Thuyên, pháp hiệu Tuệ Tựn6, trú trì 
chùa Côn tà Quán Sứ - Hà Nội, đã từ trần cách đây 
sứu năm tại Bác Việt”. 

(Tuân báo Đuốc Tuệ - Sài Gòn, số 11, 
ra này 28/3/1964) 
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- Hòa thượng Thích Thanh Cát 


Tronø bài “Tiểu sử Có Hòa thượng Tuệ Tựng, 
Thượng thủ dầu tiên Giáo hội Tăng già toàn quốc”, 
néoài phần tiểu sử súc tích và mô tả hành trạná của 
Tổ rõ ràng hơn các bài tiểu sử đã soạn trước đây. 
Tronø đoạn luận kết, Hòa thượng Thanh Cát đã viết: 


“Thế là Hòa thượng từ trẻ, đến già, suốt đời hy 
sinh vì đạo, một bậc tu hành chân chính, dạo cao 
đức trọn6, đứn6 làm ương sớn6 cho các Phật tử hiện 
nay tà muôn đời hậu thế. Ôi! Người như thế, công 
đúc như thế, có càng mười hồ dễ đúc lên, sự nöhiệp 
còn đây, tên tuổi còn đây, hiềm giáy nắn khó lòng 
tả xiết!”. 


(Hích doạn cuối trang 9, Đuốc Tuệ, số 1 1, tiddl) 


- Hòa thượng Thích Thiện Hòa 


Là một néười Nam bộ, sau khi học xoné ở Phật 
học đường Báo Quốc năm 1945, xa néhe tiếng tăm 
đức độ của Tổ Tuệ Tạn§, nöài đã øác lại chuyện trở 
về Nam hành đạo, mà tiếp tục lên đường ra đất Bắc 
tìm đến chùa Côn tham học luật tạngé với Tổ. 


Khi trở về Nam năm 1950, Hòa thượng Thiện 
Hòa đã hoằng dương sở học luật tạng từ chốn Tổ 
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Côn. Từ đây, n6h¡ thức tụng siới Tỳ khưu, øiới Bồ 
tát bằng Việt nóữ mới được phổ biến thốnø nhất ở 
phương Nam. Nöọn lửa truyền đăng luật tạng từ nơi 
Tổ Tuệ đã được nøöài Thiện Hòa đi đăng thắp sáns 
khắp trời Nam. Khi sinh thời, nẽài Thiện Hòa luôn 
nhắc nhở đến công ơn øiáo dưỡng thọ mạng chánh 
pháp cho mình từ nơi chốn Tổ Côn đã truyền thụ. 

Tác phẩm nổi tiếng của nöài khi học với Tổ Cồn 
chính là quyển Nehỉ thức tụng điới Tỳ hheo cà Nghĩ 
thúc tụng giới Bồ Tát. Tronẽ đây lời văn, cách thức 
đều như sự nøhi quỹ của các chốn tổ miền Bắc. Khác 
chăng là miền Bắc thì tụn6 øiới n¿uyên âm Hán văn, 
còn miền Nam thì được nsài Thiện Hòa chuyển nóữ 
ra nöhĩa tiếng Việt. 


- Hòa thượng Thích Hành Trụ 


Là một vị chuyên luật danh tiến6 ở miền Nam, 
Hòa thượns Thích Hành Trụ, néười đã phiên dịch 
các quyển luật tạn6 như Tứ Phận Giới Bốn Như 
Thích, Sa Di Luật Giải, Bồ Tát Giới Kinh... Tron6 
khi dạy luật học cho chúng tôi, Hòa thượng thường 
nöậm nöùi tiếc nuối nhắc đến Tổ Tuệ Tạnø, vì bản 
thân nöài khi học ở Phật học đường Tây Thiên - Huế 
vì bệnh duyên, nên không thể tiếp tục ra Bắc theo 
học chuyên luật như nöài Thiện Hòa. 
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Năm 1946, Hòa thượng§ từ miền Tây lên đất Sài 
éòn lập ra chùa Tăng Già, nay là chùa Kim Liên, 
là Phật học đường đầu tiên ở đất Sài Gòn, quy tu 
đông đảo Tănø Ni khắp lục tỉnh về đây tu học. Năm 
1951, được sự chỉ bảo của Hòa thượng, hai vị Tăng 
Ni đệ tử của ngài đã lên đường ra Bắc tìm đến học 
luật với Tổ Tuệ Tạng tại chùa Vọng Cunø-Nam Định. 
Đó là Thượng tọa Khánh Nshiêm và Ni trưởng Tịnh 
Nguyệt. Hai vị quyết tâm chuyên cần học luật với Tổ 
cho đến khi làu thôn6 mới trở về Nam, nên khi đất 
nước bị chia đôi năm 1954, các vị vẫn tình néuyện 
ở lại học hỏi luật tạng với Tổ mà khôn, trở về Nam. 
Sau khi Tổ viên tịch năm 1959, hai vị về đất Hải 
Phòng nhận chùa Đồng Thiện để tu học hoằng pháp. 
Mãi đến khi đất nước thốn6 nhất năm 1975, chỉ mỗi 
Ni trưởng Tịnh Nguyệt trở về Nam, còn Thượnö tọa 
Khánh N6hiêm đã 6ửi thân về cát bụi nơi đất Bắc. 

Đối với chúng tôi, mỗi khi đăng đàn 6iảng luật, 
là mỗi lần Hòa thượng không tiếc lời tán thán đức 
độ của Tổ Tuệ Tạng. Nöài nói: “Tới chuyên trì dạy 
luật, mà chưa được diễm phúc diện kiến để học hỏi 
vờ truyền thừa từ Tổ sư luật học Tuệ Tạng, dó là điều 
mà tới néóhĩ mình bắt hạnh nhất trong đời tu hành”. 


Chính những lời nói của Hòa thượn6, làm cho 
chúng tôi càng kính nóưỡng tài đức của Tố, dẫu 
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rằné chúng tôi là kẻ hậu học xa vời, nào có duyên 
may tiếp cận sự chân truyền này. Chính vì nỗi niềm 
ấy, Hòa thượng Hành Trụ, bổn sư của chúng tôi đã 
khuyên nhủ øiới thiệu tôi đến tham học thêm luật 
học nơi Hòa thượng Thích Bình Minh, vốn là một 
cao đồ chân truyền của Tổ Cồn ở chùa Hòa Bình, 
Sài Gòn. 


* 


Bao nhiêu chứns tích cảm nhận trên đây, chưa 
phải là tất cả đối với Phật øiáo đồ miền Nam, nhưné 
cũn6 đủ để nói lên tấm lòng và sự tôn vinh kính 
phục về Hòa thượng Tuệ Tạngø“Thích Tâm Thị. 


Nhìn xuyên cuộc đời hành đạo của nöài, chúng, 
tôi liên tưởng đến hành trạng của Hòa thượng 
Khánh Hòa, một bậc danh tăng đi đầu tronø phoné 
trào chấn hưng Phật øiáo tại miền Nam. Sau đây là 
nhữn6§ nét son6 trùng: 


- Hòa thượng Tuệ Tạng tronø quá trình vận 
động chấn hưng Phật øiáo tại Bắc phần, ngöài cũnø 
khônø được như tâm nuyện. Tà thấy tron6 bài viết 
của Hòa thượng Thanh Cát: 


“Wì nguyện ợn6 chắn chỉnh tông phong, phục 
hưng chính pháp, nên Hòa thượng đi khắp các nơi, 
vận động cho phong trào Phật giáo chấn hưng. 
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Nhưng rắt tiếc tì thời cơ chưa đến, tận hội không 
thành, hòa thượng lại trở cề bản quán (Nem Định), 
cùn6 máy vị đồng tu thành lập hội “Cảnh Sách Tiến 
Đức Sơn Môn”. Mục đích: Báo đáp tứ ân, sách tiến 
hậu côn trên đường tu học, truyền bá chính pháp.” 


(Đuốc Tuệ, số 11, trang 8 đad) 


- Hòa thượng Khánh Hòa cũng tronó hoàn 
cảnh như thế. Ta xem đoạn trích tron6 Danh Tăng 
Việt Nam tập I: 


“Năm 1927, Ngài cử Sư Thiện Chiếu ra Bắc bộ 
để tận động chắn hưng Phật giáo. Nhông thành công, 
Sư Thiện Chiếu cề Sài Gòn. Năm 1928, Nöài cùng 
các œị Thiện Chiếu, Từ Nhẫn, Chơn Huệ tà Thiện 
Niệm lập Thích Học Đường cà Phật Học Thư xã tại 
chùa Linh Sơn (Cầu Muối), cuối cùng tấn hhông 
thành công. Nóài trỏ lại quê nhà, không nắn lòn6 với 
n#uyện cao cả, Ngài quyết định di cổ động chắn hưng 
Phật giáo khắp các tỉnh Nam bộ, hêu gọi sự đồng tình, 
ủng hộ với ba phương châm: 1⁄ Chỉnh đốn Tăng già. 
2/⁄ Riến lập Phật học đường. 3⁄ Diễn dịch tà xuất 
bản khinh sách Việt nớữ. 

Tầm lực cao cả đó là hành trang theo Nöài trên 
mọi nẻo đường từ tỉnh này sang tỉnh khác. Nöài đem 


174 


hết can tràng tha thiết chỉ rõ sự suy đổi tà nu cơ 

bị tiêu diệt của Phật điáo nếu không sớm chắn hưng. 

Tuy nhiên, chỉ một ít tị tỏ ra đồng tình ủng hộ, hầu 

hết chỉ néóhĩ đến tôn môn mình, chùa mình cà từ 
chối thoứi thác cộng tác”. 

(Thích Đồng Bồn chủ biên, THPG 

TPHCM ấn hành 1995) 


Qua hình ảnh hai vị cao tăné dấn bước kêu 6ọi 
chấn hưng nhưng không được hồi âm, đủ nói lên 
sự thiết tha vì đạo và tâm tư hai ngài øiốn6 nhau 
đến cỡ nào! Một cách nhìn kháoc, hai nöài chính là 
những vị tiên phong đặt nền tảng cho phong trào 
chấn hưng ở hai đầu đất nước thời bấy øiờ, những 
tư tưởng lớn ấy đã 6ặp nhau, châm nøòi cho sự dấy 
lên phong trào chấn hưng lan rộn6 khắp cả ba miền 
đất nước, là nhân tố làm nên sự nøhiệp rực rỡ cho 
sự thốn6 nhất Phật øiáo néày nay như tâm n6uyện 
ấy của các n§ài. 


50 năm đã trôi qua, hôm nay chúng ta hội thảo 
về Hòa thượng Tuệ Tạnø, để thấy thời øian, eon 
néười dẫu có phai mờ cát bụi, nhưng lịch sử vẫn mãi 
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óhi đậm đức độ và hành trạnø Tổ Tuệ Tạnø cũnø 
như Tổ Khánh Hòa. Các ngài đã để lại cho hậu học 
chúng ta lòng tự hào về Lịch sử Phật øiáo Việt Nam 
tron một øiai đoạn khó khăn nhất của Phật 6iáo và 
đất nước ở nửa đầu thế kỷ 20 vừa qua. 


Kính thắp nén tâm hương tưởng niệm giác linh 
Hòa thượns Thượng thủ đạo hiệu Tuệ Tạns, pháp 
danh Thích Tâm Thi tác đại chứng minh. 


Viết tại chùa Phật học Xá Lợi 
TP. Hồ Chí Minh nóày 05. 5. 2009 
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TỪ HUYỀN THOẠI NHẪM DƯƠNG, 
TÌM VỀ CỘI NGUÔN THIÊN PHÁI 
NAM TÔNG TÀO ĐỘNG 


.... chúng ta ít nhất cũnø hơn một lần 
ành hương về cội n6uồn chốn tổ của mình, 
nhất là tín đồ đạo Phật tìm về với cội n§uồn tông 
phái của mình, nhưng cội néuồn đó đã trở thành 
thắng tích hay chỉ là phế tích? 


Từ huyền thoại 
Chúng ta bắt đầu thắng tích này từ hai huyền thoại: 


- Huyền thoại thứ nhất tề hang Thánh Hóa với 
Sơ Tổ Thông Giác Thủy Nguyệt. 

“Sư Tổ Thủy Nguyệt đã đi nhiều nơi tronø cả 
nước để thuyết pháp, cuối cùng tới Hạ Long thì 
dừng lại để phổ độ chúng sinh. Sau một thời øian 
ở đây, nöười đã nói với chúng sinh rằng: “Nœy ta lên 
chơi trên núi Nhẫm Dương nếu 7 néày không trở về, 
các néươi tìm thấy chỗ nào có mùi thơm thì ta ở đấy”. 
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Đợi đún§ 7 nøày không thấy nhà sư trở về, Phật tử 
cùn6 nhau kéo lên núi Nhẫm Dương néhe øió thổi 
mùi hương néào nöạt, mọi néười tìm đến một cái 
hans thấy Sư nöồi kiết già trên tảng đá tron6 hang, 
ôné mất năm 1704, thọ sáu mươi tám tuổi”.(1) 


- Huyền thoại thứ hai về chùa Thánh Quang với 
Nhị Tổ Tông Diễn. 

“Vị đệ tử được Thánh tổ Thủy Nguyệt truyền 
tâm ấn và trở thành vị Đệ nhị Tổ của phái Tào Động 
là Quốc sư Tông Diễn hiệu Chân Dung. Vì vậy, Quốc 
sư Tông Diễn là vị khai sán6 chùa Thánh Quanö và 
cũng là vị tổ sư thứ hai khai sánø chùa Hòe Nhai. 
Tổ Tông Diễn là một Quốc sư nổi tiếng thời Lê Hy 
Tông. Nsài từng thẳng thắn tâu với vua về những lỗi 
lầm trons phép trị nước, an dân và về những đóng 
óóp của đạo Phật đối với xã tắc. Vua Lê Hy Tôngé thể 
hiện sự sám hối, bằng việc cho tạc pho tượng kép: 
Phật tọa trên lưng vua. Tượn6 này hiện còn thờ ở 
chùa Hoè Nhai và thờ ở chùa Thánh Quans. Tháp 
táng xá lợi của cả 2 vị tổ đều ở Nhẫm Dương, hiện 
vẫn còn được bảo tồn øần như n6uyên vẹn” (2). 

Và còn đâu đó, chún§ tôi còn nóhe nhữn§ 6iai 
thoại truyền miệng khác về huyền thoại chùa Nhẫm, 
như việc Tổ cưỡi hạc bay đi bay về chùa Hòe Nhai... 
chưa thấy đưa vào sách vở. Chính những huyền 
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thoại như thế, đã sốnó mãi với nhân øian và làm tò 
mò bao lớp du khách, bao nhà n6øhiên cứu ra côn6 
óóp nhặt để cônø bố vào những cuộc hội thảo về 
chốn tổ này, cho những huyền thoại được xác tín. 


Đến thực tế 

Phật giáo lan tỏa trải dài trên đất nước Việt 
Nam ta, đã và đané có trên dưới mười thắng tích cội 
néuôn các tôné phái như sau: 

- Miền Bắc thì có: 


+ Thắng, tích Trúc Lâm Yên Tử, là cội nóuồn 
của thiền phái Việt Nam do Phật hoàng Trần Nhân 
Tông, sáng lập ở núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh (Sơ tổ 
thiền phái Trúc Lâm). 

+ Thắng tích chùa Bút Tháp, là cội nguồn 
thiền phái Lâm Tế tại đất Bắc, do Thiền sư Viên 
Văn Chuyết Chuyết truyền bá (đời thứ 34 dòng kệ 
Lâm Tế). 

- Miền Trung thà có: 

+ Thắns tích chùa Chúc Thánh ở TP. Hội An, 
tỉnh Quảng Nam, do Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo 
xuất kệ truyền thừa khai sáng Thiền phái Lâm Tế 
Chúc Thánh (đời thứ 34 dòng kệ Lâm Tế). 
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+ Thắng tích chùa Thiền Tôn ở núi Thiên Thai, 
Huế, là cội n6uồn Thiền phái Lâm Tế Liễu Quán, do 
Thiền sư Thiệt Diệu Liễu Quán xuất kệ truyền thừa 
khai sáng (đời thứ 35 dòné kệ Lâm Tế). 


- Miền Nam thì có: 


+ Thắng tích tổ đình Giác Lâm ở vùng đất Phú 
Thọ, tỉnh Gia Định xưa, nay là quận Tần Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, là cội n6uồn của Thiền phái Lâm 
Tế Gia Phổ, do Thiền sư Tiên Giác Hải Tịnh khai 
sáng (đời thứ 37 dòng kệ Lâm Tế). 


+ Thắng tích chùa Thiên Thai, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu, là cội nguồn Thiền phái Thiên Thai Thiền Giáo 
tônø, do Thiền sư Huệ Đăng khai sáng (đời 41 dòng 
kệ Lâm Tế Liễu Quán). 


+ Thắnø tích chùa Tôn Thạnh ở tỉnh Loné An, 
là cội n6uồn của Thiền phái Thiên Thai Giáo Quán, 
do Thiền sư Liễn Thiền là sơ tổ hoằng truyền (đời 
thứ 21 dòng kệ Thiên Thai Giáo Quán). 


+ Thắng tích chùa Bửu Quané ở Gò Dưa, Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh, là cội n#uồn của Hệ phái 
Phật øiáo Nsuyên thủy Nam tôns, do Thiền sư Hộ 
Tôné truyền bá (Sơ tổ Phật giáo Nguyên thủy ở 
Việt Nam). 
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+ Thắng tích Pháp viện Minh Đănó Quang xây 
dựng mới ở TP. Hồ Chí Minh có thể soi là cội n#uồn 
đại diện của Hệ phái Khất sĩ hiện nay. Hệ phái do 
Thiền sư Minh Đăng Quanø khai sáng ở miền Nam 
(Sơ tổ Hệ phái Khất sĩ Việt Nam). 


Và nay đây, tại tỉnh Hải Dương miền Bắc, chúng 
ta còn có thắn, tích chùa Nhẫm, là cội n6uồn Thiền 
phái Nam tônø Tào Động, do Thiền sư Đạo Nam 
Thông Giác Thủy Nguyệt là thánh tổ của dòng thiền 
Nam tôns Tào Động tại Việt Nam và là truyền thừa 
đời thứ 36 tônø Tào Động. 


Như vậy, trons hệ thốnø thắng tích cội néuồn 
tông6 phái của Phật øiáo Việt Nam, đến nay đã phát 
triển trọn vẹn các di sản này thành điểm đến tâm 
linh cho nhữnø nöười con Phật khắp nơi hành 
hương, tìm về những chốn phát tích, để dâng hương 
lễ bái, tưởng nhớ ân khai sáné của từng dòng thiền 
Phật gøiáo, đã và đané phát triển rộng khắp trên đất 
nước Việt Nam. 

Tronø mười địa danh cội nóuồn xuất phát điểm 
của các dòng thiền này, thì chốn tổ Nhẫm Dương là 
một tronø những chốn tổ do chính các tổ sư nöười 
Việt khai sánø. Đó là: 
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1. Phật hoàng Trần Nhân Tông của thiền phái 
Trúc Lâm; 

2. Thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt của thiền 
phái Nam tông Tào Động; 

3. Thiền sư Thiệt Diệu Liễu Quán của dòn6 Lâm 
Tế Liễu Quán; 

4. Thiền sư Tiên Giác Hải Tịnh của dòng thiền 
Lâm Tế Gia Phổ; 

5. Thiền sư Huệ Đăng của dòng Thiên Thai 
Thiền Giáo tôn6; 

6. Thiền sư Liễu Thoàn của dòng Thiên Thai 
Giáo Quán tôn6; 

7. Thiền sư Hộ Chơn của hệ phái Néuyên Thủy 
Nam tôn§ð; 

8. Thiền sư Minh Đănó Quané của hệ phái 
Khất sĩ. 

Chỉ có hai thắng tích còn lại có nøuồn øốc từ 
các thiền sư Trunø Quốc sang truyền 6iáo và ở lại 
thị tịch trên quê hương này. Đó là: 

1. Thiền sư Viên Văn Chuyết Chuyết của thiền 
phái Lâm Tế ở miền Bắc; 
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2. Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo của dòng Lâm 
Tế Chúc Thánh ở miền Trung; 

Nhìn lại lịch sử phát triển của Phật øiáo miền 
Bắc, chủ yếu chỉ là hai dòns thiền phát triển phổ 
biến là Trúc Lâm và Tào Động. Nói cho đúng hơn, 
dòng Tào Động là dòng thiền phổ biến dân øian ở 
miền Bắc, còn được øọi nôm na là “thiền của tứ 
dân”. Troné khi đó, dòng thiền Trúc Lâm thì phổ 
biến tronø tầng lớp nhân sĩ học thức. Ở phía Đàng 
Tronø, thì phố biến chủ đạo lại là các dòng thuộc 
thiền phái Lâm Tế và những giáo phái khác. 

Ngày nay, Phật 6iáo Việt Nam đã có côné thống 
nhất các tổ chức Phật øiáo về một mối, nhưn§ sự 
thốn6 nhất ấy cũng vô tình làm mờ nhạt tính đặc 
thù của các tông phái, khiến chúng tôi không khỏi 
băn khoăn, thế nào là mới nhận biết đó là Tào Độné? 
Thế nào mới nhận biết đó là Lâm Tế? Hình thức 
sinh hoạt cá biệt của tông phái Trúc Lâm hiện nay 
có phải đúnsé như tông chỉ của Trúc Lâm xưa... Thế 
thì chùa Nhẫm néày nay có những øì gọi là tôn chỉ 
của Tào Độnø? Chắc chắn, mọi néười hành hương 
về thắns tích này không chỉ để chiêm bái đảnh lễ 
một cội n6uôn là phế tích hay di tích mà thôi. 
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Hỗ trợ cho chốn tổ Nhẫm Dương 


Để trở thành một thắng tích thật sự lợi lạc cho 
mọi hành øiả hành hương về chốn này, chúng ta 
không chỉ tu tạo, tôn tạo di tích từ quá khứ, mà 
còn phải làm sáng tỏ tôn chỉ đặc thù của thiền phái 
Tào Động của Việt Nam. Ý chúng tôi muốn nói là 
Thiền phái Nam tông Tào Độnø, như cách 6ọi của 
cố Hòa thượng Kim Cương Tử, một vị môn hạ kiệt 
xuất của tôn phái Tào Động, đã do thiền sư Thông 
Giác Thủy N§uyệt truyền lại. 


Về mặt nẽhiên cứu, chúng ta cần phải làm rõ 
Nam tôns Tào Động có khác øì với tôn6 Tào Động 
các nước, hoặc tôn6é Tào Động được đưa vào Đàn6 
Trons từ thời chúa N6uyễn Phúc Chu khônø? Tronẽ 
lịch sử truyền thừa, tôn chỉ tu tập hành đạo qua các 
thế hệ tăng ni kế thừa đã có những ai làm rạn§ rỡ 
tông môn như thế nào? Có cứ liệu gì để minh chứng 
và cho mọi nøười tìm cầu học hỏi thực hành?... Đó 
mới là điểm chính yếu để khởi phát lại cội nsuồn 
thắns tích chùa Nhẫm Dương néày hôm nay. 

Một điều cầẦn lưu tâm nữa, hiện nay các tôn§ 
phái khác ở Việt Nam đã và đané thực hiện được 
phả hệ pháp phái, thống kê được bao nhiêu n§ôi 
chùa của tông phái tronø sự nöøhiệp truyền thừa 
của dòng phái mình, điển hình như sách về Thiền 
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phái Trúc Lâm của Thiền sư Thích Thanh Từ; sách 
về Thiền phái Chúc Thánh của Đại đức Thích Như 
Tịnh; sách về thiền phái Thiên Thai Giáo Quán của 
Thượng tọa Thích Tắc Phi... 

Thế thì dòn6 Nam tông Tào Động đã có làm 
được việc tương tự chưa? Nếu có thì đó là một tin 
mừng cho nhữn6 nóười nóhiên cứu chúng tôi, học 
hỏi và bổ sung vào kho tàng di sản Phật øiáo Việt 
Nam trên lĩnh vực lịch sử truyền bá. Còn như vẫn 
chưa tiến hành, mons rằné chư tôn đức tron sơn 
môn tôné phái, hãy xem như là “những việc cẦn làm 
néay” cho tôn6 phái mình được rạng rỡ đồng hành 
troné thế kỷ 21 này. 

Chúng tôi néhĩ rằn6, tôn môn Nam tôns Tào 
Động đã có những chốn tổ danh tiếng đến hiện 
nay như chốn tổ Hòe Nhai, chốn tổ Trấn Quốc... là 
nhữné tòné lâm vững chãi làm thế chân kiềng hỗ 
tươn6 cho chốn tổ Nhẫm Dương, thì “ba cây chụm 
lại” chắc chắn sẽ làm thành lkỳ tích thời hiện tại của 


tôn6 phái Nam tôné Tào Động vậy. 
Chùa Xá Lợi, nóày 26. 11. 2015 


185 


LÒNG GIAO CẢM VỚI TƯ TƯỞNG 
CỦA CƯ SĨ TÂM MINH 


ự 6iao cảm của tôi với cư sĩ Tâm Minh là từ 

khi tôi 6ặp được tác phẩm “Ninh Thủ Lăng 
Nghiêm” lúc còn trẻ, khi còn là một người mất 
phương hướng đané trên đường tìm hiểu về 6iáo lý 
cao siêu của đạo Phật. Giữa bộn bề rừnø kinh biển 
luận, mané nhiều quan điểm khác nhau và cách 
dịch thuật cũnø mané nhiều khuynh hướng khác 
nhau, hầu hết là lời văn manø ảnh hưởng chữ Hán 
Bắc truyền, hoặc manø âm hưởng Pali bởi cách lặp 
đi lặp lại troné kinh điển Nam truyền, đã làm tôi rất 
khó tiếp thu øiáo néhĩa một cách trọn vẹn. 

Năm ấy, nhân đến thăm nhà một huynh trưởng 
Gia đình Phật tử, khi nöồi đợi anh ở phòng khách, 
tôi chợt thấy trên bàn có quyển sách nên cầm lên 
coi tron6ø khi chờ đợi, đó chính là quyển Ninh Thủ 
Lăng Nghiêm đã nói ö trên. 

Nøạc nhiên thứ nhất là về cách sắp đặt của 
quyển sách này. LẦn øiở những trang dầu, tôi thật 
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sự bị cuốn hút, chữ rất to, rõ ràn6 và cách dẫn siải 
néữ néhĩa mỗi đoạn kinh văn luôn nằm ở trang bên 
trái, bất luận là dẫn øiải đoạn văn ấy nhiều hay ít, 
vẫn để trống phần giấy trắng còn lại chứ không 
như cách diễn 6iải ở các sách khác theo tuần tự từ 
trên xuốné dưới, mà cách sắp đặt ở đây là đối chiếu 
trái phải, làm cho n#ười đọc rất dễ dàns đối chiếu 
nóữ néhĩa. 


Nøạc nhiên thứ hai là siọnẽ văn của tác giả rất 
Tây, rất Ta, ở đây tôi muốn nói là tác 6iả thoát khỏi 
lối mòn của các lối dịch thuật xưa nay, làm nöười 
mới bắt đầu tìm hiểu giáo lý như tôi rất thích thú vì 
trực nhận nøay được vấn đề, dẫu phải đọc đi đọc lại 
nhiều lần một đoạn văn kinh và luận øiải của tác 6iả 
mới có thể thông suốt ý Phật nẽhĩa Tổ. 


Thấy tôi say sưa đọc quyển kinh này, anh Huynh 
trưởng bèn cho tôi mượn luôn để đọc. Trước khi sói 
lại quyển kinh ra về, tôi kịp liếc thấy tên tác øiả luận 
óiải là Tâm Minh. Dầu chưa tìm hiểu kỹ xem đó là 
ai, nhưng tron6 lòng đã thực sự nóưỡng mộ tác 6iả, 
chỉ với mấy trané đọc đầu tiên đã lôi cuốn được tôi 
moné muốn chuyên tâm néhiên cứu về bộ kinh này. 


Bỏ thời øian đọc đi đọc lại cho hết bộ kinh mấy 
bận, chính lời văn chú øiải ngắn gọn rõ rànø đã dẫn 
tôi vào thế giới của kinh Thủ Lăng Nghiêm, hiểu 
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được tánh néhe là thường còn và cái bị néhe là vô 
thường øián đoạn, vì thế tôi nhận thức được ý Kinh 
và hiểu được tác øiả là Cư sĩ Tâm Minh, vốn đã nñộ 
được tánh Không của Thủ Lăng Nghiêm để sốnö say 
mê cùng, thức tỉnh suy tư với bộ kinh này. 


Chính nhờ bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này đã 
khiến tôi tâm đắc, quyết định øác bỏ cuộc đời danh 
vọng6 phồn hoa để bước chân vào cửa Phật xin xuất 
óia học đạo, quyết như nøài A Nan sau khi thoát 
khỏi lưới nạn của Ma Đăng Già, Nöài đã nöộ rõ tánh 
Không vốn thường hằng tronø mình, thệ nøuyện 
trước Phật monó 6iác nóộ chân tâm, thoát ly sanh 
tử luân hồi, không còn bị mê lầm hoặc chướng làm 
mình bị trôi lăn nữa. 

Một điều tâm đắc thứ hai đối với bộ kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, đó là sự giản§ rõ về mười loại ma 
chướng sẽ xảy ra trên đường tu tập của hành 6iả, 
mà loại đầu tiên là Sắe Âm ma. Cụ Tâm Minh siải 
thích rõ ràng dễ hiểu về loại ma này, đã khiến tôi 
nhận chân ra nhữns 6ì mình néóhĩ tưởng, bấy lâu nay 
cho là thật, hóa ra đều là øiả hiện ra cả. Tất cả đều 
phát sinh từ Sắc Âm ma nội tâm hiện ra chứ không 
phải là thật, là hiểu đạo, chợt khiến tôi trông thật 
tội nóhiệp như nöài ÀA Nan trước khi óặp được bộ 
Kinh này. 
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Về chuyện thật thật siả øiả này, tôi chợt nhớ lại 
lời 6iänó của Thầy tôi sau khi được xuất gia, tronø 
lúc 6iäng kinh cho chúng tôi, Thầy có nhắc đến 6siai 
thoại về Cụ Thám khi Thầy còn tham học ở Phật học 
đường ở Huế. Số là Quốc sư Phước Huệ có lần hỏi 
Cụ rằnö: 

- “Tôi thấy Bác sĩ cả néóày bận rộn với bệnh nhân 
đến khám, vậy thì thời đian đâu mà Bác sĩ tĩnh tâm 
tới dạo pháp””. 

Cụ Thám đã trả lời rằng: 


- “Bạch Hòa thượn6ó, ban nóày bận rộn thì con 
quán Giả, tối dến yên tĩnh thì con quán Khôn8”. 

Câu nói chỉ có thế nhưng chứa đựng biết bao 
hàm ý khiến Quốc sư rất hài lòng mà kể lại tronsø 
lớp học, đây là điều mà Hòa thượng bổn sư đã kể lại 
làm tôi tâm đắc và thán phục sự hiểu thông lý đạo 
xuyên suốt của Cụ Tâm Minh. Đây cũng là câu thoại 
đầu mà tôi để tâm học tập theo cách quán của Cụ 
Thám suốt mấy mươi năm qua, áp dụng làm phươné 
pháp tu tập của riêné của mình, và quả thực lòng 
óiao cảm về Qụ như một bậc Thầy đã khai thị cho 
mình qua câu trả lời bất hủ đó. 

Khi tôi hiểu thấu về kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
cũng là lúc tôi muốn tìm hiểu về tác øiả 6iản6 luận 
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của bộ kinh này, cũng§ là hay tin Qụ đã quá vãn6 
năm 1969 nơi đất Bắc. Sự xúc động tột cùn6 ùa đến 
troné tôi như chính minh đã đánh rơi mất cây 6ậy 
đò đường, tron6 đêm dài tăm tối của vô minh néhiệp 
chướng. Và hiểu hơn nữa về sự dấn thân của Cụ cho 
lý tưởng yêu nước của một sĩ phu thời voné quốc, 
với tí tưởng6 yêu nước mà tùy duyên theo sự néhiệp 
cách mạng, øiải phóng dân tộc, nhưng troné tự thân 
ônø, vẫn sống thanh thản an lạc với cái Giả Không 
của cuộc đời mà không bị nøoại duyên thế øian chi 
phối. Thật đẹp làm sao! Như hoa sen mọc øiữa đầm 
lầy mà vẫn nøát hương tinh khiết! 


Với Cụ Tâm Minh, đúng như câu nói: “Phật pháp 
bắt ly thế đian øiác”, không thu mình yếm thế bỏ 
mặc cuộc đời, mà với Cụ đạo Phật là một tôn 6iáo 
tích cực với cuộc sống nhân sinh, vui khổ buôn lo 
cùn6 6óánh vác với nhân sinh như hạnh nsuyện chư 
Bồ tát đã phát nöuyện trons kinh Thủ Lăng Nghiêm 
mà Cụ đã trải nóhiệm. Tác hành của Cụ Tâm Minh 
chứns minh cho nhân sinh thấy rõ bản chất tích cực 
của đạo Phật qua øiáo lý Tứ Nhiếp Pháp, thỏn6 tay 
vào đời: Bố thí bằng hạnh nguyện chữa bệnh cho 
thế nhân; Ái néữ tronø phong cách øiáo dục bằng 
Phật pháp; Lợi hành với xã hội đi theo chú néhĩ1a 
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Cách mạng; Và đồng sự với mọi néười qua tâm 6iải 
thoát tùy duyên mà bắt biến... 


Hôm nay, bản thân chúng tôi rất vui mừng khi 
monéø muốn được giáo hội đứng ra tổ chức một 
cuộc hội thảo khoa học về cuộc đời và sự néhiệp của 
Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, nóười mà tôi xem 
như là Thầy dẫn đường cho tôi bước vào Phật pháp 
thuở ban đầu. Bài viết nầy vốn không phải là một 
bài tham luận khoa học, vì các bậc tôn túc thức 6iả 
đã tường tận viết nhiều rồi. Chỉ xin mượn chủ đề 
hội thảo, mượn nơi phát túc của Cụ Tâm Minh, mà 
bộc bạch lòng tri ân của mình đối với bậc tiền nhân 
đã khai đường chỉ lối cho tôi qua bộ kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, để từ đó tôi đã lấy làm thủ sách, làm cây 
6ậy chỉ đường cho mình trên bước đường tu học, dọ 
dẫm từns bước để ra khỏi đêm dài tăm tối của vô 
minh nhiều kiếp luân hồi. 

Kính xin chư tôn đức và đại chúng hỷ xả chỉ dạy 
thêm cho. 


Chùa Phật học Xá Lợi, nóày 05.3.2019 
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QUAN ĐIỂM CỦA CỤ CHÁNH TRÍ 
VỀ PHẬT HỌC HỘI VÀ GIÁO HỘI, 
KINH NGHIỆM CHO NGÀY NAY 


N lại quá khứ từ đại hội thành lập Tổng 
hội Phật øiáo Việt Nam năm 1951, hợp 
nhất 3 miền từ 6 tổ chức Phật øiáo, 6m có 3 Giáo 
hội và 3 Phật học hội, chúng ta thấy thời ấy việc lập 
Tổng hội Phật øiáo đã làm an lòns Phật siáo đồ tất 
cả 3 kỳ. Nhưng rủi thay! Chiến tranh đã làm Bắc 
Nam chia đôi, sự nöéhiệp thống nhất Phật giáo lần 
đầu tiên coi như danø dở từ đấy. Tuy nhiên, Phật 
học hội và Giáo hội vẫn tương sinh tương dưỡng ở 
xứ Đàn, Tronó... 

Mãi đến khi Thống nhất Phật øiáo lần thứ hai 
năm 1964, thì các Phật học hội và Giáo hội mới hợp 
chuná về một mối tron6 néôi nhà của Giáo hội Phật 
óiáo Việt Nam Thốns nhất. Nhưng thực tế khônø 
bao lâu sau, một thành viên Phật học hội nhận thấy 
rằné, việc thống nhất Phật øiáo này cũng không øiải 
quyết trọn vẹn nhữn6 mâu thuẫn nội tại øiữa các 
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6iáo phái, tronø đó có Hội Phật học Nam Việt đã 
tự n6uyện xin rút chân ra khỏi hệ thống của Giáo 
hội này... 

Bài viết này chúng tôi muốn nói đến nøôi nhà 
chun6 là Giáo hội Phật øiáo Việt Nam hiện nay, đây 
là lần thốnø nhất Phật øiáo thứ ba trong lịch sử. Sau 
khi đất nước thống nhất, thì nöuyện vọng chuné 
của Phật øiáo đồ hai miền Nam Bắc cũné muốn 
chuns về một mối, nối lại truyền thống từ lần thống 
nhất đầu tiên năm 1951. Thế là Giáo hội Phật 6iáo 
Việt Nam được thành lập năm 1981, hợp nhất từ 
9 6iáo hội, Phật học hội, hệ phái cả nước troné xu 
hướng chung của bối cảnh thốns nhất đất nước lúc 
bấy 6iờ. 

Thế nhưng, hơn 40 năm trôi qua, hệ thốnø quản 
lý và vận hành của øiáo hội cũng có những điều còn 
bất cập đang xảy ra. Nøuyên nhân phát sinh từ sự 
chủ định quản lý tổ chức một cách thốnø nhất của 
tăng đoàn, khiến các tổ chức hệ phái, Phật học hội 
trở thành tài sản chunø của øiáo hội. Điều này cũnø 
là tất yếu thôi khi trở thành một øiáo hội duy nhất, 
thế nhưng từ đây các danh từ “Phật học” và “Cư sĩ” 
hầu như vắng bóng tronø sự điều hành của øiáo hội, 
chỉ eòn chăng là trên văn bản hoặc lịch sử để lại. 
Vậy thì, liệu nhữn6 cụm từ ấy có đã lỗi thời rồi hay 
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chănø? Từ “Phật học” néày nay chỉ còn tên chung, là 
“Phật øiáo”; từ “Cư sĩ” thì được chuyển øọi là “Nam 
nữ Phật tử” một cách chunø chung... Hình như 6iáo 
hội chúng ta đang đi trở lại theo bước chân cũ của 
một øiai đoạn lịch sử, điển hình của một giáo hội 
trons 9 tổ chức tham øia 6iáo hội ngày nay. 


Năm 1964, sau pháp nạn 1963, Giáo hội Phật 
óiáo Việt Nam Thống nhất ra đời từ sự hợp nhất 
của l1 øiáo phái, hệ phái, hội Phật học. Nhưns chỉ 
không đầy 3 tháng sau đó, Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ 
Truyền vốn được bầu làm Phó Viện trưởng Viện Hóa 
Đạo đã xin từ chức và xin rút Hội Phật học Nam Việt 
ra lhỏi tổ chức Giáo hội Phật øiáo Việt Nam Thống 
nhất. Lý do vì sao như vậy? 

Tư tưởng hợp nhất các tổ chức Phật øiáo sau 
cuộc đấu tranh chống kỳ thị tôn øiáo của chế độ 
độc tài, để thành một siáo hội duy nhất để có đủ 
sức mạnh và tiếns nói chunø như thời đấu tranh 
pháp nạn, đã øiúp các tổ chức Phật øiáo ngồi lại 
với nhau, đồng lòns vào nøôi nhà chungø của Giáo 
hội Phật øiáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng sau khi 
Hiến chương øiáo hội được ban hành, chính Cư sĩ 
Chánh Trí là nsười nhận ra, sự thống nhất Phật 6iáo 
này sẽ là sự đồng bộ hóa các tổ chức Phật 6iáo, sự 
thốnø nhất hóa các cơ sở tôn 6iáo của các tổ chức 
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Phật giáo, để trở thành một tổ chức với đường lối 
hoạt động duy nhất, và sẽ không còn dấu ấn riêng lẻ 
của các tổ chức Phật øiáo thành viên nữa. 

Nhận thấy nøuy cơ mất quyền hoạt độn§ của 
Phật học hội khi øia nhập vào 6iáo hội, Cư sĩ Chánh 
Trí đã sớm nhận thức được mâu thuẫn phát sinh rõ 
ràng 6iữa hai cách thức hoạt động của Giáo hội và 
Phật học hội, nên ônø đã tự n6uyện xin rút chân ra 
khỏi Giáo hội để bảo toàn sự tồn tại và hoạt độn6 
của Phật học hội. Từ đấy, hình thức hoạt động của 
Phật học hội chỉ còn duy nhất ở Hội Phật học Nam 
Việt, tồn tại sons son6 với các øiáo hội, cùng sinh 
hoạt tôn øiáo với quan hệ tương hữu mà không còn 
mâu thuẫn nào xảy ra từ đó. 

Quan điểm của ông cũnø như của giới cư sĩ Phật 
học, là họ chọn cách đứn6 6iữa øiáo quyền của tăn6 
đoàn và thế quyền của xã hội, như là một lực lượng 
trí thức Phật học để cân bằng các hình thái xã hội. 
Vốn là một trí thức được đào tạo bài bản từ các nền 
văn hóa giáo dục tiến bộ phương Tây, ông có kiến 
thức uyên thâm trước khi nöhiên cứu về Phật học, 
vẫn kính Phật trọng Tăng như cách ông đã đảnh lễ 
cầu quy y với Hòa thượng Thích Hành Trụ. Khi ấy 
ôné đã đến hỏi ngài: “Thưa Hòa thượng, thế nào là 
đạo Phật? Câu hỏi của con chỉ thế thôi, nhưng đi 
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hỏi khắp các bậc tôn đức mà chưa nhận được câu 
trả lời như monø muốn”. Hòa thượng đã trả lời ônø 
rằng: “ Theo tôi được biết, đạo Phật rất đơn giản, đó 
là ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ. Thế thôi, 
đó chính là đạo vậy”. Ông néhe xons câu nói ấy của 
Hòa thượng thì nöộ ra, đã sụp xuống lạy nöài và cầu 
xin quy y làm đệ tử của nöài. 

Sau khi quy y, ôné dốc lòng cởi áo từ quan, 
chuyên tâm n6hiên cứu Phật học, nhưng không 
như mọi tín đồ khác vâng theo sự lãnh đạo của giới 
Tăng lữ, mà ôn§ lựa chọn con đường di riêng cho 
mình để kêu øọi các thân hữu trí thức, quan chức, 
bác sĩ, doanh nhân khác, cùns chí hướn§ với ôngö 
chung tay thành lập Hội Phật học Nam Việt vào năm 
1951. Mục đích của hội là để động viên 6iới trí thức 
Phật tử, øiúp họ tu tập đạo dức, rèn luyện từ tâm 
tronó các việc thiện nóuyện của néười Phật tử, ứn6 
hợp cuộc sốnø xã hội bằns nền tảng øiáo lý Phật đà. 

Theo Cư sĩ Chánh Trí, quan điểm của Phật học 
hội khônøé hề xa rời các øiáo hội Tăng đoàn, vì thế 
họ thường xuyên cầu thỉnh chư Tăng về trụ trì các 
chùa Hội có thời hạn, Chư Tăng, thực hiện côn6 việc 
dẫn lễ tụn6 niệm cho hàng cư sĩ. Ông thường xuyên 
cuné thỉnh chư Tăng øiäng sư đoàn đến thuyết pháp 
tại chùa vào mỗi sánó chủ nhật, nhưn§ không lệ 
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thuộc øiáo quyền của Tăng đoàn. Hơn nữa, dưới sự 
lãnh đạo và øiao tế xuất sắc của Cư sĩ Chánh Trí, 
ôné thường mời được các bậc học øiả nổi tiếng ở 
các hội néhiên cứu trên thế øiới đến Việt Nam nói 
chuyện cho hàng Phật tử nøhe để mở mané nhận 
thức về tronø và nöoài Phật øiáo. 

Việc thành tựu lớn nhất của ônø, là nghiên 
cứu kinh điển học thuật của các trường phái Phật 
óiáo, 6iáo phái khác mà không hề mang tư tưởng 
néhiêng về bên nào, vì ôné chủ trương Phật học thì 
phải thônø thoánø, chấp nhận tất cả các lí thuyết 
đị biệt để so sánh con đường học Phật của mình và 
đồng đạo. Thứ nữa, tư cách nöười cư sĩ là một hành 
6iả tu tại 6ia, có khác với vai trò của một Phật tử 
thuần túy có do sự lãnh đạo của Tăng đoàn và chấp 
hành theo sự øiáo huấn của Tăns đoàn. 

Nói như vậy khônø có néhĩa là các tổ chức 6iáo 
hội trước đây không có điểm tích cực về hàn§ cư sĩ. 
Chún¿ ta có thể thấy Giáo hội Phật øiáo Việt Nam 
Thống nhất trước đây vẫn có lập ra Tổng vụ Cư sĩ, 
đặt néang hàng với các tổng vụ như: Tăng sự, Kiến 
thiết, Hoằng pháp, Thanh niên... Tức là vai trò nóười 
cư sĩ học Phật là những trí thức hộ trì Phật pháp vẫn 
luôn được tôn vinh. Việc này cho thấy rằnø, 6iáo hội 
hiện nay của chúng ta vẫn chưa thật sự chú trọné 
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đến vai trò của néười cư sĩ trí thức học Phật, mà chỉ 
đặt họ néans hàné những Phật tử, chịu dưới sự lãnh 
đạo của tăng đoàn một cấp mà thôi. 

Tronø điều kiện thể chế Phật siáo hiện nạy, 
chúng ta chưa thể tách bạch ra được từ nữ “Cư 
sĩ” là øì và “Phật tử” là gì. Chính điều đó chưa thể 
có chính sách đãi nöộ, thu hút những tầng lớp trí 
thức có tâm và có tầm đến với Phật giáo, bởi chỗ 
đứng của họ tronsé 6iáo hội chưa được phân định rõ 
ràné. Chún6 ta eũn6 chưa thể một sớm một chiều 
thay đổi được suy nøhĩ của chư tôn đức lãnh đạo 
6iáo hội, có nên chăng là tự thân vận động, hình 
thành từ cơ sở nhữnø bộ phận tạm gọi là “Cư sĩ 
Phật học” ở các đạo tràng, các chùa, các đoàn thể 
Phật tử hoặc các øiáo hội địa phương Phường,, Xã, 
Quận, Huyện... để thí điểm cho có hiệu quả, thì có 
cơ sở để øiáo hội cấp trên sẽ nhìn nhận lại vai trò 
của néười cư sĩ Phật học vậy. 

Điển hình này, chúng tôi đã và đanøé thực hiện 
tại chùa Xá Lợi, tiếp nối truyền thống của Hội Phật 
học Nam Việt xưa kia, nhưng nay thì không còn hội 
nữa, mà chùa thành lập Ban Phật học, quy tụ các 
cư sĩ trí thức, các nhà nøhiên cứu lão thành, trở về 
chùa có chỗ sinh hoạt học tập Phật pháp 6iáo lý và 
trao đối kiến thức Phật học, thế học lẫn nhau. Mô 
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hình này hoạt động đến nay đã trên 6 năm, sinh hoạt 
hằng tuần vào nøày thứ Bảy với các lớp trao đối Phật 
học sáng chiều. Ban Phật học còn øiúp thầy trụ trì 
biên tập, đóng øóp bài vở, xuất bản tủ sách “Phật 
học Từ Quané”, đến nay đã ấn hành được 28 số (mỗi 
năm 4 số), 6iúp cho hàng Phật tử hiểu rõ øiáo lý, 
tránh xa tà kiến, sóp phần tri thức của n§ười cư sĩ 
trons việc truyền bá chánh pháp Phật đà một cách 
minh triết đến với mọi tẦnö lớp. 

Qua những sự việc xảy ra 6ần đây mà báo chí 
đã nêu về các trường hợp hủ tục mê tín làm xôn xao 
dư luận, đã chứn6 minh rằng việc làm tron6 sáng 
óiáo lý từ ndười học Phật căn bản như ở tầng lớp cư 
sĩ trí thức, nếu được nhân rộng ra thì những tệ nạn 
nói trên sẽ khônø có chỗ đứng và khônø thể nào 
xảy ra. Bởi vì rằng, nhữn6 nøười cư sĩ học Phật chân 
chính, họ luôn lấy chánh kiến minh triết làm lẽ sống 
đạo, khôné nhận thức lẽ đạo bằn§ tín néưỡng hủ 
tục. Đây là một kinh nöhiệm thực tế và eũnøé là một 
bài học cho chư vị troné tăng đoàn nhìn lại cách 
óiáo dục tín đồ Phật tử của mình, không khéo làm 
buồn lòng chư tôn đức lãnh đạo øiáo hội và tạo nên 
những tác động xã hội không đángẽ có đối với nöười 
học Phật chân chính. 
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Nhân hội thảo về Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ 
Truyền, chúng tôi mới có cơ hội nói lên nhữns kinh 
néhiệm từ sự học hỏi theo bước đi của Cụ Chánh 
Trí, mục đích để thành nøười cư sĩ học Phật chân 
chính và đúné néhĩa. Bài học từ Cư sĩ Chánh Trí, là 
bài học đem lại hiệu quả vô cùné và áp dụng thức 
thời cho hiện trạng tu học hiện nay của 6iáo hội 
và hàng Phật tử. Vậy thì cái 6ì tănó đoàn quản lý 
được, nhất là về mặt øiáo dục đạo đức, thì quý vị hãy 
quản lý cho đúng chức năng. Cái øì tăng đoàn liệu 
khônø quản lý được về nhận thức, thì các vị cũn6 
nên chuyển øiao cho tầng lớp cư sĩ trí thức, để họ 
đóng øóp theo chức năng tài trí của họ. Thực tế 
hiện nay, nhiều vị từ tănø đoàn hiện vẫn cho mình 
có học thức uyên thâm và tài trí hơn nóười, nhưng 
thật ra đối với tăn6 lữ, đức độ mới là điều làm cho 
hàng6 cư sĩ mến mộ noi theo, chứ còn tài trí học 
thức thì không phải là điều mà siới tăng lữ có thể 
cho mình øiỏi hơn giới cư sĩ được, bởi các vị đâu 
thân cận gần øũi thế øian và học tập, nghiên cứu 
rộng6 như 6iới cư sĩ. 

Tôi nhớ lại câu chuyện mà Cư sĩ Chánh Trí đã 
từng thể hiện khi còn sinh thời. Một hôm, hàng6 cư 
sĩ tron6ó hội Phật học có thỉnh một vị 6iản6 sư từ 
tănó đoàn đến øiảné dạy Phật học tại 6iản6 đường 
chùa Xá Lợi. Sau khi øiảng diễn xoné trên pháp tòa, 
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điảng sư được thỉnh vào øiải lao và tiếp xúc với chư 
vị cư sĩ tronó Ban Quản trị tại văn phòné chùa Phật 
học. Chào hỏi xonø, vị 6iảnẽ sư trước khi ra về eó 
óửi đến mỗi vị cư sĩ có mặt hôm ấy mỗi néười một 
danh thiếp của øiảnẽ sư. Hàn§ cư sĩ cuné kính đón 
nhận và tiễn chân øiäng sư ra về. 

Sau đó, họ nøồi lại với nhau và bình luận về 
tấm danh thiếp chi chít học vị, học hàm, chức vụ, 
kín cả hai mặt danh thiếp... Họ cười nói ra vẻ chế 
nhạo và bảo với Cư sĩ Chánh Trí rằng: “Ông thấy đó, 
Thầy øiảng sư này éh¡ ra danh thiếp để lòe chúng tôi 
chắc, chứ những thứ này hàng cư sĩ có mặt ở đây 
còn có nhiều hơn nữa là....”. Cư sĩ Chánh Trí cũng 
cười và trả lời với các cư sĩ tronó Ban Quản trị như 
sau: “Thầy ấy vẫn có cái hơn bọn mình đó chứ! Đó là 
hình dáng đầu tròn áo vuônó, tượng trưng cho đức 
độ của bậc Tăng øià mà chúng, ta không thể có được 
đó thôi... ”. 

Khi néhe các vị cư sĩ lão thành kể lại câu chuyện 
này, tôi đã xem đấy như một bài học đất giá tronø 
cuộc đời tu hành của mình. Cái mà mình có thể 
làm tốt hơn được để lãnh đạo hàng cư sĩ, đó không 
phải là tài năns, mà phải là đức độ từ việc tu hành 
mà ra... 
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Kinh néhiệm néày nay chúng ta cần phải học 
tập theo 6ương Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, đó 
là hãy chịu khó đọc lại tất cả những øì Cụ đã tâm 
huyết để trọn một đời từ khi øiác nóộ đạo Phật viết 
ra. Chỉ có như thế chúng ta mới nắm bắt được cái 
tài và cái tâm trọn vẹn của một nóười cư sĩ kính 
Phật trọné Tăn6 mẫu mực. 

Cũng6 qua việc học tập theo chí hướng của Cụ, 
chún6 ta mới trân quý hàn, cư sĩ Phật học trước đây 
và có øắng xây dựng cho được hàng cư sĩ học Phật 
hiện nay và sẽ phát triển rộn6 khắp ở tương lai. Chỉ 
có như thế, đạo Phật của chúng ta mới rạné danh 
phát triển dài lâu cùng xã hội, mà khôn, bị coi như 
một tôn 6iáo yếm thế lạc hậu luôn đấm nhìn tronø 
mê tín hủ tục. 

Đã tự nhận là nöười cư sĩ học Phật, thì họ ắt sẽ 
làm công việc động viên khuyến khích tín đồ hiểu 
óiáo lý của Phật đà thật chắc, rồi sau đó hãy đến với 
tu tập, như lời đức Phật đã từng dạy: 

“Những đi tin ta mà hhông hiếu ta, là kẻ phỉ 
bán td. 

Chỉ có những người hiểu ta rồi mới tin ta, đó mới 
đích thực là đệ tử của ta”. 

Rỷ niệm lần thứ 46 nóày Giỗ Tụ Chánh Trí 
Xá Lợi, nóày 12. 4. 2019 
202 


VẤN ĐỀ NHÂN CÁCH CON NGƯỜI 
TRONG TRIÊT HỌC 


ừ cái nhìn vào cuộc sốnø, con nøười đặt 
mình vào một vị trí và tự tranó bị cho mình 
một cách sống hoặc là nhận chịu sự vận động biến 
đổi chung tác động đến mình và tùy thuộc vào nó, 
hoặc là tạo cho mình thế chủ động trước hoàn cảnh 
bằng khả năng của øiá trị cá nhân không biến đổi. 
Nöày nay, xã hội và cuộc sống néøày càng phức 
tạp hơn, mọi nøuôn tư tuởng phong phú hơn. Thế 
nhưng, trên thực tế ấy, vấn đề đạo đức và nhân cách 
eon nøười øẦn như chỉ được øiáo dục và nhắc đến 
tronó nhà trườn,, trên báo chí, như là một mục 
đích chuné của xã hội. Còn sự biến đổi cá nhân, 
mặt riêng, cá thể, cái øiá trị thưc tế đơn nhất để làm 
nên mẫu số chung ấy vẫn ít được coi trọn, quan 
tâm. Sự nøhịch lý này có phát xuất điểm của nó là 
căn bản của nhận thức tư tưởng khôns phù hợp với 
hoàn cảnh thực tế, với tâm lý, n6uyện vọn§ của từn6 
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cá nhân nữa. Một phần cơ bản do vấn đề kinh tế, 
phần khác, từ ý thức xã hội... 

Người phương Tây, bản chất của họ là hướng 
nhận thức ra bên nøóoài, xem trọné mặt hình thức, 
nên lập trường triết học Tây phương nặnø về mặt 
tổ chức, phương pháp lý luận, biện chứng. Nöười 
phương Đông, bản chất của họ thiên về nội tâm, 
xem trọn mặt tình cảm, nên lập trường triết học 
Đông phương đặt trên cơ sở đạo đức, nhân cách. Ở 
xu hướng tiến hóa của nhân loại nóày nay, hai lập 
trường này có sự tìm hiểu xích lại sần nhau hơn, bổ 
suné cho nhau và để cùng hoàn thiện lẫn nhau cho 
mục đích cao cả của con nöười: sự nhân đạo hóa 
của trào lưu chủ néhĩa nhân văn mới. 


Khảo sát vấn đề nhân cách là một quan niệm 
mới troné triết học Tây phương nói chung và triết 
học Mác xít nói riênó, nhưng vốn nó là nền tảng của 
Đạo đức học Đông phương, đại biểu là học thuyết 
của Khổng øiáo. Để nẽhiên cứu về nhân cách tronø 
triết học Mác xít, ta phải bắt nóuồn từ sự nhận định, 
so sánh với triết học Tây phương và kế thừa những 
cái tỉnh túy của Đông phương,. Trên cơ sở đó, định 
hình một hệ thống tư tưởng triết học có giá trị đặc 
thù của nước nhà troné sự kết hợp với tư tưởng Hồ 
Chí Minh, vạch ra nhận thức và hướng đi mới của 
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đất nước phù hợp với thực tiễn, tâm lý của nöười 
Việt Nam. 


CÁC QUAN NIỆM VỀ NHÂN CÁCH 
1. Nhân cách là øì? 


Theo định néhĩa của Đào Duy Anh, nhân cách là 
phẩm cách của con néười, cái tính cách riêng của 
một cái tư cách tự chủ độc lập của néười ta ở trên 
pháp luật (personnalitie) (Đào Duy Anh, Hán Việt tự 
điển — Trường Thi xuất bản, S, 1970); Tự điển Tiếng 
Việt: “Là tư cách và phẩm chất của con néười” (NXB 
Khoa học Xã hội, H, 1988). Vậy, ta có thể nhận định 
rằng nhân cách là chuẩn mực của đạo đức, là 6iá trị 
của con néười hình thành nên từ ứng xử hành động. 

Tiếp tục tham cứu nhân cách qua các quan niệm 
của triết học Đông Tây, bắt đầu từ Triết học phương 
Đông, qua Khổng học là đại biểu để xác chứng: 

2. Quan niệm về nhân cách của đạo Nho 

Truns tâm điểm của Nho sia là đạo Nhân, 6iòng 
mới cai trị thiên hạ và tu sửa nơi tự thân. Chữ Nhân 
tronó Đạo Khổng rất bao quát, rộng lớn, là căn bản 
về nhân sinh triết học của Khổng Tử. 

Trong cuné hỏi về Đạo Nhân, Khổng Tử trả lời: 
“Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” — Cái øì mình không 
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muốn thì đừné làm cho nöười (Lên nớữ, VD. 
Phương pháp căn bản của Khổng Tử là vạch ra một 
loại nhân cách mô phạm lý tưởng để làm tiêu chuẩn 
cho cá nhân và xã hội thực hành. Triết học không 
nhữngó nhân sinh là luân lý mô phạm mà còn chú 
trọng đến động cơ của hành vi trên 3 n§uyên tắc: 


- Động cơ của hành vi. 
- Phương pháp hành vi. 
- Phẩm hạnh do hành vi phát sinh. 


Tiêu chuẩn nhân cách thông thường, Khổng Tử 
lấy nöười quân tử làm chủ đích. Tiêu chuẩn này có 
những, đặc tính øì? Thế nào có thể được soi là quân 
tứ? Phải chăng lấy dòng dõi của quý tộc làm đặc tính 
của quân tử? Phải chăng hai chữ quân tử chỉ thuộc 
về đức tính làm nøười? Có thể thấy tron6 Luận nøữ, 
Khổng Tử đặt để cho néười quân tử những đặc tính: 

2.1- Đặc tính đầu tiên là nóười quân tử quý ở 
chỗ thực hành khôns nói suôns. Khổng Tử nói: 
“Quân tử sĩ kỳ nóôn nhi quá kỳ hành”. NÑsười quân 
tử lấy làm xấu hổ vì lời nói đã đi quá với việc làm. 
Đấy là lấy sự trọng thực hành làm đức tính đầu tiên 
của nóười quân tử. 

2.2- Nöười quân tử tự trách mình hơn là trách 
néười. Khổng Tử nói ở Luận nóữ: “Quân tử cầu chư 
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kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân”. Ñéười quân tử trôns 
vào mình, tiểu nhân trôn6 vào néười. 


2.3- Ham điều nøhĩa là tính cách của néười 
quân tử. “Quân tử dụ ư néhĩa, tiểu nhân dụ ư lợi”. 
Người quân tử dụ về nøhĩa, néười tiểu nhân hướn§ 
về lợi. Đó là lấy điều nẽhĩa với điều lợi để phân biệt 
quân tử với tiểu nhân vậy. 

2.4- Đức tính nhún nhường. Khống§ Tử nói: 
“Găn6 nhi bất tranh, quần nhi bất đảnø”. Thương 
mà không 6anh, hợp quần mà không bè đảng (Luận 
nóữ, IV). 

Đấy là cái tính chất luân lý của con nöười lý 
tưởn6 có toàn vẹn nhân cách chứ khôné phải xã 
hội tính của một øiai cấp, cho nên không thể cho 
Khổng Tử chủ trương ở chỗ phân biệt hai 6iai cấp 
xã hội, kẻ thống trị và kẻ bị trị. Khổng Tử chỉ thừa 
nhận cái chủ néhĩa đức trị của N6hiêu Thuấn, néhĩa 
là cái lý tưởng chính trị có tính cách 6øiáo hóa thì 
bình đẳns. “Hữu giáo vô loại” Có áiáo hóa thì không 
có phân loại khác nhau. (Luận nớữ, XV). 

“Tri nhân thiên nhiệm”: Đấy là phương pháp 
chính trị để san phẳn§ øiai cấp troné xã hội biết 
néóười và khéo 6iao trách nhiệm làm mục tiêu. 
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Đó là nhân cách, là nền tảng của triết học Đôné 
phươngø, mà cũng là cá tính, tâm lý, tình cảm, tư 
duy, phong tục tập quán của nöười Á Đông mà ở 
néười phương Tây cũnø không thể nào có được. Bác 
Hồ đã thấm nhuằần tinh thần ấy từ thuở nhỏ và khi 
là một lãnh tụ nước nhà, vẫn với nhân cách ấy đã là 
cách øiáo dục hữu hiệu nhất đối với cán bộ, chiến sĩ 
tin theo Cách mạn6, đi theo néọn cờ Cộng sản. Từ 
nơi Bác, tỏa ra một n6ười Cộn6 sản phương Đông, 
một sự kết hợp hài hòa øiữa triết học Mác xít Tây 
phương và triết học Đông phương thành tựu một 
tinh thể vô øiá của tư tưởng tiến bộ nhân loại. 

3. Quan niệm của Triết học Tây phương về 

nhân cách 

Chỉ mới vài thập kỷ nay, từ sự liên hệ với Triết 
Đông và Tôn øiáo, khái niệm nhân cách mới được chú 
ý khác với trước đây, nó được xem là một phạm trù của 
thẩm mỹ troné hệ thống triết học Tây phương. 

Để nhận định được vị trí của nhân cách ở triết 
học Tây phươns, phải bắt nguồn từ nhận thức 
néuyên lý triết học về eon néười lần lượt diễn biến 
theo quá trình nhận thức. 

Tronø cái phần của con néười ấy có nhiều tẦng 
của nhận thức, nhận thức lại con néười qua các lĩnh 
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vực khoa học, xã hội, triết học... và từ 6óc độ triết 
học nhìn con nóười ở 3 lĩnh vực: 


- Sinh học 

- Xã hội 

- Tâm lý ý thức 

Phần tâm lý ý thức ấy trong lĩnh vực đời sốns 
tinh thần được hun đúc nên từ 3 øiá trị lớn tồn tại: 

- Tri thức khoa học 

- Đạo đức 

- Thẩm mỹ 

Và nhân cách, chuẩn mực của con néười được 
định hình trên tổng thể 3 giá trị tồn tại ấy. Nói đến 
nhân cách, cần phải nắm thực thể các khái niệm, 
liên hệ đã hình thành lên nó trong cơ bản triết học 
Tây phương có từ trước. Và có thể khái quát nhân 
cách con nóười dựa trên 2 khái niệm: 

- Cá nhân (phần thực thể). 

- Cá tính (phần tâm lý). 

a⁄ Cá nhân 

Là mỗi con néười, là mỗi đơn vị, thực thể khôns 
thể nào chia cắt được nữa. Cá nhân man¿ tính chính 
thể ốn định tronø một cộng đồng tập thể néười. Đó 
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là cái đặc thù riên6 tronø cái chunø nhất cấu tạo 
thành xã hội loài néười. 

Sự hình thành của cá nhân mang tính lịch sử 
của nó. Ở thời kỳ xa xưa của lịch sử, cá nhân chưa 
dựoc hình thành, mà con nöười tan biến tronsø 
cộn6 đồng Côns xã nöuyên thủy. Mỗi thực thể con 
néười chỉ là một phần tử của thực thể chuns nhất 
là bộ lạc, bộ tộc và số phận của họ tùy thuộc vào Tù 
trưởng hay Hội đồnẽ Bô lão của bộ lạc quyết định. 


Khi Công xã nsuyên thủy tan rã và do ý thức tư 
hữu, con néười mới dần dần hình thành cá nhân, 
troné lịch sử tư tưởn§. Soerate là nöười xác quyết 
đầu tiên về cá nhân (N6ười chứng của châm lý, Ca 
dao XB, 1969, tran6 145). Thời Truns cổ, cá nhân 
đươc phát triển nhưng đi kèm với tư tưởng của 6iáo 
hội Thiên Chúa. Cá nhân là phạm trù của tinh thần, 
của sự thức tỉnh tinh thần, chống đối cực độ với 
chính trị, là phạm trù quyết định của Ki Tô giáo 
(Sđd). Nhưng, phải đến thời kỳ đầu tư sản, ý thức cá 
nhân mới được hình thành trọn vẹn. 

Cá nhân ở thời kỳ tư sản phát triển đến đỉnh cao 
của nó và sa vào tính độc tôn của anh hùng, cá nhân. 
Về mặt ý thức hệ, nó đại biểu cho quan điểm duy 
tâm coi trọn6 vai trò ý thức cá nhân như một chân 
lý mà con néười không thể vươn đến (Theo quan 
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điểm của Kierkeøaard, sđd, tranø 152): “Là quyết 
định tuyệt đối trên bình diện hiện hữu . Chỉ xứng 
danh là cá nhân, kẻ nào đã khám phá ra diện mạo 
của nội tâm tính và sự hư vinh, s6iữa lòng hiện hữu 
chủ quan của mình”. Sự tôn sùn6 ý niệm cá nhân 
như một thần tượng của hiện hữu vĩnh hằnø, đến 
nổi KierKe6aard, một triết gia đồng thời với Marx 
đã nói: “Sau khi tôi chết, yêu cầu trên mộ bia tôi sẽ 
chẳng muốn lời nào hơn thế này, kẻ này đã là một 
cá nhân!”. 

Ở cuối thời kỳ tư sản, thời kỳ nở rộ triết học duy 
vật biện chứng của Karl Marx có quan niệm về vai 
trò cá nhân như sau: “Con néười với những phẩm 
chất được quy định về mặt xã hội và được biểu lộ ở 
mỗi cá nhân, trí tuệ, tình cảm, ý chí. Tronéø tâm lý 
học, cá nhân là mỗi con néười riên§ biệt với những, 
đặc điểm cá nhân vốn có của mình, là một tổns thể 
đắn bó những nét bên tronø và những đặc điểm của 
con nóười. Qua đó, mọi tác động từ bên nøoài được 
phản ánh (Từ điển Triết học, NXB Tiến bộ, M, 1975). 
Quan niệm khoa học về cá nhân dựa vào định néhĩa 
của Marx về bản chất của con nøười với tính cách 
là một tổn hòa những quan hệ xã hội, xuất phát 
từ đó, néười ta rút ra kết luận là các đặc tính vốn 
có của cá nhân không thể là bẩm sinh, mà xét cho 
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cùng là bị quy định bởi chế độ xã hội hình thành 
tronó lịch sử. 


Cá nhân, theo quan niệm triết học Tây hương, 
là một hiện hữu tôn tại. Hiện hữu cá nhân là một dữ 
kiện thực tế không thể chối cãi nhưng là một thực 
tại có 6iá trị như Descartes khởi đầu: “Tôi tư duy, 
vậy thì tôi hiện hữu”. 

Mỗi cá nhân mang tính chỉnh thể độc đáo cá 
biệt mà không thể nào trùng lặp hay thay thế được, 
và không thể là bản sao của bất cứ một cá nhân nào 
trước đó, dù là cha và con troné một øia đình thì 
thực thể bản sao ấy cũng không thể là một được. 
Chính sự đa dạng của đời sốnø cá nhân đã làm 
nên sự phon6 phú của đời sống xã hội nøày càng 
phát triển. 

Từ cái riêng biệt của cá nhân ấy, để phân biệt 
6iữa cá nhân này và cá nhân khác, không phải từ 
thực thể sinh học, mà là cá tính. 

b⁄ Cá tính 


Mỗi cá nhân đều có cá tính của mình. Một con 
néười nhận thức được mình là một cá nhân mà 
chưa có cá tính thì chưa thể khẳng định được mình. 
Cá tính vừa là bản chất vừa là thuộc tính quyện lẫn 
nhau trons cá nhân, xuất phát từ cá nhân nhưng lại 
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là cái riênø, cái đặc thù của cá nhân ấy phân biệt với 
cá nhân khác. 

Cá tính là phần tâm lý trừu tượn6, không phải 
ai ai cũné dễ dàng nhận ra cá tính của mình, mặc 
dù nó sờ sờ ra đó. Thườn,, họ chỉ nhìn thấy tính 
tình của nóười khác mà của mình thì khôns nhận 
ra được. Thế nhưng đây là phần cốt lõi, mỗi cá nhân 
mà không nhận ra cá tính của mình thì chỉ là một cá 
nhân bình thườn6 như bao con néười bình thường, 
chỉ có thể đón nhận số phận của họ qua hoàn cảnh 
xã hội đã sắp đặt an bài; một sự an phận của kẻ 
phục tùng mệnh lệnh, không thể phát triển ý thức 
cá nhân lên được và cũnéø khôns thể làm chủ bản 
thân mình: khuất phục cá tính và rèn luyện cá tính. 
Cá nhân và cá tính có mối quan hệ biện chứng tronø 
tác động qua lại. 


Hầu hết, những vĩ nhân đều là những nöười có 
cá tính mạnh mẽ. Mỗi cá nhân là mỗi dạn§ cá tính 
đặc thù, nhưn§ tựu trunó có những dạng chính: 
những thủ lĩnh nổi tiến6 như Stalin, Hitle... tronsø 
quá khứ là nhữn6 nöøười cực kỳ cứn6 rắn, độc đoán; 
Cao Bá Quát, N6uyễn Công Trứ ở nước ta thì luôn 
luôn có tính khí nạo néhễ, nóanö tàné, châm biếm 
cho đến chết vẫn chưa thôi! Những vĩ nhân với cá 
tính mẫu mực, cuné cách ôn hòa làm ương soi cho 
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mọi thời đại như Ghandhi, Bác Hồ là một điển hình; 
mô típ nhữns vĩ nhân về đạo đức như Phật Thích 
Ca, Khổng Tử, Chúa Giêsu, các nhà hiền triết... 

Sự thành công trở thành vĩ nhân của họ được 
xác định qua nhân cách, là tổng hợp 6iá trị từ cá 
nhân và cá tính hình thành nên. 

4. Bản chất và sự hình thành nhân cách tron8 

xã hội 

Khi một sự việc thành công, để khen tặnó một 
con nöười thì néười ta chỉ nói đến cá nhân, đến cá 
tính như là hai phần ấy làm nên phẩm chất tốt đẹp 
của con néười, còn phẩm chất tư cách ấy hay gọi là 
nhân cách thì được xem như là thuộc tính của cá 
nhân, cá tính ấy; néược lại, khi phê phán, chỉ trích 
thì néười ta lại bắt đầu từ nhân cách con nöười ấy. 

Vậy, nhân cách được tạo thành như thế nào? Để 
hình thành nên nhân cách con néười, có 3 yếu tố 
hợp thành: 

- Tư chất bẩm sinh 

- Yếu tố tác độn6 


- Hạt nhân tâm lý 
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4.1 Tư cách bẩm sinh 


Nhờ vào khoa học kỹ thuật tiến bộ, nóày nay 
néười ta tiến đến khoa học về sinh học nöhiên cứu 
các mã di truyền hay còn gọi là “6ien”. 


Từ thời xa xưa, nöười ta đã hiểu rằns việc chọn 
lựa hạt giống sinh vật là điều cần thiết để phát triển 
nòi 6iống khỏe mạnh và mưu trí. Các tù trưởn§ bộ 
lạc thường là những con nøười có đầy đủ những yếu 
tố tư chất bẩm sinh của một øiòng siống trí tuệ 
khỏe mạnh. Và con cái họ cũnø phát triển như thế. 
Chính cách lựa chọn theo sinh học tự nhiên trải qua 
quá trình phát triển lịch sử đã làm cho con nöười 
tiến hóa lên về mọi mặt. Từ hệ thần kinh øiän đơn 
đến thần kinh truné ương§; đến bộ óc con néười và 
tri thức. Khoa học sinh học néøày nay đã chứn6 minh 
và phân lập được hạt øiốn§ riên6 ALPHA và BETA. 
Điều đó cho ta thấy tư chất thôné minh của con 
néười có một phần do thông tin di truyền qua tư 
chất bẩm sinh, và có những giống nòi thông minh 
phát triển thuần chủng như là nóười Đức, néười 
Nhật, néười Do Thái... Chứng minh sở dĩ vì sao có 
được những dân tộc phát triển cao về trí khôn, kỷ 
luật và đoàn kết. 


Bằng tư duy kinh nẽhiệm trải qua quá trình lịch 
sử, tục néữ của nhân dân ta cũng đã đề cập: 
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- Cơn hơn cha là nhà có phúc 
- Con nhà tông, không điốn6 lông cũng đión6 cánh 


- Chư nào con nây 


Yếu tố bẩm sinh không phải là quyết định nếu 
không được xuất phát từ điều kiện cụ thể tronø môi 
trường cụ thể. Và xã hội chính là môi trường ấy. 


4.2 Yếu tô tác động 


Môi trường để hình thành nhân cách con néười 
chính là sự tác động của xã hội tron6 hoàn cảnh cụ 
thể của cá nhân đó sinh hoạt hấp thụ. Nếu không 
đúng môi trường thì yếu tố bẩm sinh cũng trở thành 
vô dụng như hạt øiốn6 mà không phân, nước, đất. 


Một chứn6 minh qua triết học Đông phương: 
Ngày xưa, mẹ ôn Mạnh Tử khi ở sần nøhĩa địa, 
thì Mạnh Tử bắt chước làm thầy cúng đưa ma, bà 
liền dời nhà ra øần chợ thì ông lại tập làm n#ười đi 
buôn bán, lần thứ ba, bà dọn đến øần trường học 
thì Mạnh Tử cắp sách đến trường... Điều này cho 
ta thấy yếu tố môi trường luôn tác động vào nhận 
thức eon néười, làm thay đối tính cách tập quán của 
họ. Nói cách khác, với tự nhiên và xã hội luôn là đối 
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tượn6 nhận thức của con nöười ở hoàn cảnh và điều 
kiện cụ thể của nó. 

Từ hoàn cảnh môi trườns xã hội tác động vào ý 
thức để trở thành một nhân cách theo chiều thuận 
hoặc chiều nøh¡ch đó còn do yếu tố thứ ba hợp thành. 


4.3 Hạt nhâm tâm lý 


Đây là chủ thể quyết định của cá nhân, là thuộc 
tính của ý thức trở thành chủ thể của con nöười 
vật chất sinh học: cái tôi, ý thức tự chủ của eon 
néười; có tư cách phán đoán và quyết định lựa chọn 
cho mỗi cá nhân một nhân sinh quan và cơ sở hình 
thành nên thế øiới quan của chính nó. 

Hạt nhân tâm lý là cái tôi là chủ thể của ý thức, 
tầné thứ 3 của cơ sở hình thành nhân cách con 
néười sau tư chất bẩm sinh và tác động xã hội. Nó 
là phần tinh thần của con néười có khả năn6 nhận 
thức sở hữu cá nhân và quyết định tác độn nóược 
lại đối tượng nhận thức của nó. Tronø điều kiện 
xã hội hiện đại, thời đại của tri thức phát triển thì 
vai trò của ý thức trở thành chủ yếu và vật chất trổ 
thành thứ yếu, mặc dù nó là thuộc tính của vật chất 
và đó cũng là biểu hiện của xu hướng tiến bộ nhân 
loại bằng tri thức để øiải quyết mọi mâu thuẫn xã 
hội. Chính nơi đây là điểm øặp 6ỡ 6iữa nội tâm của 
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triết Đông và ý thức của triết Tây; 6iữa cái tôi và cái 
ta mặc dù vẫn còn nhiều bất đồng từ thứ bậc cao 
thấp, nhưng trên bình diện đại thể thì nó vẫn chính 
là một đối với cách suy néhĩ mới, trước tình hình đối 
mới từ lĩnh vực triết học và kinh tế xã hội hiện nay 
trên khắp hoàn cầu. 


5. Quá trình phát triển của nhân cách 


Tổng hợp 3 yếu tố trên sẽ hình thành nên 6ươn6 
mặt của nhân cách. Nó không hẳn do môi trường, 
hoàn cảnh øiáo dục nên, nhưng cũné khôn, phải là 
không từ nhận thức mà có được. 


- Quá trình phát triển nhân cách là quá trình 
eon nøười phát triển theo xã hội, hay nói cách khác 
là quá trình xã hội hóa cá nhân. Bởi nhân cách 
là một cái øì riên6 biệt, một phẩm chất tách rời 
dòng chảy của xã hội mà tự định hướng§ cho cuộc 
đời mình sốné và noi theo như một hình thức mô 
phạm, khôn, phải ở ai cũng6 có được trọn vẹn. Và, 
nhân cách theo như nóười ta nóh1, nó là cái 6ì thuộc 
về lĩnh vực thanh cao của tinh thần đáng cho mọi 
néười kính trọng học hỏi. Người ta có thể nói đến 
nhân cách của các bậc danh nhân tron6 lĩnh vực mô 
phạm đạo đức để tôn sùng kính trọné, chứ không ai 
bảo là nhân cách của những thủ lĩnh cứng rắn, độc 
tài, mặc dù họ rất có tài ba. 
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- Từ những ý thức về xã hội bên nóoài đã làm 
cho bên tronø eon néười nảy nở khẳng định nhân 
cách, khiến cho con nöười tự có bản néã của mình 
và hình thành cho mình một thế siới quan nhất 
định: Ta là ai? Ta sống trên cõi đời này có ý nöhĩa 6ì? 
Vị trí của ta như thế nào? 

Thế giới quan là nhận thức ban đầu về mình, 
một eơ sở để xây dựng cho con nöóười một nhân sinh 
quan trọn¿é cuộc sốnø. Khi thế øiới quan hình thành 
tức là tư cách phẩm chất có đủ toàn vẹn một nhân 
cách sống theo định hướng nhân sinh quan của 
mình bằng sóc độ thế øiới quan đã nhận thức được. 

Thế øiới quan có bẩm sinh tự siác và tìm hiểu 
học tập, có nhiều cấp độ: con đường riêné bằng cách 
tự phát hay tự øiác, và mỗi con néười khi trưởng 
thành đều có một thế øiới quan của họ. Thế øiới 
quan có điểm khác nhau ở chỗ: thế øiới quan là cái 
tôi, cái tư duy lập luận nhận thức của tự mình; còn 
nhân cách là cái toát ra troné thực tiễn được néười 
khác cảm nhận đánh øiá mình theo 6iá trị mà họ đo 
lường từ tư cách, phẩm chất. 


- Nhân cách là sự thốngé nhất giữa 3 mặt phổ 
biến, đặc thù và đơn nhất. 
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Cái phổ biến của nhân cách là phần dễ nhận ra 
ở tất cả mọi néười, đó là cá tính, vừa năng độn§, vừa 
biến đổi và ốn định tron6ø mỗi con néười. Nó tạo ra 
tính tương đối ổn định troné cấu trúc nhân cách 
của mỗi cá nhân. Hơn nữa, cái phổ biến của nhân 
cách còn thể hiện ở lònö tự trọns, một đức tính cao 
quý thể hiện tronø phong cách của con néười có 
nhận thức. 


Đặc thù của nhân cách là đặc tính di truyền 
của dân tộc. Mỗi dân tộc có mỗi phons cách riênó 
tạo nên sự tự øiác cá nhân ở một dạn¿ sắc thái đặc 
thù theo phonø tục tập quán hoặc tính cách riên6 
của họ. Như đặc thù của néười Anh với tính cách 
ít cười, ít lộ vẻ cảm xúc trên 6ươn6 mặt như nóười 
ta thường nói: “Phớt tỉnh Ăng lê”; còn néược lại, 
dân tộc Việt Nam với đặc thù riêng là hễ nói là hay 
cười, đầu óc luôn có tư tưởng trào phúng và thái độ 
phonø cách tiếp xúc với mọi néười thật là cởi mở 
bằns cảm xúc trên 6ương mặt. Đặc thù còn thể hiện 
ở ý chí của từng dân tộc. Ý thức thương mãi của 
néười Trung Hoa; ý chí chốn§ néoại xâm của nöười 
Việt Nam; tính cực đoan dân tộc của các nước theo 
chủ nóhĩa Phát xít... 


Nhân cách manø tính đơn nhất không lặp lại 
ở bất cứ một cá nhân nào khác. Và nhân cách của 
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cá nhân này không thể là nhân cách có được ở một 
cá nhân khác; như chúng ta không thể có được 
một Lênin thứ hai, một Hồ Chí Minh thứ hai tronø 
lịch sử, có những dạng như nhau nhưng không 
thể là nhau: cùng là độc tài như Hítle và Stalin ở 
phương Tây có phoné cách khác của họ, cùng, là hai 
lãnh tụ cách mạn§é ở phương Đôns, Hồ Chí Minh 
và Mao Trạch Đông được thế giới đánh giá trái 
nóược nhau... 


Chỉ trên cơ sở những, tính đa dạn6 mới tạo nên 
tính thốns nhất. Đứng về mặt triết học để siải thích, 
thì tất cả mọi vật vừa có yếu tố tương đồng vừa có 
yếu tố dị biệt; troné thế giới vật chất không có các 
sự vật hoàn toàn øiống nhau và sự thống nhất được 
hình thành trên cơ sở những sự khác biệt; và cũng 
không có những, sự vật hoàn toàn khác nhau, vì nếu 
như thế chúng sẽ không có liên hệ øì với nhau. 


Quy luật cuộc sốn6ø càng phát triển thì cuộc 
sốn6 càn6 đa dạng hóa hơn; nóay cả cá tính cũn6 
phải được phát triển và đa dạns hơn, không thể có 
những ý néóh1 độc đoán cá nhân, sợ cho cá tính phát 
triển và mài mòn cá tính eon néười vào nhữn§ cái 
rập khuôn chuns nhất; cái mà chủ nøhĩa xã hội 6iai 
đoạn vừa qua đã làm, chỉ hướng đến mặt chung 
nhất của phạm trù, xem mặt riênø biệt là sự mâu 
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thuẫn đối kháns chứ không phải là mối quan hệ 
biện chứng qua lại tronø mâu thuẫn thống nhất hợp 
theo quy luật phát triển. 


Từ đó cho ta thấy rằnø, néay cả những ý kiến 
khác nhau, phát biểu khác nhau, tư tưởng khác 
nhau cũng là lẽ thường của sự đa dạng hóa xã hội, 
không thể quy chụp con néười vào những mẫu rập 
khuôn. Những, cái chuné nhất như thế đã làm tàn 
lụi đi biết bao nhiêu tỉnh túy của cuộc đời mà những 
cá nhân ưu tú muốn đem ra cốn6 hiến. Hậu quả 
cho thấy như trons làng báo hiện nay chuyên môn 
cũnø có khá nhiều thật, xuất thân từ trườn§ lớp 
đàn6 hoànø, nhưn6 bản lĩnh sắc sảo có phoné cách 
riênó thì rất hiếm. Những néười trẻ chưa kịp biểu lộ 
phong, cách riên6 của mình thì đã bị cái phong cách 
chung của tờ báo, của lập trường quan điểm thốn6 
nhất nuốt chửng! Rồi cứ thế, họ cuốn theo dòng 
suối để khỏi phải sửa tới sửa lui phiền phức — lương 
bổng chỉ có thế, néười ta lười biến6 dần mòn, hòa 
nhập dần mòn. Và rồi, đến một lúc nào đó độc giả 
nhận thấy: đọc báo nào cũnø thế, tác 6iả nào ecũnø 
thế, thể loại bài viết nào cũnø thế. Giốn6 như nöười 
ta phát ớn khi nóhe các ea sĩ 6ào lên bằng cái 6iọng6 
đạt “kỹ thuật” nhưng không hề tiêu hóa - 6iọng hát 
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nào cũnó như 6iọn6ø hát nào. Cũng may mà nóười ta 
đan6 sửa đổi... 


Tóm lại, nhân cách là sự phát triển của xã hội 
khi mỗi cá nhân hình thành cá tính của mình tạo 
thành tính chỉnh thể bên tronø, đánh dấu bước phát 
triển hoàn thiện của con n6ười. 


PHÁT TRIỀN NHÂN CÁCH VÀ NÂNG CAO GIÁ 
TRỊ CON NGƯỜI 


Trước tiên, ta cần thấy rằns, sự phát triển xã 
hội loài nóười không phải lúc nào cũng như lý luận 
mà nó còn có sự n6hịch lý đi kèm. Không phải xã 
hội phát triển theo một chiều của véc tơ thuận, mà 
nó còn là sự néhịch đảo son6 son6 của hai quá trình 
thuận n¿éh¡ịch. Theo Héøel, chân lý có tiến được 
cũnø là nhờ 2 chân của nó, tức là chính đề và phản 
đề (Trần Thái Đỉnh, Biện chứng pháp là øì?, NXB Văn 
Mới, S, 1973, tranø 75). Điều này là một thực tế cụ 
thể, khônø thể chỉ lý luận theo lý tưởnẽ kinh viện 
điáo điều đã vạch sẵn. Chủ néhĩa Marx đã chỉ rõ: 
“Phân tích cụ thể tronø tình hình cụ thể”, đó là linh 
hồn sống của chủ nøhïa Marx, và chủ néhĩa Marx 
bác bỏ phân tích hay thực hiện những vấn đề chưa 
có điều kiện cụ thể. 


2u ÊÓ 


Sự phát triển soné soné 2 chiều néhịch đảo ấy 
của lĩnh vực tinh thần, lĩnh vực nhân cách của con 
néười, đó cũns là một quá trình biện chứné, 6ồm 
có: Tha hóa và phát triển. 


1. Tha hóa 


Tha hóa là một vấn đề triết học, là một tron6 
những cái biểu hiện bản chất con n§öười, tronø 
những điều kiện nào đó, bản chất này phân thân ra 
quay trở lại chi phối eon néười. Đời thườn§, nöười 
ta øọi đó là kẻ không có ý thức tự chủ, không còn 
nhân cách, đánh mất nhân cách hay không có lòng 
tự trọnø. Triết học gọi đó là sự tha hóa, hay còn 6ọi 
là vonø thân (Kant). 

Quá trình tha hóa là quá trình con nöóười đánh 
mất bản chất của mình, đánh mất nhân cách 
của mình. 

1.1 Tha hóa về mặt ý thúc tỉnh thần 

Tinh thần là một tính năn6 trons bản chất eon 
néười. Sự tha hóa về tinh thần có thể được 6hi nhận 
như sau: 

Về mặt tín nóưỡng: 6iới tự nhiên có nhiều mãnh 
lực mà con nóười chưa nhận thức ra hết được sự kỳ 
diệu của nó. Vì thế, người ta trở nên sợ hãi xem 
như đó là thần linh có thể chi phối họ bằn6 những 
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cơn thịnh nộ hung đữ như: øió, bão, động đất, tai 
nạn... hoặc øiúp đỡ họ bằng tươi tốt của hoa trái, 
mùa màn, đem lại ấm no. Hiện nay, néười dân miền 
núi còn lệ thuộc vào tín nóưỡng, thiên nhiên (Totem 
vật tổ) rất nhiều; điều đó khônø cho phép họ phát 
triển nhận thức về khả năné của chính bản thân 
họ. Từ đó, rút ra kết luận là không nhận thức được, 
không làm chủ bản thân mình đã là một hiện tượng 
tha hóa. 


Nói đến tín nóưỡng thì khônø thể khôngé bàn 
đến vấn đề tôn øiáo. Vậy tôn søiáo có phải là một 
hiện tượng tha hóa như triết học duy vật lâu nay phê 
phán khôné? Cũng có và cũngó không. 


Có những tôn øiáo thuộc nhất về thần øiáo như 
Hồi siáo, Thiên Chúa øiáo quan niệm có một đấn6 
tạo hóa sán§ tạo ra con nøười và tác động đến mọi 
sự vận động của đời sốn6 theo ý Chúa, Thượng đế. 
Mà thực chất Chúa, Thượng đề ấy chính là sự un đúc 
nên từ những ý niệm toàn thiện toàn mỹ nơi con 
néười mà chính họ chưa thể nói đến được. Nöười ta 
thần tượng hóa lên đến tột đỉnh tối linh, rồi họ lại 
chịu khuất phục làm nô lệ cho sự chi phối thống trị 
của đắn tối cao ấy một cách tuyệt đối, họ sợ hãi và 
phục tùnø quyền lực của Thiên Chúa, của Thượn§ 
đế, Đấng A La, Trời... 
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Ở đây, nhân cách con nsười phải chăng do tạo 
hóa định đoạt? Con néười khônø có quyền tự quyết 
định lấy số phận của chính mình hay sao? Tôn 6iáo 
là một lĩnh vực hết sức lớn của tinh thần mà hơn 3⁄4 
nhân loại đang theo. Ở mặt nào đó, chính là sự tha 
hóa không hề chối cãi; còn mặt khác, sự tha hóa 
này của ý thức tinh thần là một tích cực, đem lại 
niềm tin vào sự sốnø; đem lại một tâm trạn§ yên 
ổn như các Tôn øiáo Phật, Khổng, làm cho n§ười ta 
sợ hãi điều ác và thích làm điều lành có ý nöøhĩa tác 
động cải tạo cuộc sốnø. Nhưng nếu tuyệt đối hóa 
vai trò tôn øiáo thì eon nöười cũnø không thể phát 
triển nhận thức của mình lên đỉnh cao của tri thức 
khoa học được, còn nếu chỉ bằnó nhận định một 
chiều của triết học để phê phán tôn siáo thì triết 
học cũng không có øì hơn, vì dẫu sao, tôn 6iáo bằns 
niềm tin đã đem lại lợi ích cụ thể hơn các phương 
pháp của triết học, chủ néhĩa trên thưc tiễn... 


Theo Hésel, khôns có chân lý nào tuyệt đối cả, 
và sự sai lầm cũng là một chân lý, vì sai lầm của eon 
néười đâu phải là sai lầm tuyệt đối. Mọi chân lý đều 
là tương đối, triết học, khoa học hay tôn 6iáo cũng 
đan6 đưa con néười trên đường đi tìm chân lý mà 
thôi, vì thực tiễn mới chính là tiêu chuẩn để kiểm 
tra chân lý. Héøel cũng đã nói: “Cái 6ì hợp lý thì 
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tồn tại, mọi tồn tại đều hợp lý” (Biện chứng pháp 
Duy Lĩnh — Trần Thái Đỉnh). Triết học không bao 6iờ 
có lời giải đáp cuối cùng. Đối với vấn đề tôn 6iáo, 
có một số nóưòi theo chủ nöøhĩa Marx nhưng nhận 
thức một cách phiến diện, cực đoan, phê phán một 
chiều, chỉ có ta đúng đắn hơn cả, thì đó là tự đánh 
mất nhân cách của mình trước nhữn6 nøười theo 
tôn 6iáo; và điều ấy cũng sẽ nöược lại nếu như chính 
nhữné nöười tôn 6iáo cực đoan làm như thế! 


Về mặt triết học, những hệ thốn6 tư tưởng, 
khái niệm do con người lập ra để lý siải về nhân 
sinh quan, vũ trụ quan và được áp dụn§ vào xã hội 
eon nöười như một siáo điều cố hữu, bắt eon nøười 
phải xem đó là mục đích, chân lý, để rồi hệ thốns 
tư tưởng khái niệm ấy bị trở thành chính trị hóa, và 
triết học tự biến mình từ những khái niệm thành cụ 
thể. Đó là hiện tượng tha hóa troné triết học, nóược 
lại với mục đích của triết học là khoa học về tư duy 
lý luận, nhân đạo hóa xã hội, nhân cách hóa con 
néười trên bình diện 6iáo dục nhận thức. 

Sự tha hóa chính là việc tôn thờ, xu hướng theo 
một trường phái triết học, một chủ nøhĩa, một hệ 
thốnø tư tưởng bằnø một cách cực đoan chỉ biết 
có mình là chân lý duy nhất. Nsoài ra, sự tha hóa 
còn ở chỗ các nhà sáng tạo triết học rơi vào cái 
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tuyệt đối hóa chính hệ thống khái niệm tư tưởng do 
mình đẻ ra: như trường hợp của Héøel, ông lại thần 
phục vào ý niệm tuyệt đối do chính ôn6 sáng tạo và 
cho rằng khả năn6 con néười không thể nhận thức 
được điều đó; như các nhà triết học duy tâm khác.. 
Nikos Kazanjzaki đã có lý khi ví nhữnø quan niệm 
về lý tưởn6, chủ néhïa quốc øia, hy sinh, tình yêu, 
hạnh phúc... là nhữné miệng giến§ mà nöười ta cứ 
tưởn6 đó là cứu cánh của thiên đườn6 (Cuộc đời cà 
kinh nhiệm của Alexis Zorba, Nikos Kazantzaki — 
Nguyễn Hữu Hiệu dịch, Hồng Hà xuất bản, 1970). 


1.2 Tha hóa cề mặt lao độn6 


Tronø điều kiện chế độ tư hữu, nöười lao động 
không có tư liệu và nöười có tư liệu lại không§ lao 
động. Tất cả néười lao độns phải đi làm thuê cho 
nhà tư bản, siá lao động bị bóc lột nặng nề không 
cân xứng với sức lao động đã bỏ ra phải được hưởng, 
sản phẩm mà chính họ làm ra bằng sức lao động 
nhưng họ không có quyền chi phối nó. 

Sự tha hóa lao độné được bắt nduồn từ lao 
động bị biến thành hàng hóa. Dưới eon mắt các nhà 
tư bản, mọi cai đều là hànø hóa, và nhân cách con 
néười cũné thế. Công thức muôn thuở của họ là 
(T-HT), chỉ có tiền mới là cứu cánh của nhà tư bản, 
và lao động trở thành nô lệ của đồng tiền, hệ quả 
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của sự tha hóa về mặt lao động. Nøạn néữ Việt Nam 
có câu: “Có tiền mua tiên cũné được”; mãnh lực 
đồng tiền đã làm tha hóa tất cả lĩnh vực đời sống 
eon n#ười, đầu tiên là lao động và cuối cùng là nhân 
cách. Có thể nói đồng tiền là thước đo nhân cách 
của các nhà tư bản, cái mà Marx oi là “ Bái vật hóa” 
của chủ nóhfa tư bản. 


1.3 Tha hóa về mặt cơ chế 


Những thiết chế tổ chức chính trị xã hội, cơ cấu 
nhà nước của thượng tần6 kiến trúc đều được lập 
ra dựa trên cơ sở hạ tầng để làm vai trò điều hành 
xã hội bằn6ø 3 chức năng: trấn áp, ổn định và phát 
triển. Nhưng trên thực tế, hầu như bất cứ một nhà 
nước pháp quyền nào cũng đặt một thiết chế của 
mình thành một bộ máy quyền lực trấn áp mạnh 
hơn 2 chức năng kia. Nöay cả troné chủ néhĩa xã 
hội vẫn chưa thoát khỏi quan niệm này, vẫn là cơ 
quan quyền lực nặné nề hơn dân chủ xã hội. 


Chính là sự mất cân đối ấy đã làm nảy sinh mâu 
thuẫn đối kháng tronø xã hội, và chính quyền dần 
xa rời nhân dân bằng thói tha hóa nơi chính tự thân 
phát sinh: bệnh quan liêu cửa quyền và tệ lậu nhất 
là nạn tham nhũng, bén sâu rễ vào nhữn6 néười có 
chức quyền. Điều mà Bác Hồ đã nhắc nhở và tiên 
đoán 6ửi øắm tronsé di chúc để lại cho hàng nøũ 
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cán bộ chiến sĩ đảng viên lãnh đạo đất nước phục 
vụ nhân dân phải lưu tâm cảnh øiác, không được 
lơi lỏng. Thế nhưng, thực tế lại khônø như ý muốn 
của Nöười. 

Các thiết chế là để phục vụ con néười, nhưn6 
trở lại thốné trị con n#ười, đó là sự tha hóa của 
quyền lực, biến thành cản trở sự phát triển của xã 
hội, nhất là cá nhân và vấn đề tự do dân chủ. Đó là 
một vấn đề muôn thuở lịch sử, nhưng một xã hội 
tiến bộ chính là một xã hội nhận thức được vấn đề 
trên có cơ chế thoánø, biết khắc phục được các biểu 
hiện của hiện tượng tha hóa về cơ chế. Và, điều cốt 
lõi của một cơ chế xã hội tiến bộ là tôn trọn# quần 
chúng nhân dân, mục tiêu vì con nöười cụ thể, có tự 
do phát triển tư tưởng và dân chủ thực sự. 


Nhân loại đã có được tuyên nóôn nhân quyền. 
Hồ Chủ Tịch khi xây dựng Tuyên Nóôn Độc Lập nước 
nhà, thành lập Nhà Nước Việt Nam có cơ chế chính 
trị độc lập cũné đã dựa trên cơ sở của Tuyên Nóôn 
Nhân Quyền Quóc tế, thể hiện tính chất ưu việt của 
một Nhà nước bình đẳng 6iữa nöười và n§ười, tự do 
dân chủ, vì nhân dân. Thế nhưnø, biện pháp thực 
hiện như thế nào và hiệu quả đến đâu sẽ tự thể hiện 
tính tiến bộ dân chủ hay tha hóa về mặt cơ chế của 
nó. Đó cũnø là nhân cách của một quốc øia được 
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hợp thành từ những, øiá trị nhân cách cá nhân được 
COI trọnö6. 


2. Phát triển 


Về lĩnh vực tỉnh thần nói chuné và nhân cách 
nói riêné, phát triển ở đây là sự øiải phóng tư tưởng 
của con nóười được tự do sán6 tạo phát huy theo 
hướng nhân đạo của xã hội: là sự kế thừa nhữnẽ 
tinh hoa tốt đẹp ở những nền văn hóa tư tưởng quá 
khứ phù hợp và bổ sunẽ cho hiện tại làm nền tảns 
sán6 tạo ra cái mới. Héøel đã nói: “Mỗi bước phát 
triển lịch sử là một bước tiến lên của con nöười”. 
Ở đây nổi bật lên 2 mục tiêu tối thượng của con 
đường phát triển là tự do và nhân đạo. 


2.1 Tự do là eon néười có quyền lựa chọn năné 
lực quyết định cho chính mình. Tự do và sống đi 
cùné một bước Deseartes cũngó nhận định: “Tôi lưu 
ý rằn6 troné ta chỉ có một điều làm ta có lý để ưa 
thích đó là sử dụng tự do”. Tự do là yếu tố tất yếu 
cho mọi xã hội được điều hành tốt đẹp, vì thiếu nó 
không còn øì đạo lý, trách nhiệm và đừng nói đến 
dân chủ nếu không có tự do vì có ai tự chủ đâu. 


Một số néười trước thực tế xã hội đầy mâu thuẫn 
phức tạp, lại sò bó troné những cơ chế ràng buộc, 
đòi hỏi có được khả năng sáng tạo theo khuynh 
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hướng tự do vượt ngoài xã hội đã cho rằng chỉ có 
thời kỳ bẦy néười nöuyên thủy chính là thời kỳ tự 
do nhất. Đó là một cách nuối tiếc quá khứ hay dấy 
lên phong trào đòi xóa bỏ trật tự xã hội để đạt được 
tự do tùy tiện vô chính phủ? Thật ra thì thời nóuyên 
thủy không, phải là tự do như néười ta tưởng, bởi họ 
không có năng lực quyết định, chưa ý thức cá nhân 
và hình thành nhân cách của họ trước cộng đồng 
tộc néười. Mỗi xã hội được định hình bằns những 
cấu trúc phong tục tập quán nöøàn đời đúc kết và eơ 
chế chính trị quản lý xã hội ấy. Nếu cá nhân muốn 
vượt ra nóoài thì chính họ đã làm mất ổn định của 
trật tự xã hội chứ khôné phải đó là tự do, bởi vì 
họ không tôn trọng cái tự do tron6 trật tự của bao 
néười khác đã quy định. Tự do là quyền làm bất cứ 
cái 6ì không chạm quyền nøười khác, ranh giới của 
tự do là ranh 6iới của cái tôi với tha nhân, tự do nào 
cũné ám hiểu sự tùy thuộc vào những điều kiện xã 
hội quy định. 


Cái tự do yêu cầu được phát triển là sự tự do tư 
tưởn6 và quyền lực được lựa chọn nhân sinh quan 
trọng cuộc sốn6 của mỗi cá nhân, đĩ nhiên là không 
néoài quy định pháp luật của xã hội, bởi nó là cái 
nằm tronø lĩnh vực tỉnh thần, tâm hồn của mỗi 
nöười. Ánh sáng cần cho mắt, khí cần cho phổi, tình 
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yêu cầẦn cho tim thế nào thì tự do cần cho tâm hồn 
con néười như thế ấy. 


Và ở lĩnh vực tự do trong xã hội, là bước tiến 
đến sự bình đẳnø thực thụ không còn cấm đoán lẫn 
nhau, tự do lựa chọn øiữa các øiai cấp. Lênin đã nói: 
“Trons xã hội xây dựng trên thế lực tiền bạc, lao 
động sốns tron# néhèo khổ khi thiểu số nhà øiàu 
chỉ làm ký sinh trùns thì không thể có tự do thực tế 
và chân chính”. Đó cũng là một điểm phát triỂn tự 
do xã hội của một xã hội văn minh lý tưởng. 

2.2 Nhân đạo, là đạo của nhân cách, là mục tiêu 
cuối cùng của nhân loại văn minh phải thực hiện, 
và là lý tưởng toàn diện nhất cho mọi lĩnh vực đời 
sốn6 xã hội và tâm lý con néười, điểm 6ặp 6ỡ 6iữa 
duy tâm và duy vật, 6iữa triết Đông và triết Tây, 6iữa 
tình cảm và lý trí... 


Ngược dòng lịch sử, chủ néhĩa nhân đạo đã xuất 
hiện ở triết Đôns sớm nhất tron6ø Đạo Nho với: “Chỉ 
ư chí thiện” (Khổng Tử) và cứu cánh của tất cả các 
tôn øiáo Đông cũng như Tây. Ở Tây phương thì có 
xuất hiện trào lưu Nhân văn chủ nøhĩa, đỉnh cao của 
Thế kỷ Ánh sáng ở thời đại Phục hưng. Sau đó, bước 
qua thời kỳ tư bản thì dần dần phai mờ trước nhữn6 
mâu thuẫn bắt công xã hội vấn đề tư hữu øiữa phoné 
kiến - 6iai cấp tư sản; tư sản — øiai cấp lao động, dẫn 
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đến đấu tranh triỀn miên cùng với sự bạo phát của 
trào lưu chủ nshĩa phát xít thế 6iới Đức - Ý — Nhật 
bằng những cuộc thế chiến dữ đội, rồi đến sự phân 
chia thế søiới thành 2 khối Tư bản chủ néhĩa và Xã 
hội chủ néhĩa. Nóöày nay, mối mâu thuẫn ấy chỉ có 
thể øiải quyết bằng con đường phục hồi chủ nẽhĩa 
nhân văn, lấy mục tiêu nhân đạo làm nền tảng cho 
một nền văn minh toàn diện của nhân loại, và chỉ có 
nhân đạo mới làm cho con néười xích lại 6óẦn nhau 
hơn. Nhân đạo còn là tình thương bởi chỉ có tình 
thương mới rưới tắt được lửa hận thù tron6 mỗi con 
néười như triết lý đạo Phật đã nói: “Hận thù không 
xóa bỏ được hận thù, chỉ có tình thương mới xóa bỏ 
được hận thù”. 


Phát triển chính là bước đi lý tưởng của tiến 
bộ xã hội øiải phóné năng lực sáng tạo của mỗi con 
néười. Đối với chúng ta, những néười đứn§ trước 
sự nöhiệp đổi mới phải làm sao cho trào lưu phát 
triển của đất nước, của chủ néhĩa xã hội không ra 
nöoài trào lưu của Chủ nóøh1a nhân đạo, và coi như 
là mục tiêu cao nhất của Chủ néhĩa Cộng sản hay là 
Chủ néhĩa Nhân đạo ở đỉnh cao. Chỉ có nhận thức 
được như thế mới là phát triển một chủ nøhĩa xã 
hội đúnø đắn tronø sự néhiệp đổi mới hiện nay. 
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LỜI KẾT MỞ 

Nhân cách ai cũns có, không riêng tầng lớp nào 
và không phải là một biên øiới nhất định ở về triết 
Đông hay triết Tây. Có ý nöhĩa nội hàm là øiáo dục 
và chức năné đạo đức hóa con nöười. Và ở đây, ta 
thấy tiến trình từ nhân cách đi đến nhân đạo chỉ là 
một đường thẳng. Điểm hội tụ của nhân đạo là mọi 
lĩnh vực của xã hội, chính trị, văn hóa, tư tưởn6; 
còn nơi 6ặp 6ỡ của nhân cách là yếu tố tâm lý của 
tự do, bình đẳnø, tình yêu và hạnh phúc. Đó là một 
quá trình chuyển hóa xã hội đi từ lượng đến chất, 
chất đây là một xã hội nhân đạo hóa từ nhữn§ lượng 
nhân cách, mục tiêu tiến bộ tối thượng của tương 
lai loài người. Một xã hội nào thi hành nøuyên tắc 
chủ trươn6 con néười quý hơn của cải và xa hoa thì 
chẳng bao lâu xã hội ấy đứns đầu văn minh; một xã 
hội nào con néười được siáo dục sống xứng đáng 
nhân cách thì xã hội ấy trở thành đỉnh cao của hành 
tinh. Và quá trình biến đổi của quy luật lượng đầy 
đủ dẫn đến chất đổi sẽ chỉ xảy ra khi có điều kiện và 
hoàn cảnh cụ thể xã hội phải được øiáo dục về đạo 
đức cao hơn chính trị, và nhân cách phải được tôn 
lên hàng đầu của việc phát triển dân trí. 


Ở lĩnh vực của phạm trù chung và riênø, từ thực 
tiễn trên cẦn được soi nóược lại cách ứn6 dụng bấy 
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lâu nay về quan niệm con nöười tron6 triết học và 
đời sốns, và cần nhìn ra sự sai lầm của việc tô hồng 
cái chunø và lên án say gắt cai riêns, cũn6 như phê 
phán tất cả cái øì quan hệ đến cái tư hữu, tư bản và 
nặnø nhất là phê phán quá khứ sự phủ nhận sạch 
trơn, đoạn tuyệt với các tư tưởng cổ truyền quá khứ, 
mọi quá khứ xảy ra đều có tính hợp lý và chân lý 
của nó, luôn là những tiền đề cho sự kế thừa hiện 
tại và phát triển mai sau. Cái nhân cách, tự trọn6 
tronó con nóười không phải là sự phê phán nhữn6 
cái khác mình, mà mọi cái cần được phát triển đúng 
đắn trons sự tổng hòa của các mối quan hệ của xã 
hội chứ không có sự khẳng định cái øì là chủ yếu, 
thứ yếu nữa. 

1.10.1990 
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ĐỀ XUẤT PHƯƠNG THỨC 
ĐỐI THOẠI VÀ HỢP TÁC 
GIỮA CÁC TÔN GIÁO: 
NHÌN TỪ PHÍA PHẬT GIÁO 


Phật éiáo không coi mình là tối thượng 


Phật øiáo luôn nhìn về xã hội nhân sinh bằng 
bức tranh đa dạng sắc màu, chấp nhận có tất cả 
các hình thái ý thức xã hội hiện hữu tronẽ thế giới 
quan của mình. Đạo Phật vốn không eoi mình là tối 
thượng, là eon đường duy nhất đem lại an lạc cho 
nhân loại. Đạo Phật quan niệm rằngö, chân lý siải 
thoát 6iác nóộ được ví như là đỉnh núi, và mọi tôn 
óiáo, mọi cách tu tập là những con đường đưa đến 
đỉnh néọn núi ấy. 


Từ néày đức Phật còn tại thế, nöài cũng đã 
có nhữn6 cuộc đối thoại, tranh luận với các 6iáo 
phái đương thời tại Ân Độ về con đường siải thoát, 
về phương pháp tu tập, mục đích là tìm ra những 
hướng hợp tác tốt nhất øiữa các giáo phái để cùng 
nhau cứu độ nhân sinh, như các tôn øiáo thờ Thần 
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lửa, Bà la môn (Hindhu), Ni kiền tử (Maha Vihra)... 
Và họ cùn6 tồn tại chunø sống hòa hợp với nhau 
tronø xã hội Ân Độ thời bấy øiờ. 

Trên bình diện thế giới, các tôn 6iáo được sắp 
xếp theo các nhóm chủ thuyết “Nhất thần gðiáo” 
như Kitô giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Hồi 
óiáo... ; “Đa thần øiáo” như Hindu siáo, Lão øiáo...; 
hoặc “Hữu thần” như các tín néưỡn§ Totem... và 
“Vô thần” như B hai, Maha Vihra... Nhưng riêng 
đạo Phật khôns nằm troné bốn thuyết trên, mà chủ 
trương theo lý “duyên khởi”, nöøhĩa là cái gì đã tồn 
tại thì ắt có lý do để tỒn tại, muôn sự vật hiện tượng 
do nhân duyên tạo tác mà hình thành, và khi hết 
duyên sẽ suy tàn. Chính vì thế mà sự tỒn tại các tôn 
óiáo troné xã hội là tất yếu và bù đắp cho nhau để 
hoàn chỉnh nhữn6ó mãné màu sắc khác biệt của bức 
tranh đạo đức. 

Và chính điều này, Phật giáo có điều kiện dễ 
dàng hơn khi kết nối hòa hợp 6iữa các niềm tin tôn 
óiáo từ vô thần cho đến hữu thần; từ nhất thần cho 
đến đa thần... trên tinh thần bình đẳné tôn trọng 
lẫn nhau, mang tính xây dựng øiữa các tôn 6iáo, 
cùng bắt tay cải thiện đạo đức xã hội mà không, trái 
với niềm tin tôn 6iáo của mình, bếu có các điều kiện 
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nhân (thiên thời, địa lợi) và duyên (xã hội và chính 
quyền hỗ trợ) đây đủ. 


Về Phật 6iáo Việt Nam 
Phật điáo tron6 lịch sử 


Tại Việt Nam nöày xưa, từ 6iữa thế kỷ 13 (1258) 
đến dầu thế kỷ 14 (1308) đã có vua Trần Nhân 
Tông, sau khi đánh thắnẽ siặe Nguyên Môn,, ổn 
định nước nhà, Nẽài đã từ bỏ nöai vàn6, xuất 6ia 
đi tu, tiếp nối tư tưởng từ bi bình đẳng của Phật tổ 
Thích Ca, nöài lấy hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà, được 
mọi néười tôn kính øọi là Phật hoàng. Đặc biệt 
của Phật hoàng Trần Nhân Tông, là néài dunø hợp 
niềm tin øiữa các tôn 6iáo thời đó bằnø thuyết Tưm 
hợp: 6m Nho øiáo - Phật øiáo - Lão øiáo để cùng 
nhau xây dựns đất nước phôn thịnh. Đó là tử tưởng 
một đạo Phật nhập thế đặc sắc của Phật giáo Trúc 
Lâm, tồn tại non một thế kỷ, đại diện cho ý thức hệ 
Phật øiáo Việt Nam hòa nhập tôn øiáo vào đời sốnø 
thế tục. 

Tư tưởng này được phát huy đến khi triều đại 
nhà Trần suy tàn. Đến thời Hậu Lê, thời của Nho 
óiáo độc tôn, thì thuyết Tưm hợp ấy đã được các 
Nho sĩ thâm hiểu tư tưởng Phật øiáo như Néô 
Thì Nhậm (1746-1803) tiếp nối bằng chủ thuyết 
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“Tưm øiáo đồng nđuyên”. Cho đến hiện nay, tư tưởng 
một đạo Phật nhập thế và dunø hợp đã là nền tư 
tưởng chủ đạo của Phật øiáo Việt Nam, làm nên nét 
khác biệt của đạo Phật Việt Nam với các nước khác, 
như câu phương châm của Giáo hội Phật øiáo Việt 
Nam là: “Hòa hợp - Trưởng6 dưỡng dạo tâm - Tranó 
nóhiêm điáo hội”. 

Phật 6iáo này nay 

Đạo Phật nöày nay là một tôn 6iáo lớn trên thế 
óiới, mang tính chất thương yêu và bình đẳng với tất 
cả mọi nöười, không phân biệt ý thức hệ, đẳng cấp 
xã hội. Phật øiáo luôn tôn trọng tính bình đẳng 6iữa 
các tôn giáo với nhau và luôn moné muốn tìm ra 
nhữné phương thức hợp tác niềm tin 6iữa các tôn 
óiáo để cùng øiải quyết những vấn để xã hội hiện 
nay, đan6 cầẦn sức ảnh hưởng của các tôn øiáo để tái 
cân bằng xã hội, đem lại sự an tĩnh lòn6 néười. 

Đối thoại 

Trước khi có được liên riềm tin tôn giáo, nhất 
thiết phải tạo ra những cuộc đối thoại: 6iữa các tôn 
óiáo với tín đồ, øiữa tôn giáo với tôn ø6iáo và 6iữa 
tôn 6iáo với chính quyền, để từ đó cùng tìm ra tiếng 
nói chunó tronø những khía cạnh xã hội mà các tôn 
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óiáo đều có quan tâm, có cách ứn§ xử xã hội tương 
tự nhau. 

Đối thoại để có cách nhìn vấn đề một hướng§ 
tích cực, xây dựng lòn6 tin tron6 mỗi con nöười, để 
rồi chúng ta sẽ hướng dẫn tín đồ của mình xây dựnø 
hành vi, tác động cụ thể vào tiến trình cải tạo xã 
hội, bằns niềm tin riêné của mỗi tôn øiáo mà không 
phân biệt, không mâu thuẫn tín điều của nhau. 

Về các tôn 6iáo 

Tôi đề néhị chúng ta nên cùng nhau tổ chức 
những cuộc đối thoại định kỳ: 

- Giữa tôn øiáo với quần chúng; 

- Giữa tôn 6iáo với tôn 6iáo; 

- Giữa tôn øiáo với chính quyền. 

Các cuộc đối thoại này sẽ được tổ chức ở nhiều 
cấp độ khác nhau: 


- Bước đầu tiên, là các cuộc hội thảo khoa học 
cấp n6øhiên cứu học thuật và định hướng. 

- Bước thứ hai, là định kỳ đối thoại niềm tin liên 
tôn øiáo đến cấp quốc øia, được thực hiện 6iữa các 
cấp lãnh đạo chủ quản để thảo luận và định hướng 
đường lối chính sách. 
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- Bước thứ ba, là tổ chức đối thoại định kỳ đến 
các cấp địa phương tỉnh thành; quận huyện... 


Các cuộc đối thoại diễn ra dưới sự tổ chức, lắns 
náhe và chủ trì của các cấp quản lý xã hội ở từng địa 
phương. 

Liên niềm tỉn tôn điáo tới tôn 6iáo 

Các tôn øiáo cẦn đạt đến nhận thức chunó trên 
tinh thần hiểu biết lẫn nhau. Để đạt được nhận thức 
chung, tức là các nhà truyền øiáo phải eó kiến thức 
căn bản tươnø đồng về nöành Tôn siáo học trên 
bình diện học thuật. Như thế, mỗi khi cử néười đại 
điện tham dự đối thoại, bàn luận những vấn đề xã 
hội cũn6 như tôn øiáo, néười đại diện của tôn 6iáo 
ấy hoặc nøười đại diện chính quyền, cần có sự thônø 
hiểu trên nền tảng triết lý chunø mà mọi néười đều 
đã được tranø bị như nhau. Đây là điều kiện tiên 
quyết để ngồi chunø, néhĩ chung trên tỉnh thần 
bình đẳng mà vẫn tôn trọng lẫn nhau. 

Liên niềm tin tôn điáo tới chính quyền 

Từ điều kiện trang bị kiến thức tôn søiáo học 
căn bản nói trên, chúng§ ta mới có thể tiến đến tiến 
trình xây dựng liên niềm tin tôn giáo với nhau và với 
chính quyền một cách vững chắc, bằng những sự 
hợp tác cụ thể øiữa xã hội và tôn 6iáo tron6 những 
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lĩnh vực cần đến năng lực tôn s6iáo. Như là kêu gọi 
lòng từ bi bác ái hiện diện trons mỗi eon néười để 
trợ 6iúp thiên tai hoạn nạn, hay những vấn đề thuộc 
phạm trù đạo đức xã hội, nếp sốné văn hóa øia đình, 
óiáo dục thanh thiếu niên, øiúp đỡ người cơ nhỡ 
bắt hạnh... 


Qua tham luận ngắn này, chún§ tôi cũn muốn 
đề nshị các cấp chính quyền hãy mạnh dạn øiao cho 
các tôn 6iáo những phần việc xã hội cho họ, hoặc 
cùng hợp tác với các tôn øiáo về các lĩnh vực mà 
tôn øiáo có thế mạnh. Nhà nước đừnø nên quản lý 
những, việc mà tôn 6iáo có thể làm tốt hơn. Điều đó 
đã xảy ra là vì một quan điểm lạc hậu trong chính 
sách vẫn tôn tại bấy lâu: là tôn giáo chỉ nên làm tốt 
phân việc tín nøưỡng của mình mà thôi. 

Chúng tôi, những nhà truyền øiáo đến với hội 
thảo này chỉ muốn nói rằng, tôn øiáo là sự øiao thoa, 
là cầu nối tâm linh øiữa nhân dân, tín đồ và chính 
quyền. Trước hết, nhà truyền øiáo phải làm cho tín 
đồ có niềm tin tâm linh vững chắc vào tôn øiáo của 
mình; kế tiếp, đội nøũ truyền øiáo phải đủ năng lực 
lãnh đạo tín đồ và trans bị kiến thức xã hội cơ bản. 
Chỉ khi đó, các tôn øiáo eùné nöồi lại hợp tác với 
nhau thì chắn chắn sẽ có được niềm tin liên tôn giáo, 
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Chỉ khi nào niềm tin liên tốn giáo được hình thành, 
thì xã hội được ổn định, quốc øia sẽ phát triển, bởi 
việc xây dựn6 được lòng tin từ chính quyền với tôn 
óiáo để đến với nhân dân, vốn là điều cốt lõi vững 
bền của xã hội. 

Trên đây là ý tưởng đề xuất của chún6 tôi qua 
hội thảo này, thực chất thì nội dunø này cũng không 
phải là mới. Những đề xuất này đã được các tôn 6iáo 
nêu ra từ rất lâu, thậm chí các tôn øiáo đã tự thân 
thực hiện và áp dụng từ rất lâu trong lịch sử. Cả 
trên bình diện thế øiới hiện nay, thì các tôn 6iáo 
chúng tôi cũng đã làm tốt ở một số nước rồi, thậm 
chí còn làm tốt hơn mong đợi nữa. 

Nhìn lại vấn đề, chúng ta nên đặt ra rằng: có 
chăn, là nhận thức xã hội của chúng ta hiện nay đã 
thực sự rộn mở hơn chưa? Chúng, ta phải đặt câu 
hỏi rằng: Tại ai? Vì sao? Do đâu? Lời đáp là: 

- Tại cả hai phía, lãnh đạo tôn øiáo và lãnh đạo 
chính quyền vẫn chưa có tiếng nói chung thực sự, 
chưa thốnø nhất quan điểm, chưa thực sự tôn trọng, 
còn néhi néờ lẫn nhau. 


- Vì các tính cục bộ, sự bảo thủ ít nhiễu vân còn 
tronsé mỗi con néười, đã xảy ra trons nội bộ các nhà 
quản lý tôn øiáo và các nhà quản lý xã hội, hay tại 
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các địa phươnø. Điều này đã làm các đường lối chủ 
trương tốt đẹp của các cấp thẩm quyền khôns được 
thực thi, khôns diễn đạt đúng và có khuynh hướn6 
bẻ consé theo suy n6øh1 cá nhân. 


- Do phân biệt đối xử tronéø quan hệ xã hội 6iữa 
néười có đạo và không có đạo, do quan điểm vô thần 
và hữu thần, do ý thức hệ tôn øiáo này và tôn 6iáo 
nọ. Điều đó làm mất đi tính bình đẳng tronẽø tôn 
điáo, tron6 ý thức hợp tác lẫn nhau, troné sự tôn 
trọng chính kiến tốt đẹp mà tự thân chính quyền và 
mỗi tôn 6iáo đều sẵn có... 

Chính vì ba nhân tố trên đây đã làm điều kiện 
châm nøòi cho các phản ứng xã hội xuất phát từ các 
tín đồ tôn øiáo đã và đang xảy ra hiện nay rải rác đây 
đó trên đất nước chúng ta. 

Chúng tôi hy vọng chương trình xây dựng liên 
niềm tin tôn điáo tại Việt Nam sớm đặt hái được 
thành tựu được hai việc TIN và HIỂU giữa chính 
quyền và tôn øiáo trên đất nước chúng ta vậy. 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08.3.2017 


(1) Thuyết Tam hợp gồm có: 
- 3 tôn giáo: Nho-Phật-Lão; 
- 3 lĩnh vực: Quân sự-Chính trị- Văn hóa; 
- 3 thiển phái: Tỳ-ni-đa-lưu-chi, Thảo Đường, Vô Ngôn Thông. 
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ƯƠN va 


THƠ PH 





A. ĐIÊU VĂN 


ĐIÊU VĂN 
CỦA CHƯ TĂNG TRƯỜNG HẠ XÁ LỢI 
VIÊNG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG HUỆ 


Than ôi! 

Biệt ly sanh tử dữ nhơn thùy? 

Bát thập hà Tăng đáo tuế quy! 
Nhân sanh nhất kiếp đô thị mộng, 
Thế sự trường đồ tổn§ öiai ly. 


Nhớ Thầy một thuở hôm nào, 
Lễ mừng thọ tám mươi còn đan chuẩn bị, 


Dặn dò sắp đặt, xuôi nøược một mình cuné 
thỉnh chư Tăng. 
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Nơi Hạ trườn6, 

Sớm tối hai thời, thỉnh chuông, trên chánh điện, 

Quả đường ba bữa, chẳng hề thiếu bóng cao 
niên. 

Tuổi Thầy øià, nhưng bao dự định cho mình, 
cho đời còn trẻ mãi, 

Bệnh Thầy nhiều, nhưng thân tứ đại vẫn dáns 
un6ø duné! 


Thê mà! 


Bao ước nöuyện đã chẳng thành hiện thực, khi 
nhắm mắt, 


Mọi lo toan đều tổng lại thành không, lúc 
xuôi tay! 


- Ý nsuyện thứ nhất, lễ mừng thọ tám mươi, 
Thiệp thỉnh mời chư Tăng đà øởi đủ, 
Lễ phẩm cúng dườn§ sói sẵn mấy mươi phần. 
Thao thức tính từng nöày, 
Mon, đến lúc được chư Tăng về chú néuyện, 
Trằn trọc đợi từng đêm, 
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Trôns quyến thuộc bà con, Phật tử nơi nơi đến 
chia vui lời chúc tụn6. 

Chỉ còn mươi nóày nữa lên nöôi Đại thọ, 

Thế mà Thầy vội quầy 6ói ra đi! 

Không nói lời chia tay với Tăng chúng Hạ 
trườn6, 


Chẳng thể đợi cháu con phương trời về chuné 
phút vưi ước n6uyện. 


- Ước muốn thứ hai, hiến xác cho y học, 

Thây hiểu rằng tấm thân nây là øiả tạm, 

Tiếc làm øì khi tứ đại đã hoàn khônø? 

Thôi thì hiến tặns thể phàm đã xon# một kiếp, 
Để còn làm hữu dụn§ trường Y. 

Để cầu hạnh xả ly vô chấp trước, 


Để viên thành ước nsuyện thể từ bi! 


Thế nhưng, 
Nghĩa hiếu ân tử tôn đâu nỡ, 
Dạ đành sao, Thầy để nhẫn tâm! 
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Thôi thì, 

Trái ước trái nøuyền, để cháu con báo đền ơn 
dưỡng dục, 

Cãi sư cãi phụ, cho tử tôn trọn đạo hiếu Cù lao. 

Theo lẽ thường thế nhân hằng, làm, 


Mà cư tan6 theo thói đời quen chấp lệ. 


Hôm nay chúng tôi đây, 

Những Thây - Bạn thâm tình Pháp lữ, 

Đồng Hạ trường Tăng chún6 mấy mươi, 

Chạnh lòng thương nöười bạn lão cố tri, 

Câu thơ ý kệ, ai họa vần cho nữa? 

Càng nøhĩ đến, không biết nên vui hay nên khóc? 
Vui cho Thầy hay khóc thế cho Thầy. 

Vui vì còn hiếu néhĩa đáp đền, 


Khóc vì n6uyện chẳng thành như nøuyện! 


Nhớ Thầy thuở xa xưa, 
Âu niên xuất øia theo Thầy học đạo, 
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sh2i 


Ngôi chùa Long Khánh tiếng kệ câu kinh, 

Xứ sở Trà Vinh mùi Thiền còn chưa bén, 

Thì giặc Pháp đã đặt nền cai trị Lục tỉnh Nam kỳ. 
Khoác chiến bào, xếp lại hoàng y, 

Thầy ra đi theo tiếng 6ọi của non sông đất nước. 
Vì sứ mạng thiêng liêng, 


Vì tự do độc lập của øiống nòi lên tiếng! 


Rồi trở về đời sống tại 6ia như thế định, 
Lập øia đình làm nhà øiáo nuôi thân. 
Sở học uyên thâm: Thơ ca - Pháp n6ữ, 
Trải bốn mươi năm dạy đạo làm n#ười. 
Học trò Thầy thành đạt khắp nơi nơi, 


Về hưu trí, trả xon6 nợ néhề cầm phấn. 


Và xon6 cả thế øia, thê thằns tử phược, 
Vì nguyện xưa, trở bước nhập Thiền môn... 
Nơi Đôns Hưng tổ đình, 


Cầu thê độ xuất 6ia, 


Được Hòa thượng ban pháp danh là Đồnø Huệ. 


Kể từ đây, 

Sớm hôm mõ chuông kinh kệ, 

Giác việc đời vưi vói đạo Từ bi: 

Rèn lòng từ bỏ tham si, 

Sửa tâm cầu Phật chứng tri lòng thành! 


Bao tháng năm tu tâm dưỡng tánh, 

Phật sự nào Thầy cũn6ø đảm đương, 

Khi thì Ban Từ thiện quận 3, 

Nọ Hội Chữ thập đỏ thườn6 xuyên hội họp. 
Lúc thì Đại diện cho Phật øiáo Phường 7, 
Ai ai Thầy cũng đều quen biết, 

Người nào Thầy cũnø thảy nhiệt tâm, 

Phật tử sơm viếng tối thăm, 

Tăng Ni đi về 6hé lại... 


Nhưng thôi hết từ dây! 


Tòa 


Tăng phòng số 6 buồn vắng chủ nhân, 
Quyền trù trường hạ vắng đi chiếc 6hế! 
Chẳng còn nöười Tri khố tận tâm, 

Đâu còn lão Tri khách hoạt bát! 


Thời công phu chẳng còn néhe tiếng trống cắc 


tùngø điệu nóhệ, 


Nhịp nhàns vững chãi, thấm vào huyết quản 


thuở còn thơ! 
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Chùa Xá Lợi mất rồi Thầy Tri khách, 

Tiếng Tây đối đáp néoại quốc hài lòng, 

Một khả năng øiao tế chẳng phật lòng, 

Một tâm hồn từ thiện quận phường đều hoan hỷ. 


Thầy Đồng Huệ ơi! 

Thôi hãy yên n6hỉ đi, bên phương trời Cực lạc, 
Chúng tôi đồng thanh hòa âm trợ niệm cho Thây. 
Hãy hẹn nhau đời đời làm Pháp lữ, 

Đi về ba cõi tự tại an nhàn. 

Hãy chờ chúng tôi bởi nhà lửa dâu an, 


Sẽ cùng hội nöộ nơi Niết Bàn Vô Sanh xứ. 


Nhớ Thầy: 

Một đời Cư sĩ tròn tâm nóuyện, 
Chứng chuyển xuất sia thoát tục trần, 
Sự thế đạo hiền vui bát thập, 

Niết Bàn an néhỉ nhập chơn thân. 


Nam mô Nhập vô sanh, tọa Liên Hoa Bồ tát Ma 
ha tát Tác đại chứn6 minh. 
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ĐIỀÊU VĂN 
CỦA BAN TRỤ TRÌ, BAN QUẢN TRỊ, 
ĐẠO TRÀNG DƯỢC SƯ VÀ THỌ BÁT 
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI 


TRUY ĐIỆU CƯ SĨ CHÁNH PHÚC-TRẦN MẬU TÂM 


Nam mô Tầy phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại 
bị Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật tác dại chứng mình. 

Kính bạch Hòa thượng Viện chủ Riêm Trụ trì 
chùa Phật học Xá Lợi. 

Kính bạch chư Tôn đức Ban trụ trì tà quý đạo 
hữu Bơn quản trị 

Kính thưa quý vị trơn tan6 đia hiếu quyến 

Kính thưa hương linh Cư sĩ Chánh Phúc-Trần 
Mậu Tầm. 
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Hôm nay, là ngày tiễn biệt anh về nơi cát bụi 
néàn thu, để xác thân vô thường của anh được trở 
về với tứ đại nóuyên thủy. 

Chúng tôi, nhữn6 néười pháp lữ đồng đạo của 
anh, đã từng vui buồn đồng hành cùng anh qua bao 
năm tháng tu tập nơi đạo tràn6 này dưới mái chùa 
Xá Lợi. 

Sự tinh tấn 6ương mẫu của nöười trưởng đạo 
tràn6ó, có kiến thức Phật pháp vững vàng, có tỉnh 
thần kiên định, có đức tính nhu hòa, có côn6 phu 
tinh tấn, có ứnø xử phù hợp, là tấm 6ương tiêu 
biểu của đạo tràng Dược Sư và thọ Bát chùa Xá Lợi. 
Phonø cách của anh làm đẹp lòn§ trên, vui lòng 
dưới, chưa có ai phải phiền hà điều gì, khiến cho 
thành viên đạo tràng ngày một thêm đôngø, cũng là 
phát xuất từ việc cảm mến cunø cách Phật tử thuần 
thành, nho nhã từ ái của anh. 


Hòa thượng trụ trì của chúng ta nay đã cao niên, 
hy vọng trônø chờ nöười đệ tử tại øia có thể dẫn 
dắt đạo tràng vững chãi lâu dài. Nøờ đâu, vô thường 
chợt đến làm cho tre phải khóc măng, anh ra đi sớm 
hơn bóng chiều của nøôi cổ thụ chốn Già lam này. 
Nhìn Hòa thượng mỗi sáng viến6 thăm, thắp hươn§ 
trước linh đài cho anh, có ai thấu cho thâm tình của 
nỗi đau thầy mất trò, sư la đệ tử? 
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Chư Tăng chùa Xá Lợi, vốn đã quen với hình 
bóng anh thân cận mái chùa như một bạn đồn§ 
môn, nay lấy ai tâm sự và thăm hỏi øiúp đỡ chư Tăng 
trên bước đường tìm về chân tánh? 

Anh ra đi quá sớm, quá đột nöột, làm sữn6 sờ, 
mất mát và hụt hãnø cho toàn thể đạo tràng, chưa 
ai có thể thay thế vai trò kết nối của anh tron6 đạo 
tràn6, chưa có ai đủ uy tín với chư Tăng§ troné chùa 
hơn anh. 

Rồi đây, 

Đạo tràng ai sẽ là nóười kế thừa lãnh đạo? 

Ai sẽ dành toàn tâm toàn ý hướng dẫn tu học 
cho Phật tử? 

Ai chia sẻ kinh néhiệm tu trì tron6 mỗi buổi 
thiền quán? 

Ai hướng dẫn Phật tử khóa hành trì pháp Đại Bi 
quán đảnh mỗi khuya hàné tuần? 

Rồi mỗi lúc lên chùa, chúng tôi thấy thiếu vắng 
néười thiện hữu tri thức hiền lành ương mẫu, nỗi 
buồn này không thể phai phôi một sớm một chiều. 
Mùa hạ này, khóa tu Thọ Bát thiếu hắn bóng dáns 
anh, mọi nhiệm vụ của anh phải nhờ đến chư Tăng 
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thay thế øánh vác, vì hàn6 cư sĩ vẫn chưa có nöười 
đủ sức thay thế đảm đương. Thật buồn làm sao! 
Nhó về anh, chúng tôi chỉ biết cầu n#uyện 

hương linh anh sớm được tiêu dao nơi miền tịnh 
cảnh, để øieo thêm duyên lành cho hạnh nöuyện hộ 
trì Tam bảo ở kiếp lai sinh, cho mãi đến nöày ra khỏi 
sinh tử vậy. 

Anh thanh thảm ra đi về cối tịnh 

Để tương sâu bao pháp lữ đồng hành 

Xá Lợi dạo tràng, mưa thu buồn điăn6 mắc 

Như khóc nđười cư sĩ Rính thương! 


Trước linh đài xin thắp nén tâm hương 
Tưởng niệm nóười đã hộ trì Tưm bảo 

Tư lương của anh, sẽ hoa Rhơi Cực lạc 
Tiếp tục cơn đường giải thoát hiếp luân hồi. 


Chánh Phúc ơi! Nơi phương trời tịnh thổ 
Hãy hộ trì tăn6 chúng cới đạo tràn6 
Tiên xác thân anh về cát bụi hôm nqy 
Mong 6ặp lại nơi tương lai Phật quốc. 
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Để đời đời làm bạn bè pháp lữ 
Để cùng nhau hết hạnh đạo tràng 
Để giúp người tìm bến bờ an 
Để lợi tha hằng sa pháp giới. 
Nam mô A Dĩ Đà Phật 
Kính viếng hương linh Phật tử Chánh Phúc-Trần 
Mậu Tâm 
Trưởng Đạo tràn Dược Sư và Thọ Bát chùa 
Phật học Xá Lợi. 
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ĐIỀÊU VĂN 
CỦA BAN TRỤ TRÌ & BAN QUẢN TRỊ 
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI 
VIÊNG CƯ SĨ MINH CHIẾU 


NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Kính bạch chư tôn đức øiáo phẩm Giáo hội Phật 
6iáo Việt Nam. 

Kính thưa quý khách và tanø quyến của cố cư sĩ 
Minh Chiếu - Tăng Quang. 

Chúng tôi, chư Tănẽ ban trụ trì và Cư sĩ ban 
quản trị chùa Phật học Xá Lợi, xin được có đôi lời 
trước linh đài của cố cư sĩ: 

Kể từ năm 1979, sau khi được cư sĩ Tổng Thư ký 
tiền nhiệm Lê Nøọc Diệp tiến cử chức vụ kế thừa. 

Lại được ấn khả của Hòa thượng chứng minh 
đạo sư Thích Hành Trụ, 
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Cư sĩ Minh Chiếu - Tăn6 Quanó, từ đây là một 
tron những vị đứn6 đầu chèo chống cơ đồ hội Phật 
học do cụ Chánh Trí-Mai Thọ Truyền để lại. 

Cùng với chư Tăng ban trụ trì, sánh vai óánh vác 
néôi øià lam, đã từng 6h¡ dấu cuộc đấu tranh lịch sử 
của Phật siáo đồ. 

Thời øian trôi qua hơn ba mươi năm, vui buồn 
nào quản, bền chí kiên 6an cho sự hợp nhất các hội 
đoàn, để cùng cả nước hình thành nên néôi nhà 
Giáo hội Phật øiáo Việt Nam. 

Công lao và hình bóng của cư sĩ làm đại biểu Hội 
Phật học Nam Việt lừng lẫy thuở nào, ai ai cũng đều 
biết mặt biết tên trên cả nước, từ lúc hình thành 
cho đến suốt quá trình nhữné nhiệm kỳ Phật 6iáo 
vừa qua... 

Thế mà luật vô thườns, lão bệnh chẳng chừa ai, 

Rốt cuộc quy tiên tổ, biệt ly sao đành đoạn! 

Nhớ néười cư sĩ, 

Áo dài khăn đóng, biểu tượng riêng tron6 chín 
hội đoàn lập nên Giáo hội, 

Quần trắns bà ba, nét đặc thù Phật øiáo Việt 
Nam không xa rời cội n#uồn dân tộc. 
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Một đời cư sĩ, một nhà từ thiện, khắp quận 
thành néười nóười thảy đều mến mộ, 


Một ủy viên trun6 ương øiáo hội, một tổn§ thư 
ký Phật học quản trị ban, làm rạné danh hàng, hộ trì 
Tam bảo tại 6ia. 


Công với nước nhà: tham 6ia cách mạn6, 

Ích cùng xã hội: sản xuất kỹ thương. 

Vẹn trons đạo pháp, lợi lạc quần sinh, 

Ân kẻ đói nøhèo, bệnh nhân yêu mến. 

Từ đây, 

Chùa Xá Lợi vắng đi bóng nöười cư sĩ tận tâm, 

Hội Phật học đâu còn dán6 nóười đạo hữu 
chèo chống. 

Ban trụ trì giờ đây mất đi néười Phật tử 
nhiệt thành, 

Đạo tràn Dược Sư tiếc nuối bậc pháp lữ 
đồng môn, 

Bầu bạn øia đình xót xa n¿hĩa tình thân sinh 
cốt nhục. 


Than ôi! 
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Sống øởi thác về, kiếp néười vô thường trôi xuôi 
con nước chảy. 

Công danh sự n¿hiệp, rồi thì vẫn trắng tay phủi 
áo ra đi. 


Đạo hữu Tăng Quang ơi! Thôi hãy lắns néhe 
tiếng kệ lời kinh ban trụ trì chúng tôi thành tâm 
chú néuyện. 


Cư sĩ Minh Chiếu hỡi! Định hương hồn theo 
tiến6 Đạo tràng Phật tử trợ niệm vãng sinh. 


Nöuyện từ nay, 
Cõi Tà bà néũ trược thôi 6iã biệt, 
Nước Cực lạc đài sen néuyện bước lên. 


Ở dương thế, øây dựng sự nséhiệp, sống một đời 
đã khônø hồ thẹn, 


Nơi suối vànø, làm hành siả thonø dong, dạo 
bước thênh thang. 


Người tron6 cõi tạm: Tăng Quan6ø 
Hồn nơi øiác lộ, Từ hàng n#uyện lên. 


Phục vì hương linh cố cư sĩ Minh Chiếu, thế 
danh Tăng Quang, Tổng Thư ký hội Phật học Xá Lợi, 
hưởng, thọ 79 năm, tạ thế này mồn6 Tám thánã Tư 
năm Mậu Tý 2008 


264 


Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại 
từ đại bi, Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tác đại 
chứng minh. 

BẠN TRỤ TRÌ 
BAN QUẦN TRỊ 
ĐẠO TRÀNG DƯỢC SỬ 
Đồng kính tiến 
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ĐIÊU VĂN 
CỦA SƠN MÔN ĐÔNG HƯNG 
VIÊNG NI TRƯỞNG THÍCH DIỆU TÂM 


- Kính bạch chư Tôn đức Trưởng lão Tăng N¡ 
Trun6ó ttơn6 Giáo hội Phật điáo Việt Nam cà Ban Trị 
sự Thành hội Phật 6iáo Thành phố Hải Phòng. 


- Nính thưa chư tị khách quí chính quyền địa 
phương tà Phật tử sa 6ằmn. 


- Kính thưa chư cị môn đồ pháp quyến cùng thân 
tộc họ Trần của có Ni trưởng. 


- Kính bạch giác linh Ni trưởng trụ trì chốn tổ Hải 
Ninh - Đồng Thiện. 


Mùa xuân chưa đi qua mà đất trời tưởng chừng 
như thu buôn tan tác. Sơn môn chốn tổ Đông Hưng 
ở phương Nam lại nóậm nöùi ly biệt vị trưởng Ni của 
chi phái nơi đất Bắc Hải Phòng. 

Nhớ lại khi xưa nơi học đường Tăn§ Già tại vùn6 
đất Khánh Hội - Sài Gòn ở phương, Nam, môn đồ Ni 
chúng do cụ tổ Đông Hưng đào tạo, là thế hệ xuất 
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chúng, có hàné trăm vị học đồ được manø danh 
“đòng họ TỊNH”. Sau khi tốt nẽhiệp ra trườn6, mỗi 
vị đem sở học của mình đi hoằng hóa khắp nơi nơi. 
Duy có sư cụ Tịnh N6uyệt cùn6 nóười anh của mình 
là cụ Khánh Nøhiêm, tiếp tục con đường học đạo, 
lặn lội ra đất Bắc tìm học kinh luật với Tổ Tuệ Tạng 
nơi chùa Cồn ở Nam Định, sau đó vì chiến tranh, đã 
ở lại chốn này tu học và hành đạo độ sinh. 


Kể từ đó, dòng phái Chúc Thánh được lưu truyền 
ra xứ Bắc, sơn môn Đôné Hưng có thế hệ truyền 
thừa đầu tiên từ sư cụ Tịnh Nguyệt, nối dòng Lâm 
Tế Chúc Thánh đời thứ 43, rồi sư cụ Tịnh Nöuyệt 
tiếp chúng độ sinh cho Ni trưởng Thích Diệu Tâm, 
chính thức nối pháp dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 
thứ 44, thuộc sơn môn Đôn6 Hưng, manó dòng kệ 
chữ CHÚC. 


Tiếp bước Thây tổ, Ni trưởng Thích Diệu Tâm đã 
làm rạn§ rỡ tônó môn Ni chún6 “dòng họ TỊNH” tại 
đất Hải Phòng này và trở thành trưởng tử của sư cụ 
Tịnh Nguyệt. Ni trưởng đã để một đời tận tụy 6iáo 
dưỡng bao lớp Ni chúng nối thịnh tôn6 môn, báo 
đền ân Phật tổ. 


Thế nhưng, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của 
cuộc đời mà ai cũng trải qua. Là nóười con Phật, 
Ni trưởng cũns hiểu thân huyễn mộng rồi cũng trở 
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về với cát bụi. Chỉ khác nhau là sự néhiệp øầy dựns 
cho lớp hậu lai, cho nøười, cho đời quá lớn, khiến 
niềm tiếc thương một bậc mô phạm Ni chún§ tronéø 
Tùng lâm sao sớm vội dứt áo quảy øót về Tây! 


Hôm nay, đại diện cho sơn môn Chúc Thánh nơi 
chốn tổ Đông Hưng và Ni chúng “dòng họ TỊNH” 
phía Nam. Chúng tôi đồng về đây trước øiác linh Ni 
trưởng đời thứ 44 chi phái phía Bắc, nơi chốn tổ Hải 
Ninh-Đồng Thiện, xin thắp nén hương lòn§, tôn kính 
tiễn biệt nóười pháp lữ của sơn môn. Xin được chia 
buồn cùng Phật øiáo Hải Phòng và Ni chúné môn 
đồ pháp quyến. Kính nsuyện øiác linh Ni trưởng ở 
phương trời Tịnh thổ tiêu dao tự tại, moné Nöười 
sớm chứn6 nóôi vị thượng phẩm trên hoa sen. 

Cũng xin được thêm một lần nữa chia buồn sâu 
sắc với môn đồ pháp quyến nơi chốn tổ Hải Ninh- 
Đồng Thiện. Với tình sơn môn cốt nhục, chúng tôi 
néuyện chia sẻ, nâns đỡ, hỗ trợ lấy nhau bằng thâm 
tình pháp lữ đồn6 môn. Nguyện éánh vác bất kỳ 
trách nhiệm nào mà chi phái phía Bắc cần đến bằng 
tất cả tấm lòng. 

Kính bạch giác linh Ni trưởn§! 


Xin Nöười hãy an lòng nơi chân trời tự tại. Nơi 
chốn tổ Hải Ninh này, huynh đệ sơn môn sẽ sát cánh 
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cùnø con cháu chốn tổ, nsuyện øầy dựng và phát 
triển bội phần để dâng lên øiác linh N§ẽười thành 
quả, mon6 nóười được mỉm cười mãn n6uyện. 

Giã biệt Ni trưởng troné néày đưa tiễn hôm 
nay, không có néhĩa là vĩnh biệt mãi mãi. Ñ6ười vẫn 
còn đây tronø hình bóng nøôi chùa Hải Ninh này và 
troné lòné mỗi đệ tử cháu con, bao lớp Phật tử trẻ 
6ià, cùng với nhữné pháp lữ của Nöười. Xin hẹn óặp 
lại Ni trưởng một nøày nào đó không xa, để chúng ta 
tròn hạnh nsuyện đời đời kiếp kiếp là quyến thuộc 
đạo Bồ đề. 

Xin được có mấy lời tiễn biệt sau đây: 

Sinh ly tử biệt, có hà chỉ! 

Một hiếp luân hồi, cũng đến thì 
Trăm năm cối mộng, điờ sực tỉnh 
Giác - rmmê đôi nẻo, cửa Từ bị... 


Một chút ân tình, nóhĩa sơn môn 
Mấy mươi năm ấy, nhóới dau lòng 
Người đi Rẻ ở, ai đâu táP 

Lại để Xuân buôn, khóc tiễn Đông... 
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Hỏi Ninh giờ cốn6 nôi thạch trụ 
Hải Phòng bỗng thiếu bậc dại Ni 
Dừng bước cho nđười sau tiếp bước 
Xả huyễn thân, cầu đắc báo thâm... 


Người Ni trưởng sơn rmmôn Chúc Thánh 

Vẹn một đời hạnh đức dộ sinh 

Nơi “dòn6 họ TỊNH” cưng danh 

Cháu cơn mới hậu, quả lành sinh sôi... 

Nam mô Từ Lâm Tế chính tônø, Chúc Thánh kệ 

Tứ thập tứ thế, Hải Ninh đường thượns, pháp huy 
Chúc Tâm, pháp tự Giác Hạnh, pháp hiệu Nöuyệt 
Thiên Ni trưởng6 øiác linh liên đài chứng§ 6iám. 


270 


ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ 


Tết về nhữn6 nóười Thầy của mình, có lẽ là 
không bút mực nào nói hết tấm lòn6 của 
Người cả. Còn viết về những học trò của mình, thì 
những nøười Thầy lại khó khăn mở lời. Không phải 
vì họ tiết kiệm chữ nøhïa, mà thật ra troné thâm 
tâm néười Thầy cũng dâng trào bao cảm xúc, sợ 
rằnó chữ ngéhĩa kia cũng chẳng chuyển tải được 
nỗi kỳ vọné 6ửi 6ắm vào thế hệ trẻ bao tâm huyết 
mà thôi! 
Bộ môn Phật Giáo Việt Nam là chuyên nöành 
có số lượng sinh viên đông nhất nhì của khóa 6 
Cử nhân Phật học này, đã là niềm khích lệ lớn lao 
với trọn6 trách đào tạo nên một thế hệ Tăng Ni ra 
trường có chất lượnø, ấy là nhiệm vụ mà tôi phải 
hoàn thành để đền đáp lại eôn6ø ơn của các bậc đi 
trước, đã hun đúc cho mình có được nøày hôm nay. 
Tôi còn nhớ câu văn Nho của Khổng Tử nói về 
néười Thầy mà tôi được học: “Thành Nhân Chi Mỹ” 
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mà tôi đã viết nên thành bài thơ để kính dân§ ca 
néợi Thầy øiáo thọ của mình năm xưa: 

Hoài bão truyền đăng Thầy chẳng nệ 

Vì dàn hậu tắn chỉ đường đi 

“Thành nhân chỉ myỹ” œi cờn nhớ 

Lão bệnh thân nớười có sá chủ 

Làm bổn phận nöười học trò thuở ấy, nề nếp 

khuôn phép của đạo thầy trò rất nặng trên vai, tôi 
cảm nhận được tâm néuyện của néười Thầy moné 
mỏi học trò mình nên nöười, chỉ lúc ấy thì nöười 
làm Thầy mới cảm thấy nhẹ sánh. Nhưng, sự học thì 
đâu có cuối đường, hết khóa này lên bậc khác, để 
tôi thấy rằné sự tự mãn hiếu thắng của mình néày 
càng bị năng lực néười Thầy làm cho khuất phục: 


Học tập trọn đời thời cân dại 
Nguyện Thây sống mãi tác thành nhân. 


Tôi viết lên nhữnø dòng cảm néhï này, mon6 
óửi 6ắm cho thế hệ học trò của mình một tâm 
néuyện: “Chỉ khi nào chúng ta làm Thầy, đứng trên 
bục øiảngø, chúng ta mới cảm nhận công lao của 
néười từng dạy dỗ mình, chỉ khi ấy chún6 ta mới 
hiểu được tấm lòng thực sự của n§#ười øiảng dạy 
cho mình nøày nào”. 
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Tôi không dám tự nhận mình là bậc “Tác thành 
nhân”, nhưng đã là “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, 
nên mượn câu chuyện của mình đối với nöười Thầy 
điáo thọ năm xưa, thay cho tiếng lòn6 mình nhắn 
nhủ với thế hệ sinh viên của mình, hãy øắnø học và 
tiến xa hơn thế hệ chúng tôi, để làm tròn néhĩa vụ 
truyền đăns, phát huy sở học chuyên nöành truyền 
thống Phật øiáo Việt Nam cho sáná siá và lan xa. Đó 
là chúng ta trọn đạo “TYi ân và báo ân” vậy. 


Chúc các bạn thành công! 


Đầu xuân năm Ñỷ Sửu 2009 


co 
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B. SÁM VĂN 


KỶ NIỆM PHẬT ĐẢN SINH 


1. 

Nơi chốn A Tỳ, chịu lắm khổ dau 
Phát hhởi tâm lành, cho những kiếp sau 
Ba tăng kỳ kiếp, trờn nhân hết quả 


Bồ tát Hộ Minh, bổ xứ cõi trời. 


P, 

Đâu Suáắt Đà thiên, chờ duyên giúng thế 
Tù Bà hóa độ, ứng hiện sanh thân 

Với trắng sứu nóà, Ma Gia ứn6 mộng 
Vào trong thai tạng, 6ú chất hoàng cung. 


Ẳ, 

Vườn Lâm Tỳ Ni, một sán6 đi dạo 
Hạ sinh Thái tử, dưới cội Vô Ưu 
Bảy bước hoa sen, đỡ chân suát thế 
Trên dưới đắt trời, chỉ Từ giác nộ. 


4. 

Thọ đời dục lạc, ©ui lòn6 ©wơn6 phụ 

Da Du là cợ, La Hầu là cơn 

Đạo néhña tuôn6 tròn, dạo thành bốn cửa 
Tháy Lão Bệnh Tử, lòng buồn sâu đi 

Gặp Bậc Sa môn, tỏ dường xuất thế. 


); 

Nửa đêm giã biệt, chiếc bóng rừng sâu 
Khổ hạnh sớu năm, tìm cầu đạo lý 
Bên điòng Ni Liên, nhận sữa Mục nữ 
Tĩnh tâm thiền tọa, dưới cội Bồ đề. 


2/7 


6. 

Bốn chín nóày đêm, phá tan ma chướng 

Sao Mai cừa mọc, thấu triệt Từưmn mình 

Giác nóộ nguồn tâm, chứng dạo giải thoát 
Thành Phật Thích Ca, sứu phương chắn động. 


Ñ- 

Nơi cườn Lộc Dã, chuyển đại pháp luân 
Khổ Tập Diệt Đạo, là nguồn đạo lý 

Người Trời hoưn hỷ, đường giải thoát khơi 
Cứu độ muôn loài, ra tờngð khổ não. 
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KỶ NIỆM PHẬT XUẤT GIA 


1. 

Cœ Tỳ La Vệ một sán6 lành 

Thái tử dạo chơi bốn cửa thành 
Quan sát tận tường bao thống khổ 
Só phận Già, Bệnh, Chết bủa quanh. 


2. 

Trở về trăn trở biết bao đêm 

Nghĩ sưựy châm lý cứu nhân sinh 
Cưng điện lầu sơn dâu thoát khổ 
Chủ bằng tìm đạo chốn rừng xơnh. 


.: 

Giữa đêm giã biệt cợ cơn xinh 
Làa bỏ phụ ương với quốc thành 
Trên lưng Niền Trắc cùng Xa Nặc 
A Nô Ma, đửi lại tóc xanh. 


đc Z 


4. 

Dám bước rừng sâu chỉ một mành 
Học cầu thiền định dút cọng tình 
Đổi áo thợ săn nguyễn khổ hạnh 
Quyết tìm nẻo đạo cứu chúng sanh. 


5. 

Chiến đấu tạn ma của não phiền 

Vững lòng nội chướng phá bao phen 
Không làm gục nóã tâm cầu đạo 

Cơn đường điải thoát đoạn muôn duyên. 


6. 

Ngài nóộ luân hồi chẳng dâu xa 
Buồn tui ham muốn tự nơi ta 
Khổ hạnh nào tìm ra giải thoát 
Định, Trí cân bằng, Tuệ phát ra. 


ĩ. 
Sông Ni Liên tắm đội tỉnh thần 

Thọ bát sữa dê Mục rữ dâng 

Cội Bồ đè phát lời đại nóuyện 

Nếu không thành đạo chẳng đứng lên. 


KỶ NIỆM PHẬT THÀNH ĐẠO 


1. 

Núi tuyết rừn6 xanh, trải nhiệm sứu năm 
Dần thâm tầm đạo, khắp chốn sơn lâm 
Mưa cùi, nóớn6 bức, đông sương lạnh lẽo 
Mong tìm châm lý, thấu tỏ nguồn tâm. 


s, 

Bao cảnh giới thiền, nöời đều tu tập 
Vẫn chưa giác nóộ, thoát được luân hồi 
Thực hành khổ hạnh, ép thân chứng đắc 
Chẳng ha ba cối, chỉ được sanh thiên. 
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., 

Bên sông Ni Liên, Ngài bèn tắm đội 

Xa ha khổ hạnh, nhận bát sữa dê 

Phục hồi trí lực, nôi sốc Bồ đề 

Quyết không chứng đạo, thệ chẳng đứng lên. 


4. 

Bốn chín nóày đêm, chàm trong thiền định 
Bắt động nội ma, nóoại chướng não phiền 
Đối diện tâm mình, tự tìm giác nöóộ 


Thoát ly sanh tử, đoạn hẳn luân hồi. 


. 

Đầm canh thứ nhất, thấy Túc Mạng Minh 
Qua canh thứ hơi, dạt Thiên Nhấn Minh 
Đến giữa canh ba, chứng Lâu Tận Minh 
Ngài đã thể nhập im Cang Đại Định. 


6. 

Sao Mơưi cừa mọc, hoát nóộ Vô sinh 

Chấm dứt khổ dau, não phiền sống chết 
Chứng đắc giác nóộ, chắn động nhơn thiên 
Ba cõi từ dây, có người dẫn lối. 


1. 

Giác nộ giải thoát, nơi cội Bồ đề 

Ánh đạo bừng sơi, phá tan sỉ tối 

Trời người hoan hỷ, thoát khởi lầm mê 
Chuyến mê hhai nóộ, cạn thế đạo mâu. 
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KỶ NIỆM PHẬT NIẾT BÀN 


1. 

Xứ Câu Thi Na dừng chân du hóa 

Thọ Thuần Đà tối hậu cún6 dường 
Rừng Sa La son6ó thọ làm 6iườn6 
Thuyết hinh Di Giáo chỉ đường mai sau. 


2. 

Trăng tròn sơi tô 6iữa đêm trường 
Tăng đồ tứ chúng khắp sâu thương 
Chúc lựy nhâm thiên điờ nhập điệt 
Từm thiên chấm động phút tô thường. 


SÂ 


, 

Ứng thân để lại cõi Tu Bà 

Pháp thân thường trú cối hằng sa 
Đại bát Niết bàn tô sở trụ 

Hiển thị sanh tử lẽ tô thường. 


4. 

Trà tỳ xá lợi Phật niết bàn 

Km thân ứng tích phóng hào quan 
Ba cõi Phù đồ xây tưởng niệm 

Chín phương6 tháp Phật dựng lòng tín. 


5; 

Bốn mươi chín năm thuyết pháp 

Hơn ba trăm hội đàm hinh 

Độ thế gian giác nóộ mê tình 

Túm mươi tuổi thế, tử sinh cô thường. 


283 


6. 

Nhớ lời Chúc lụy buổi sdu cùng 
Ai Thầy nương cậy ở chúng trưng 
Phật dạy Ba la đề mộc «oa giới 
Làm Thấy dẫn lối để quy tùng. 


Ẵ- 

Hôm nay kŠ niệm Phật Niết bàn 
Chúng con kính nóuyện dưới đài sen 
Cưng thừa di điáo lời Phật dạy 

Tỉnh tắn cùng tu học đạo càng. 
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LỄ ĐỨC PHỔ HIỀN BÒ TÁT 


1. 

Bốn lời nguyện lớn độ hữu tình 

Ba ngàn thế giới động tâm linh 

Hạnh lớn cuôn6 tròn câu nđuyện tóc 
Trợ duyên Phật hóa cối nhân sinh. 


. 

Cúi dầu dảnh lễ Đức Phổ Hiền 

Lòng Từ hạnh lớn trợ muôn duyên 
Tuyên bày mười nóuyện cho nhân thế 
Cùng hướng đạo mẫu lạc cô biên. 
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xây 

Cơn xin Sám hối mọợi lỗi lầm 

Nghiệp chướng bao đời quá thậm thâm. 
Bao nhiêu tội lỗi trần sa kiếp 

Gột rửa nuồn tâm tựa trăng rằm. 


4. 

Cầu mong đúc Phật ở lại dời 

Cho cơn theo học pháp Như Lưi 
Tùy thuận chúng sanh cô quới nóqi 
Cơn in hồi hướng tận vị lai. 


¬Ã 

Nơn Nóa Mi giáng trần Bồ tát 

Cưỡi trên lưng coi trắng sứu nóà 
Ứng thân đại hạnh hằng sa 

Mười điều nguyện lớn phát ra độ dời. 


6. 

Tron6 mười cối Nhân Thiên phớp 6iới 
Thảy về nơi Sư tử Tân thân 

Hoa Tựng thế giới oô nóằn 

Như Lai trưởng tử hóa thân chân thường. 


Ÿ. 

Trợ Thích Ca cối Tu Bà hóa độ 

Giúp chúng sanh chứng nöộ đạo huyền 

Vẹn lòng Bi Trí thệ nguyễn 

Nhớ néày cía thánh Phổ Hiền nguyện tương. 
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LỄ ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT 


1; 

Quan Âm Bồ tát, bậc linh thiêng 
Bao kiếp tu nhân, quả đoàn viên 
Ngàn chốn khấn cầu, ngàn ứng hiện 
Bến giác bờ mê, một Từ thuyền. 


c 

Đảnh hiện Như Lai, nhân đeo quả 
Thuở xưa thành Phật, hiệu Pháp Minh 
Nguyện lực Từ bị, ngàn tay mắt 

Thấy nghe cứu giúp khắp sinh linh. 


s5 

Viên Thông giáo chủ, hiệu Quán Âm 
Ngàn tay ngàn mắt, độ muôn trùng 
Vót nöười biến khổ qua bờ giác 
Mười hơi nuyện lớn, rộn6 bao dung. 


4. 

Nghe lại tiếng nghe, tự tánh mình 

Là nghe thấu được cõi hàm linh 

Trên hội Lăng Nghiêm được quả thánh 
Đâu còn chướng ngại cứu chúng sinh. 


5. 

Quan Thế Âm phổ hiện thần thông 
Chứng pháp Viên Thông độ thế nhân 
Biến hóa nhiều thân thường cứu giúp 
Trải bao cõi nước, ứng nguyện lòng. 


6. 

Nước cành dương, giọt mầu cam lộ 
Nguồn tâm rửa sạch mọi cấu trần 
Một lòng con nguyện về nương tựa 
Ngàn lời xưng tán, nguyện kính dâng. 


ýu 

Cõi phương Tây, Quán Âm tiếp dẫn 
Cùng Di Đà, Thế Chí lai lâm 

Con ở trước mười phương thánh chúng 
Đài sen hoa nở, Diệu pháp âm. 
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SÁM TỤNG PHẬT NIẾT BÀN 
(Rằm tháng hai) 


Đệ tử nạy một lòn6 thành kính, 

Giờ phút này quỳ điữa Đạo tràng. 
RÑỷ niệm nóày Phật Bát Niết Bàn, 
Trên dắt Ấn thành Câu Thủ cũ. 

Bốn bộ chúng tổ thành dây đủ, 
Khắp Nhân Thiên hóa độ chu chuân. 
Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba Tuần, 
Xảẻ tuổi thọ trước ỳ ba tháng, 

Thân thông tạm trụ nơi thân mạng, 
Pháp yếu cần Di giáo Tôn đồ, 

Đại Tập đường hội họp Bí sô, 

Nhác nhở lại các phần đạo phẩm, 
Khuuyên tỉnh tắn thời thường suy 6ẫm, 
Chó mắy mạy lười biến6 buông lưng, 
Liền phóng quang chiếu diệu lạ lùng, 
Khai thị trước nhân duyên diệt độ. 
Đều ba cối Nhân Thiên thống khổ, 


Tiếc thương tràn huyết lệ thành mua, 
Sự tình hai nóhìn rưỡi năm ưa, 
Giở Di giáo Niết bàn đọc lại. 
Cảm động6 quá, lòng con tê tới, 
Tưởng tượng nhàn trạng thứi Sa Ìa, 
Giữa hàng6 cây Sonéó thọ [iêm đà. 
Trên nóon thớp nóhiên6 mình Từ Phụ. 
Khắp đại chúng mặt mày ủ rũ, 
Khóc thơn vật cã cực bỉ di, 
Thế Tôn khuyên nén bót tình hoài, 
Nhìn dạo lý cô thường6 sự vật, 
Đừng chấp trước huyễn thân còn mắt, 
Hãy nương theo điới luật tu trì, 
Phật diệt còn Pháp đó quy y, 
Tỉnh nhất hẳn tới kỳ giải thoát. 
Niến giải có đì chưa dứt hhoát, 
Chóng nêu lên, cầu quyết tân nhi, 
Nhập Niết bàn đã sắp tới thà, 
Thời khắc đúng như hhi thành Đạo. 
Nóhe phó chúc lònó càn6 áo não, 
Trăm mắt nhìn thấu đạo Nim Thân, 
Chỉ tiết nóưng dao động lần lần, 
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Như Lai đã chứn6 cui tịch diệt. 

Bốn chúng thảy nöhẹn nóào mến tiếc, 
Khác nào đàn con mắt mẹ hiền, 

Thụy linh ứng khếp Đại thiên, 

Tu Di néehiên6 nóã đất liền động rưng! 
Phạm Vương, Đề Thích, Thiên Cung, 

Tung hoa trổi nhạc không trung cúng dường. 
Chúng con phúc bạc tận tươnó, 

Sinh xa đời Phật, thiếu phương tiện lành, 
Thiết tha cầu chứng tô sanh, 

Giới hương biếu lộ, tác thành cúng dâng, 
Cúi xin Vô Thượng Năng Nhâm. 

Từ bi đa hộ. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 


SÁM PHỔ HIỀN THẬP NGUYỆN 
(Sám Phát n6uyện 14) 


Chúng con thành kính hướng về 
Phổ Hiền hạnh nguyện lời thề sắt sơn 
Tu hành tùy thuận cuôn6 tròn. 
Mười điều nguyện lớn chẳng mòn chẳng phai. 
- Một là kính lễ Như Lưi 
Từ bi đức cả trên dài liên hoa 
Hai là xưng tán Phật Đà 
Viên dung phước trí hằng sa chơn thường 
Ba là rộng khắp cún6 đường 
Khắp tron pháp giới mười phương đạo tràng 
Bốn là sám hồi nhiệp mang 
Sớm tiêu tội chướng trới nóan6 cuộc đời 
Năm là cui thuận nóập lời 
Bao nhiêu công đức con thời hiến dâng 
Sáu là thỉnh chuyến pháp luân 
Làm cho ba cối |y trần tiến tu 
Bảy cầu Phật ở Diêm phù 
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Dạy cho đệ tử công phu tiên thành 
Tám là theo Phật nóhe hinh 

Làu thông giáo điển độ mành thoát mê 
Chứn hằng thuận chẳng dám chê 

Mọi điều sanh chúng đề huê làm nên 
Mười là hồi hướng chớ quên 

Cầu cho bá tánh đồng lên Bảo tòa 
Mười điều đại nguyện phát ra 

Nguyện về cực lạc nóuyện a luân hồi 
Phổ Hiền dại nguyện phát rồi 

Trước ngôi Tưm Bảo trợn dời khắc hi 
Trưu dồi hạnh nguyện từ bị 

Cho toàn quả phúc liên trì nêu danh. 


Chiêu Đề soạn - 
Xá Lợi TPHCM 1997 


10 BÀI PHỤC NGUYỆN 
QUÁ ĐƯỜNG TRƯỜNG HẠ 


1 


Nhất bát thiên gia phạn, Tỳ kheo chung thân 
cầu đạo nhất thừa. 


Nhất niệm bắt sanh, hành øiả quyết định nhất 
sanh bổ xứ. 


Nhất nhật bắt tu nhi nhất kiếp thọ khổ luân hồi, 


Nhất nhật bất tác nhi nhất nhật bất thọ cúns 
dường chi tín thí. 


PHỔ NGUYỆN: 
Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, nhất sát na khoảnh 
trực đáo Tây phương. 
Nhất sanh sở hệ vạn duyên, nhất đán vô thường, 
tùy nóuyện dẫn. 
Quán nhất thiết siai không, ư khôn6 môn nhất 
nhất chúng sanh øiai cộns thành Phật đạo. 


2H 
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z 
Công phu nhị khóa, đạo tràng cầu bất nhị pháp 
môn. 
Nhị đế dung thông, do Bồ tát ư sắc không vô 
nhị biệt. 
Tử sanh nhị lộ, đản do bất đoạn ái duyên, 


Kiến chấp nhị biên, chỉ ư bất tu bất học. 


PHÔ NGUYỆN: 
Sanh sanh thế thế tu hành, nöuyện bất thọ nhị 
căn, bất năng nhị thiệt, bất kiết nhị duyên, bất 
tuyên nhị 6iáo. 
Đệ tử chúng đẳngé bất cầu nhị thừa nhân thiên 
phước báo, đản cầu nhị quả đẳnẽ søiác Bồ đề, 
đắc chứnø nhị nshiêm, đáo sanh khổ xứ, độ 
tận chúns sanh tề thành Phật đạo. 


3 
Tam nöoạt an cư, thiền đường lễ Tam bảo, kết 
tam quy, an trú tam vô lậu học. 
Tam thời thọ thực, đại chúng quán tam đề, 
niệm tam tâm vị liễu nan miễn tam đồ. 


Dục ly tam 6iới nội, tam duyên từ thường khởi 
ư tâm, 


Yếu đoạn tam chướn6 nạn, tam thừa Thánh 
quả nóuyện thừa đương. 
PHỔ NGUYỆN: 


Thí chủ tân tam đa, đàn na ly tam độc, câu đắc 
tam muội, hồi hướn6 tam miệu tam bồ đề. 


Chúnø đẳn§ hành tam quán, đoạn tam hoặc, 
chánh niệm tam ma địa, chuyển tam pháp ấn, 
độ chúng sanh nhi tề thành Phật đạo. 


+ 
Hiện tiền tứ chúng Phật đà, thâm tu tứ quả 
Niết bàn, cầu øiải thoát tứ hàm linh. 
Thừa tứ diệu đế Phật thuyết, hóa độ tứ châu 
thiên hạ, đồng chứng quả vị tứ thiền. 


Tứ bát đoan néhiêm vi diệu tướn6, tận trừ tứ 
bách tứ bệnh tùng khẩu thực chi ương, 


Tứ thập bát n#uyện độ hàm linh, tiếp dẫn tứ 
chúng môn nhơn tọa liên đài chi thượng phẩm. 
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PHÔ NGUYỆN: 
Tứ vô nóại biện, viên thành tứ trí Bồ đề. 
Tứ tất đàn tâm, độ nhân tu tứ niệm xứ. 


Dục báo tứ đại trọng ân, tất tiên tứ sự cúng 
dườnó, 


Dục ly tứ đại vô thườn§, thường hành tứ thắng 
néhïa đề, thệ n6uyện tứ khổ bắt vonø, bất năng 
tề thành Phật đạo. 


5 
Nóũ canh thượng điện công phu, 
Néũ căn néũ lực cần tu nhiếp trì. 
Nóũ vô 6ián tội tham sỉ, 
Ta bà néũ trược n§uyện ly luân hồi. 
Đệ tử chúng đẳng dĩ néũ âm, nhật nhật tán 
thán nóũ phương néũ Phật, 
Dĩ nøũ thể đầu địa, thời thời lễ sám nøũ hối 
quá, nóuyện tiêu trừ nóũ chướng duyên. 


PHỔ NGUYỆN: 


Nhứt thiết chúng sanh nhị thập nóũ hữu, đồns 
6ia trì nóũ bộ chú, tăng trưởng thiện căn, 


Nhúứt thiết hữu tình, bất trụ nøũ tịnh cư thiên, 
đản cầu vô trụ xứ Niết bàn, hoàn lai Ta bà hóa 
đạo hữu duyên, tề thành Phật đạo. 


6 


Thiền đường néhiêm tịnh, đại chúnö trú dạ lục 
thời thường hành lục ba la mật, 


Trì lục căn đĩ tức lục trần, điều lục thức bất mê 
ư lục dục. 


PHỔ NGUYỆN: 


Thập loại hàm linh, siêu lục thú nhi chứng đắc 
lục thôn6, 


Pháp 6iới chúng sanh, thoáts lục đạo nhi viên 
thành Phật đạo. 
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ỉ 


Thất bộ liên hoa tùy địa phát, Như Lai xuất thế 
độ quần sanh, 


Thất tổ øia tiên đồng siêu độ, trượng thừa 
Tăng chúng tổng 6ia trì. 


Thất Bồ đề phần huân tập tu thân, 


Thất tụ tịnh siới tinh trì huệ mạng. 


PHỔ NGUYỆN: 


Thất câu chi Phật mẫu sia ân, quá khứ thất 
Phật chứng tri sám hối, 


Nguyện đệ tử chúng đẳng, đắc thất thánh tài 
thường chuyển pháp luân, kiến thất giác chi 
nhi tề thành Phật đạo. 


S 
Bát tướng thành đạo, phá trừ bát nạn tam đồ, 
Bát pháp đốn khôns, thị thân tâm ly ư bát khổ. 


Bát âm vi diệu, huỳnh kim điện thượng phún6 
diễn lan hàm, 


Bát giáo hoằng tuyên, bảo tọa 6iảng đường 
thời thời thính pháp. 


PHỔ NGUYỆN: 


Bát bộ Kim canø thường hộ niệm. Bát chánh 
đạo thường xử thế nhân, 


Bát phong bất động ư đạo tràng, Bát nhã trí 
viên thành Phật đạo. 


5 


Cứu lon6ó phúng thủy, Từ phụ đản sanh ư Tây 
Trúc, 


Cửu niên diện bích, Đạt Mạ truyền pháp độ 
Đông Lai. 


Trì cửu lễ bái nhật nhật bất quyên, 


Quán cửu khiếu tưởng thời thời bất tịnh. 


PHỔ NGUYỆN: 


Cửu lưu chánh pháp hoằng tuyên, bất triêm 
cửu nạn ư thân, 
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2Ù? 


Cửu phương hành đạo Bồ đề, bất cầu sanh cửu 
thiên øiới thượngö. 


Chuyên tâm niệm Phật, nẽuyện sanh cửu 
phẩm liên hoa, 


Khai chuyển báo thân, diện kiến Di Đà, tễ 
thành Phật đạo. 


10 
Thập hiệu Như Lai, hóa đạo thập phương sa 
6iỚi, 
Thập niệm Di Đà, vãné sanh thập thánh tam 
hiền. 
Xuất gia thập siới Sa di, chỉ quy thập phát 
thú địa, 
Cư thế thập thiện nöhiệp đạo, chánh báo thập 
hồi hướng tâm. 


PHỔ NGUYỆN: 

Vu lan thắns hội, n#uyện báo thâm ân thập 
néoạt hoài thai, 

Chẩn tế mông sơn, thí vô øiá thực thập loại 
cô hồn. 


Đệ tử chúnø đẳnõ nöuyện tức thập triền, 
néuyện đoạn thập sử, 


Cộng chúng sanh thế thế đồng tu thập độ, 
đồng nsộ thập sư, đồng thể tâm từ, đồng cư 
Phật đạo. 


soạn Mùa hạ 1997 


303 


304 


C. THƠ VIÊNG 


HOÀNG HÔN SÓT NẮNG 


Tưởng niệm cô Thượn6 tọa 
Thích Chơn Thanh 


(âm chữ Hán) 

Nhật ánh thiều quang nhỉ ấn một 
Nguyệt hàm dạ lộ dĩ tiềm mai 

Hà dương Tầy hhứ cô lưu tích 

Vũ khắp Nam thiên tiến nhất lai 
Huyễn thâm dĩ liễu sanh tử phiệt 
Pháp diễn thường lưu hải điác nhơi 
Bách niên mạc Rhả trì Tăng bối 
Hạnh nộ tương chiêu cửu liên đài. 


Dịch: 
Ngày trôi lưu ánh hoàng hôn 
Đêm tàn cờn hạt sương buôn theo cành 
Người đi bặt dấu sao đành 
Tầy phương thống bước, trì hành đoạn duụên. 


Mưa buồn nhỏ lệ tiếc thương 

Trời Nam giã biệt bưóc chân tiễn Thầy 
Huuyễn thân dẫu biết cơi dầy 

Hợp tan như thể bèo mây tô thường. 
Đâu tôi 6iọn6 pháp điảng đường 

Vẳng xa còn tiếng phát nóôn Phật dài 
Trăm năm tựa một canh bài 

Đôi lần hạnh nóộô đã hay néhĩ« tình? 


Thôi thì hẹn ở lai sinh 
Đóa sen chín phẩm dạo tình lan xa... 


2002 
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KHÁCH HỎI 1 


Không Thiền, không Tịnh, chẳng Mật tông, 
Tôi tu như một Rẻ hát ron6! 
Tứn tụn6 pháp âm ©ui lòn6 tục, 
Hát ca nhạc điệu đẹp ý không. 
Sen mọc tron6 bùn, hương cẫn nát, 
Bụt ngồi rừng thắm, khách cũng đông. 
Thử hởi cuộc đời tui máy chốc, 
Sao không tự tại chốn bụi hồn6? 
04. 5. 2008 
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KHÁCH HỎI 2 


Cũng Thiền, cũng Tịnh, cũng Mật tông, 

Chia đều mỗi pháp chút dụng công, 

Lắng đọng lòng mành tìm bản tứnh 

E rằng chẳng thấy chủ nhân ông! 

Chuyển sưng mật nóữ mong lợi lạc 

Lại n#ờ trọn hiếp vẫn tay hhông, 

Đành nương chuỗi hạt cầu tha lực, 

Để lúc ra đi được thơnð dong. 

Thôi thì an lạc tron6 hiện tợi, 

Vô ngại lan6 than6 chốn bụi hồng. 
08.5.2008 
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THÔI KỆ! 


Thôi kệ cuộc đời, cốn đảo điên 
Thôi đừng deo đuối, lụy kim tiền 
Thôi lánh não phiền, danh lợi khách 
Thôi hết ân tình đã lãng quên! 


Thôi thổi tương cắn chốn quan trường 
Thôi mặc tình đời lắm tơ cương 

Thôi chẳng bận lòng thua với thống 
Thôi dành öác bỏ mộng cô thường. 


Thôi bạn, thôi bè, thôi nới dục 

Thôi mê, thôi đắm chữ công danh 
Thôi đổi lòng son, thay tắc dạ 

Thôi tìm, thôi hiếm chạy còng quanh! 


Thôi nhắc làm gà Rẻ con ân 

Thôi mơ dứng đẹp cới tiên trần 
Thôi đắm sỉ mê, tâm nóã chấp 
Thôi dừng ba nóhiệp, dứt tham sâm. 


Thôi chó quấn quanh chốn bụi hồng 
Thôi kệ là ti, cốn chữ Đồng... 

Thôi dẹp cọn6 tình, tâm tỉnh thức 
Thôi đường sanh tử, chớ hoài mmoné! 


Thôi hãy về đây, chốn Phật đường 

Thôi kiếp thăng trầm, một chữ Không 

Thôi giã từ bao mê lầm cũ 

Thôi 6ắng công phu, nóộô chơn thường! 
ST7.r.cU10 
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DỪNG LẠI 


Dừng bước 6ian6 hồ, ác hơn thua 
Dừng gieo đau khổ để tui đùa 
Dừng có câu lòng, thôi dong ruổi 
Đừng lời biện bạch với phân bua. 


Hãy dừng lại đi những cuộc tình 
Đừng lợi dam mê mãi rập tình 
Dừng tham sắc đi 6ieo oan trái 


Dừng chuốc đau thương, khổ lụy mmừnh. 


Dừng bót mộng mơ chuyện dối dời 
Dừng hiểu tưng hô, xu nịnh nóười 
Dừng bót đắm sœy ăn-mặc-néủ 
Dừng giết thời gian bởi bệnh lười. 


Dừng lại hành tì chẳng chính danh 
Hãy dừng những việc chạy còn quanh 
Dừng mộng mơ mình là thần tượng 
Dừng dối lòng ta Rẻ đán6 thương. 


Dừng tiến sâu hơn tào Rhổ nehiệp 
Dừng đi tìm hiếm ở bên nöoài 

Dừng mang cô chấp cho cuộc sống 
Dừng thoái chuyển tâm cào tương lại. 


Hãy dừng trốn chạy Rhởi chính ta 

Dừng tìm chân lý chón đường tà 

Đừng ôm ảo tưởng tôi luôn đúng 

Dừng6 ước hào quang cối Tù Bà. 
05.6.2016 
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TỰ HỎI 


Bao nhiêu yêu thương để làm Bồ tát hạnh? 
Bao nhiêu Phật hiệu để cầu được tãng sanh? 
Bao nhiêu thiền định để tâm hồn œn tĩnh? 
Bao nhiêu nguyện hực đểếscượt thoát chướng chuyên? 
Bao nhiêu học hỏi để chất dây kho tri thúc? 
Bao nhiêu hiểu biết để chẳng bị mê lằm? 

Bao nhiêu hinh nghiệm để không còn tấp néãP 
Bao nhiêu hẳ xả để dối trị não phiềnP 


7N TN ØY x9 Jó 


Bao nhiêu nhân duyên để gặp thiện tri thức? 
10. Bao nhiêu côn đức để thể hiện từ bi? 

11. Bao nhiêu hạn Rỳ để thoát ly sanh tửP 

12. Bao nhiêu nöôn ngữ để diễn dạt tứnh NKhôngP 


sa 


KÍNH TIÊN ÔN 
HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 


Đường trần Ôn thối bước 
Lời dạy tân đi xa 

Học đồ bao nhiêu lớp 
Thương tiễn bậc cha già. 


Hành trang cho hậu thế 
Trí tuệ tượt bờ rnê 
Giáo dục là sự nóhiệp 
Ân - Đức cẹn đôi bề! 


Gieo mình kính lễ Ôn 
Chưng con nguyện tiếp bước 
Vì thể nhân ngũ trược 

Chữ HỌC - vẹn tâm hôn... 
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TIÊN ÔN VỀ ĐẤT PHẬT ĐỊA 
HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THIỆN 


Miền Trưng, xứ Huế 
Sùi sụt mưa buồn 
Giáo hội Bắc Nam 
Tăng Ni khóc tiễn... 


Mây bổng dừng trôi 
Gió thôi chuyển động 
Ôn dã di tồi, 

Đất trời buôn ơi! 


Trí tuệ biện tài 

Đạo đời cô nóqi 

Đạo thọ cững6 chải 
Ươm mâm tương lai... 


Tử sinh huyễn mộng 
Vạn Hạnh, Tường Vân 
Danh thơm để lại 

Hiệu thế nóưỡng6 trông! 


XUÂN BUÔN 


(Cảm tác trong lễ tang Ni trưởng Thích Diệu Tầm 
trụ trì chùa Hải Ninh - Đồng Thiện, TP. Hải Phòng) 


Sinh hy tử biệt, có hà chỉ! 
Một hiếp luân hồi, cũng đến thà 
Trăm năm cối mrộn6, điờ sực tỉnh 


Giác - rmmê đôi nẻo, cửa Từ bị... 


Một chút ân tình, nóhĩa sơn môn 
Mấy mươi năm áy, nhóới dau lòng 
Người đi Rẻ ở, di đâu tá ° 

Lại để Xuân buôn, khóc tiễn Đông... 


Hải Ninh giờ cốn6 nôi thạch trụ 
Hải Phòng bỗng thiếu bậc đại Ni 
Dừng bước cho nóười sau tiếp bước 
Xà huyễn thân, cầu đắc báo thâm... 
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Người Ni trưởng sơn tôn Chúc Thánh 
Vẹn một đời hạnh đức dộ sinh 
Nơi “dòn6 họ TỊNH” cưng danh 
Cháu cơn mới hậu, quả lành sinh sôi... 
Mừng 5 tháng 2 năm Đỉnh Dậu 


KÍNH TIÊN BIỆT NGƯỜI 
HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN VI 


Xa xăm một cối trời Tầy, 

Thấy di hoằng hóa, hao 6ầy bóng mai. 
Trời Nam nước Việt tơi đây, 

Không nóày trở lại, hình hài tha hương. 
Tử sanh định luật cô thường, 

Thấy về cối Phật, tiếc thương bao nóười! 
Linh Sơn Hội Thượng dạo chơi, 

Thù Bà nguyện mãn, rựn6 nóời đài sen. 


Mồng 8 tháng Giêng năm Ất Dậu 2005 
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KÍNH VIÊNG 
HÒA THƯỢNG THÍCH TRUNG QUÁN 


Trời Tây phủ đám mây sâu, 

Báo tin Người đã nhiệm mẫu ra đi! 

Đôi dòn6 kỷ niệm kính 6h, 

Nguyện Người một cối đi cễ tiên dung. 
Trời Nam có Rẻ hậu côn, 

Ít nhiều thắm đượm pháp nóôn của Người. 
Thế nhân dẫu có đối dời, 

Ninh căn ấn phẩm của Người mãi lưu. 
Dầu chân không nóại cân du, 

Tha phương hoằng hóa khuyến tu độ đời. 
Danh Tăng6 sự nóhiệp sứn6 ngời, 

Sơ bà Tỉnh độ dạo chơi thanh nhàn. 

Hiệu sinh kính nóưỡn6 cô càn, 

Cầu Người thượng phẩm sen tàn6 nồi trên. 


BUÔNG XẢ 


Buông bỏ duyên tình lắm xôn xao 
Buông đời ràng buộc, lứnh non cao 
Buông6 ty nấu kéo, bao dœy đứt 
Buôn mảnh tơ lòng, lỡ lao đao... 


Buông danh, bỏ lợi bao mời 6ọi 

Xó ly địa nöhiệp, đứt tônó đường 
Buông cả tiến6 thơm, cùng nóưỡng mộ 
Buông tâm hư cọng, lân cô thường! 


Buông thân đắm duối, bao trần tục 
Buông khẩu lắm điều, khổ thế nhân 
Buông6 ý tham câu, rmêu với Rế 

Buông tủi-nhục-tinh, giữa bụi trấn. 
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Buông tứi nóhe điọnð mật đầy vơi 
Buông mắt dõi nhìn sắc gợi mời 
Buôngð mũi ngửi mùi hương quyến rũ 
Buông tiếng thị phi miệng lưỡi dời. 


Buông sáu Căn dính mắc sáu Trần 
Buông6 duyên Từm độc, nóộ Từm khôn 
Buông Rhổ, Tập nhân, hành Diệt, Đạo 
Buôn Nới dục tình, học Nói thông... 


Buôn muộn-phiền-dưu, nhập Rhôngs môn 

Buông châm lỡ bước, thoát nóhiệp dồn 

Buông trí khôn đời, cầu Giải thoát 

Buôn mmơ mộng hảo, đáo Lạc thôn... 
02.8.2016 


MỘT VÌ SAO RỤNG 


Tưởng niệm có Nỉ trưởng 
Thích Nữ Như Hòa - 2000 


Mưa nóâu buôn tiễn người đi 

Trời đêm đã rụng một cì sao khuy@œ! 
Nỗi niềm tri nóộ di chia P 

Một đời Ni tiện không ha cõi tâm. 


Chiéc thân nhỏ bé thiền lâm 

Tám lòng đại lượng hơn tầm thế nhâm! 
Trong tôi kính phục trào dâng 

Nén hương tưởng niệm uất trần xẻ Ìy. 


Cảm nóười nhân cách trường Nị 
Thương nười ónh nặng từ bị tì đời 
Từ nay pháp lữ xa rồi! 

Từ nữy còn Trãi một trời cô âm 

Mong nóười bản nđuyện lại lâm 

Cối nào ta cũn6 sẽ làm Thượng nhân... 
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NHỚ HÒA THƯỢNG 
thượng THANH hạ KIỀM 


Sầu đêm bởi nặng tình ưa 
Vĩnh Nghiêm một thuở muưương6 thừa pháp âm 
Thiền Lâm Bảo Huấn là tâm 
Sử sơn — Luật học phương châm dạy nóười 
Bản hoài điáo dưỡng một đời 
Tổ đình Hải Trắn muôn thời truyền đăng 
Quy nguyên Thanh Niếm thượng thân 
Học đồ bái nóưỡng suấắt trần giác linh 


iu 


BỨC THƯ XUÂN 


6ười ta cứ hỏi, Đạo Phật Việt Nam có côn6 

nhận thuyết tái sinh như Phật søiáo Kim 
Cané thừa khôné? Tôi cũng từng trả lời với mọi 
néười rằng: “Quý vị có nhận thấy vạn vật có tái sinh 
khônø? Như lúa thóc hàn6 năm đến mùa lại chín 
vàn¿ trĩu hạt trên cánh đồng mỗi độ lập xuân; như 
hoa mai hoa đào hàng6 năm trút lá đơm hoa nóày 
Tết; như những cơn øió mùa se lạnh lại trở về báo 
hiệu vào đôn§; như sức trẻ bao lớp thanh niên nam 
nữ vẫn mỗi năm lớn lên, thay thế lớp cũ để phơi 
phới vui tươi cùng xuân mới. Thế thì có phải chăns 
là sự trở lại của vạn vật theo một chu kỳ nhất định 
ở một vòng tái sinh? Sự trở lại ấy có 6iống nhau 
về hình thái chức năné, nhưng cũng là khác nhau 
về néhiệp duyên và thời điểm. Vậy thì sao lại chẳng 
có định luật tái sinh xảy ra, với nhữné sự vận độn6 
của tâm linh, của vật chất, của xã hội chunø quanh 
chúng ta? 


Sự trở lại của TỪ QUANG bộ mới, cũng là một 
điển hình cho sự tái sinh, và tập số 3 ra mắt cũnø 
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là để khẳng định sự tái sinh của TỪ QUANG và đón 
chào mùa xuân mới, mùa xuân năm Quý Mão 2013. 
Với mùa mùa xuân đầu tiên này, Ban biên tập 
xin được gởi lời chúc xuân đến chư Tôn đức, quý 
độc øiả đã từng yêu mến TỪ QUANG xưa, cũng như 
đanø ủng hộ TỪ QUANG nay, sẽ vững vànó phát triển 
từ nội dunø đến hình thức, chuyển tải tư tưởng, tri 
thức và Phật pháp đến với nhữns nøười học Phật. 
Thay mặt toàn Ban biên tập, chúnø tôi cầu 
néuyện mười phươn6 Tam bảo, 6ia hộ chư Tôn đức, 
quý độc øiả một xuân mới an lạc, mạnh khoẻ và 
hoan hỷ trọn năm. 
Xuân trở lại cà TỪ QUANG trở lại 
Để thuyết mình cho quy luật tái sinh 
Chúc mười phươn6 hoa nở đạo tình 
Để kiếp hiếp làm Bồ đè quyến thuộc. 
Nam mô Đương Lai Hạ sanh Từ Thị Di Lặc Tôn 
Phật chứng tri. 
TM. Ban Biên Tập 
Tỳ kheo Thích Đồng Bốn 
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THỜI KHẮC ĐẦU NĂM 


hương trình đón øiao thừa Tết dương lịch 

năm 2007 của chúng, tôi yên ắnø hơn mọi 
năm. Nhưng bù lại, chúnẽ tôi có được một nóày 
Tết thật sự giống như néày mồng một Tết âm lịch 
truyền thốnö. 


Thông lệ của trang trại là cứ đến hẹn lại lên, 
dù ít dù nhiều, thì chún§ tôi cũné tạo nên một bầu 
không khí đón chào năm mới thật sự. Hằnø năm, 
chủ yếu là đêm cuối năm, chúng tôi cùng nhau ôn 
lại hoạt động một năm qua, thành bại đắc thất của 
mỗi nöười và điểm lại nhữnø øì đã làm được cho 
tranó trại. Sau đó cùng nhau ăn uốnø, đón chờ thời 
khắc øiao thừa để cùnø đếm nøược thời øian, nâné 
ly chúc mừng năm mới an lành mạnh khoẻ. Rồi thì, 
tiết mục kế tiếp là ca hát, uống trà và nhậu... chay! 

Năm nay thì chương trình có khác hơn nöoài dự 
tính. Mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi từ xe cộ, thức 
ăn, đàn hát, âm thanh đâu đó xon6 xuôi, øiờ hẹn 
nhau là 4 øiờ chiều néày cuối năm cùng, xuất phát. 


Yên: 


Theo dự tính ban đầu, 6m một xe hợp đồng 15 chỗ 
nóồi chở bạn bè khách khứa, một xe 4 chỗ BMW 
của tôi chở các thầy, các sư cô và một xe 4 chỗ VWG 
cũ, 6iao cho anh Trí, một Phật tử chở một 6roup 
thành viên tran6 trại. 


Số là buổi sáns# nøày 31, tôi nhận được phone 
của anh Chương,, thành viên G7, báo rằn§ trưa nay 
cả nhóm sẽ đến thăm. À! Chắc là có gì đột xuất rồi, 
các bạn mới đến thăm vào 6iờ này, chứ bằng không, 
thì tối nay đều øặp mặt đủ cả. Đúns như vậy, khi 
dùng cơm trưa xonø, thì các thành viên lần lượt có 
mặt, nào là bánh sinh nhật, nào là hoa... họ báo 
rằn6 chúc mừng tôi khỏi bệnh và mừng cho việc 
hoàn thành các căn phòng, trên rấy. Rồi mọi nøười 
cũng trình bày những lý do riêng bất khả kháng, do 
thay đổi vào øiờ chót, nên đêm nay chắc không ở lại 
đón øiờ 6iao thừa như mọi năm được. Thế rồi chúnø 
tôi cùn6 ăn uốnø, chụp ảnh vui chơi họp mặt thế 
cho buổi cuối năm. Đến 26 chiều, một xe của các 
thành viên lên rẫy chơi trước, còn lại chúng tôi chia 
tay để mỗi néười chuẩn bị công việc riên6 của mình. 

166, chuyến xe 15 chỗ khởi hành kế tiếp: 
16630, xe thứ ba là xe của tôi khởi hành 176, xe 
cuối cùné do anh Trí lái cũns lăn bánh theo... Đến 
tranó trại thì trời cũn# vừa sụp tối, xe đầu tiên lên 
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buổi chiều vẫn còn chơi ở đấy, chờ chúng tôi lên 
để khai trương dãy nhà tăng. Tôi cũné nöạc nhiên 
khi thấy được hướng dẫn xe chạy luôn vào sân chùa. 
Thì ra, thầy Phước Nhựt, néười quản lý néôi tịnh 
thất ở đây, đã mở đường, cho xe vào thẳn§ tron6 sân 
vườn phía trước mặt tăn6 xá. Bây øiờ thì nơi đây trở 
thành nơi đậu xe riêng cho tịnh thất rồi! Có thể đậu 
được 3-4 xe tron6 sân này. Khi mọi néười đến xonó, 
nhóm thì lo chuẩn bị bữa ăn tối, nhóm thì lo bắt dàn 
âm thanh, vì số lượn6 n#ười lên trans trại hôm nay 
vừa phải, chún6 tôi quyết định chọn nơi nhà khách 
lục øiáe của chùa để làm nơi sinh hoạt cho ấm cúng, 
chứ không làm bên nøôi nhà rộng lớn ở vườn cây. Vả 
lại, hôm nay chúng tôi đã có nhữné căn phòn6 mới, 
phải sinh hoạt và nøhỉ nẽéơi trons# đây để cảm nhận 
côn6 sức mà mình vừa tạo ra chứ! 


Tôi cho chuyển bộ bàn trà vừa sắm được vào 
căn phòng ở đầu dãy phòng. Bộ bàn trà 6m có bàn 
vuôné bằng tre, đầy đủ khay trà, ấm chén, nồi nấu, 
lò đất, hai ø6hế uống, trà, ốnø đựng trà bằng đốt tre, 
óáo dừa múc nước, dụng cụ óắp trà, và cả một tắm 
trải néồi uốns trà bằnø mành tre. Đây là phoné cách 
trà đạo Việt, một phonsé cách uống trà theo lối thiền 
trà, do nhóm thư pháp Thanh Sơn sán§ tạo ra và 
đăng ký độc quyền thương hiệu. Tuy nhiên, côn cụ 
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uống trà thì của trà đạo Việt, nhưng đến với transø 
trại của tôi, thì tôi và các bạn uống trà theo một 
phong cách... Trà nöhệ thuật G7, chứ không còn 
đún6 như nóuyên bản nữa. Bởi lẽ, chúng tôi thích 
vừa uốn, trà vừa nøhe nhạc néhệ thuật các loại, chứ 
không chỉ là một thể loại nhạc thiền mà thôi. 


Sau khi bày biện xong, tôi khai trươns bộ bàn 
trà, mời mọi néười một chén trà để mừn6 những 
căn phòng mới, lại có thêm phần đốt hương trầm 
thoané thoảng cho néhi thức uống trà thi vị hơn. 
Tiến nhạc êm địu néoài sân từ dàn âm thanh 
trỗi lên tronéø không øian đêm, với làn khói trầm 
quyện tỏa lan rộnø, đợi lên một chút øì đó lắng 
đọng. Nøoài sân, các anh chị Phật tử đã đi thắp nến 
hoa đănø. Khi chúng tôi 6ọi vào uống trà và ăn tối, 
không ai chịu vào cả, mải mê lo thắp nến cắm dọc 
các con đườn§ troné sân chùa và trước mỗi bàn thờ 
các tượng Bồ tát, họ lại thắp thật nhiều làm sánø 
bừng lên để cúng dường và cũné để họ quay phim 
chụp ảnh cho đẹp. 


Ăn tối và dọn đẹp xonø, chúng tôi tản bộ tronø 
các con đường, của trang trại, nhìn lại nøôi tịnh thất 
từ phía xa, chúng tôi thấy vùng ánh sán§ rực sáng 
dưới ánh nến lung linh, trông thật sống độngé và ấm 
áp 6iữa đêm trường6. Kỳ này, chùa Xá Lợi cho được 
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khoảngé 20 ké nến dư, không dùng đến, nên các em 
thắp lên thoải mái bởi không mất tiền mua. Thắp 
xons, thấy có dư nến, họ lại thắp chunø quanh hành 
lans nóôi tịnh thất, càng khiến cho ngôi chánh điện 
rực rỡ hơn. Đến khi sạch hết thùnø nến, họ mới chịu 
néhỉ tay đi chụp ảnh, quay phim. 


Do thắp sớm để cảm nhận cái đẹp lung linh ấy, 
cho nên đến nửa đêm øiao thừa, không øian lại trở 
về tối đen giống nhưng đêm trừ tịch, chỉ eòn leo lét 
lại vài cây nến cháy muộn rải rác đó đây. Thật ra, 
đêm nay đã là đêm 12 âm lịch, trăn6 non đã mọc 
từ sớm, nhưn6 do mùa này trời đầy mây âm u, nên 
trăng cũng không thèm lộ diện để nhường chỗ cho 
đêm trừ tịch của Tết dương lịch được đúng như 
moné đợi của bao néười. Như thế là dự định bắt 
cá hai tay, vừa nắm trăng, vừa đón øiao thừa của 
chúng, tôi đã không thành hiện thực được. 

Rồi thời khắc đón chào năm mới cũng đã đến, 
chúng tôi đánh thức những nöười đã đi nøủ dậy hết, 
chỉ cẦn nói vào miero đã đến øiờ siao thừa, ai ai 
cũné choànó dậy, cùnó nhóm họp lại, bày thức ăn 
nhẹ, bạn Minh Trí bắt đầu khui champasøne bằng 
trái cây, tiến, nổ øiòn tan, cái nút chai vọt lên cao, 
mọi nóười cùng vỗ tay mừnø cho nøày đầu tiên của 
năm mới đã bước san... Sau khi rót đầy đủ mỗi 
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néười một ly, chúng tôi cùn6 nân6 ly chúc mừng sức 
khoẻ cho năm mới. Bởi ai cũnø hiểu, đối với néười 
Việt Nam, điều quan trọng nhất là sức khoẻ, có sức 
khoẻ là có tất cả, và ai tronø chúng tôi đều hiểu lý 
vô thường lão bệnh của đạo Phật, thân mạn§ con 
néười là 6iả hợp không bền chắc, huống chi mọi vật 
bên nøoài thân, có cái øì là của ta đâu? 
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CHÚC VĂN TƯỞNG NIỆM LỄ ĐẠI TƯỜNG 


Z 


ót chân Ni trưởng như còn phảng phất ở 
Hải Ninh, øiọng nói Néười như còn van6 vọnø chốn 
thiền phòng... Mới đấy mà thời øian đã như nóừng 
đọng tịch liêu, bónø hình Nøười chỉ còn trên tổ 
đường đầy hương khói... 


TT. ôi! Đèn thiền xao øió, Trăn§ siới lờ mây, 
ể 


Nhớ thuở xa xưa khơi dòng thiền Chúc Thánh 
tại đất tổ Quảng Nam, Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo đời 
thứ 34 dòng thiền Lâm Tế, đã xuất bài kệ truyền 
thừa 40 chữ để nối thịnh dòng phái: 

Bốn câu kệ truyền pháp danh như sau: 

Minh Thật Pháp Toàn Chương, 
Ấn Chơn Như Thị Đồng, 
Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu, 
Kỳ Quốc Tộ Địa Trường. 
Và bài kệ truyền pháp tự như sau: 
Đác Chánh Luật Ví Tông, 
Tổ Đạo Giải Hạnh Thông, 
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Giác Hoa Bổ Đề Thọ, 
Sưungó Mãn Nhân Thiên Trung. 

Và thiền phái này øọi là “Thiền phái Lâm Tế 
Chúc Thánh”. 

Khi thiền phái truyền vào đất Phú Yên kể từ 
đời thứ 36 là Tổ sư Pháp Chuyên, tự Luật Truyền, 
hiệu Diệu N6öhiêm, nöài trụ trì chốn tổ Từ Quang- 
Đá Trắnø ở huyện Đồng Xuân-Sông Cầu. Tổ sư đã 
tiếp nối truyền pháp sans đến đời thứ 40 là Tổ Chân 
Chánh, tự Đạo Tâm, hiệu Pháp Tạn§, ngài trụ trì tổ 
đình Phước Sơn-Đồng Tròn, đệ tử của ngài đời thứ 
41 là tổ Phước Chí bắt đầu vân du truyền đạo vào 
đất phương Nam, và tổ Phước Chí đã mời tổ Đông 
Hưng đời 42 theo chân nöài vào Nam chính thức 
truyền pháp rộng rãi ở phương này. 


Troné số các đệ tử của tổ Đôn Hưng manö 
dòng kệ chữ Đồnø, chữ Tịnh đời thứ 43, eó Ni trưởng 
Tịnh Nsuyệt sau khi học ở Phật học đường Tăng Già 
đã cùné sư huynh du phương học đạo tại phươn6 
Bắc với tổ Tuệ Tạng và ở lại nơi này tu học hoằnø 
bá dòng phái, nối tiếp thu nhận các đệ tử phươn6 
Bắc truyền trao san6 đời thứ 44 với chữ Chúc, nöười 
đầu tiên được chân truyền theo dòng kệ chữ Chúc, 
đó chính là Ni trưởng Thích Diệu Tâm, pháp danh 
Chúc Tâm, pháp tự Giác Hạnh, pháp hiệu Nöuyệt 
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Thiên, nối pháp đời thứ 44 dòng thiền Lâm Tế Chúc 
Thánh, chính thức là môn nhân đệ tử cùa dòng, phái 
tại vùng đất Hải Phòng để truyền bá lâu dài về sau. 


Hơn 60 năm vất vả hầu thầy và thay thầy quản lý 
chốn tổ Hải Ninh Đồng Thiện, cùng truyền dẫn hậu 
lai báo Phật ân đức, đưa dòng thiền Chúc Thánh lan 
tỏa bủa khắp đất Hải Phòng. Ni trưởng rồi cũné đến 
lúc theo định luật sinh tứ vô thườn6, thoné thả quảy 
đép về Tây như tiên hiền hậu tổ, để lại biết bao niềm 
đau xót cho hàng đệ tử học đồ và chư pháp hữu 
đồng môn dòng Chúc Thánh. 


Nỗi tiếc thương ấy rúng động cả đất Bắc trời 
Nam, tiếc nuối cho một đấngé nữ lưu đã làm rạn§ 
danh chốn tổ dòng thiền, các bậc tiền bối sơn môn 
mất đi một vị sư Ni chuẩn mực, huynh đệ đất Cảng 
mất đi nöười chị, néười thầy đángẽ kính, đệ tử môn 
đồ mất đi chỗ nương tựa vững chãi, khi mà øiông tố 
chướng duyên còn nặn6 6ánh đời tu, phong ba bão 
táp thế nhân còn bủa vây troné néhịch cảnh. 


Ni trưởng Chúc Tâm ơi! Hôm nay đã hai nắm 
trôi qua rồi, 6iờ này chắc nöười được an nhàn tự 
tại trên cõi nước Cực lạc trời Tây, nhưng tứ chún6 
troné sơn môn thiền phái, vẫn cảm thấy như nỗi đau 
mất mát mới chỉ nóày hôm qua thôi. Thật là dòng 
thời øian sao nhanh qua như bóng câu cửa sổ, niệm 
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niệm tấn tốc vô thường... Rồi đây sớm thôi, pháp 
hữu sơn môn chúng tôi cũn6 sẽ theo øót Ni trưởng 
về sum vầy nơi đấy, khi nshiệp trần duyên đã chín 
tới, và sự nöhiệp hoằng pháp độ sinh của chúng tôi 
cũn6 tạm viên mãn nơi cõi Sa Bà này. 

Đáp lại thâm ân nuôi dưỡng của Ni trưởn6 và tỏ 
lònø hiếu đễ, hàng môn nhân đệ tử của N6ười nóày 
nay nên hiểu rằng, khônø phải chỉ lo cúng bái tưởng 
niệm là đủ trả lễ hiếu kính thầy tổ, mà hànø đệ tử 
môn nhân còn phải chứng tỏ để giác linh Nöười 
thấy được những việc làm như sau: 

- Thứ nhất là sự đoàn kết øiữa huynh đệ chị em, 
chỉ có đoàn kết và hòa thuận tronø việc tu tập theo 
truyền dạy của sơn môn, sánh vác Phật sự với 6iáo 
hội địa phương mới là việc làm rạng danh Nöười, 
rạné danh chốn Tổ. 


- Thứ hai là phát huy sơn môn dòng phái cho 
rộnø khắp dài lâu, nhưng khônø có nøhĩa là chỉ biết 
đến dòng phái của mình mà thôi, mà phải có trách 
nhiệm chung với chư tôn đức øiáo hội địa phương6 
óánh chun6 các Phật sự, như thế sẽ khiến chư tôn 
đức hoan hỉ hài lòng về sự dạy dỗ của Ni trưởng 
thật là từ tâm quảng đại, biết hướng dẫn hànø hậu 
lai lo néhĩ cho tiền đồ của Phật øiáo và øiáo hội, 
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chứ không chỉ lo toan cho con cháu tron6ó sơn môn 
mà thôi. 

- Thứ ba là nỗ lực tu tập tự thân cho xứn§ đán§ 
là bậc nữ lưu Thích tử cũng sẽ là nhữn6 trưởng nữ 
của Như Lai. Rèn luyện đạo hạnh tronø lối sống, 
tu tập đức độ tronøó phons cách, tỉnh thông 6iáo 
điển tronø truyền dạy đồ chúng, hạnh nöuyện đại bi 
thương néười như đức Bồ tát Quan Thế Âm... 


Có làm được như thế, mới thật sự là báo đáp 
được ân đức thầy tổ và tỏ lòng hiếu kính với tiền 
nhân tronó muôn một. 

Đây cũng là ý nẽhĩa thật sự của nøày lễ tuần lâm 
tưởn6 niệm đại tường cố Ni trưởnø, mà chư huynh 
đệ troné sơn môn đã về đây thay Người, động viên 
nhắc nhở đến cháu con chốn tổ Hải Ninh, cũng là 
cháu con của dòns thiền Chúc Thánh thuộc sơn 
môn Đôns Hưngø, để chúng ta luôn có trách nhiệm 
néhĩa vụ với Phật øiáo Việt Nam mà làm rạnø danh 
sơn môn pháp phái vậy. 

Hai năm hương khói thờ Thây, 
Trăm năm Đồng Thiện nhớ Người khơi sơn. 
Nói dòng Chúc Thánh Đừng Trong, 
Nương Thây Tịnh Nguyệt truyền đăng Hải Phòng. 
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Môn đồ Ni chúng thiệu long, 
Chung tay Giáo hội bồi côn6 6iúp dời. 
Ngày nay tiếp nối chí Người, 
Hoằng dương giáo pháp rựn6 ngời tông môn. 
Thánh, Thọ, Thiên, Cửu, trường tôn, 
Hoa, Bò, Đề, Thọ, tiến6 đồn tang %d... 

Nam mô Từ Lâm Tế Chúc Thánh, Đông Hưng 
sơn môn, Tứ thập tứ thế, Hải Ninh đường thượng, 
húy thượng Chúc hạ Tâm, tự Giác Hạnh, hiệu N6uyệt 
Thiên Thích Diệu Tầm Ni trưởng. 

Giác linh đài tiền chứng øiám. 

Thay mặt Sơn môn Chúc Thánh Đông Hưng 
thành kính tưởn6 niệm. 
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